
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐƯA SÁCH VÀO THƯ VIỆN

Kỉnh gửi\ - Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

- Giám đốc Trung tâm Thông tin khoa học

Tên tôi là: Lê Thị Thúy Bình, Giảng viên Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tháng 10/2021 tôi đã chủ biên cuốn sách: Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng 

cao dân trí và vận dụng trong giai đoạn hiện nay.

Đây là cuốn sách tham khảo, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập 

chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh. Vì vậy, tôi làm đơn này kính mong Ban 

giám đốc cho phép đưa sách vào Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

Giá bìa sách: 100.000 đồng.

Xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 12 tháng 1 năm 2022 
Ý kiến của Ban Giám đốc Người làm đơn

Lê Thị Thúy Bình



HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Bản thể hiện của hóa đơn điện tử 

Ngày 18 tháng 01 năm 2022

Mã CO’ quan thuế : 00D3BA50ED0185435E8FB085034FF4DDEA

Ký hiệu 
Sổ :

2C22TGD
4

Đơn vị bán hàng 

Mã số thuế 

Địa chỉ 

Điện thoại 

Số tài khoản

VÕ VĂN LÝ 

0102689251
Số 5 ngõ 210/64/4 phổ Đức Giang - Phường Thượng Thanh - Quận Long Biên - Hà Nội. 

0986795196 Email : phapluatgiaoduc97@gmail.com

Tại:

Họ tên người mua hàng : TS. Lê Thị Thúy Binh

Tên đom vị : Khoa Tư tưởng Hồ Chi Minh, Học viện Báo chí vả Tuyên truyền 

Địa chỉ ; số 36 Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội 

Số tải khoản :

Hình thức thanh toán : TM/CK Mã số thuế :

STT
1

Tên hàng hóa 
2

Đơn vị tính 
3

Sổ lượng 
4

Đơn giá 
5

Thảnh tiền 
6=4x5

1 Tư tưởng Hồ Chí Minh về nâng cao dân trí 
và vận dụng trong giai đoạn hiện nay

J m « / t i h  T ĩ ĩ ơ f  á ;  

7  ^

Quyển 50 100.000 5,000.000

7— — 7 ----y  ....................  ........................ x  X

^  Tông tiên thanh toán : 5.000.000

Số tiền bang chữ Năm triệu đồng

Người mua hàng
(Chữ kỷ điện tử. chữ kỷ số)

Người bán hàng
(Chữ kỷ điện từ, chữ ký số)

Signature Valid 

VÕ VĂN LÝ

Ngày ký: 18/01/2022 09:/

Tra cứu hỏa đơn tại website: https://hoadondientu.vacom.vn/ Mã tra cứu: 7678BC52B0974C8D
(Khói tạo từ Phần mèm /Ví-INVOICE Công ty TNHH Hoa đon điện tử M-lnvoice-0106026495- NPP.Công Ty cồ Phàn VACOM- 
0102236276-SĐT: 0931 133 233)

mailto:phapluatgiaoduc97@gmail.com
https://hoadondientu.vacom.vn/


' o  CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÓNG SẢN VIỆT NAM

Năm 2021, Khoa Xuất bản đã hoàn thành biên soạn và xuất bản 02 

giáo trình:

- Giáo trình “Trình bày và minh họa xuât bản phám ” do TS. Vũ Thùy 

Dương (chủ biên). Xuất bản tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông. Giá 

sách in theo giá bìa: 99.000đ/cuốn.

- Giáo trình “Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính ” do TS. Phạm 

Văn Thấu và ThS. Trần Thu Quỳnh đồng chủ biên. Xuất bản tại Nhà xuất bản 

Lao động. Giá sách in theo giá bìa: 55.000 đ/cuốn.

Khoa Xuất bản kính đề nghị Ban Giám đốc, Trung tâm Thông tin khoa 

học xem xét, duyệt mua 100 cuốn giáo trình Trình bày và minh họa xuất bản 

phâm, 100 cuôn giáo trình Soạn thảo và biên tập văn bản hành chính theo quy 

định hiện hành để sinh viên có tài liệu học tập.

Trân trọng!

HOA XUẤT BẢN

Kính gửi: - Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

- Trung tâm Thông tin khoa học

*

V/v mua giáo trình

TÒ TRÌNH

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

THỦ TRƯỞNG ĐON VỊ

Vũ Thuỳ Dương



HÓA ĐƠN Mẫu số: 01GTKT3/001
GIÁ TRỊ GIA TẢNG Ký hiệu: XV/17P
Liên 2: Giao cho người mua Sq - n n n n Q n 1

Ngày À ỷ  tháng năm 20*y

Đơn vị bán hàng : CÔNG TY c ổ  PHAN s á c h  v à  THIÊT b ị g iá o  d ụ c  x u â n  v in h  
Mã số thuế : 0 1 0 7 3 9 0 5 9 2
Địa chỉ : s ố  40, ngách 65, ngõ Thống Nhất, phố Đại La, Phường Trương Định, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Số  tài khoản :..................................................................................
Điện thoại : Eax:

ỷ Họ tên người mua hàng:......................................................................................................................................
Tên đơn vị: ỉ^ỉưt*- ,y k J $  .ầ ^ b ỵ
Địa chỉ:..............................................................
Số  tài khoản:....................................................
Hình thức thanh toán: Mã sô thuế:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị 
tính Số lượng Đơn giá

-------------------------- rệị
Thành tiền

1 2 3 4 5 6=4x5
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Cộng tiền hàng:
Thuê suâtGTGT:................ %; Tiền thuế GTGT:

Tổng cộng tiền thanh toán:

Sô tiền viết bằng chữ:

-

!

í
II
1

Người mua hàng 
(Ký, ghi rõ họ tên)

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa

H § & , ... In lại cang ty c6 phán In Hà NỘI - 56 Phan Vân Trị. Dóng Đa. Hà Nôi ■ ĐT: 024 3943 7063 - MST: 0101161842



1  _
P U B L I S H E R

H Ỏ A  D O N  ( . I V  T R Ị  ( H A  1 \ V ( |  Ký hiêu (Serial): 1C22TXB

( V A T I N V O I C E )  SỐ (No.)'. I

Ngày (Date) 17 tháng (month) 01 năm (year) 2022

Đon VỊ bán hàng (Seller): NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Mã số thuế (Tax code): 0 1 0 0 6 8 2 3 1 7 - 0 0 2
Địa chi (Address): 18 Nguyễn Du - Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội.
Điện thoại (Tel): 024.35772144 Fax: 024.35579858
Tài khoản (A/C number): 032.01.01.0021138 Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - CN Thanh Xuân

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên don vị (Company name): Hoc viên Báo chí và Tụyên truyền 

Mã số thuế (Tax code): 0103222660

Địa chi (Address): 36 Xuân Thủy,phường Dịch Vong Hâu, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nôi

Hình thức thanh toán (Payment method): TM/CK số tài khoản (A/C No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ 
(Natne of goods, Services)

Đon vị tính
(Unit)

Số lượng 
(Quantity)

Đơn giá 
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) ' (4) (5) (6)=(4)x(5)

1 Giáo trinh trinh bày và minh họa xuất bản phẩm Quyển 100 99.000 9.900.000

4 ì Ị ẩ  ì ¿ o u .

T t u ^  T ê i  T ỉu o tv ý ĩi) 7 '7 Ư ìã  á /
/  ¿ 7  1 

Ỉ P ,

Ỵtc ,7Ẩ> Tảưte.ii '
“ y  - 7

Cộng tiền hàng (Sub total): 9.900.000

Thuế suất GTGT (VAT rate): KCT Tiền thuế GTGT (VAT amount): 0

Tổng cộng tiền thanh toán (Total payment): 9.900.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Chín triệu chín trăm nghìn dồng.

Ngưòi mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Signatuie Valid

NHẢ XUA'1 t ẢN [ HỎNti UN VẢ
TRl'YCN THONti
Kv rựậiy 17-01-2022

Mã cùa co quan thuế (Tax authority code): 00FBF5656EBE6343D19642541D92DEB761
Trang tra cứu: http.//()|On()8231 l i H)2hd.ca>vim oicc.vn Mã tra cứu: x6x3u7C70802838309022050

(Cần kiểm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đon)

Đơn vị cung câp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS. MST: 0105987432. Http://easyinvoice.vn/

Http://easyinvoice.vn/


Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 thảng 03 năm 2022

ĐƠN ĐÈ NGHỊ

(V/v: Nhập sách cho Thư viện)

Ban giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Trung tâm thông tin thư viện

Tên tôi là Vũ Huyền Nga, hiện là giảng viên Viện Báo chí — Học viện 

Báo chí và Tuyên truyền, xin kính đề nghị Ban giám đốc một việc như sau:

Năm 2020, tôi đã ký hợp đồng đề tài khoa học cấp cơ sở giáo trình in 

sách, tên “Phóng sự ảnh” và đã bảo vệ thành công đề tài vào tháng 11/2020. 

Năm 2021, đề tài đã được thông qua Hội đồng thẩm định vào tháng 11/2021. 

Đen nay, cuốn giáo trình đã được Nhà xuất bản thông tấn cấp giấy phép xuất 

bản và in tại Nhà in Việt Cường vào tháng 03/2022.

Nay, tôi làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc Học viện cho phép 

nhập cuốn “Giáo trình Phóng sự ảnh” vào Trung tâm Thư viện của Học viện, 

nhằm tạo điều kiện cho các em sinh viên có cơ hội tiếp cận với tài liệu.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

ề

Vũ Huyên Nga
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Mẫ tua Ci

I l  ó  A m m  
CAÁ TRỊ < ;iA  TÃNG
!'S..'IÎ rité Ait:1,'.' tji'¿í /rói,' difn điên !ư ị 

Ngày 17 ihảtig 03 nâist 2Ữ22 
»qua» thuêỉ ___ __________

Kýhỉèu: ¡C22JAÍ
Sổ: 7*1

SỊtííũihảtì lủng. CÔNG T I  T.MIH MỘT THẢNH VIÊN IN VÀ NGHIỀN í  T ì r i l |  TRI ÙNG VIỆT í  HỬNG 

Mâ số thuế: 0101.94888«

Đìa ctỉẳ.

Điềm thoai: 

S ò  tàí kb.'.ü!.

Sổ 483, đu<Vng Nguyen Khíuag, Pliưúítg Quart Hoa. Quặn cấu Giấv, Thảtth phố Hả Nũi, Vièi. Nìaaĩt 

024 3782 0797 Wébaiie; ¡liviửlciỉứag. vn

J067040717455 Tat; Ngái! hàííg TMC p Xáng dầu Peaoỉằiaex - Chi nhảnh Hà Hỏi

Hú vả tễs itgưàt mua hảng. Vũ Huyen Nưa 

Ten don vi. Hoc vieil Bâu chi và Tuvcii Bave»

Đia clỉầ; 36 Xtỉấít Thúy, cầu Gầy, Hả Mội

Sổ tải khoán:

Hhtlỉ. thức eludí loáíu ĨMCTC Mẳ sá tfen¿:

S ÏT TỄ« hang hỏa, dịch Vạ DVT sấ  1 living Dir« giá Thành tien

ỉ % J i 5 tf=*rJ
1 i» sách Nìiảo trinh phóng sư  ảnh" Quyền 100 185.185,19 18.518.518

•1C/ ¿ ị  ¿ O đ J s

~ ỉfljf ìy  TỀÙb Ậ ìn  C M

r tfn /£ u  ¿M/CVe

■ ư u
<ỷĩ ỵ ^

__________ Y i f î & j  f f l o w  ______
^  ^  Cộng tiền hảng huá, ểịch vụt 18.518.518

Thuế su it GTGT: 8%  Tiền thuế GTGT: 1,481.482

Tồng tiền thanh toán: 20.000.01(0

sẩ  tìầ t hắ/ĩíị chứ: lint a w l  triệu  đằHf

Ngtíừỉ mua hàng
ịCkửkýđiện hr Chữ kỹ «í,í

Nguôi háo hing.

f t  'hử ký điên ter. Chữ kỳ sẳ.t



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
ĐƠN VỊ: KHOA XHH VÀ PT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƠN ĐÊ NGHỊ
Nhập sách vào Trung tâm Thông tin khoa học

Kính gửi: Ban giám đốc Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Đe phục vụ cho việc nghiên cứu, học tập của sinh viên đào tạo cử nhân ngành Xã 

hội học và cử nhân ngành Công tác xã hội, kính đề nghị Ban Giám đốc cho nhập 

100 cuốn giáo trình "Xã hội học về lứa tuổi" do PGS, TS Phạm Huơng Trà làm chủ 

biên vào Trung tâm Thông tin khoa học - Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Đơn giá: 180.000 VNĐ/ quyển (Một trăm tám mươi nghìn đồng)

Tôi làm đơn này kính mong Ban giám đốc đồng ý cho tôi đuợc nhập sách theo 

quy định.

Trân trọng cảm ơn!

BAN GƯ

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2022 

PHÓ TRƯỞNG KHOA

Phạm Hương Trà



\^J^Jr.Jĩơ nM JỈĩJrJrJE iF JrJĩiữ ĩJrJrĩF U rJnJrJrJfcJriJrJ^^

s
s

I
I

f
i
§

I

Is
ss
s

I8s
Is
s

Ig
«5

I
1
s
5
2
i

i
s
s
1
s
I

¡3
s

8

Hệ KINH DOANH NHÀ SẤCN Tư PHÁP 
# ổ  THỊ THANH THỦY

Số 35, Ngỗ 103 Kim Mã, ũ. Ba Dinh, TP, Há Nội 
MST: 8 3 1 5 9 2 6 0 1 4

HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
Mã CQT:

)0D59DD93FE3E4440EA318A6B8FE838FAE 
Ngày 25 tháng 02 năm 2022

Ký hiệu: 2C22TTP 
So: 1

Tên đơn vị: H ộ KINH DOANH NHÀ SÁCH TU PHÁP - ĐỎ THỊ THANH THỦY

Mã số thuế: 8 3 1 5 9 2 6 0 1 4

Địa chí: số nhà 35 Ngõ 103 Kim Mã - Phường Kim Mã - Quận Ba Đình - Hà Nội.
Số tài khoản: 12410003078521- Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam ( chi 

nhánh Hoàn Kiếm - Hà Nội)

Họ lên người mua hàng:
Tên đơn vị: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Mã số thuế: 0103222660
Địa chi: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán: Chuyển khoản
Số tài khoán: 952311070986 Tại Kho bạc Nhà nước Nam Từ Liêm - Hà Nội

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đon vị 

tính
Sốlượng Đơn giá Thành tiền

1 Giáo trình Xã hội học về lứa tuổi Cuốn 100 180.000 18.000.000

Ty*h*riÂ»p T H c ff

'  ưu
y / f  ự  ' ỵ „  £

Tổng cộng tiền thanh toán: 18.000.000

Số tiền viết bằng chữ: Mười tám triệu đồng chẵn.

Ngưòi mua hàng
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Người bán hàng
(Kỷ, ghi rõ họ, tên)

S ie n a tu re á ía l id

Kỳ bởìlỂỆỌ KINH DOANH NHA SÁCH TU PHÁP 

Y H ẩrH Ỉ  'THANH THỦY 

Ký ngày: 25/02/2022 09:28:49

Tra cứu Hóa đơn điện lử lại: htlp://lracuu. ihoadon. Vì 1 Mã tra cửu: CBSD475F2D 

(Tổ chúc truyền nhận và cung cấp giải pháp HĐĐT: Công ty CP cỏnc nghệ tin học EFY Việt Nam, MST: 0102519041, www.ety.com.vn, ĐT: 19006142)
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http://www.ety.com.vn


CÔNG TY TNHH IN - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH v ụ  NGUYỄN LÂ M
Mã số thuế : 0101973157

/  0  m g r  Địa chi : p 205, nhà C1B, ngõ 1, phố Hoàng Ngọc Phách, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa,
^  Thành phô Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 0243.627.2778 Fax: 0243.664.8082 Email: Innguyenlam 352@ gm ail.corr 

Số tài khoán : 0641100192007 Ngân hàng TMCP Quân Đội - CN Đống Đa

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu 1C22TNL
(Bản thê hiện của hỏa đơn điện tử) Sô: 00000057

Ngày 24 thảng 3 năm 2022 

Mã CQT: 00394D 71AB3E424C8286C3 6D6 7B200ED5A

Họ tên người mua hàng: Bủi Thu Hương
Tên đơn vị: Học viện Báo chí và Truyên truyền 
Mã số thuế:
Địa chỉ: 36 Xuân Thuỷ, p. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 
Hình thức thanh toán: TM/CK số tài khoản:

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đon vị tính số lượng Đon giá Thành tiền

A B c 1 2 3=1x2
1 Văn hoá trong bối cảnh toàn cầu hoá cuồn 100 148.148,15 14.814.815

(HĐN1 số 34.2022/HĐ-NL)

X c
x \

\
\

Ô T ĩ lẴ â p  VG6 7 V s&tòo.
■' ủ ZNT/7 -

Cộng tiên hàng: 14.814.815

Thuế suất GTGT: 8% Tiền thuế GTGT: 1.185.185
Tổng tiền thanh toán: 16.000.000

Số tiền viết bằng chữ: M ười sáu triệu đồng chẵn.

Nguôi mua hàng

(Kỷ, ghi rõ họ, tên)

Ngưòi bán hàng

(Ký, ghi rõ họ, tên)

ĩ L
Ký bởi: Cóng Iv TNÌ111 In TM Và DV Nguyền 

l.âm
Kỷ ngày:24/03'2022

(Cần kiểm tra, đôi chiêu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Mã tra cứu hóa đan: 9BI2CJXZEKA
Tra cứu tai Website: hltps://w\v\\\nu’invoice.vn/tni~cuii/



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2022 

ĐƠN ĐÈ NGHỊ

Ban Giám đốc Học viện Bảo chí và Tuyên truyền 
Trung tâm Thông tin -  Tư liệu -  Thư viện của Học viện

Tôi tên là: Bùi Thu Hương
Đơn vị công tác: Khoa Xã hội học và Phát triến, Học viện Báo chí và 

Tuyên truyền
Trong tháng 3 năm 2022, tôi xuất bản cuốn sách Văn hoá trong Bổi cảnh 

toàn câu hoá dành cho sinh viên chuyên ngành Xã hội học và Công tác xã hội 
của Khoa Xã hội học và Phát triến. Cuốn tài liệu này là sản phấm của quá 
trình nghiên cứu học hỏi và đúc rút kinh nghiệm thực tế của bản thân tôi trong 
thời gian qua.

Ke thừa và bổ sung những thảo luận quan trọng hiện có về các phương 
pháp nghiên cứu xã hội học và xã hội học văn hoá, cuốn chuyên khảo này 
không chỉ là tài liệu được sử dụng trong môn Văn hoá trong bổi cảnh toàn cầu 
hoá (hệ sau đại học) mà tôi đang trực tiếp giảng dạy tại Khoa Xã hội học và 
Phát triển mà còn có thể được sử dụng như là các tài liệu tham khảo cập nhật 
cho sinh viên các chuyên ngành khoa học xã hội nói chung.

Kính đề nghị Ban Giám đốc xét duyệt cho nhập cuốn sách trên vào Thư 
viện của Học viện theo Qui định. Đơn giá cuốn Văn hoá trong bối cảnh toàn 
cầu hoá: 160.000 đ/cuốn.

Kỉnh gửi:
Đồng kính gửi:

Xin trăn trọng cảm ơn!

Ỷ  kiến của Chủ nhiêm Khoa

T  ừ . '

Nguyễn Thị Tố Quyên

Ý kiến xét duyệt của Ban Giám đốc

Bùi Thu Hương



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN

Mẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/11/2010 cùa Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:
> r

(Gôm có:.......chứng từ gôc kèm theo)

STT NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SỐ TIÈN

1 Thanh toán tiền 50 cuốn sách 2.850.000

Cộng 2.850.000đ

Sổ tiền đề nghị thanh toán: (Hai triệu, lảm trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)
Ngày tháng năm 2022

Người đề nghị Trưởng Bộ phận Ke toán trưởng Giám đốc

~ \ ) À

Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thanh Thảo



HỌC V ỆN  BẬO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
TRƯNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC ------------- 1------------------'------------

Kinh tế Chính trị, Học viện Báo chí và Tuyên truyền mới xuất bản cuốn sách 

chuyên khảo “ vấn đề của kinh tế đương đại — Góc nhìn từ Tư bản luận” giá 

95.000 đồng/cuốn. Tác giả có nguyện vọng nhập sách vào thư viện để phục vụ 

việc nghiên cứu, giảng dạy, học tập của nhà trường. Trung tâm Thông tin khoa 

học kính trình Giám đốc duyệt nhập 50 cuốn vào thư viện phục vụ cho giảng 

viên, học viên và sinh viên học tập, nghiên cứu.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

GIẤY ĐẺ NGHỊ

TRUNG TÂM TTKH

Nguyễn Thanh Thảo



¥ v

HÓA ĐƠN 
GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Liên 2: Giaọ cho người mua

Ngày........... tháng..... 1.....năm 20..

Mẫu số : 01GTKT3/001 
Ký hiệu : DT/19P

Sô 0 0 : 0 0 2 7 7

Đơn vị bán hàng: CÓNG TY TNHH M ỘT THÀNH VIÊN NHÀ XUAT b ả n  v ă n  h ó a  d â n  t ộ c
Địa chỉ : số 19, phố Nguyễn Bỉnh Khiêm, p. Nguyễn Du, Q. Hai Bà Trứng, TP. Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại : (024) 38263070/ (024) 39449841; Fax: (024) 39449839 
Mã số thuế : 0100109836
Số tài khoản : 113000000977 tại NHTMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Họ tên người mua hàng:..........................................................................................................................................
Tên đơn vị:................................................................................................................................................................
Địa chỉ:........................................ ..............................................................................................................................
Mã số thuế:.................................................................................................................................................................
Hình thức thanh toán:................ ........Số tài khoản:...................................................................................

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đon vị 
tính

Số  lượng Đơn giá Thành tiền
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Công tién hàng: ...7.2........ .. .........._:...

Hruế suất GTGT:— ẨQ....% Tiền thuế GTGT: .....’.......iLL...1:1.1.
Tổng công tiền thanh toán: Ả<* ■ '--/T

/ / ,T . p - J . ị c ' - , : c  _ Sị ' » Ị
SỐ tiền viết bằng chữ:......L....:..2 .......ẢỀll.........■ẲíẾlẳ...ì........ .!2L:J1....... l.k i.I.i.2....... ..................L11ÍÍ1.2L.....Ljdll.
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Người mua hàng
Ký, ghi rõ họ tên
0 )

Người bán hàng
Ký, ghi rõ họ tên
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■ ’ 'vỷy------'Ịg r' -------ỉỵpr- -'-aụ-r -■ ’.■ Ịrr vự :
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,  ................

Cân kiêm tra, đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa (íơn n V í I m

In tại Nhà máy in Bộ Quốc phòng, MST: 0100784823



HỌC VIỆN BẢO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

(V/v: Nhập sách cho Thư viện)

Kính gửi: - Ban giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền

- Trung tâm thông tin thư viện

Tên tôi là Đỗ Thị Thu Hằng, Viện trưởng Viện Báo chí -  Học viện Báo 

chí và Tuyên truyền, Thư ký đề tài khoa học cấp nhà nước KXO 1.10/16-20, xin 

kính đề nghị Ban giám đốc một việc như sau:

Năm 2016, nhóm thực hiện đề tài khoa học cấp nhà nước mã số 

KXO 1.10/16-20 do PGS,TS. Phạm Huy Kỳ làm chủ nhiệm đề tài, PGS,TS. Đỗ 

Thị Thu Hằng là thư ký đề tài được phê duyệt. Đề tài đã được thông qua Hội 

đồng thẩm định, nghiệm thu vào tháng 4/2020. Đến nay, cuốn sách chuyên 

khảo “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin ở Việt Nam hiện 

nay” đã được nhà xuất bản Lao động cấp giấy phép xuất bản và phát hành vào 

tháng 10/2022.

Nay, tôi đại nhiên nhóm tác giả làm đơn này kính đề nghị Ban Giám đốc 

Học viện cho phép nhập cuốn “Mạng xã hội trong bối cảnh phát triển xã hội 

thông tin ở Việt Nam hiện nay” vào Trung tâm Thư viện của Học viện, nhằm 

tạo điều kiện cho các em sinh viên có cơ hội tiếp cận với tài liệu.

Tôi xin trân trọng cảm on!

Người làm đơn

Đỗ Thị Thu Hằng
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V t HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(VAT INVOICE)

Ngày /ơayj 02 tháng (month) 12 năm (year; 2022

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No.): 1C22TYY 
Số (Invoice No.): 00000012

' «■
“li

I  
Iị 

% lì

Mã của Cơ quan thuế: 00031BAF51750644A7BB1DB383DD547833

Đơn vị bán (Seller): 

MST (Tax Code):

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (Tel.): 

STK (Account No.): 

Người mua (Buyer): 

Đơn vị (Co. name): 

MST (Tax Code):

Địa chỉ (Address): 

HTTT (Pay. method): 

STK (Account No.):

CÔNG TY TNHH TƯ VẮN THIÉT KẾ VÀ DỊCH vụ TRUYỀN THÔNG 3D 
0101859119
Phòng 201, A2 Tập thể Cục dự trữ Quốc Gia, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam
0988592432

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

36 Xuân Thuỳ, cẩu Giấy, Hà Nội 
Tiền mặt

|ị
l ị
4ị
Iị4
*
Iil

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4x5

1 Sách chuyên khảo "Mạng xã hội trong bối cảnh 
phát triển xã hội thông tin ờ Việt Nam hiện nay" Cuốn 50 136.364 6.818.200

T m n ỷ M h ?  V ũ c t í

ề r n i ắ L  Ả ',n >  c -

' ' Ị t J

y k Ỵ & Á ' M & X Ỉ

Cộng tiền hàng (Sub total): 6.818.200

Thuế suất GTGT (Tax rate): 10% Cộng tiền thuế GTGT (VATamount): 681.820

Tổng cộng tiền thanh toán (Totalpayment): 7.500.020

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Bảy triệu năm trăm nghìn không trăm hai mươi đồng chăn./.

ị4
4
4

¡4

4

I  
4 
4 

ỉ 4 1 
4

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký điện tử bời
(Signed digitally by)

CÔNG TY TNHH TƯ VÁN THIẾT KÉ 
VÀ DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG 3D

Ngày: 02/12/2022

ị ị

4
ĩ.
lì
4

» I
ĩị 4
I (Cần kiểm tra đốl chiếu khi lập, giao, nhặn hóa đơn)

Giải pháp Hoa đơn Điện tử được cung cấp bơi Công ty cổ  phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn 
Hóa đo'n Điên tử (HĐĐT) đươc tra cứu trưc tuvến tai htto://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT nàv: U5KPSMT4WV5

http://ehoadon.vn


HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÕNG SẢN VĨẺT NAM 
KHOA XÂY DựNG ĐẢNG

/ * Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2022

ĐƠN ĐÈ NGHỊ
V/v nhập giáo trình vào Trung tâm Thông tin khoa học 

phục vụ cho hoạt động học tập, nghiên cứu

Kính gửi: - Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền; 

- Trung tâm Thông tin khoa học.

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm 2022, Khoa Xây dựng Đảng đã 

xuất bản cuốn giáo trình “Công tác vận động thanh niên của Đảng”, Nxb Chính trị 

quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2022 (đơn giá 70.000đ/cuốn). Để phục vụ cho hoạt động 

học tập, nghiên cứu của giảng viên, học viên, sinh viên, Khoa Xây dựng Đảng kính 

đề nghị Ban Giám đốc Học viện, Trung tâm Thông tin khoa học đồng ý cho Khoa 

Xây dựng Đảng nhập 100 cuốn giáo trình “Công tác vận động thanh niên của Đảng” 

vào Trung tâm Thông tin khoa học.

Xin trân trọng cảm ơn!

TRƯỞNG KHOA
í

PGS, TS. Trần Thị Hưong



s

mm"\ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (Serial) \ C22TST 

V (VAT INVOICE) số dumber) : 104

M (Bản thể hiện của hóa đơn diện tử )
(Electronic invoice display)
Ngày 07 Tháng 10 Năm 2022

Mã của cơ quan thuế: 00D04FFDA1247D4EA0BE5914EA1DE875DA

Đon vị bán hàng (Seller) : NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC a  A s ự  THẬT 
Mã số thuế (Tax Code) : 0100111289
Địa chỉ (Address) : số 6 ngõ 86, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
Điện thoại (Tel) : 08049221 Fax: 08049222 
Số tài khoản (Account No.) : Tại (At) :
Họ tên nguòi mua hàng (Customer's Name) :
Tên đơn vị (Company's name) : Khoa Xây đựng Đảng - Học viện Báo chí và Tuyên truyền
IV® Số thuế (Tax code) : 8009635697
Địa chỉ (Address) : 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Số tài khoản (Account No.) : Tại (At) :
Hình thúc thanh toán (Payment method) : TM/CK
Ghi chú (Note) : Xuất bản 500c "Giáo trình công tác vận động thanh niên của Đảng"

STT
(No)

Tên hàng hóa/dịch vụ
(Description)

Đvt
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đon giá
(Unit price)

Chiết khấu
(Discount)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 7

1 Giáo trình công tác vận động thanh niên của Đảng Cuốn 500 70.000 35.000.000

Ỵ h /rvyi& b i r m
Ậ ’ Á tữ *'

‘ ị À /  ^

___ u L TÙ  ^ tớK 0 rfe£ư k_____________
T T7 #  :Cộng tiên hàng / (Total Amount): 35.000.000

Thuế suất GTGT / (VATrate): KCT Tiền thuế GTGT / (VATamount): 0

Tổng tiền thanh toán /  (Grand total): 35.000.000

Sô tiền viết bang chữ/ (In words): Ba mưcri lăm triệu đồng.

Nguôi mua hàng/ (Buyer) 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguời bán hàng/ (Seller) 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đàđnọc ký điện tứbởi: -Jjk 
NHÀXUATBÀN CHÍNH TRỊ QUỐC G Ỉ ^ Â r  
Ký ngày 07 tháng 10 nănứ022

MST :
Giải pháp hỏa đơn điện từ được cung cấp bởi CÔNG TY CỔ PHẢN GIẢI PHÁP FIRST TRUST 

0104493085 - Tel : 024. 3738.0398 - Tra cứu hóa đơn tại website: http://hddt.nxbctqg.org.vn/- Mã tra cứu HDĐT: D80HRYSAG8

http://hddt.nxbctqg.org.vn/-


HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỔ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRƯYÈN

Mẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QD-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/11/2010 cùa Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gử[ : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến
Đơn v ị : Trung tâm Thông tin khoa học
Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gôm có:.......chứng từ gốc kèm theo)

STT NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SỐ TIỀN

1 Thanh toán tiền sách 7,050,000đ

Cộng 7,050,000đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng)
Ngày tháng năm

Người đê nghị Trưởng Bộ phận Ke toán trưởng Giám đốe

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyên Thanh Thảo
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021

GIẤY ĐÈ NGHỊ

Kính gửi: - Ban Giám đốc Học viện,

- Ban Ke hoạch - Tài chính, Học viện Báo chí và Tuyên tmyền 

PGS. TS Mai Đức Ngọc Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường xuất 

bản cuốn sách chuyên khảo “Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã 

hội”, giá 141.000đ/cuốn. Trung tâm Thông tin khoa học kính đề nghị Ban Giám 

đốc duyệt nhập 50 cuốn vào thư viện phục vụ cho giảng viên, học viên và sinh 

viên học tập, nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo



HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (Serial) : 1C22TCK

(VA T INVOICE) số (Number) : 22
(Bản thế hiện cua hóa đon điện tủ' )

(Electronic invoice display)
Ngàv Ui Tháng 01 Năm 2022

Mã của cơ quan thuế: 0095A61A38DCD3467593C60BDDB020B4E2

Đơn vị bán hàng (Seller) : TRUNG TÂM PHÁT HÀNH - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUÓC a  A s ự  THẬT 
Mã số thuế (Tax Code) : 0100)11289-008

II Địa chí (Address) : So 6, ngõ 86, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại (Tel) : Fax:
Sô tài khoán (Account No.) : 121000032888 Tại (At) : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên nguừi inua hàng (Customer's Name) :

Tên đơn vi (Company's name) : Trung tàm thông tin khoa học - Học viện Báo chí và tuyên truyền 

Mã số thuế (Tax code) :

Địa chỉ (Address) : 36 Xuần Thủy, cầu Giấy, Hà Nội

Số tài khoán (Account No.) : Tại (At) :

Hình thức thanh toán (Payment method) : Thanh toán chậm

Ghi chú (Note) :

STT
(N o )

Ten hàng hóa/dịch vụ
(D e s c r ip t io n )

Đvt
(U n it)

Số luxmg
(Q u a n ti ty )

Đơn giá
(U n it  p r ic e )

Chiết khấu
(D is c o u n t)

Thành tiền
(A m o u n t)

1 2 3 4 5 6 7

1
Định hướng, giải pháp bảo vệ nên tảng tư tường cùa 
Đẳng, đau tranli ngăn chặn các quan điếm sai trái, thù 
địch trên mạng xã hội (Sách chuyên khảo)

Cuốn 10 141.000 40% 846.000

Cộng tiền hàng / ( T o ta l  A m o u n t) :  846.000

Thuế suất GTGT / ( V A T r a te ) :  KCT Tiền thuế GTGT / ( V A T a m o u n t ) :  /

Tổng tiền thanh toán / ( G r a n d  to ta l) :  846.000

Sô tiên viêt băng chữ/ (In  w o r d s ) :  Tám trăm bốn mươi sáu nghìn đồng.

Nguòi mua hàng/ (B uyer)

(Ký, ghi rõ họ ten)

Gtaipiïap hóa đơn ẳiẹũ tữ  dime einig cap hơi CONG T Ỷ  c ỗ  PHAN GIẢI PHAP FIRST TRUST 
M ST : 0104493085 - Tel : 024. 3738.0398- Traahihóađontạiw ebsire:http://hddt.nxbctqg.org.vn/-MãtracứyHDĐT: TR30RU JM 4Z

Nguời ừán hàng/ (Seller) 

(Ký, ghi rõ họ tôn)

Đã í ỉược lev đi ện tử bời :
TRƯNG TAM PHÁT HÀNH - Nt íAXL(. VỊ|ẠN í 1ỈINH 
TRỊ QUỐC GIA SựTHẬT 
Ký ngáy 18 tháng 01 năm2022

http://hddt.nxbctqg.org.vn/-M%c3%a3trac%e1%bb%a9yHD%c4%90T


c
Hà Nội, ngày ...thảng...năm 2 0 $

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm thông tin khoa học - Học viện Báo chí và tuyên truyền

Chủng tôi xin trân trọng gửi tới Quỷ đơn vị Báo giá các loại sách như sau:

STT Tên sách Đvt Số lượng Đon giá Thành Tiền

1 Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các 
quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã 
hôi í Sách chnvên khảol_________________

Cuốn 50 141,000 7,050,000

TỎNG 7,050,000

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm cước phí vận chuyển. /

N gày ....... tháng ........ năm 20
Người báo giá

(Kỷ, họ tên)



TRƯNG TÂM SÁCH 
RHLNG rẬ M  SCằCHíHblHípT
258/235 Kim Giang ■ Thanh Xuân • Hả Nôi

Hà Nội, ngày ...tháng...năm 2021

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm thông tin khoa học - Học viện Báo chí và tuyên truyền

Chủng tôi xin trân trọng gửi tới Quý đơn vị Báo giá các loại sách như sau:

STT Tên sách Đvt Số lưọng Đơn giá Thành Tiền

1 Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các 
quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã 
bôi tSách chnvên khảot________________

Cuốn 50 141,000 7,050,000

TỔNG 7,050,000
Vận chuyển 80,000

________________________________ TỎNG________________________________ 7,130,000
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm cước phí vận chuyển.

N gày .......tháng ........ năm 20
Người báo giá

(Ký, họ tên)



Hà Nội, ngày ...tháng...năm 2021NHÀ SÁCH ĐQNQTÂM 
So 15 - Ngf

ĐT : 04. 3911 n.onn04 .39110303  
04. 627.80350

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm thông tin khoa học - Học viện Báo chí và tuyên truyền

Chủng tôi xin trân trọng gửi tới Quý đơn vị Báo giá các loại sách như sau:

STT Tên sách Đvt Số lượng Đơn giá Thành Tiền

1 Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư 
tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các 
quan điểm sai trái, thù địch trên mạng xã 
hôi ÍSách chuyên khànl________________

Cuốn 50 141,000 7,050,000

TỎNG 7,050,000
Vận chuyển 50,000

TỎNG 7,100,000
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm cước phí vận chuyển.

N gày .......th án g ........ năm 20
Người báo giá

(Kỷ, họ tên)



Đơn vị: Trung tâm phát hành tại Hà Nội
Địa chỉ: 12/86 Duy Tân - cầu Giấy - Hà Nội, Hà Nội

PHIÉU XUÁT KHO

HĐ số:
Số: BH0019
Nợ: 5311
Có: 1551

Ngày 07 Tháng 01 Năm 2022
Họ và tên người nhận hàng: Trung tâm thông tin khoa học - Học viện Báo chí và tuyên truyền
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: c.Luyến 0976396188 Mã số thuế:
Email: thuvienhvbctt@gmail.com
Lý do xuất: xuất sách tác giả
Xuất tại kho: Kho sách - TT phát hành HN
Hình thức thanh toán: Thanh toán chậm Hạn thanh toán:

STT
Mã hàng hóa Tên, nhãn hiệu,qui cách, 

phẩm chất hàng hóa
Đvt Số

lượng
Đon giá Thành Tiền Loại

thuế
(%)

Thành tiền 
chưa thuế

1 00SX000015380 Định hướng, giải pháp bảo vệ 
nền tảng tư tường của Đảng, đấu 
tranh ngăn chặn các quan điểm 
sai trái, thù địch trên mạng xã 

hội (Sách chuyên khảo)

Cuốn

50 141.000 7.050.000 7.050.000

CỘNG: 7.050.000 7.050.000
Tiền hàng 7.050.000
Thuế VAT
Tổng cộng 7.050.000

Tống số tiền(Viết bằng chữ): Bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng.

Người lập biếu
(Ký, họ tên)

N gày....... tháng........ năm 20 ...

Kế toán Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên) (Kỷ, họ tên)

Người nhận hàng
(Ký, họ tên)

Thủ kho
(Ký, họ tên)

mailto:thuvienhvbctt@gmail.com


HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
( V A T  I N V O I C E )

(Bản thế hiện cùa hóa don điện tử )
(E le c tr o n ic  in v o ic e  d is p la y )

Ký hiệu (S e r ia l)  : 1C22TKK 

So (N u m b e r )  : 1

N g à v  I S  T h á n g  t ì !  N ă m  2 0 2 2  

Mã cùa c ơ  quan thuế: 003B5C7BBF79C74E69AAEBE1CEA1C2EF5D

Đon vị bán hàng (Seller) : TRUNG TÂM PHÁT IIÀNI ĩ - NHÀ XUÁT BẢN CIIÍNH TRỊ QUỐC GI A sụ  THẬT 
Mã số thuế (T ax  C ode) : Ü100111289-008
Địa thi (A ddress) : Sò 6, ngõ 86, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quặn cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại (Tel) : Fax:
Số tài khoán (A cco u n t N o .) : 121000032888 Tại (A t) : Ngân hàng TMCP Công thưcrng Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên ngưòi mua hàng (C u s to m e r 's  N a m e )  :
Tên đon vị ( C o m p a n y 's  n a m e )  : Trung tâm thông tin khoa học - Học viện Báo chi và tuyên truyền 

Mã số thuế (T a x  c o d e )  :

Địa chỉ (Address) : 36 Xuân Thúy, cầu Giấy, Hà Nội
Số tài khoán ( A c c o u n t  N o .)  : Tại (A t) :

Hình thức thanh toán (P a y m e n t  m e th o d )  : Thanh toán chậm 

Ghi chú (N o te )  :

STT
(N o )

Ten hàng hóa/dich vu
(D e s c r ip t io n )

Dvt
(U n it)

Số lượng
(Q u a n tity )

Don giá
(U n it  p r ic e )

Thành tiền
(A m o u n t)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1
Định hướng, giải pháp bảo vệ nên tảng tư tường của Đàng, 
đâu tranh ngăn chặn các quan diêm sai trái, thù địch trên 
mạng xã hội (Sách chuyên khảo)

Cuốn 50 141.000 7.050.000

Cộng tiền hàng / ( T o ta l  A m o u n t) :  7.050.000

Thuế suất GTGT / ( V A T r a te ) :  KCT Tiền thuế GTGT / (V A T a m o u n t) :  I

Tổng tiền thanh toán /  ( G r a n d  to ta l) :  7.050.000

Số tiền viết bằng chữ/ (In  w o r d s ) :  Bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng.

Người mua hàng/ (B u v e r )  Ngưòi bán hàng/ (S e lle r )

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

Đà đuực kv diện tử bởi:
TRUNG TÀM PHÁT HÀNH - NHÀ XUẤT 
BẢN CHÍNH TRỊ QUỎCC3 \  SL mẰT
Ký nũàv Ị 8 tháng 01 năm 2022

Giải pháp hóa đon điện tứ được cang cáp bởi CONG TY co PHAN GỈAỈ PHAP FIRST TRUST 
MST: 0]04493085 - Tel : 024. 3738.0398 - Tra cửu hóa đơn tại websiỉe:htỉp://hddt.nxbcíqg.org.vn/- Mã tra cứu HDĐT: R8D0QHNE5K



i
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HÓA ĐƠN GIẢ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (S e r ia l)  : 1C22TKK 

w  (V A T  IN V O IC E ) SỐ (N u m b e r )  : 1 

(Bán thế hiện cùa hóa đon điện tử )
(E le c tr o n ic  in v o ic e  d is p la y )

N g à y  I S  T h á n g  01  N ă m  2 0 2 2

Mã của co quan thuế: 003B5C7BBF79C74E69AAEBE1CEA1C2EF5D

Đon vị bán hàng (Seller) : TRUNG TÂM PHÁT HÀNH - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA sụ  THẬT 
Mã số thuế (T ax  C ode) : 0100111289-008
Địa chí (A ddress) : số 6, ngõ 86, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại (T el) : Fax:
Số tài khoán (A cco u n t N o .) : 121000032888 Tại (A t) : Ngân hàng TMCP Công thương Viột Nam - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên ngưòi mua hàng (C u s to m e r 's  N a m e )  :
Tên đon vị (C o m p a n y 's  n a m e )  : Trung tâm thông tin khoa học - IIọc viện Báo chí và tuyên truyền 

Mã số thuế (T a x  c o d e )  :

Địa chỉ (A d d r e s s )  : 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội

Số tài khoản (A c c o u n t  N o .)  : Tại (A t) :
Hình thức thanh toán (P a y m e n t  m e th o d )  : Thanh toán chậm 

Ghi chú (N o te )  :

STT
(N o )

Tên hàng hóa/dịch vụ
(D e s c r ip t io n )

Đvt
(U n it)

Số lượng
(Q u a n ti ty )

Don giá
(U n it  p r ic e )

Thành tiền
(A m o u n t)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1
Định hướng, giải pháp bào vệ nền tảng tư tường của Đảng, 
đâu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trái, thù địch trên 
mạng xã hội (Sách chuyên khảo)

Cuốn 50 141.000 7.050.000

Cộng tiền hàng / (T o ta l  A m o u n t) :  7.050.000

Thuế suất GTGT / ( V A T r a te ) :  KCT Tiền thuế GTGT / (V A T a m o u n t) :  /

Tổng tiền thanh toán /  ( G r a n d  to ta l) :  7.050.000

Sô tiên v iế t băng chữ/ (111 w o r d s ) :  Bảy triệu không trăm năm mươi nghìn đồng.

Nguôi mua hàng/ (B u y e r )  

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ngưòi bán hàng/  (S e lle r )  

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đà (tuưc lev điện tứ bời:
] RUNG TAM PHÁT HANH - NHÀ XUẤT 
BẢN ( HỈNH TRI ọ u  x: (3 A sƯW kr 
Ký màv 18 thảng 01 năm 2022

MST.
Giải pháp hóa đon điện tử được cung cap hỏi CÔNG TY CỎ PHÂN GỈẢÌ PHÁP FIRST TRUST 

0104493085 - Tel: 024. 3738.0398 - Tra cứu hóa đon tại wìehsite:http:/ỉhddt.nxhctqg.org.vn/- Mã tra cửu HDĐT: R8D0QĨỈNE5K



/
/  M

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC ------------ :----------------- '-----------

PGS. TS Mai Đức Ngọc Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường xuất 

bản cuốn sách chuyên khảo “Định hướng, giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng 

của Đảng, đấu tranh ngăn chặn các quan điểm sai trải, thù địch trên mạng xã 

hội”, giá 141.000đ/cuốn. Trung tâm Thông tin khoa học kính đề nghị Ban Giám 

đốc duyệt nhập 50 cuốn vào thư viện phục vụ cho giảng viên, học viên và sinh 

viên học tập, nghiên cứu.

Trân trọng cảm ơn!

*

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2021

GIẤY ĐÈ NGHỊ

Kính gửi: - Ban Giám đốc Học viện,

- Ban Ke hoạch - Tài chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo



HỌC VIỆN BÁO, CHI VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRUNG TÂM THÔNC^TIN KHOA HỌC

'ố: /ÍTr-TTKH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 15 thảng 04 năm 2022

TÒ TRÌNH
v ề  việc chuyển đổi dữ liệu phục vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học

Kính gửi: Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

Thực hiện Kế hoạch hoạt động hàng năm của Trung tâm Thông tin khoa 

học về việc cung cấp thông tin khoa học phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu 

khoa học và kiểm định chất lượng đào tạo của Học viện. Trung tâm Thông tin 

khoa học kính đề nghị Giám đốc phê duyệt cho Trung tâm thuê chuyển đổi dữ 

liệu từ nguồn tài liệu in (tiếng Việt và tiếng Anh). Nguồn dữ liệu số sẽ cập nhật 

và phục vụ trên trang Thư viện số Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tạo điều 

kiện cho cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên có thể truy cập mọi lúc mọi nơi, 

đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin khoa học cho hoạt động giảng dạy, học tập và 

nghiên cứu khoa học của nhà trường.

Kính đề nghị Giám đốc phê duyệt để Trung tâm triển khai thực hiện./.

Xin trân trọng cảm ơn!

GIÁM ĐÓC

Nguyễn Thanh Thảo



Mẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo ỌĐ số 19/2006/QĐ-BTC nuà' 
30/3/2006 và Thông tirsố 185/2010/TT-BTC ngà\ 

15/11/2010 cùa Bộ tài chính)

HỌC VIỆN CIIÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BẢO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính gửi : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

rên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đê nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gôm có:....... chứng từ gổc kèm theo)

STT NỚI DUNG ĐÈ NGHI THANH TOÁN • • SỐ TIỀN

1

2
Thanh toán tiền sách 28,872,000

Cộng 28,872,000đ

Sổ tiền đề nghị thanh toán: (Mười hai triệu không trăm mười sáu nghìn đồng)
N g à y  th á n g  n ă m  2 0 2 2

Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thanh Thảo



CÔNG TỴ CÔ PHẦN SÁCH VIỆT NAM 
4 Số 44, phố Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội

MST: 010010982^0 V """ " x ớo \N. / /
c y / C O N u  n  Ỹ £ ' \  / .  ,

Ị S Ỉ  cố PHẤN GIẤY BÁO G!Á
SACH ị /

VIẸTNAM/ /  ^  ^ y: 10/04/2022

\ u '
Khách hàng: Trung tâm~thầflg'tĩn khoa học Học Viện báo chí tuyên truyền 

Địa chỉ: 36 Xuân Thủy - cầu Giấy - Hà Nội

STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN

1 0404220000001 Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người 
Việt (TP)

Cuốn 1 919,000 919,000

2 0404220000002
1

Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam (TP) Cuốn 2 199,000 398,000

3 0504220000009 mt- Mấy vấn đề văn hóa - suy nghĩ và đối thoại
_____
cuôn 2 115,000 230,000

4 1603220000009 mt - Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ
■

cuốn 2 136,000 272,000

5 8935074123008 Tâm lý học đàm phán (2021) -vl cuốn 2 95,000 190,000
6 8935074123015 Tâm lý học giao tiếp (2021) -vl cuốn______ 2 105,000 210,000
7 8935074123022 Tâm lý học quản lý (2021) -vl cuốn 2 108,000 216,000
8 8935075940789 TL -mt- Định chế pháp luật và tố tụng Triều 

Nguyễn(l 802-1885)
cuốn 2 280,000 560,000

9 8935075941427 TL - mt- Văn hóa biển đảo Việt Nam( bộ 2c) cuốn 1,500,000 1,500,000

10
__„ ____ „

8935075941465 Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến(mt) cuôn 2 91,000 182,000

11 8935075941472 Chủ quyền biển đảo Việt Nam - Minh chứng lịch sử 
và cơ sờ pháp lý(mt)

cuốn 2 199,000 398,000

12

i

8935075941519 Bộ sách học và làm theo Bác: 5 Tác phẩm tiêu biểu 
của Hồ Chí Minh- 5 Bảo vật quốc gia(mt)

cuốn 2

_____

126,000 252,000 r'
■/ó

_ _
13 8935075941526 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Học Bác 

để làm người(mt)
cuốn 2 99,000 198,000

<>

14 8935075941533 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Mầu mực 
về đạo đức, đặc sắc về phong cách(mt)

cuốn 2 96,000 192,000 \
>

15

1
8935075941540 Tấm gương Bác ngọc quý cùa mọi nhà - Lòng nhân 

ái và đức khoan dung(mt)
cuốn 2 99,000 198,000

16 8935075941649 Lich sử cách mênh ViêtNam từ 1862 đến 1930(mt)
_  _  ____  .1

cuốn 2 65,000 130,000

17 8935075941687 mt - Văn hóa Việt Nam (1945 - 1975) cuốn 1 325,000 325,000

18 8935075941694 mt - Huế và triều Nguyễn cuốn 2 205,000 410,000

19 8935075942158 TL - mt- Chí sỹ yêu nước Tiểu la nguyễn Thành và 
vấn đề Duy Tân hội

cuốn 2 76,000 152,000

20 8935075942516 mt- Kinh tế Việt nam cộng hòa dưới tác động của 
viện trợ hoa kỳ

cuôn 2
_____

110,000 220,000

~ ĨT 8935075943070 mt- Viện trợ nước ngoài cho Việt nam cuốn............
2 95,000 ị 190,000

22 8935075943131 mt- những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử cuốn 2 130,000 260,000

23 8935075943162 mt- Phan Đăng Lưu - Thân thế sự nghiệp và sưu tập 
tác phẩm

cuốn 1 298,000 298,000

24 8935075943247 mt- Di tích và danh thắng nơi đầu sóng ngọn gió cuốn 2 58,000 116,000

25 8935075943865 mt- Đại Việt sử ký tục biên cuốn 1 300,000 300,000

26 8935075943872 mt- Đại Việt sử ký tiền biên cuốn 1 450,000 /7 4504)00



27 8935075943889 mt-Sổ tay sử liệu Việt Nam cuôn 2 95,000 , 190,000• ...

28 8935075943933 mt- Địa đạo Việt Nam trong KC chống thực dân cuôn 2 65,000 
Pháp và đế quốc Mỹ

UI o c ì

29 8935075944138 mt- Nhân học văn hóa Việt Nam cuốn 2 108,000 216,000

30 8935075944176 mt- Từ cái nhìn văn hóa cuốn 2 125,000 250,000

31 8935075944206 mt- Văn hóa nguyên thủy cuốn
;

1 479,000 4 7 9 ,0 0 0

32 8935075944855 mt- Giáo dục và khoa cử nho học triều 
Nguyễn( 1802-1919)

cuốn 1 560,000 560,000

33 8935075945128 mt- Trung bộ và Nam bộ thời chúa Nguyễn cuốn 1 260,000 260,000

34 8935075945265 mt- Đặc trung văn hóa vùng Tây Bắc cuốn 2 150,000....
300,000

35 8935075945272 mt- Đăc trư ng  văn hóa vùng Đông Bắc cuốn 2 178,000 356,000

36 8935075945340 mt- Bách khoa văn hóa Phuơng Đông cuốn 2 195,000 390,000

37 8935075945371 mt- Nguời Việt trong dòng lịch sử văn hóa cuốn 1 550,000 550,000

38 8935075945685 mt- Mấy tiếp cận văn hóa Việt Nam cuốn 21
145,000 290,000

39 8935075945692 mt- Các dân tộc ở Đông Nam Á cuốn 2 195,000 390,000

40 8935075945708 mt - Không gian văn hóa nguyên thủy - nhìn theo lý 
thuyết và chúc năng

cuốn 1 248,000 248,000

41 8935075945722 mt- Tìm lại làng Việt Xua cuốn 1 239,000 239,000

42 8935075945760 mt- Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam cuốn 1 585,000 585,000

43 8935075945883
__ __________________

mt- Bách khoa thu kỳ tích văn minh nhân loại cuốn 1 430,000 430,000

44 8935075945906 mt - Bộ suu tập sù liệu Pháp xâm luợc Việt Nam 
1847 - 1887

cuốn 2 119,000 238,000

45 8935075947368 jmt - Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam cuốn 2 50,000 100,000

46 8935075947375 mt - Cửa sổ lịch sử văn hóa Việt Nam cuốn 2 169,000 338,000

47 8935075947399 mt- ửc trai thi tập du địa chí cuốn 2 90,000___—_____ '___ 180,000...........*_,_______
48 8935075947450 mt- Hoạt động chống Pháp trong các xứ An Nam từ 

1905 đến 1918
cuốn 2 86,000 172,000

49 8935075947467 mt- Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1954) trong 
lịch sử cách mạng Việt

cuốn 2 160,000 320,000

50 8935075947504 Cơ cấu kinh té xã hội Việt Nam thời thuộc địa ( 
1858 - 1945)-mt

cuôn 2 165,000 330,000

51 8935075947610 mt - Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ cuốn 2
___... ...

149,000 298,000

52 8935075947641 mt- Hỏi đáp về lịch sử Nam Bộ Việt Nam
__ ______ ................ ..  ..... ... ______ ........................................... _.....__  ........

______
cuốn 2 110,000 220,000

53 8935075947689 mt- Việt Nam 1919-1930 thời kỳ tìm tòi và định 
huớng

cuốn 2 115,000 230,000

54 8935075947702 Ba thế hệ tri thức nguời Việt (1862-1954): Nghiên 
cứu lịch sử xã hội(mt)

cuốn 1 230,000 230,000

55 8935075948617 Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh: 
Vụ ám sát Ngô Đình Diệm & J.F.Kennedy(mt)

cuốn 2 149,000 298,000

56 8935075948846 Tấm guong Bác ngọc quý của mọi nhà - Tìm nguời 
tài đúc(mt)

cuốn 2 78,000 156,000

57 8935075948990 Đại Nam quốc cuơng giới vựng biên(mt) cuốn 2 118,000 236,000

58 8935075949171 Nghìn năm gốm cổ Champa(mt) cuốn 2 99,000 198,000
59 8935075949188 Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt 

Nam(mt)
cuốn 2 132,000 264,000

60
ị]

1

8935075950146 Học và làm theo bác: Duới ánh sáng tu tuông Hồ 
Chí Minh, Đảng cộng sản việt nam ...(mt)

cuôn 2 86,000
Ị

172 ,0 0 (

61 8935075950153 Học và làm theo bác: Danh nhân Hồ Chí Minh - 
Cuộc đời và nhũng chặng đường lịch sử(mt)

cuồn

... _j

2

______ 1

122,000 244,00



1 62 8935075950160 Học và làm theo bác: Đem sức ta mà tự giải phóng 
cho ta(mt)

cuốn 2 44,000 88,000

63 8935075950184 Quá trình xác lập chù quyền của Nhà nước Việt 
Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa(mt)

cuốn 2 150,000 300,000

64 8935075950467 Học và làm theo Bác: Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt 
dân tộc Việt Nam từ đêm trường nô...(mt)

cuốn 2 96,000 192,000

65 8935075950481 Học và làm theo Bác: Sự thống nhất biện chứng 
giữa đạo đức... phong cách Hồ chí Minh(mt)

cuốn 2 70,000 140,000

66 8935075950504 Quan hệ giữa các nước lớn & đối sách của Việt 
Nam(mt)

cuốn 2 113,000 226,000

67 8935075950610 Văn hóa Việt Nam thời hội nhập(mt) cuốn 2 115,000 230,000
68 8935075950634 Thế giới 100 năm (1920-2020)(mt) cuôn 2 108,000 216,000
69 8935075950948 mt- Phong tục tang lễ xưa và nay cuốn 2 53,000 106,000
70 8935075950962 Dưới ánh sáng tư tường HCM - Đảng đã lãnh đạo 

và phát triển văn hóa Việt Nam(mt)
cuôn 2 174,000 348,000

71 8935075951259 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: Làng 
việt nam vận hành trong lịch sử(mt)

cuốn 2 160,000 320,000

72
Ị
8935075951266 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: Tôn 

giáo tín ngưỡng-kháng chiến chống...(mt)
cuốn 2 136,000 272,000

73 18935075951273 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: Văn 
hóa, gia đình - dòng họ, nhân vật LS(mt)

cuốn 2 138,000 276,000

74

Ị

8935075951365 Học và làm theo bác: Tư tưởng Hồ Chí Minh để 
Đảng ta mãi là đạo đức, là văn minh(mt)

cuốn 2 149,000 298,000

75 8935075951396 Lược sử thế giới cổ đại(mt) cuốn 2 142,000 284,000

76 8935075951402 Lược sử thế giới trung đại(mt) cuốn 2 99,000 198,000

77 8935075951419 Lược sử thế giới hiện đại(mt) cuốn ị 2 109,000 218,000

78 8935075951426 Lược sử thế giới cận đại(mt) cuốn 2 191,000 382,000

79 8935075951457 Tộc người và văn hóa Việt Nam(mt) cuốn 2 199,000 398,000

80 8935075951488 Danh nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số Việt 
Nam(mt)

cuốn 1
1

2 128,000 256,000

81 8935075951495 Văn hoá gia đình Việt Nam(mt) cuốn 2 99,000 198,000

82 ị8935075951549 Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật(mt) cuốn 2 212,000 424,000s\.

83 8935075951570 Đàng trong thời chúa Nguyễn - Xác lập chủ quyền 
và bộ máy nhà nước(mt)

cuốn 2 120,000

ooo
 _

—
,

84 8935075951587 Đàng trong thời chúa Nguyễn - Kinh tế, văn hóa, xã 
hội(mt)

cuốn 2 198,000 /39ổjb00
A M / ])

85 8935075952089 Hoàng sa và Trường sa trong lịch sử Việt Nam(mt) cuốn 2 160,000

86

i

8935217112586 Vì một nền văn hóa DT hiện đại (mấy vấn đề cấp 
thiết trong sự nghiệp XD và PT VH con người nước 
ta hiện nay) (Hg)

cuốn 2 125,000 250,000

87 8935279136261 Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đổi 
ngoại (22) (QG)

cuốn ị 2
.... 1

207,000 414,000

88 8935279136568 Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát 
triển (22) (QG)

cuốn 1 495,000 495,000

89 Ị 9786043025798 Nhũng trang sử Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế 
giới(mt)

cuốn 2 185,000 370,000

90 ị 9786043028270 Hành trình và truyền giáo (bìa mềm)(mt) cuôn 2 280,000 560,000



91 9786043084481 ttue- Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương 
Thái Bình Dương cùa Hoa Kỳ (22)

cuốn 2 80,000 160,000%

92 9786043084740 ttue- Quan hệ Australia - ASEAN hai thập niên đầu 
thế ki 21 (sách ck) (22)

cuốn 2 85,000 170,000

93 9786043180664 200 năm quan hệ Việt-Mỹ 1820-2020(mt) cuốn 2 135,000 270,000

94 9786047769537 (TH) Marketing plan - bản phác thảo kế hoạch 
Marketing

cuốn 2 159,000 318,000

95 9786049569500 Lịch sử giáo dục VN từ thế kỷ X đến năm 1858 
(TP)

cuốn 2 116,000 232,000

96 9786049964060 Một số vấn đề về chữ quốc ngữ(mt) cuốn 2 115,000 230,000

97 9786049964268 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ sau sự kiện dàn 
khoan Hải Dương 981 (năm 2014) (TP)

Cuốn 2 112,000 224,000

: I
Tông tiên hàng: 28,872,000

Bằng chữ: H a i  m ư ơ i  t á m  t r i ệ u ,  t á m  t r ă m  b ẩ y  m ư ơ i  h a i  n g à n  đ ò n g .



CÔNG TY TNHH IN VÀ QUẢNG CÁO VÂN PHONG 
Số 65 Trần Nguyên Hãn - Định Công - Thanh Xuân - Hà Nội

Ä Ä N H  MỤC SÁCH BÁO GIÁ
\\0 \
m V'_____^

* -J ^  ị j

VÄN PHOWG/w TÊN SÁCH ĐVT Số
lượng GIÁ BÌA Tổng BG

] đại quyền lực (ck2021) cuốn 3 186,000 558,000
2 Giáo trình xã hội học văn hóa (30ht) Cuốn 5 78,000 390,000
3 Hồ sơ mật T6 - khủng bố...(ck2020) cuốn 5 65,000 325,000
4 Chân trần chí thép (2019) (ck21) cuốn 3 148,000 444,000
5 Những bài học về đạo đức lối sống Bác Hồ (ck2021) cuốn 5 45,000 225,000
6 Sổ tay đảng viên (bìa giả da) (ck2021) cuốn 5 55,000 275,000
7 Hồ S O ' mật T5 - mưu sát... (ck2020) cuốn 2 95,000 190,000
8 Tâm lý học đàm phán (2021) cuốn 2 105,000 210,000
9 Tâm lý học giao tiếp (2021) cuốn 2 108,000 216,000

10 Tâm lý học quản lý (2021) cuốn 2 99,000 198,000
11 Tại sao người Do Thái xuất sắc (tb2021) cuốn 2 120,000 240,000
12 Đệ nhất thế chiến (tb2021) cuốn 3 168,000 504,000
13 Putin - logic của quyền lực (2021) cuốn 3 168,000 504,000
14 Đại hiệp Hồng Kông - Châu Nhuận Phát (2021) cuốn 2 195,000 390,000
15 Nghệ thuật lãnh đạo cuốn 2 195,000 390,000
16 Những ông trùm tư bản cuối cùng của Thượng Hải cuốn 2 149,000 298,000
17 Mary L. Trump,PHD - Quá nhiều và không đủ cuốn 2 139,000 278,000
18 Utopia - Hành trình xây dựng xã hội với tầm nhìn xa cuốn 2 195,000 390,000
19 Sự thật ta nắm giữ - Một hành trình xuyên nước Mỹ cuốn 2 179,000 358,000
20 Joe Bidden - Hứa với con ba nhé cuốn 3 239,000 717,000
21 tmng ty Tơrgm-giư - vmụe uưrcua ĩơmrơng ngann my cuốn 2 149,000 298,000
22 r cffi - Harm irmri un Knarnpna smrmạnn rơn nnai cua cuốn 3 139,000 417,000
23 cuốn 2 139,000 278,000
24 KrìVphự íiư ĩeri uerig- j y  oai UI en van cua mi ưng ngươi cuốn 1 345,000 345,000
25 Abraham Lincoln - Các tác phẩm và suy ngẫm cuốn 1 345,000 345,000
26 Napoleon - Nghệ thuật quân sự và quyền lực đích thực cuốn 2 74,000 148,000
27 Dơrranu i rump Va uu ọCDacrcưlong  ̂in on g“iviy Knac cuốn 2 115,000 230,000
28 Mấy vấn đề văn hóa - suy nghĩ và đối thoại cuốn 2 190,000 380,000
29 Theo dòng lịch sử - những tìm tòi và suy ngẫm cuốn 3 99,000 297,000
30 CT Hồ Chí Minh với đại hội Đảng ta cuốn 1 285,000 285,000
31 Các TBT thế hệ tiền bối của Đảng ta (1930-1990) cuốn 3 190,000 570,000
32 5 đường mòn Hồ Chí Minh cuốn 3 95,000 285,000
33 100 điều nên biết về ĐT Mùa Xuân 1975 cuốn 3 95,000 285,000
34 100 điều nên biết về CM Tháng Tám 1945 cuốn 2 110,000 220,000
35 GT xã hội học y tế cuốn 3 125,000 375,000
36 V  I rriợi nen van nơa UI  men uại ựnay van ue cap imei cuốn 2 399,000 798,000
37 ÍN-Icii mu riciỉ vảrci 11 lòn ù<11 - Uiỉdỉiíi LI nilI UPƯ ìnàriĩi irừoii^

-¿£> -1  .!>£>£> h r v ì  A « L n f  1-* A »-« U  f  ĩ » i L
cuốn 5 31,000 155,000



38 Đường Cách Mệnh (2021) cuốn 5 35,000 175,000

39 
"" 40

Sửa đổi lối làm việc (2021)
iNgmen cưu ireiUKyư riaiNọrirong DOI cann nnạn mưc

cuốn 2 116,000 232,000
cuốn 5 64,000 320,000

41 Tư tưỏng đao đức của Arixtốt và những giá trị (2021) cuốn 2 216,000 432,000
42 cam nang pnap mại ngan nang ựqnạn uiẹnnnưng van ae cuốn 2 97,000 194,000
43 Acíy'đứng va inục mẹn CJ> pnai irien inarm men VTỤT cuốn 2 566,000 1,132,000
44 Yfưò'ng"Cnmrf- ivíẠî ừTtữẹ fưir,Tnaliáifn uạđYíẹi'kuai cuốn 2 127,000 254,000
45 Nước Mỹ nổi giận (sách tk) cuốn 2 193,000 386,000
46 isann le oien xann: cacvan íre va c a c r ĩ  n e p  uạrrciĩư V IN cuốn 2 195,000 390,000
47 Hồ Chí Minh - Những bài viết và những cuộc tranh đấu cuốn 2 342,000 684,000
48
49

Trần Đức Thào Tuyển tập Tập III (1986 - 1993) (2021) cuốn 2 315,000 630,000
uơrigcm ìN g u y e n  n u u  i riụ voi VM viẹiiNam va que- cuốn 3 195,000 585,000

50 Phê bình văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay - Thực cuốn 2 345,000 690,000
51 Từ Tây Nguyên (tản văn và ghi chép) (LV) cuốn 3 165,000 495,000
52 Nhặt chuyện văn nhân (chân dung văn học) (LV) cuốn 3 145,000 435,000
53 imat niẹn, mu nor uen va tarsairuo u ia m  m iu n g  m a  c o  - cuốn 2 71,000 142,000
54 i nực íiầĩTn quyVivcồngì(j, Kicỉn sai uieư cra cac vợ an 

t ;ả'c LTọcA'ạuulỊng ctnhn"ubìíAỡẩnug eùấ0t}ang cọng san
+UA.: 1~\ imn 10TC n m n

cuốn 2 168,000 336,000
55
56

cuốn 2 145,000 290,000
Pháp luật đại cương (dùng cho ĐH,CĐ,TC) (tb21) cuốn 2 44,000 88,000

57 van Kiẹrrơại nụr aại Dieu Tơan quoc ranmư AIII~I ạp I cuốn 2 52,000 104,000
58 v áhxiẹn ữạiTTợraại Dieu loan quoc lan inư TOirrạp n

nno 1 X cuốn 2 266,000 532,000
59 LS Đảng CSVN TI Q1 (1930-1945) (tb2021) cuốn 2 208,000 416,000
60 rư ơuy uạo uưe - vrsaonnưngm gưoTiorDỊ cnia re DƯ1 

ryrr .,A rrr.1 (tuom 1 \ cuốn 3 119,000 357,000
61 Quốc gia khởi nghiệp - câu chuyện về Israel (tb21) cuốn 2 141,000 282,000
62 ùiao irmn IỊCI1 sư rááng vọng sấn V lẹt íNarrrỊoann erro cuốn 3 112,000 336,000
63 uôâo ửỉnn ¿íỄỉí^ư^ân^cổn^ saivvìel iNarứ\ĩ7ann cnơ -

UArt tMj u A CUI rvc\ĩ w, i„am cuốn 3 195,000 585,000
64 oiMlnnn rrter nọéíviàc Lèì 1 íìì (ùaìih cno oạc tatrnẹ cuốn 3 196,000 588,000
65
66

cuốn 3 109,000 327,000
uiaoinnn Kdhn ie c n i h n  ĨĨỊ ívìàc - Cèmn iuann cno oạc cuốn 3 205,000 615,000

67 Ciiaoirinn lu iuoTig nò Cm iviĩnn tuann cno oạc ran nẹ cuốn 3 50,000 150,000
68 0 1 ablrírĩ ĩ f  1 ửYữưHgnõlJhfm \ rni \uan  n Xno Dạn ữ fi nẹ

ruĩ.TYPM Wr Imẵ« ~uĩ„u *r;\ cuốn 3 100,000 300,000
69 uiao ìnnn Cnủhgrha xanội Knoa nọc (uarrrrcno Dạc U1Í cuốn 3 200,000 600,000
70
71

cuốn 3 103,000 309,000
Đfnri nhưng; gí ai’ priap ’oaò vẹ nen ìangiu iưưng cua cuốn 2 331,000 662,000

72 1 racrnintẹm gìàfinn'n"c  í ỉẩ  c h íh Ĩ 11 q 'ủ y e i f  u ) ẩ  p  n ửưngin e c r cuốn 5 85,000 425,000
73 Ư1 uụngxà ỈÍỌ1 cua'ríguon nnan lực Knơa nọc, cong ngnẹ cuốn 2 207,000 414,000
74 Quản lý đô thị và quản trị thành phố thông minh (22) cuốn 2 335,000 670,000
75 Cây thẳng bóng ngay (22) cuốn 2 272,000 544,000
76 ư i u  ngma xa~ n ọ i  V ì ẹ i  isai n:\LOgie - IX ) 1 m ơ i  v a  pnai cuốn 1 858,000 858,000
77 Điều lệ Đảng và một số quy định, HDTH (22) cuốn 2 338,000 676,000
78 u n n e i nọc iviac - uenni ụDann cno Dạc t/H ne Knong cuốn 3 230,000 690,000
79 V U a ii  nẹ ìv iy  - ìrung ^uoc mang iram ineo uong ncn sư, cuốn 2 138,000 276,000
80 Cacnrnạng V TẹrTN am trong 1 ơng Dạn oe quoe leinơi Ky

lO K cuốn 2 138,000 276,000
81 50 năm thúc đẩy năng suất của Singapore (22) cuốn 3 138,000 414,000
82 Hỏi - đáp về quy định và HDTH Điều lệ Đảng (22) cuốn 2 139,000 278,000
83 ĩNgoại giao Kinn le va noạcn GỊnn crnnn sacn uoingoại cuốn 2 189,000 378,000



84 nieu inaư Knung DO va oạo TỢC cimnnrỊ Ka“aưi, pnar
«,À ------Aầ. cuốn 2 189,000 378,000

95 Một chút trà, thêm một chút sữa (kđ21) Cuốn 3 120,000 360,000
96 Travel Blogger - Vén màn hậu trường cùa nhũng bước chí Cuốn 2 140,000 280,000
97 Mĩ nữ hoa - Nghệ thuật vẽ màu nưóc cổ trang (kđ21) Cuốn 2 179,000 358,000

TỔNG CỘNG TIÈN HÀNG 34,139,000
CK 15% 5,120,850

TIÈN HÀNG SAU CK 29,018,150
TIÊN VẬN CHUYỂN 500,000

TỎNG CỘNG TT 29,518,150

Bằng chữ: Hai mươi chín triệu năm trăm mười tám ngàn một trăm năm mươi đồng.

Hà Nội, AQ tháng 04 năm 2022 

Người làm báo giá
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MST: ỏ 1 0 6 2 2 2 2 9 9
Ki ò’t sô 8 - HTX Nòng Nghiệp Láng Trung

G THỊ HIỀN)

Ki ốt số 8, HTX Nông nghiệp Láng Trung, Q. Đống Đa, HN

GIẤY BÁO GIÁ

STT MÃ HÀNG
1

TÊN HÀNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIÊN

1 0404220000001 Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn giáo người Việt (TP) Cuốn 1 919,000 919,000

2 0404220000002 Cách mang ruông đất ở Viêt Nam (TP)
...•....  •...... ........................................ ......

Cuốn 2 199,000 398,000

. 3 0504220000009 mt- Mấy vấn đề văn hóa - suy nghĩ và đối thoại Cuốn 2 115,000
________Ị

230,000

4 1603220000009 mt - Đặc trưng văn hỏa vùng Bắc Trung Bộ Cuốn 2 136,000 272,000

5 8935074123008 Tâm lý học đàm phán (2021) -vl Cuốn 2 95,000 190,000
6 8935074123015 Tâm lý học giao tiếp (2021) -vl Cuốn 2 105,000 210,000
7 8935074123022 Tâm lý học quản lý (2021) -vl Cuốn 2 108,000 216,000
8 8935075940789 TL -mt- Định chế pháp luật và tố tụng Triều Nguyễn(1802- 

1885)
Cuốn 2 280,000

... . ......................
560,000

9 8935075941427 TL - mt- Văn hóa biển đảo Việt Nam( bộ 2c) Cuốn
............

1 1,500,000 1,500,000

.0-40- 8935075941465
Ỉ N  ị.

Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn biến(mt) Cuốn 2 91,000 182,000

9  11
'8935075941472 Chủ quyền biển đảo Việt Nam - Minh chứng lịch sử và cơ sờ 

pháp lý(mt)
Cuốn

_
2 199,000 398,000

TrW9
Nọi 1

8935075941519 Bộ sách học và làm theo Bác: 5 Tác phẩm tiêu biểu của Hồ 
Chí Minh- 5 Bảo vật quốc gia(mt)

Cuốn 2 126,000 252,000

13 8935075941526 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Học Bác để làm 
người(mt)

Cuốn 2 99,000 198,000

14 8935075941533

■ ■

Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Mầu mực về đạo đức, 
đặc sắc về phong cách(mt)

Cuốn 2

_

96,000 192,000

15 8935075941540 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Lòng nhân ái và đức 
khoan dung(mt)

Cuốn 2 99,000

! _  . .

198,000

16 8935075941649 Lịch sử cách mệnh Việt Nam từ 1862 đến 1930(mt) Cuốn 2 65,000 130,000

17 8935075941687 mt - Văn hóa Việt Nam (1945 - 1975) Cuốn 1 325,000 325,000

18 8935075941694 mt - Huế và triều Nguyễn Cuốn 2 205,000ị . _ —~ '—......... 410,000

19 8935075942158 TL - mt- Chí sỹ yêu nước Tiểu la nguyễn Thành và vấn đề Duy 
Tân hội

Cuổn
ị______

2
1__

76,000 152,000

20 8935075942516 mt- Kinh tế Việt nam cộng hòa dưới tác dộng của viện trợ hoa
kỳ

ị Cuốn 2 110,000 220,000

21 8935075943070 imt- Viện trợ nước ngoài cho Việt nam Cuốn 2 95,000 190,000

22 8935075943131 mt- những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử Cuốn 2 130,000 ị . 260,000
ị

23 8935075943162 mt- Phan Đăng Lưu - Thân thế sự nghiệp và sưu tập tác phẩm Ị Cuốn 1
1

298,000
ỉ _______1  ,

298,000

24 8935075943247 mt- Di tích và danh thắng nơi đầu sóng ngọn gió Cuốn 2 58,000 116,00(
___
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25 8935075943865 mt- Đại Việt sử ký tục biên Cuốn 1 300,000 300,000

26 8935075943872 mt- Đại Việt sử ký tiền biên Cuốn 1 450,000 450,000

27 8935075943889 mt- Sổ tay sử liệu Việt Nam Cuốn 2 95,000 190,000
28 8935075943933 mt- Địa đạo Việt Nam trong KC chống thực dân Pháp và đế 

quốc Mỹ
Cuốn 2 65,000 130,000

29 8935075944138 mt- Nhân học văn hóa Việt Nam Cuốn 2 108,000 216,000
30 8935075944176 mt- Từ cái nhìn văn hóa Cuốn 2 125,000 250,000

31 8935075944206 mt- Văn hóa nguyên thủy Cuốn 1 479,000 479,000
32 8935075944855 mt- Giáo dục và khoa cừ nho học triều Nguyễn(1802-1919) Cuốn 1 560,000 560,000

33 8935075945128 mt- Trung bộ và Nam bộ thời chúa Nguyễn Cuốn 1 260,000 260,000

34 8935075945265 mt- Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc Cuốn 2 150,000 300,000
35 8935075945272 mt- Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc Cuốn 2 178,000 356,000

36 8935075945340 mt- Bách khoa văn hóa Phương Đông Cuốn 2 195,000 390,000
37 8935075945371 mt- Người Việt trong dòng lịch sử văn hóa Cuốn 1 550,000

-............ .........4
550,000

38 8935075945685 mt- Mấy tiếp cận văn hóa Việt Nam Cuốn 2 145,000 290,000

39 8935075945692 mt- Các dân tộc ở Đông Nam Á Cuốn 2 195,000 390,000
40 8935075945708 mt - Không gian văn hóa nguyên thủy - nhìn theo lý thuyết và 

chức năng
Cuốn
........

1 248,000 248,000

41 8935075945722 mt- Tìm lại làng Việt Xưa Cuốn 1 239,000 239,000
42
.

8935075945760 mt- Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam Cuốn 1 1 585,000 585,000

43 8935075945883 mt- Bách khoa thư kỳ tích văn minh nhân loại Cuốn
.. „

1 430,000 430,000

44 8935075945906 mt - Bộ sưu tập sử liệu Pháp xâm lược Việt Nam 1847 - 1887 Cuốn 2 119,000 238,000

45 8935075947368 mt - Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam Cuốn 2 50,000 100,000

46 8935075947375 mt - Cửa sổ lịch sử văn hóa Việt Nam Cuốn 2 169,000 338,000
47 8935075947399 mt- ức trai thỉ tập dư địa chí Cuốn 2 90,000 180,000

48 8935075947450 mt- Hoạt động chống Pháp trong các xứ An Nam từ 1905 đến 
1918

Cuốn 2 86,000 172,000

49 8935075947467 mt- Việt Nam Quốc dân đảng (1927-1954) trong lịch sử cách 
mạng Việt

Cuốn 2 160,000 320,000

50 8935075947504 Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời thuộc địa ( 1858 - 1945) - 
mt

Cuốn 2 165,000 330,00(

51 8935075947610
,

mt - Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ i Cuốn 2
:

149,000 298,00(

52 8935075947641 mt- Hỏi đáp về lịch sừ Nam Bộ Việt Nam Cuốn 2 110,000 220,00<

53 8935075947689 mt- Việt Nam 1919-1930 thời kỳ tìm tòi và định hướng Cuốn 2 115,000
ị

230,00'

54 8935075947702 Ba thế hệ tri thức người Việt (1862-1954): Nghiên cứu lịch sử 
xã hội(mt)

Cuốn 1 230,000
1

230,00
ị--- - ------------

55

•; ' •

8935075948617 Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh: Vụ ám sát 
Ngô Đình Diệm & J.F.Kennedy(mt)

Cuốn 2 149,000

1
298,0(

56 8935075948846 Tẩm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Tìm người tài 
đức(mt)

Cuốn 2 78,000 156,0'

57 8935075948990 Đại Nam quốc cương giới vựng biên(mt) Cuốn 2 118,000 236,0

58 8935075949171 Nghìn năm gốm cổ Champa(mt) Cuốn 99,000 198,c
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59 8935075949188 Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam(mt) Cuốn 2 132,000 264,000

60 8935075950146 Học và làm theo bác: Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Đàng cộng sản việt nam ...(mt)

Cuốn 2 86,000 172,000

61 8935075950153 Học và làm theo bác: Danh nhân Hồ Chí Minh - Cuộc đời và 
những chặng đường lịch sừ(mt)

Cuốn 2 122,000 244,000

62 8935075950160 Học và làm theo bác: Đem sức ta mà tự giải phóng cho ta(mt) Cuốn 2 44,000 88,000

63 8935075950184 Quá trình xác lập chù quyền của Nhà nước Việt Nam tại quần 
đào Hoàng Sa và Trường Sa(mt)

Cuốn 2 150,000 300,000

64 8935075950467 Học và làm theo Bác: Hồ Chí Minh - Người dẫn dắt dân tộc 
Việt Nam từ đêm trường nô...(mt)

Cuốn 2 96,000 192,000

65 8935075950481 Học và làm theo Bác: Sự thống nhất biện chứng giữa đạo 
đức... phong cách Hồ chí Minh(mt)

Cuốn 2 70,000 140,000

66 8935075950504 Quan hệ giữa các nước lớn & đối sách của Việt Nam(mt) Cuốn 2 113,000
___________  _ _  .

226,000
_ _  . . . .

67 8935075950610 Văn hóa Việt Nam thời hội nhập(mt) Cuốn 2 115,000 230,000
68 8935075950634 Thế giới 100 năm (1920-2020)(mt) Cuốn 2 108,000 216,000
69 8935075950948 mt- Phong tục tang lễ xưa và nay Cuốn 2 53,000 106,000
70 8935075950962 Dưới ánh sáng tư tưởng HCM - Đảng đã lãnh đạo và phát triển 

văn hóa Việt Nam(mt)
Cuốn 2 174,000 348,000

71 8935075951259
■

Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: Làng việt nam 
vận hành trong lịch sử(mt)

Cuốn 2 160,000 320,000

Ị

72 8935075951266 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: Tôn giáo tín 
ngưỡng-kháng chiến chống...(mt)

Cuốn 2 136,000 272,000

73 8935075951273 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: Văn hóa, gia đình 
-  dòng họ, nhân vật LS(mt)

Cuốn 2 138,000 276,000

74 8935075951365 Học và làm theo bác: Tư tưởng Hồ Chí Minh để Đảng ta mãi 
là đạo đức, là văn minh(mt)

Cuốn 2

. .  . . .  .

149,000 298,000

75 8935075951396 Lược sử thế giới cổ đại(mt) Cuốn 2 142,000 284,000
76 8935075951402 Lược sử thế giới trung đại(mt) Cuốn

.. .
2 99,000 198,000

77 8935075951419 Lược sừ thế giới hiện đại(mt) Cuốn 2 109,000 218,000
78 8935075951426 Lược sử thế giới cận đại(mt) Cuốn 2 191,000 382,000
79 8935075951457 Tộc người và văn hóa Việt Nam(mt) Cuốn 2 199,000 398,000
80 8935075951488 Danh nhân và thánh thẫn các dân tộc thiểu số Việt Nam(mt) Cuốn

2
Ị '■ 128,000 256,ooc

81 8935075951495 Văn hoá gia đình Việt Nam(mt) Cuốn 2 99,000 198,ooc

82 8935075951549 Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật(mt) Cuốn 2 212,000 4 2 4 ,ooc

83 8935075951570

■

Đàng trong thời chúa Nguyễn - Xác lập chủ quyền và bộ máy 
nhà nước(mt)

Cuốn 2 120,000 240,001

84 8935075951587 Đàng trong thời chúa Nguyễn - Kinh tế, văn hóa, xã hội(mt) Cuốn ỉ  2 198,000 396,00'

85 8935075952089 Hoàng sa và Trường sa trong lịch sử Việt Nam(mt) Cuốn 2 160,000 320,00



Íl
na
so

ýậr

86 8935217112586 Vì một nền văn hóa DT hiện đại (mấy vấn đề cấp thiết trong 
sự nghiệp XD và PT VH con người nước ta hiện nay) (Hg)

Cuốn 2 125,000 250,000

87 8935279136261 Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại (22) 
(QG)

Cuốn 2 207,000 414,000

88 8935279136568 Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển (22) 
(QG)

Cuốn 1 495,000 495,000

89 9786043025798
•

'Những trang sử Triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới(mt) Cuốn 2 185,000 370,000

90 9786043028270 Hành trình và truyền giáo (bìa mềm)(mt) Cuốn 2 280,000 560,000

91 9786043084481 ttue- Đông Nam Á trong chiến lược Ẩn Độ Dưomg Thái Bình 
Dương cùa Hoa Kỳ (22)

.

Cuốn 2 80,000 160,000

92 9786043084740 ttue- Quan hệ Australia - ASEAN hai thập niên đầu thế kỉ 21 
(sách ck) (22)

Cuốn 2 85,000 170,000

93 9786043180664 200 năm quan hệ Việt-Mỹ 1820-2020(mt) Cuốn 2 135,000 270,000

94 9786047769537 (TH) Marketing plan - bản phác thảo kế hoạch Marketing Cuốn 2 159,000 318,000

95 9786049569500 Lịch sử giáo dục VN từ thế kỳ X đến năm 1858 (TP) Cuốn 2 116,000 232,000

96 9786049964060 Một số vẩn đề về chữ quốc ngữ(mt) Cuốn
Cuốn

2 115,000 230,000
97 9786049964268 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ sau sự kiện dàn khoan Hải 

Dương 981 (năm 2014) (TP)
. .

2 112,000 224,000

Tổng tiền hàng: 28,872,000

Tiền vận chuyển: 300,000

Khách phải trả: 29,172,000

Bằng chữ: Hai mươi chín triệu một trăm bẩy mươi hai ngàn đồng

Người báo giá
(Ký, g h i r õ  họ tên)
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

số:/ịft£> QĐ-HVBC&TT

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM_________ •____________  •________

Hà Nội, ngàỵịStháng 4 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
V/v lựa chọn đon vị cung cấp sách

GIÁM ĐÓC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quỵết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài 
sản tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 6591/QĐ-HVCTQG ngày 01/11/2018 của Giám đốc 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức 
bộ máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 6890/QĐ-HVCTQG ngày 31/12/2021 của Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nưóc năm 2022.

- Căn cứ 03 Báo giá,

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1: Lựa chọn đơn vị cung cấp sách cho Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền là Công ty Cổ phần sách Việt Nam, số 44, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. 
Điều 2: Phương thức thực hiện và Giá trị Họp đồng

- Hình thức Hợp đồng: Theo hình thức họp đồng trọn gói;
- Giá trị Họp đồng: 28.872.000 (Hai mươi tám triệu tám trămbảy hai nghìn đồng)
- Nguồn kinh phí: thường xuyên năm 2022.
- Thời gian thực hiện: 2 tuần.
- Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điều 2: Ban Ke hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị hữu 
quan, Công ty c ổ  phần sách Việt Nam, thực hiện đúng và đầy đủ các Quy định hiện 
hành của Chính phủ, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo 
chí và Tuyên truyền.
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S A V I N A

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VAT INVOICE

Ký hiệu /Serial: AA/21E

Mầu số :01GTKTD/001

Ngày hoáđon/Inrnke dale: 29/04/2022 số/No: 0010553

CÔNG TY CÓ PHÀN SÁCH VIỆT NAM
Địa cWAddress:Số 44 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Mã số thuế /Tax code.O100109829 Điện thoại/Tel: 024-38257857 Fax:

Sổ tài khoản /Account number: 211.10.000. 997932 Ngân hàng /Bank: BIDV - CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng /Customer. Chị Yến Mã kh/code: SACHVNTT00133

Tên đơn vị /Company: Trung tâm thông tin khoa học Học viện báo chí tuyên truyền 

Địa chỉ /Address: 36 Xuân Thủy - cầu  Giấy - Hà Nội

Mă sổ thuế /Tax code: Điện thoại/T'el: 02438340041

Hình thức thanh toán /Mode o f  payment: Chuyển khoản số  tài khoản/Account number:

STT Tên hàng hoá, dch \ụ Đơn \ị 
tính

(ưrtits)

sổỉuựng
G iá bìa (íE có thuó r.TC.'I)

(Amount after tax)
(No) (Name o f gọods) (  Quantity) Đơn giá

(Unit price)
Thành tiền

(Amount)

1 mt- Hoạt động chổng Pháp trong các xứ An Nam từ 1905 
đến 1918 cuốn 2 86.000 172.000

2 Hành trình và truyền giáo (bìa mềmXrrt) Cuốn 2 280.000 560.000
3 nt - Bộ sưu tập sử liệu Pháp xâm lược Việt Nam 1847 - 1887 Cuốn 2 119.000 238.000
4 nt- Người Việt trong dòng lịch sử văn hóa Cuốn 1 550.000 550.000
5 Những trang sử Triều Nguyền - Di sản tư liệu thế giới(mt) Cuốn 2 185.000 370.000
6 mt- Hỏi đáp vc lịch sử Nam Bộ Việt Nam cuốn 2 110.000 220.000
7 nt- Các dân tộc ở  Đông Nam Á cuốn 2 195.000 390.000
8 rít- Di tích và danh thắng nơi đầu sóng ngọn gió cuốn 2 58.000 116.000
9 n t - Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam Cuốn 2 50.000 100.000
10 Đại Nam quốc cương giới vựng biên(nt) Cuốn 2 118.000 236.000

11 TL - mt- Chí sỳ yêu nước Tiểu la nguyền Thành và vấn đề 
Duy Tân hội cuốn 2 76.000 152.000

12 nt- Kinh tế Việt nam cộng hòa dưới tác động của viện trợ 
hoa kỳ cuốn 2 110.000 220.000

13 rrt- Viện trợ nước ngoài cho Việt nam cuốn 2 95.000 190.000
14 rrắ- Mấy vấn đề văn hóa - suy nghĩ và đối thoại cuốn 2 115.000 230.000



Mầu số 01GTKT0/001

D u f e >
S A V I N A

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VAT INVOICE

Ký hiệu /Serial: AA/21E

Ngậy hoáđan/Imoice date: 29/04/2022 số /No: 0010553
ticp theo trang truoc -  trang 2/5

CÔNG TY CÓ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
Địa cWAddress:Số 44 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Mã số thuế /Tax code:0100109829 Điện thoại/7e/: 024-38257857 Fax:
Số tài khoản /Account number: 211.10.000. 997932 Ngân hàng /Bank: BIDV - CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng /Customer. Chị Yến Mã kh/code: SACHVNTT00133

Tên đơn vị /Company: Trung tâm thông tin khoa học Học viện báo chí tuyên truyền 

Địa chi /Address: 36 Xuân Thủy - cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế /Tax code: Điện thoại(Tel: 02438340041

Hình thức thanh toán /Mode of payment: Chuyển khoản số tài \ứ\oản/Account number:

STT Tên hảng hoá, đch Ml

1
*

1

s ố lu ọ t ig
Giá bìa (đã có thuế GTGĨ)

(Amount after tax)
(No) (Name o f goo ds) (Quantity) Đou giá

(Unit price)
Thành tien

(Amount)

15 rít- nhừng thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử cuốn 2 130.000 260.000
16 nt- Từ cái nhìn văn hóa cuốn 2 125.000 250.000

17 mt- Trung bộ và Nam bộ thời chúa Nguyễn cuốn 1 260.000 260.000

18 nt- ứ c  trai thi tập dư địa chí cuốn 2 90.000 180.000

19 Ba thế hộ tri thức người Việt (1862-1954): Nghiên cứu lịch sử 
xã hội(rrt) cuốn 1 230.000 230.000

20 Vãn hóa Việt Nam thời hội nhập(rrt) cuốn 2 115.000 230.000
21 Nghìn nămgốmcổ Champa(rrắ) cuốn 2 99.000 198.000

22 Lịch sử cách mệnh Việt Nam từ 1862 đến 1930(nt) Cuốn 2 65.000 130.000

23 nt- Phong tục tang le xưa và nay cuốn 2 53.000 106.000
24 Thế giới 100 năm ( 1920-2020Xnt) cuốn 2 108.000 216.000

25 Lược sử thế giới cổ đại(mt) Cuốn 2 142.000 284.000

26 Lược sừ thế giới hiện đại(mt) Cuốn 2 109.000 218.000
27 Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam(rrt) cuốn 2 132.000 264.000

28 Lược sừ thế giới cận đại(rrt) Cuốn 2 191.000 382.000



S A V I N A

HỎA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VAT INVOICE

Ký hiệu /Serial: AA/21E

Mầu số :01GTKT0/001

Ngậy hoá đơn/Invoice dale: 29/04/2022 : 0 0105 5 3
ticp theo trang truoc -  trang 3/5

CÔNG TY CÓ PHÀN SÁCH VIỆT NAM
Địa c\ú/Address:S>0 44 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Ọuận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế /Tax code. 0100109829 Điện thoại/Tel: 024-38257857 Fax:
Số tài khoản /Account number: 2 11.10.000. 997932 Ngân hàng /Bank: BIDV - CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng /Customer. Chị Yến Mã Vh/code: SACHVNTT00133

Tên đon vị /Company: Trung tâm thông tin khoa học Học viện báo chí tuyên truyền 

Địa chỉ /Address: 36 Xuân Thủy - cầu  Giấy - Hà Nội

Mã số thuế /Tax code'. Điện thoại/7>/: 02438340041

Hình thức thanh toán /Mode o f  payment: Chuyển khoản số  tài khoản/Account number:

STT Tên hàng hoá, dịch vụ Đơn vi 
tính

(Umts)

s ố  luọng
G á  bìa (đã co tíĩuể GTGĨ)

(Amount after tax)
(No) (Name o f goods) (Quantity’) Đon giá

(Unit price)
Thành tiền

(Amount)
29 Vàn hoá gia đình Mệt Nam(nt) Cuốn 2 99.000 198.000

30 Cái chết của nhùng ông vua thời chiến tranh lạnh: Vụ ámsát 
Ngô Đình Diệm& J.F.Kennedy(nt) Cuốn 2 149.000 298.000

31 mt- Sổ tay sử liệu Việt Nam cuốn 2 95.000 190.000
32 Một số vấn đề về chừ quốc ngữ(nt) Cuốn 2 115.000 230.000
33 rrt- Nhân học vãn hóa Việt Nam cuốn 2 108.000 216.000
34 Danh nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số Việt Nam(nt) Cuốn 2 128.000 256.000

35 n t -  Không gian văn hóa nguycn thủy - nhìn theo lý thuyết 
và chức năng cuốn 1 248.000 248.000

36 rrt- Bách khoa văn hóa Phương Đông cuốn 2 195.000 390.000
37 mt - Huế và triều Nguyễn Cuốn 2 205.000 410.000
38 rrÉ- Việt Nam 1919-1930 thời kỳ tìm tòi và định hướng cuốn 2 115.000 230.000
39 mt - Cửa sổ lịch sử văn hóa Việt Nam Cuốn 2 169.000 338.000
40 Lược sử thế giới trung đại(mt) Cuốn 2 99.000 198.000
41 rrt- Bách khoa thư kỳ tích văn minh nhân loại Cuốn 1 430.000 430.000
42 mt- Giáo dục và khoa cử nho học triều Nguyễn(1802-1919) cuốn 1 560.000 560.000



Mầu số : 01GTKT0/001

ụ g »
S A V I N A

Ký hiệu /Seriơl: AA/21E

Ngàyhoáđun/ìnvoicedaíe: 29/04/2022 số/Wo: 0010553
ticp theo trang truoc -  trang 4/5

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VATINVOICE

CỎNG TY CỐ PHÀN SÁCH VIỆT NAM
Địa cWAddress:Số 44 phổ Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Mã số thuế /Tax code:0100109829 Điện thoại/Tel: 024-38257857 Fax:
Số tài khoản /Account number: 211.10.000. 997932 Ngân hàng /Bank: BIDV - CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng / Customer: Chị Yến Mã kWcode\ SACHVNTT00133

Tên đơn vị /Company: Trung tâm thông tin khoa học Học viện báo chí tuyên truyền 

Địa chỉ /Address: 36 Xuân Thủy - cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thué/7ax code: Điện thoại/Te/: 02438340041

Hình thức thanh toán /Mode o f  paymenỉ: Chuyển khoản số  tài khoản/Account number.

STT Tên hàng hoá, tf di vti Đon vị 
tính

(Units)

sốluong
Giá bìa (đã có thuế GTGT)

(Amount after tax)
(No) (Nome o f goods) (Quantity) Đon giá

(Unit price)
Thành tiền

(Amount)

43 rít- Van hóa nguyên thủy Cuốn 1 479.000 479.000
44 Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật(nt) Qiốn 2 212.000 424.000

45 200 năm quan hộ Viột-Mỳ 1820-2020(nt) Cuốn 2 135.000 270.000
46 rít- Tìm lại làng Việt Xưa cuốn 1 239.000 239.000

47 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: Vần hóa, gia 
đình - dòng họ, nhân vật LS(nt) Cuốn 2 138.000 276.000

48 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: Tôn giáo tín 
ngưỡng-kháng chiến chống...(nt) Cuốn 2 136.000 272.000

49 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch sử: Làng việt nam 
vận hành trong lịch sử(nt) Cuốn 2 160.000 320.000

50 Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thòi thuộc địa ( 1858 - 1945) - 
mt Cuốn 2 165.000 330.000

51 mt- Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ Việt Nam cuốn 1 585.000 585.000
52 TL - mt- Van hóa biển đảo Mệt Nam( bộ 2c) bộ 1 1.500.000 1.500.000

53 TL-nt- Định chế pháp luật và tố tụng Triều Nguycn(1802- 
1885) Cuốn 2 280.000 560.000

54 nt- Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc cuốn 2 150.000 300.000
55 n t - Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ cuốn 2 136.000 272.000
56 nt- Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc cuốn 2 178.000 356.000



£ !
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S A V IN A

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VAT INVOICE

Mầu sổ : 01GTKT0/001

Ký hiệu /Serial: AA/21E

Ngậy hoá đơn/Invoice dale: 29/04/2022 ^  : 00105 5 3
tiep theo trang truoc -  trang 5/5

CÔNG TY CÓ PHẦN SÁCH VIỆT NAM
Địa c\\VAddress:$o 44 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phổ Hà Nội, Việt Nam 

Mã số thuế /Tax code:0100109829 Điện thoại/Tel: 024-38257857 Fax:

Số tài khoản /Account number: 211.10.000. 997932 Ngân hàng /Bank: BIDV - CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng /Customer. Chị Yến Mã kh/code: SACHVNTT00133

Tên đơn vị/Company: Trung tâm thông tin khoa học Học viện báo chí tuyên truyền 

Địa chỉ /Address: 36 Xuân Thủy - cầu  Giấy - Hà Nội

Mã số thuế /Tax code: Điện thoại/Te/: 02438340041

Hình thức thanh toán /Mode o f  payment: Chuyến khoản số  tài khoản/Account number.

STT Tên hàng hoá, dỉch vu Đon M 
tính

tUnits)

Sổ luông
G á  bia (đã có thuế GTGT)

(Amount after tax)
(No) ; (Name o f goods) (Quantity) ĐÒÌ1 giả

(Unit price)
Thành tiền

(Amount)
57 mt- Đại Việt sử ký tiên biên cuốn 1 450.000 450.000
58 mt- Đại Việt sử ký tục bicn cuốn 1 300.000 300.000
59 Tộc người và văn hóa Việt Nam(nt) Cuốn 2 199.000 398.000

60 Đàng trong thời chúa Nguyền - Xác lập chủ quyền và bộ 
máy nhà nước(mt) Qiổn 2 120.000 240.000

61 Đàng trong thời chúa Nguyễn - Kinh tế, văn hóa, xã hội(nt) Cuốn 2 198.000 396.000

62 rrt- Phan Đăng Lưu - Thân thế sự nghiệp và sưu tập tác 
phẩm cuốn 1 298.000 298.000

63 nt- Vệt Nam Quốc dân đảng (1927-1954) trong lịch sử cách 
mạng Việt cuốn 2 160.000 320.000

Tổng cộng giá bìa: __  _ _ 1 9.729.000
Chiết khấu được trừ: —- ---- --- -------------- -------------
Tổng tiền thanh toán (có thuế GTGT): 19.729.000

Số tiền viết bằng chừ: Mưòi chín triệu bảy trăm hai ntroi chín ngin đông chẵn

_  -Thuế suất thuế G T G T :.............5%.............
Trong đó: . ,

-Tổng số tiền thanh toán chưa có thuê GTGT:

NGƯỜI MUA HẢNG
(Customer)

Tiền thuế G TG T :____ ___939.476.....
18.789.524

Ngày 29 thảng 04 năm 2022 
DƠN VỊ B AN HÀNG 

(Selỉer)
Signature Valid

Ký bởi: CÔNỈ 
VIỆT NAM

X) PHÀN SÁCH

Ký ngày: 29/04/2022

Lưu ý: Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin trên hóa đơn, thời hạn diều chinh hóa dơn đã xuất trong tháng phải tnrớc ngày 5 của tháng tiếp theo

Giài phập hóa đơn điên tử đuợc cung cấp bới Tống Công fj’ Dịch vu Viễn thông (VNPT-Vinạphonẹ)- MST: 0106869738 - Tel: 04.37938927



Mầu sổ OlGTKTO/OOl

Ü U i>
S A V IN A

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
VATINVOICE

Ký hiệu /Serial: AA/21E

Ngậy hoá đơn/Invoice dale: 29/04/2022 số//Va: 00 10552
ticp theo trang truoc -  trang 2/2

CỒNG TY CỐ PHÀN SÁCH VIỆT NAM
Địa cWÂddress:Số 44 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã số thuế /Tax code:0100109829 Điện thoại/Teỉ: 024-38257857 Fax:

Số tài khoản /Account number: 211.10.000. 997932 Ngân hàng /Bank: BIDV - CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng /Customer: Chị Yến Mã kh/code: SACHVNTT00133

Tên đơn vị/Company: Trung tâm thông tin khoa học Học viện báo chí tuyên truyền 

Địa chỉ /Address: 36 Xuân Thủy - cầu  Giấy - Hà Nội

Mã sổ thuế /Tax code: Điện ứìoại/Tel: 02438340041

Hình thức thanh toán /Mode o f  payment: Chuyển khoản số  tài khoản/Account number:

STT Tên hàng hoá, (Ịch >ỊJ Đon \ị 
tính

(Units)

sốluọng
G á  bìa (đã cỗ thuế GTGI)

(Amount afta- tax)
(No) (Nahie o f goods) (Quantity) Đon giá

(Unit price)
Thành tiền

: (Amoiait)

15 Quá trình xác lập chủ quyền của Nhà nước Việt Nam tại 
quân đảo Hoàng Sa và Trường Sa(rrt) Qiổn 2 150.000 300.000

16 Học và làm theo Bác: Sự thống nhất biện chứng giừa đạo 
đức... phong cách Hồ chí Minh(mt) Oiốn 2 70.000 140.000

17 Quan hệ giữa các nước lớn & đối sách của Việt Nam(mt) Cuốn 2 113.000 226.000

18 Dưới ánh sáng tư tường HCM - Đảng đã lãnh đạo và phát 
triển văn hóa Việt Nam(rrt) Qiổn 2 174.000 348.000

19 Học và làm theo bác: Tư tưởng Hồ Chí Minh đổ Đảng ta mãi 
là đạo đức, là văn minh(nt) Cuốn 2 149.000 298.000

20 Hoàng sa và Trường sa trong lịch sử Việt Nam(nt) Cuốn 2 160.000 320.000

Tổng cộng giá bìa:
Chiết khấu được trừ:
Tổng tiền thanh toán (có thuế GTGT):

Số tiền viết bàng chữ: Bổn triệu bảy trămnămmươi lăm n^n đồng chẵn

_  -Thuế suất thuế GTGT: ..............\ ................
Trong đó:

-Tông số tiền thanh toán chưa có thuế GTGT:

4.755.000

4.755.000

Tiền thuế GTGT: „\_
4.755.000

NGƯ ỜI MUA HÀNG 
(Customer)

Ngày 29 tháng 04 năm 2022 
ĐƠN VỊ BAN HÀNG 

(Seller)
Signature Valid

Ký bởi: CÒN 
VIỆT NAM

PHÀN SÁCH

Ký ngậy: 29/04/2022

Lmi ý: Quý khách vui lòng kiểm tra thông tin trên hóa đơn, thời hạn điều chình hóa dơn đã xuất trong tháng phải trước ngày 5 của tháng tiếp theo

Giải pháp hóa đơn điện tửđụợc cung cạp hời Tồng Công t\’ Dịch vụ Viễn thông (VNPT-Vinạphonẹ) - MST: 0106869738 - Tet: 04.37938927



Mầu sổOlGTKTO/OOl

□ g *
S A V I N A

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TẢNG
VAT INVOICE

Ký hiệu /Serial: AA/21E

Ngậ\’hoá đưn/In\’oiccdate: 29/04/2022 số/2Vb: 0 0 1 0 5 5 2

CÔNG TY CÒ PHÀN SÁCH VIỆT NAM
Địa chi/Address.Số 44 phố Tràng Tiền, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Thành phổ Hà Nội, Việt Nam 

Mã số thuế /Tax code.O100109829 Điện thoạVTel: 024-38257857 Fax:
Số tài khoản /Account number: 211.10.000. 997932 Ngân hàng /Bank: BIDV - CN Hà Nội

Họ tên người mua hàng /Customer. Chị Yến Mã kh/code: SACHVNTT00133

Tên đon vị /Company: Trung tâm thông tin khoa học Học viện báo chí tuyên truyên 

Địa chi /Address: 36 Xuân Thủy - cầu Giấy - Hà Nội

Mã số thuế /Tax code: Điện thoại/Tel: 02438340041

Hình thức thanh toán /Mode o f  payment: Chuyển khoản số  tài VhoàM ccount number.

STT Tên hàng hoá, lích vu Đơn vị 
tính

(Umts)

Số luơng
G á  bìa (íEi có thuế GTGT)

(Âmomrt after tax)
(No) (Name o f  goods) (Quantity) Đơn giá

(Unit price)
Thành tiền

(Amount)
1 Chừ Nôm-Nguồn gốc, cấu tạo, diền biến(rrt) Cuốn 2 91.000 182.000

2 Chủ quyền biển đảo Việt Nam - Minh chứng lịch sử và cơ sở 
pháp lý(mt) Cuốn 2 199.000 398.000

3 Bộ sách học và làmthco Bác: 5 Tác phẩmtiêu biổu của Hồ 
Chí Minh- 5 Bảo vật quốc gia(mt) Cuốn 2 126.000 252.000

4 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Học Bác để làm 
người(nt) Cuốn 2 99.000 198.000

5 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Mầu mực về đạo 
đức, đặc sac về phong cách(mt) Cuốn 2 96.000 192.000

6 Tấmgương Bác ngọc quý cùa mọi nhà - Lòng nhân ái và 
đức khoan dung(nt) Cuốn 2 99.000 198.000

7 rrt - \ầ n  hóa Việt Nam (1945 - 1975) Cuốn 1 325.000 325.000

8 nt- Địa đạo Việt Nam trong KC chống thực dân Pháp và đế 
quốc Mỳ cuốn 2 65.000 130.000

9 nt- Mấy tiếp cận văn hóa Việt Nam cuốn 2 145.000 290.000
10 n t - Nghicn cứu đối chiếu các ngôn ngữ Cuốn 2 149.000 298.000

11 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - Tìm người tài 
đức(lĩí) Cuốn 2 78.000 156.000

12 Học và làm theo bác: Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh, 
Đảng cộng sản việt nam ...(rrí) Cuốn 2 86.000 172.000

13 Học và làm theo bác: Danh nhân Hồ Chí Minh - Cuộc đời và 
những chặng đường lịch sừ(mt) Cuốn 2 122.000 244.000

14 Học và làm theo bác: Đem sức ta mà tự giải phóng cho 
ta(rrt) Cuốn 2 44.000 88.000



CÔNG TY CÓ PHẦN SÁCH 
VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : /s 01- SAVINA

HỢP ĐÒNG MƯA BÁN

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công 
bổ ngày 24/11/2015

Căn cứ vào Luật Thương Mại sô 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt 
Nam công bố ngày 27/06/2005;

Căn cứ quyết định sổ Ỉ789/QĐ-HVBC&TT ngày 15 /  4/2022 của Giám đốc Học viện Báo chỉ và 
Tuyên truyên vê việc lựa chọn đơn vị cung cấp sách cho Trung tâm Thông tin khoa học;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của Các Bên;

Hôm nay, ngàyi^tháng^năm 2022, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên A:

Người đại diện 

Chức vụ 

Địa chỉ 
Điện thoại 
Số tài khoản

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang

: Phó Giám đốc
: Số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 
:0243754663
: 9523.1.1070986 Tại kho bạc Nhà nước Nam Từ Liên, Hà Nội

Bên B:

Người đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Số tài khoản 

Mã số thuế

CÔNG TY CÓ PHẦN SÁCH VIỆT NAM 

: NGUYỄN TRỌNG TUẤN

: Phó Tổng giám đốc.
: 44 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
: 04.39365526 Fax: 04.39341591

: 0571101622007 Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hoàn Kiếm 

: 0100109829

Bên A và Bên B dưới đây được gọi riêng là “Bên ” và gọi chung là “Các Bên ” hoặc “Hai Bên 

Sau khi trao đổi, Hai Bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán (“Hợp Đồng”) với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐÒNG

1.1 .Bên A đồng ý mua và Bên B đồng ý bán cho Bên A sách các loại (Kèm theo bản kê chi tiết),

1.2.Trên cơ sỏ' Bên B thực hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của Bên B theo Hợp Đồng, Bên A thanh toán cho 
Bên B Tổng Giá Trị Hợp Đồng theo quy định tại Điều 4 Hợp Đòng.î ^ C /



ĐIÈU 2. QUY CÁCH, SÓ LƯỢNG VÀ CHÁT LƯỢNG HÀNG HÓA

2.1. Bên B đảm bảo hàng hóa mới 100%, đúng chất lượng, quy cách kỹ thuật và đủ số lượng theo bản kê chi tiết 
đính kèm theo Điều 1 Hợp Đồng.

2.2. Trong trường hợp bên B không giao đủ số lượng sách cho bên A, bên B có trách nhiệm phải bổ sung số sách 
thiểu trong vòng 10 ngày kể từ ngày giao hàng.

ĐIÈU 3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIẺM GIAO HÀNG HÓA

Địa điểm giao Hàng Hóa: Bên B giao hàng cho bên A tại địa chỉ: số  36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội.

3.1. Trường hợp Bên A thay đổi địa điểm giao hàng, Bên A phải báo cho Bên B trước bảy (07) ngày trước 
ngày đến hạn giao Hàng Hóa.

3.2. Thời gian giao Hàng Hóa: Sau khi hai bên ký kết hợp đồng.
(i) . Chi phí vận chuyển Hàng Hóa đến Địa điểm giao Hàng Hóa: do Bên B chịu. Trường hợp Bên A

thay đổi Địa điểm giao Hàng Hóa theo quy định tại Điều 3.1 Hợp Đồng làm tăng chi phí cho Bên 
B, Các Bên sẽ thống nhất chi phí tăng thêm trước khi Bên B thực hiện việc vận chuyển và Bên A 
sẽ thanh toán cho Bên B phần phí tăng thêm đó.

(ii) . Chi phí bốc dỡ Hàng Hóa vào kho của Bên A: do Bên A chịu.

(iii) . Thời gian giao hàng đến :.../4/2022.
3.3. Phưong thức nghiệm thu và giao Hàng Hóa:
Tại thời điểm Hàng Hóa về Địa điểm giao Hàng Hóa, Bên A sẽ cử nhân viên của Bên A để kiểm đếm, kiểm tra và 
nghiệm thu Hàng Hóa. Trường hợp Hàng Hóa đã đủ điều kiện để nghiệm thu và bàn giao, đại diện của Bên A sẽ 
ký vào Biên bản giao Hàng Hóa.
ĐIÈU 4. GIÁ TRỊ HỌP ĐÒNG, THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1. Tổng Giá Trị Họp Đồng:
Giá bìa: 28,872,000 VNĐ
Bằng chữ: Hai mưoi tám triệu, tám trăm bảy mưoi hai nghìn đồng chẵn.

4.2Thời hạn thanh toán: Thanh toán ngay sau khi Bên A nhận đủ hàng hóa, hóa đơn Giá trị gia tăng, Biên bản bàn 
giao họp lệ.
4.3. Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của Bên B 
được xác định tại phần đầu của Hợp Đồng này.
4.4. Neu Bên A thanh toán không đúng tiến độ quy định tại Điều này, Bên A phải thanh toán cho Bên B lãi suât 
quá hạn trên tổng số tiền chậm trả trong thời gian chậm trả.
Để làm rõ, lãi suất quá hạn là lãi suất phạt do chậm thanh toán, tính bằng 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm đồng 
Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ đối với khách hàng là cá nhân của Ngân hàng Thương mại Cổ phần 
Ngoại thương Việt Nam công bố tại thời điểm Bên A có nghĩa vụ thanh toán thực tế cho Bên B. Thời gian chậm 
trả được tính kể từ ngày đến hạn cho đến ngày Bên A thanh toán đầy đủ khoản phải thanh toán cho Bên B.

ĐIÈU 5. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYÊN HẠN CỦA MỎI BÊN

5.1. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên A:

(i) . Bên A có quyền cử đại diện tới kiểm đếm, kiểm tra và nghiệm thu Hàng Hóa do Bên B bàn giao.
(ii) . Yêu cầu Bên B bổ sung, đổi trả Hàng Hóa nếu Bên A có đầy đủ bằng chứng về việc Hàng Hóa

không đủ số lượng, không đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật theo quy định tại Điều 1.1 Họp Đồng.

2
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(iii) . Hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B bàn giao Hàng Hóa.
(iv) . Thanh toán kịp thời và đúne hạn các khoản tiền như được quy định tại Hợp Đồng này cho Bên B.
(v) . Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của Hợp Đồng.

5.2. Trách nhiệm và quyền hạn của Bên B:

(i) . Bàn giao cho Bên A các Hàng Hóa đúng số lượng, chất lượng, đúng thời hạn, địa điểm và các
thỏa thuận khác trong Hợp Đồng này.

(ii) . Thực hiện đầy đủ các quy định về đổi. trả Hàng Hóa theo quy định tại Hợp Đồng này;

(hi). Yêu câu Bên A thanh toán đầy đủ và đúng han Tổng Giá Trị Hợp Đồng theo quy định tại Điều 3
Hợp Đồng.

(iv). Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo quy định của Hợp Đồng.

ĐIÈU 6. CHẤM DỨT HỌP ĐÒNG

6.1. Hợp Đồng chấm dút khi Các Bên thực hiện xong toàn bộ nghĩa vụ của Hợp Đồng hoặc bất cứ thời điểm nào 
theo thỏa thuận của Các Bên.

6.2. Trong trường hợp xảy ra Sự Kiện Bất Khả Kháng kéo dài hơn một (01) tháng, bất kỳ Bên nào cũng có thể, 
băng một thông báo bằng văn bản gửi Bên kia, đơn phương chấm dút Hợp Đồng này và không phải bồi 
thường thiệt hại, tuy nhiên, Bên B phải hoàn trả lại phần tiền đã thanh toán của Bên A trong trường hợp Bên 
B chưa giao đủ số lượng Hàng Hóa tương ứng với số tiền Bên A đã thanh toán, ngược lại, Bên A sẽ thanh
toán đủ số tiền tương ứng với số lượng Hàng Hóa Bên B đã giao cho Bên A theo Biên bản giao nhận Hàng 
Hóa đã được ký xác nhận bởi người đại diện giao hàng và đại diện của Bên A. Bên có nghĩa vụ thanh toán 
hay bồi hoàn khoản đã nhận theo Điều này sẽ thực hiện việc thanh toán cho Bên còn lại trong vòng năm (05) 
ngày kể từ ngày nhận được thông báo đơn phương chấm dứt Hợp Đồng do Sự Kiện Bất Khả Kháng.

6.3. Trong trường hợp một Bên đơn phương đinh chỉ thực hiện hoặc huỷ bỏ Hợp Đồng mà không có sự đồng ý 
bằng văn bản của Bên kia, Bên đó sẽ phải chịu trách nhiệm đền bù mọi thiệt hại, tổn thất do việc đình chỉ 
thực hiện hoặc huỷ bỏ Hợp Đồng gây ra cho Bên kia.

6.4. Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng bằng một văn bản thông báo trước bảy (07) ngày trong 
các trường hợp Bên còn lại vi phạm bất kì nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng này đã được Bên bị vi phạm nhắc 
nhở bằng văn bản mà không khắc phục trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận được văn bản nhắc 
nhở, hoặc thời hạn khác do Các Bên thỏa thuận.

6.5. Các trường hợp khác quy định tại Họp đồng.
ĐIÈU 7. QUY ĐỊNH VÈ CHÓNG THAM NHŨNG VÀ HÓI L ộ

7.1. Bên A cam kết và đảm bảo rằng người quản lý, nhân viên, đại lý hoặc bất kỳ người nào thuộc Bên A (Sau đây 
được gọi là “Người Của Bên A”) trực tiếp hoặc gián tiếp liên lạc, giao dịch, làm việc với Bên B, sẽ (i) không hối 
lộ và/hoặc hứa hẹn đưa các khoản hối lộ, quà tặng, trích thưởng hoặc bất kỳ các tài sản bàng tiền hoặc hiện vật 
hoặc lợi ích nào (gọi chung là “Hối Lộ”), cho bất kỳ người quản lý, nhân viên hoặc bất kỳ người nào thuộc Bên B 
(Sau đây được gọi là “Người Của Bên B”) và/hoặc (ii) không thông qua bất kỳ bên thứ ba nào để Hối Lộ Người 
Của Bên B nhằm được ưu tiên ký Hợp Đồng/Thỏa thuận với Bên B hoặc được miễn trừ (các) nghĩa vụ quy định 
tại Hợp Đồng/Thỏa thuận với Bên B, và /hoặc hưởng các lợi ích không minh bạch, không công bằng khác.

Các hành vi Hối Lộ theo quy định tại điều này sẽ bao gồm cả các hành vi thực hiện trước, trong khi và sau khi 
thực hiện Hợp Đồng/Thỏa thuận với Bên B.
Trường hợp Bên A và/hoặc bất kỳ Người Của Bên A nào nhận thấy bất cứ Người Của Bên B nào có biểu hiện, 
hành vi đòi Hối Lộ thì Bên A có trách nhiệm thông báo ngay lập tức cho Bên B theo chi tiết sau:
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GT5

?HẦỈ
\CH|
TN/

. T .C j

3



i

số điện thoại hotline: 0988428787 Email: gopv@vingroup.net
7.2. Nếu Bên A vi phạm quy định tại điều này Bên B có quyền, tại bất kỳ thời điểm nào, áp dụng một hoặc đồng 

thời một số biện pháp sau:

đấu thầu; và/hoặc Bên B không được tiếp tục tham gia chào thầu cung cấp dịch vụ/hàng hóa cho 
các gói thầu khác của Bên B; và/hoặc

(ii) Hủy bỏ tất cả các phê duyệt, chấp thuận, sự cho phép, lợi ích Bên A có được hoặc sự chấp thuận, 
thông qua của Bên B đối với những vấn đề về ký kết và thực hiện Hợp Đồng/Thỏa thuận mà bị 
ảnh hưởng bởi hành vi Hôi Lộ; và/hoặc

(iii) Tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi Hối Lộ, phạt Bên B 15% Tổng Giá Trị Họp Đồng đôi 
với một lần vi phạm và/hoặc chấm dứt Hợp Đồng/Thỏa thuận ngay lập tức mà không phải chịu 
bất cứ một khoản phạt hay bồi thường nào. Ngoài ra, Bên A có trách nhiệm bồi thường cho Bên 
B mọi thiệt hại phát sinh (nếu có) do việc chấm dứt Hợp Đồng/Thỏa thuận và chịu các chế tài 
phạt khác quy định tại Hợp Đồng/Thỏa thuận như trường hợp Hợp Đồng/Thỏa thuận bị chấm dứt 
do lỗi vi phạm của Bên B; và/hoặc

(iv) Chuyển hồ sơ cho cơ quan có thẩm quyền điều tra về vi phạm pháp luật hình sự.

7.3. Bên A sẽ miễn trừ cho Bên B mọi trách nhiệm liên quan đến hành vi Hối Lộ của Bên A và phải bồi 
thường cho Bên B các thiệt hại phát sinh, bao gồm cả các thiệt hại do phát sinh chi phí hành chính, chi phí 
luật sư và các chi phí khác để xử lý các vấn đề liên quan đến hành vi Hối Lộ của Bên A.

8.1. Hai Bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản đã ghi trong Hợp Đồng này. Mọi sự thay đối liên 
quan đến các điều khoản của Họp Đồng sẽ chỉ có hiệu lực khi được sự đồng ý bằng văn bản của Hai Bên.

8.2. Trong quá trình thực hiện Họp Đồng, nếu có tranh chấp giữa Các Bên mà Các Bên không tự giải quyết
được thì một Bên có quyền đưa vụ việc tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền. Các chi phí về kiểm 
tra, xác minh, và lệ phí Tòa án do bên có lỗi chịu.
8.3. Vô hiệu từng phần: Họp đồng này bao gồm tất cả các điều, khoản đã nêu trên đây. Neu có những điều,

khoản nào bị vô hiệu thì những điều, khoản còn lại vẫn có hiệu lực thực hiện.
8.4. ' 1 ’ í ^  ! 5 - ' iệu lực kể từ

(i) Hủy kết quả đánh giá lựa chọn Bên A trong trường họp Bên A ký kết họp đồng thông qua việc

ĐIÈU 8. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG NGUYỄN TRỌNG TUẤN
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CỘNG TỴ CỐ PHÀN SÁCH VIỆT NAM
Số 44. pho Tràng Tiền - Phường Tràng Tiền - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 

MST: 0100109829

DANH MỤC SÁCH 
(kèm Hợp đồng)

Khách hàng: Trung tâm Thông tin khoa học Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Địa chi: 36 Xuân Thủy - cầu  Giấy - Hà Nội

STT MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH TIÉN

1 0404220000001 Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn 
giáo người Việt (TP)

Cuốn 1 919,000 919.000

2 0404220000002 Cách mạng ruộng đất ờ Việt Nam (TP) Cuốn 2 199,000 398,000

3 0504220000009 mt- Mấy vấn đề văn hóa - suy nghĩ và 
đối thoại

cuốn 2 115,000 230.000

4 1603220000009 mt - Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung 
Bộ

cuốn 2 136.000 272,000

5 8935074123008 Tâm lý học đàm phán (2021) -vl cuốn 2 95,000 190,000

6 8935074123015 Tâm lý học giao tiếp (2021) -vl cuốn 2 105,000 210,000

7 8935074123022 Tâm lý học quản lý (2021) -vl cuốn 2 108,000 216,000

8 8935075940789 TL -mt- Định chế pháp luật và tố tụng 
Triều Nguyễn( 1802-1885)

cuốn 2 280.000 560,000

9 8935075941427 TL - mt- Văn hóa biển đào Việt Nam( bộ 
2c)

cuốn 1 1,500,000 1,500,000

10 8935075941465 Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn 
biến(mt)

cuốn 2 91,000 182,000

11 8935075941472 Chủ quyền biển đảo Việt Nam - Minh 
chứng lịch sử và cơ sở pháp lý(mt)

cuốn 2 199.000 398,000

12 8935075941519 Bộ sách học và làm theo Bác: 5 Tác 
phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh- 5 Bảo 
vát quốc gia(mt)

cuốn 2 126.000 252,000

13 8935075941526 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - 
Học Bác để làm người(mt)

cuốn 2 99,000 198.000

14 8935075941533 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - 
Mầu mực về đạo đức, đặc sắc về phong 
cách(mt)

cuốn 2 96,000 192,000

15 8935075941540 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - 
Lòng nhân ái và đức khoan dung(mt)

cuốn 2 99.000 198,000

16 8935075941649 Lịch sử cách mệnh Việt Nam từ 1862 
đến 1930(mt)

cuốn 2 65.000 130.000

17 8935075941687 mt - Vãn hóa Việt Nam (1945 - 1975) cuốn I 325.000 325,000

18 8935075941694 mt - Huế và triều Nguyễn cuốn 2 205,000 410,000

19 8935075942158 TL - mt- Chí sỹ yêu nước Tiếu la nguyễn 
Thành và vấn đề Duy Tân hội

cuốn 2 76,000 152,000

20 8935075942516 mt- Kinh tế Việt nam cộng hòa dưới tác 
động cùa viện trợ hoa kỳ

cuốn 2 110,000 220,000

21 8935075943070 mt- Viện trợ nước ngoài cho Việt nam cuốn 2 95,000 190,000

22 8935075943131 mt- những thầy giáo nổi tiếng trong lịch cuốn 2 130,000 260,000

23 8935075943162 mt- Phan Đãng Lưu - Thân thế sự nghiệp 
và sưu tập tác phẩm

cuốn 1 298,000 298,000

24 8935075943247 mt- Di tích và danh thắng nơi đầu sóng 
ngọn gió

cuốn 2 58.000 116,000

25 8935075943865 mt- Đại Việt sử ký tục biên cuốn 1 300,000 300,000

26 8935075943872 mt- Đại Việt sử ký tiền biên cuốn 1 450.000 450,000



27 8935075943889 mt- Sổ tay sử liệu Việt Nam cuốn 2 95.000 190,000

28 8935075943933 mt- Địa đạo Việt Nam trong K.C chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

cuốn 2 65.000 130,000

29 8935075944138 mt- Nhân học văn hóa Việt Nam cuốn 2 108.000 216.000

30 8935075944176 mt- Từ cái nhìn văn hóa cuốn 2 125.000 250.000

31 8935075944206 mt- Văn hóa nguyên thủy cuốn 1 479,000 479.000

32 8935075944855 mt- Giáo dục và khoa cử nho học triều 
Nguyễn( 1802-1919)

cuốn 1 560,000 560.000

33 8935075945128 mt- Trung bộ và Nam bộ thời chúa 
Nguyễn

cuốn 1 260,000 260.000

34 8935075945265 mt- Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc cuốn 2 150,000 300,000

35 8935075945272 mt- Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc cuốn 2 178,000 356,000

36 8935075945340 mt- Bách khoa văn hóa Phưomg Đông cuốn 2 195,000 390,000

37 8935075945371 mt- Người Việt trong dòng lịch sử văn 
hóa

cuốn 1 550,000 550,000

38 8935075945685 mt- Mấy tiếp cận văn hóa Việt Nam cuốn 2 145,000 290,000

39 8935075945692 mt- Các dân tộc ở Đông Nam Á cuốn 2 195.000 390,000

40 8935075945708 mt - Không gian văn hóa nguyên thủy - 
nhìn theo lý thuyết và chức năng

cuốn 1 248.000 248,000

41 8935075945722 mt- Tìm lại làng Việt Xưa cuốn 1 239,000 239,000

42 8935075945760 mt- Tổ chức bộ máy nhà nước quân chù cuốn 1 585,000 585,000
Việt Nam

43 8935075945883 mt- Bách khoa thư kỳ tích văn minh nhân cuốn 1 430,000 430,000
loại

44 8935075945906 mt - Bộ sưu tập sử liệu Pháp xâm lược 
Việt Nam 1847 - 1887

cuốn 2 119,000 238,000

45 8935075947368 mt - Cội nguồn chính sách dân tộc Việt 
Nam

cuốn 2 50,000 100,000

46 8935075947375 mt - Cửa sổ lịch sử văn hóa Việt Nam cuốn 2 169,000 338,000

47 8935075947399 mt- ứ ’c trai thi tập dư địa chí cuốn 2 90,000 180,000

48 8935075947450 mt- Hoạt động chống Pháp trong các xứ 
An Nam từ 1905 đến 1918

cuốn 2 86,000 172,000

49 8935075947467 mt- Việt Nam Quốc dân đàng (1927- 
1954) trong lịch sử cách mạng Việt

cuốn 2 160,000 320,000

50 8935075947504 Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời 
thuộc địa ( 1858 - 1945) - mt

cuốn 2 165,000 330,000

51 8935075947610 mt - Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ cuốn 2 149,000 298,000

52 8935075947641 mt- Hòi đáp về lịch sử Nam Bộ Việt 
Nam

cuốn 2 110,000 220,000

53 8935075947689 mt- Việt Nam 1919-1930 thời kỳ tìm tòi 
vả định hướng

cuốn 2 115,000 230,000

54 8935075947702 Ba thế hệ tri thức người Việt (1862- 
1954): Nghiên cứu lịch sử xã hội(mt)

cuốn 1 230,000 230,000

55 8935075948617 Cái chết của những ông vua thời chiến 
tranh lạnh: Vụ ám sát Ngô Đình Diệm & 
J.F.Kennedv(mt)

cuốn 2 149,000 298,000

56 8935075948846 Tấm gương Bác ngọc quý cùa mọi nhà - 
Tìm người tài đức(mt)

cuốn 2 78,000 156,000

57 8935075948990 Đại Nam quốc cương giới vựng biên(mt) cuốn 2 118,000 236,000

58 8935075949171 Nghìn năm gốm cổ Champa(mt) cuốn 2 99,000 198,000

59 8935075949188 Những vua chúa sáng danh trong lịch sử 
Việt Nam(mt)

cuốn 2 132,000 264,000

60 8935075950146 Học và làm theo bác: Dưới ánh sáng tư 
tưởng Hồ Chí Minh, Đảng cộng sản việt

cuốn 2 86,000 172,000

nam ...(mt)
61 8935075950153 Học và làm theo bác: Danh nhân Hồ Chí cuốn 2 122,000 244,000

Minh - Cuộc đời và những chặng đường 
lich sử(mt)



62 8935075950160 Học và làm theo bác: Đem sức ta mà tự 
giải phóng cho ta(mt)

cuốn 2 44.000 88.000

63 8935075950184 Quá trình xác lập chú quyền của Nhà 
nước Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa 
và Trường Satmt)

cuốn 2 150,000 300.000

64 8935075950467 Học và làm theo Bác: Hồ Chí Minh - 
Người dẫn dát dân tộc Việt Nam từ đêm

cuốn 2 96,000 192,000

trường nô...(mt)
65 8935075950481 Học và làm theo Bác: Sự thống nhất biện 

chứng giữa đạo đức... phong cách Hồ chí 
Minh(mt)

cuốn 2 70,000 140,000

66 8935075950504 Quan hệ giữa các nước lớn & đối sách 
của Việt Nam(mt)

cuốn 2 113,000 226,000

67 8935075950610 Văn hóa Việt Nam thời hội nhập(mt) cuốn 2 115,000 230,000

68 8935075950634 Thế giới 100 năm (1920-2020)(mt) cuốn 2 108,000 216,000

69 8935075950948 mt- Phong tục tang lễ xưa và nay cuốn 2 53,000 106,000

70 8935075950962 Dưới ánh sáng tư tưởng HCM - Dàng đã 
lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt 
Nam(mt)

cuốn 2 174,000 348.000

71 8935075951259 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch 
sử: Làng việt nam vận hành trong lịch 
sử(mt)

cuốn 2 160,000 320,000

72 8935075951266 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch 
sử: Tôn giáo tín ngưỡng-kháng chiến 
chống...(mt)

cuốn 2 136.000 272,000

73 8935075951273 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch 
sử: Văn hóa, gia đình - dòng họ, nhân 
vật LS(mt)

cuốn 2 138,000 276,000

74 8935075951365 Học và làm theo bác: Tư tưởng Hồ Chí 
Minh để Đàng ta mãi là đạo đức, là văn

cuốn 2 149,000 298,000

minh(mt)
75 8935075951396 Lược sừ thế giới cổ đại(mt) cuốn 2 142.000 284,000

76 8935075951402 Lược sử thế giới trung đại(mt) cuốn 2 99,000 198,000

77 8935075951419 Lược sử thế giới hiện đại(mt) cuốn 2 109,000 218,000

78 8935075951426 Lược sử thế giới cận đại(mt) cuốn 2 191,000 382,000

79 8935075951457 Tộc người và văn hóa Việt Nam(mt) cuốn 2 199,000 398,000

80 8935075951488 Danh nhân và thánh thần các dân tộc 
thiểu số Việt Nam(mt)

cuốn 2 128,000 256,000

81 8935075951495 Văn hoá gia đình Việt Nam(mt) cuốn 2 99,000 198,000

82 8935075951549 Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật(mt) cuốn 2 212,000 424.000

83 8935075951570 Đàng trong thời chúa Nguyễn - Xác lập 
chủ quyền và bộ máy nhà nước(mt)

cuốn 2 120,000 240,000

84 8935075951587 Đàng trong thời chúa Nguyễn - Kinh tế, 
vãn hóa, xã hội(mt)

cuốn 2 198,000 396,000

85 8935075952089 Hoàng sa và Trường sa trong lịch sử Việt 
Nam(mt)

cuốn 2 160,000 320,000

86 8935217112586 Vì một nền văn hóa DT hiện đại (mấy 
vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp XD và 
PT VH con người nước ta hiện nay) (Hg)

cuốn 2 125,000 250,000

87 8935279136261 Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính 
sách đối ngoại (22) (QG)

cuốn 2 207,000 414,000

88 8935279136568 Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá 
trình phát triển (22) (QG)

cuốn 1 495,000 495,000

89 9786043025798 Những trang sử Triều Nguyễn - Di sản tư 
liệu thế giới(mt)

cuốn 2 185,000 370,000

90 9786043028270 Hành trình và truyền giáo (bìa mềm)(mt) cuốn 2 280,000 560.000



91 9786043084481 ttue- Đông Nam Á trong chiến lược Ấn 
Độ Dưomg Thái Bình Dương cùa Hoa Kỳ 
(22)

cuốn 2 80,000 160.000

92 9786043084740 ttue- Quan hệ Australia - ASEAN hai 
thập niên đầu thế ki 21 (sách ck) (22)

cuốn 2 85,000 170,000

93 9786043180664 200 năm quan hệ Việt-Mỹ 1820- 
2020(mt)

cuốn 2 135,000 270.000

94 9786047769537 (TH) Marketing plan - bản phác thảo kế 
hoạch Marketing

cuốn 2 159,000 318,000

95 9786049569500 Lịch sù giáo dục VN từ thế ký X đến 
năm 1858 (TP)

cuốn 2 116,000 232,000

96 9786049964060 Một số vấn đề về chữ quốc ngữ(mt) cuốn 2 115,000 230,000

97 9786049964268 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ sau 
sự kiện dàn khoan Hải Dương 981 (năm

Cuốn 2 112,000 224,000

_______________________ 2014) r m ________________________________________________________________________
Tổng tiền hàng: 28,872,000

Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, tám trâm bẩy mươi hai ngàn đòng. <



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ THANH LÝ HỌP ĐỒNG

Căn cử vào Hợp đồng số /SOI-SAVINA, ký ngàylotháng năm 2022 

Hôm nay, ngày^ù íháng H năm 2022, chúng tôi gồm:

Bên A ( Bên m ua ): HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Người đại diện 
Chức vụ 
Địa chỉ 
Điện thoại 
Số tài khoản

Bà Nguyễn Thị Trưòng Giang

Phó Giám đốc
Số 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội 
0243754663
9523.1.1070986 Tại kho bạc Nhà nước Nam Từ Liên, Hà Nội

Bên B ( Bên Bán): CÔNG TY c ỏ  PHẦN SÁCH VIỆT NAM

Người đại diện 

Chức vụ 

Địa chỉ 

Điện thoại 

Số tài khoản 

Mã số thuế

: Ông NGUYỄN TRỌNG TUẤN
: Phó Tổng giám đốc

: 44 Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

: 04.39365526 Fax: 04.39341591 

: 0571101622007 Ngân hàng Quân đội chi nhánh Hoàn Kiếm 

: 0100109829

Sau khi kiểm tra thực tế mặt hàng do bên B cung cấp, chúng tôi cùng thống nhất 

ký kết Biên bản Nghiệm thu và Thanh lý họp đồng chi tiết như sau:

1. Bên B đã thực hiện giao hàng Sách cho Bên A theo đúng Họp đồng số / 

S01-SAVINA, ký ngàyẮk tháng năm 2022

2 . Thanh toán:

- Bên A có trách nhiệm thanh toán toàn bộ giá trị họp đồng cho bên B số tiền là: 
28,872,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, tám trăm bảy mưoi hai nghìn đồng chẵn)

- Thòi hạn thanh toán: Trong vòng 20 ngày, kể từ ngày Bên B bàn giao hồ sơ 

thanh toán gồm: Biên bản Nghiệm thu và Thanh lý hợp đồng, Biên bản bàn giao 

hàng hóa và hóa đơn tài chính.

3- Điều khoản chung:

1



■Ị
aV

AX
yy

Sau khi Bên A thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho bên B là :

28,872,000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tám triệu, tám trăm bảy mươi hai nghìn đồng 

chẵn) thì họp đồng số / SOI-SAVINA, ký ngày 4% tháng 4  năm 2022 được 

thanh lý và kết thúc.

Biên bản Nghiệm thu và Thanh lý Họp đồng được lập thành 04 bản, mỗi bên 

giữ 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau. 1

ĐẠI DIỆN BÊN A

TRƯỜNG GIANG

_____)IÊN BÊN B
'  <0 đốt

CONG ĨY ^  ;
’Ổ PHẦN 
SÁCH 

V IE T N A M /

NGỮỸEIN t r ọ n g  t u ấ n



Mẩu số 08a
Mã hiệu:.........

Số: ...........

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH
{áp dụng đôi với các khoản chi khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất thường

xuyên,
chi chương trình mục tiêu quôc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

. Đơn vị sử dụng ngân sách: ...ẶfoC..Sj.ơiX)L...^Ú-0...cẬL...Ỷ.ữ.....ị ư.LjỊ.L<)..ị2ẨZLỊjS.c)

2. Mã đon vị:.............................. Mã nguôn:
3. Mã CTMTQG, Dự án ODA..........................................................................................
4. Căn cứ Họp đồng số. ký ngày...A it tháng..'năm 2022 và phụ lục hợp

đồng số .... ngày..... tháng năm... giữa Học viện Báo chí và Tuyên truyền và Công ty cổ
phần sách Việt Nam ; giá trị họp đồng và các phụ lục họp đồng đã ký: 28,872,000đ (Hai 
mươi tám triệu tám trăm bảy mươi hai ngàn đồng chẵn)

5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngầyAty tháng íý.. Năm^x>^iữa Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền và Công ty cổ phần sách Việt Nam:

Đơn vị: Đồng

STT 1 MÃ HÀNG TÊN HÀNG ĐVT SL ĐƠN GIÁ THÀNH
TIỀN

1 0404220000001 Văn hóa tín ngưỡng và thực hành tôn 
giáo người Việt (TP)

Cuốn 1 919,000 919,000

2 0404220000002 Cách mạng ruộng đất ờ Việt Nam (TP) Cuốn 2 199,000 398,000
3 0504220000009 mt- Mấy vấn đề văn hóa - suy nghĩ và 

đối thoại
cuốn 2 115,000 230,000

4 1603220000009 Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung Bộ cuốn 2 136,000 272,000

5 8935074123008 Tâm lý học đàm phán (2021) -vl cuốn 2 95,000 190,000

6 8935074123015 Tâm lý học giao tiếp (2021) -vl cuốn 2 105,000 210,000
7 8935074123022 Tâm lý học quản lý (2021) -vl cuốn 2 108 000 216,000
8 8935075940789 Định chế pháp luật và tố tụng Triều 

Nguyễn( 1802-1885)
cuốn 2 280,000 560,000

9 8935075941427 Văn hóa biển đảo Việt Nam( bộ 2c) cuốn 1 1,500,000 1,500,000

10 8935075941465 Chữ Nôm - Nguồn gốc, cấu tạo, diễn 
biến(mt)

cuốn 2 91,000 182,000

11 8935075941472 Chủ quyền biển đảo Việt Nam - Minh 
chứng lịch sử và cơ sờ pháp lý(mt)

cuốn 2 199,000 398,000

12 8935075941519 Bộ sách học và làm theo Bác: 5 Tác 
phẩm tiêu biểu của Hồ Chí Minh- 5 Bào 
vật quốc gia(mt)

cuốn 2 126,000 252,000

13 8935075941526 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - 
Học Bác để làm người(mt)

cuốn 2 99,000 198,000

14 8935075941533 Tấm gương Bác ngọc quý cùa mọi nhà - 
Mau mực về đạo đức, đặc sắc về phong 
cách(mt)

cuốn 2 96,000 192,000

15 8935075941540 Tấm gương Bác ngọc quý cùa mọi nhà - 
Lòng nhân ái và đức khoan dung(mt)

cuốn 2 99,000 198,000

16 8935075941649 Lịch sử cách mệnh Việt Nam từ  1862 
đến 1930(mt)

cuốn 2 65,000 130,000

17 8935075941687 mt - Văn hóa Việt Nam (1945 - 1975) cuốn 1 325,000 325,000

18 8935075941694 mt - Huế và triều Nguyễn cuốn 2 205,000 410,000



19 8935075942158 TL - mt- Chí sỹ yêu nước Tiểu la nguyễn 
Thành và vấn đề Duy Tân hội

cuốn 2 76,000 152,000

20 8935075942516 mt- Kinh tế Việt nam cộng hòa dưới tác 
động cùa viện trợ hoa kỳ

cuốn 2 110,000 220,000

21 8935075943070 mt- Viện trợ nước ngoài cho Việt nam cuốn 2 95,000 190,000

22 8935075943131 Những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử cuốn 2 130,000 260,000

23 8935075943162 mt- Phan Đăng Lưu - Thân thế sự nghiệp 
và sưu tập tác phâm

cuốn 1 298,000 298,000

24 8935075943247 nít- Di tích và danh thắng nơi đầu sóng 
ngọn gió

cuốn 2 58,000 1 16,000

25 8935075943865 mt- Đại Việt sừ ký tục biên cuốn 1 300,000 300,000

26 8935075943872 mt- Đại Việt sử ký tiền biên cuốn 1 450,000 450,000

27 8935075943889 mt- Sổ tay sử liệu Việt Nam cuốn 2 95,000 190,000

28 8935075943933 mt- Địa đạo Việt Nam trong KC chống 
thực dân Pháp và đế quốc Mỹ

cuốn 2 65,000 130,000

29 8935075944138 mt- Nhân học văn hóa Việt Nam cuốn 2 108,000 216,000

30 8935075944176 mt- Từ cái nhìn văn hóa cuốn 2 125,000 250,000

31 8935075944206 mt- Văn hóa nguyên thủy cuốn 1 479,000 479,000

32 8935075944855 mt- Giáo dục và khoa cử nho học triều 
NguyễnO 802-1919)

cuốn 1 560,000 560,000

33 8935075945128 Trung bộ và Nam bộ thời chúa Nguyễn cuốn 1 260,000 260,000

34 8935075945265 mt- Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc cuốn 2 150,000 300,000

35 8935075945272 mt- Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc cuốn 2 178,000 356,000

36 8935075945340 mt- Bách khoa văn hóa Phương Đông cuốn 2 195,000 390,000

37 8935075945371 Người Việt trong dòng lịch sử văn hóa cuốn 1 550,000 550,000

38 8935075945685 mt- Mấy tiếp cận văn hóa Việt Nam cuốn 2 145,000 290,000

39 8935075945692 mt- Các dân tộc ở Đông Nam Á cuốn 2 195,000 390,000

40 8935075945708 mt - Không gian văn hóa nguyên thủy - 
nhìn theo lý thuyết và chức năng

cuốn 1 248,000 248,000

41 8935075945722 mt- Tìm lại làng Việt Xưa cuốn 1 239,000 239,000

42 8935075945760 mt- Tổ chức bộ máy nhà nước quân chủ 
Việt Nam

cuốn 1 585,000 585,000

43 8935075945883 mt- Bách khoa thư kỳ tích văn minh 
nhân loại

cuốn 1 430,000 430,000

44 8935075945906 mt - Bộ sưu tập sử liệu Pháp xâm lược 
Việt Nam 1847- 1887

cuốn 2 119,000 238,000

45 8935075947368 Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam cuốn 2 50,000 100,000

46 8935075947375 mt - Cửa sổ lịch sử văn hóa Việt Nam cuốn 2 169,000 338,000

47 8935075947399 mt- ứ c  trai thi tập dư địa chí cuốn 2 90,000 180,000

48 8935075947450 mt- Hoạt động chống Pháp trong các xứ 
An Nam từ 1905 đến 1918

cuốn 2 86,000 172,000

49 8935075947467 mt- Việt Nam Quốc dân đảng (1927- 
1954) trong lịch sừ cách mạng Việt

cuốn 2 160,000 320,000

50 8935075947504 Cơ cấu kinh tế xã hội Việt Nam thời 
thuộc địa ( 1858 - 1945) - mt

cuốn 2 165,000 330,000

51 8935075947610 mt - Nghiên cứu đối chiếu các ngôn ngữ cuốn 2 149,000 298,000

52 8935075947641 Hỏi đáp về lịch sử Nam Bộ Việt Nam cuốn 2 110,000 220,000

53 8935075947689 m t-V iệt Nam 1919-1930 thời kỳ tìm tòi 
và định hướng

cuốn 2 115,000 230,000

54 8935075947702 Ba thế hệ tri thức người Việt (1862- 
1954): Nghiên cứu lịch sử xã hội(mt)

cuốn 1 230,000 230,000

55 8935075948617 Cái chết cùa những ông vua thời chiến 
tranh lạnh: Vụ ám sát Ngô Đình Diệm &

cuốn 2 149,000 298,000



J.P.Kennedy(mt)

56 8935075948846 Tấm gương Bác ngọc quý của mọi nhà - 
Tìm người tài đức(mt)

cuốn 2 78,000 156,000

57 8935075948990 Đại Nam quốc cương giới vựng biên(mt) cuốn 2 118,000 236,000

58 8935075949171 Nghìn năm gốm cổ Champa(mt) cuốn 2 99,000 198,000

59 8935075949188 Những vua chúa sáng danh trong lịch sừ 
Việt Nam(mt)

cuốn 2 132,000 264,000

60 8935075950146 Học và làm theo bác: Dưới ánh sáng tư 
tường Hồ Chí Minh, Đảng cộng sàn việt

cuốn 2 86,000 172,000

nam ...(mt)
61 8935075950153 Học và làm theo bác: Danh nhân Hồ Chí 

Minh - Cuộc đời và những chặng đường 
lịch sử(mt)

cuốn 2 122,000 244,000

62 8935075950160 Học và làm theo bác: Đcm sức ta mà tự 
giải phóng cho ta(mt)

cuốn 2 44,000 88,000

63 8935075950184 Quá trình xác lập chù quyền cùa Nhà 
nước Việt Nam tại quần đào Hoàng Sa

cuồn 2 150,000 300,000

và Trường Sa(mt)
64 8935075950467 Học và làm theo Bác: Hồ Chí Minh - 

Người dẫn dắt dân tộc Việt Nam từ đêm
cuốn 2 96,000 192,000

trường nô...(mt)
65 8935075950481 Học và làm theo Bác: Sự thống nhất biện 

chứng giữa đạo đức... phong cách Hồ chí
cuốn 2 70,000 140,000

Minh(mt)
66 8935075950504 Quan hệ giữa các nước lớn & đối sách 

của Việt Nam(mt)
cuốn 2 113,000 226,000

67 8935075950610 Văn hóa Việt Nam thời hội nhập(mt) cuốn 2 115,000 230,000

68 8935075950634 Thế giới 100 năm (1920-2020)(mt) cuốn 2 108,000 216,000

69 8935075950948 mt- Phong tục tang lễ xưa và nay cuốn 2 53,000 106,000

70 8935075950962 Dưới ánh sáng tư  tưởng HCM - Đảng đã 
lãnh đạo và phát triển văn hóa Việt 
Nam(mt)

cuốn 2 174,000 348,000

71 8935075951259 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch 
sử: Làng việt nam vận hành trong lịch 
sừ(mt)

cuốn 2 160,000 320,000

72 8935075951266 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch 
sử: Tôn giáo tín ngưỡng-kháng chiến 
chống...(mt)

cuốn 2 136,000 272,000

73 8935075951273 Từ làng đến nước một cách tiếp cận lịch 
sừ: Văn hóa, gia đình - dòng họ, nhân vật 
LS(mt)

cuốn 2 138,000 276,000

74 8935075951365 Học và làm theo bác: Tư tưởng Hồ Chí 
Minh để Đ ảng ta mãi là đạo đức, là văn

cuốn 2 149,000 298,000

minh(mt)
75 8935075951396 Lược sử  thế giới cồ đại(mt) cuốn 2 142,000 284,000

76 8935075951402 Lược sử  thế giới trung đại(mt) cuốn 2 99,000 198,000

77 8935075951419 Lược sử  thế giới hiện đại(mt) cuốn 2 109,000 218,000

78 8935075951426 Lược sử  thế giới cận đại(mt) cuốn 2 191,000 382,000

79 8935075951457 Tộc người và văn hóa Việt Nam(mt) cuôn 2 199,000 398,000

80 8935075951488 Danh nhân và thánh thần các dân tộc 
thiểu số V iệt Nam(mt)

cuốn 2 128,000 256,000

81 8935075951495 Văn hoá gia đình Việt Nam(mt) cuốn 2 99,000 198,000

82 8935075951549 Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật(mt) cuốn 2 212,000 424,000

83 8935075951570 Đàng trong thời chúa Nguyễn - Xác lập 
chủ quyền và bộ m áy nhà nước(mt)

cuốn 2 120,000 240,000

84 8935075951587 Đàng trong thời chúa Nguyễn - Kinh tế, cuốn 2 198,000 396,000
văn hóa, xã hội(mt)



85 8935075952089 Hoàng sa và Trường sa trong lịch sử Việt 
Nam(mt)

cuốn 2 160.000 320.000

86 8935217112586 Vì một nền văn hóa DT hiện đại (mấy 
vấn đề cấp thiết trong sự nghiệp XD và 
PT VH con người nước ta hiện nay) (Hg)

cuốn 2 125,000 250,000

87 8935279136261 Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính 
sách đối ngoại (22) (QG)

cuốn 2 207,000 414,000

88 8935279136568 Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá 
trình phát triển (22) (QG)

cuốn 1 495,000 495,000

89 9786043025798 Những trang sứ Triều Nguyễn - Di sán tư 
liệu thế giới(mt)

cuốn 2 185,000 370,000

90 9786043028270 Hành trình và truyền giáo (bìa mềm)(mt) cuốn 2 280,000 560,000

91 9786043084481 ttue- Đông Nam Á trong chiến lược Ân 
Độ Dương Thái Binh Dương cùa Hoa Kỳ

cuốn 2 80,000 160,000

92 9786043084740 ttue- Quan hệ Australia - ASEAN hai 
thập niên đầu thế kỉ 21 (sách ck) (22)

cuốn 2 85,000 170,000

93 9786043180664 200 năm quan hệ Việt-Mỹ 1820-2020 cuốn 2 135,000 270,000

94 9786047769537 (TH) Marketing plan - bản phác thảo kế 
hoạch Marketing

cuốn 2 159,000 318,000

95 9786049569500 Lịch sử giáo dục VN từ thế kỷ X đến 
năm 1858(TP)

cuốn 2 116,000 232,000

96 9786049964060 Một số vấn đề về chữ quốc ngữ(mt) cuốn 2 115,000 230,000

97 9786049964268 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ sau 
sự kiện dàn khoan Hải Dương 981

Cuốn 2 112,000 224,000

TỎNG CỘNG 178 28,872,000

(B ằ n g  c h ữ :  H a i  m ư ơ i tá m  tr iệ u  tá m  tră m  b ả y  m ư ơ i h a i  n g à n  đ ô n g  ch ẵ n )

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm úng:.......................... - Thanh toán trực tiếp:..........................................
7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước:...................................................................................
8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 28,872,000đ (B ằ n g  c h ữ :  H a i m ư ơ i tá m  tr iệ u  tá m  tr ă m  b ả y  

m ư ơ i h a i n g à n  đ ồ n g  ch ẵ n )

- Thanh toán tạm ứng:...................... - Thanh toán trực tiếp: : 28,872,000đ

Ngày .¿Ị..tháng.,C^năm2022
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1 Vi một nen vân hóa DT hiện đại í mấy vấn đề cắp thiết ttY)ng
sự nghiệp XD và PT VH con người nước ta hiện nay) (Hg) cuồn 2 125.000 250.000

7 ttue- Quan hệ Australia - ASEAN hai thập niên đầu thế ki 21 
(sách ck) (22) cuôn 2 85.000 170.000

3 ttue-Đỏng Nam Á trong chiến lược Án Độ Dương Thái 
Bình Dương cùa Hoa Kỳ (22) cuốn 2 80.000 160.000

4 Biến đồi aia đình Việt Nam trong quá trinh phát uiền (22)
(QG) cuốn 1 495.000 495.000

5 (TO) Marketing plan - bản phác thào kế hoạch Marketing Cuốn 7 159.000 318.000
6 Tâm lý học đàm phán (2021) -vl cuốn 2 95.000 190.000
7 Tâm lv học giao tiếp (2021) -vỉ cuỗn 2 105.000 210.000

8 Ngoại giao kinli tế và hoạch định chính sách đối ngoại (22) 
ÍQG) cuốn 2 207.000 414.000

9 Lịch sử giáo dục VN tù thế kv X đến năm 1858 (TP) Cuốn 7 116.000 232,000

10 Quan hệ V iệt Nam - Tiling Quốc từ sau sự kiện dàn khoan 
Hài Dương 981 (năm 2014) (TP) Cuốn Ọ 112.000 224.000

11 Vần hóa tín ngưỡng và thực hành tỏn g.iáo người 'Việt (TP) Cuốn 1 919.000 919.000
12 Cách mạng ruộng đất ờ Việt Nam (TP) Cuốn 2 199.000 398.000

13
Học và làm theo Bác: Hồ Chí Minh - Người dẫn dát dân tộc 
Việt Nam tử đêm truxms nỗ,..(rnt) Cuổn 2 96.000 192.000

14 Tâm lý học quán J:v (2021) -vỉ cuốn 2 108.000 216.000

Tồng cộng giá bìa:
Chiết khấu được trừ:
Tống tiền thanh toán (có thuế GTGT):

4.388.000

4.388.000

SỐ tiền viết bàng chữ: Bốn triệu bã trăm tám rrucs tảrt ngàn đồng chẵn

,,  -Thuế suất thuế GTGT:. 5% Tiền thuế GTGT: 208.952
rrong dó: . . . ....

-Tông só tiền thanh toán chưa có thuế GTGT: 4.179.048
Ngày 29 tháng 04 năm 2022
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Sgiature Valid
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HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐÃNG CỘNG SÃN VIỆT NAM
TRƯNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

Hà Nội, ngày Ỹtháng 2Ị-năm 2022

DANH MỤC SÁCH MỚI BỔ SUNG THEO ĐÈ NGHỊ CỦA CÁC KHOA

TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB NĂM GIÁ SL THÀNH
TIỀN KHOA ĐÈ NGHỊ

1 Ngoại giao kinh tế và hoạch định chính sách đối ngoại CTQG 2022 207,000 414,000 Khoa Lịch sử Đảng

2 Biến đổi gia đình Việt Nam trong quá trình phát triển CTQG 2022 495,000 0 495,000 Khoa Lịch sử Đảng

3 Đông Nam Á trong chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình 
Dương cùa Hoa Kỳ PGS.TS. Ng. Huy Hoàng (cb) KHXH 2022 80,000 ế 160,000 Khoa Lịch sử Đảng

4 Quan hệ Australia - ASEAN hai thập niên đầu thế ki 21 (sách 
ck) TS. Võ Xuân Vinh (cb) KHXH 2022 85,000 ớ 170,000 Khoa Lịch sừ Đảng

5 Học và làm theo Bác - Hồ Chí Minh người dẫn dắt dân tộc 
Việt Nam từ đêm trường nô lệ đến mùa thu độc lập 1945

PGS.TS. Vũ Như Khôi (Chủ 
biên) Quân Đội Nhân Dân 2021 96,000 0 192,000 Khoa Lịch sử Đãng

6 Học và làm theo Bác - Tư tưởng Hồ Chí Minh - Để Đảng ta 
mãi là đạo đức, là văn minh GS.TS.Hoàng Chí Bào Hà Nội 2021 149,000 0 298,000 Khoa Lịch sử Đảng

7 Học và làm theo Bác - Sự thống nhất biện chứng giữa tư 
tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

PGS.TS. Lê Huy Bình (Chủ 
biên) Quân Đội Nhân Dân 2021 70,000 09 140,000 Khoa Lịch sử Đàng

8 Dưới ánh sáng tư tường Hồ Chí Minh - Đảng đã lãnh đạo và 
phát triển văn hóa Việt Nam Đỗ Huy Hồng Đức 2021 174,000 ( 2) 348,000 Khoa Lịch sử Đàng

9 Hoàng Sa và Trường Sa trong lịch sử Việt Nam
Hội Khoa Học Lịch Sử Tỉnh 

Thừa Thiên Huế 
PGS.TS.ĐỒ Bang (Chủ biên)

Hà Nội 2021 160,000 <3 320,000 Khoa Lịch sử Đảng

10 Quan hệ giữa các nước lớn & đối sách của Việt Nam Thiếu tướng, PGS, TS, NGND 
Nguyễn Bá Dương (chủ biên) Quân Đội Nhân Dân 2021 113,000 0 226,000 Khoa Lịch sử Đàng

11 Thế giới 100 năm (1920 - 2020) Nguyễn Đăng Song QĐND 2021 108,000 & 216,000 Khoa Lịch sử Đảng

1-2 Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử: Quyển 1 - Văn 
hóa - Gia đình, dòng họ nhân vật lịch sử GS.NGND. Phan Đại Doãn Hà Nội 2021 160,000à 320,000 Khoa Lịch sử Đàng
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13
Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử: Quyển 3 - Tôn 
giáo tín ngưỡng kháng chiến chống ngoại xâm lịch sử địa 
phương

GS.NGND. Phan Đại Doãn Hà Nội 2021 136,000 ( 21 272,000 Khoa Lịch sử Đảng

14
Từ làng đến nước - Một cách tiếp cận lịch sử: Quyển 2 - Văn 
hóa - Gia đình, dòng họ nhân vật lịch sử GS.NGND. Phan Đại Doãn Hà Nội 2021 138,000 G) 276,000 Khoa Lịch sử Đảng

15 Văn hóa Việt Nam thời hội nhập PGS.TS. Vũ Nho Quân Đội Nhân Dân 2021 115,000 <9 230,000 Khoa Lịch sử Đảng

16 Phong tục tang lễ xưa và nay Phạm Minh Thào Hồng Đức 2021 53,000 á 106,000 Khoa Lịch sử Đảng

17 Văn hóa gia đình Việt Nam Vũ Ngọc Khánh Vãn Hóa Dân Tộc 2021 99,000 ồ 198,000 Khoa Lịch sử Đảng

18 Tộc người và văn hóa Việt Nam GS.TS.Ngô Đức Thịnh ĐHQGHN 2021 199,000 (D 398,000 Khoa Lịch sử Đảng

19 Danh nhân và thánh thần các dân tộc thiểu số Việt Nam Vũ Ngọc Khánh Hồng Đức 2021 128,000 ỗ 256,000 Khoa Lịch sử Đảng

20 Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam GS Vũ Ngọc Khánh Hồng Đức 2021 132,000 (3 264,000 Khoa Lịch sử Đàng

21 Đàng Trong thòi chúa Nguyễn - Xác lập chủ quyền và bộ 
máy nhà nước

Hội Khoa Học Lịch Sử Tinh 
Thừa Thiên Huế 

PGS.TS.ĐỖ Bang (Chủ biên)
Hồng Đức 2021 120,000 Ọ 240,000 Khoa Lịch sử Đảng

22 Đàng Trong thời chúa Nguyễn - Kinh tế, văn hóa, xã hội
Hội Khoa Học Lịch Sử Tinh 

Thừa Thiên Huế 
PGS.TS.ĐỖ Bang (Chủ biên)

Hồng Đức 2021 198,000 0 396,000 Khoa Lịch sử Đảng

23 Lược sử thế giới cổ đại Trần Giang Sơn biên soạn Hồng Đức 2021 142,000 0 284,000 Khoa Lịch sử Đảng

24 Lược sử thế giới trung đại Trần Giang Sơn biên soạn Hồng Đức 2021 99,000 Ổ 198,000 Khoa Lịch sử Đàng

25 Lược sử thế giới cận đại Trần Giang Sơn biên soạn Hồng Đức 2021 191,000 0 382,000 Khoa Lịch sử Đảng

26 Lược sử thế giới hiện đại Trần Giang Sơn biên soạn Hồng Đức 2021 109,000 & 218,000 Khoa Lịch sử Đàng

27 Văn hóa, tín ngưỡng và thực hành tôn giáo Việt Nam Thế giới 2021 919,000 Q) 919,000 Khoa Lịch sử Đảng

28 Mấy vấn dề văn hóa - suy nghĩ và đối thoại GS. TS. Đinh Xuân Dũng TT&TT 2021 115,000 0 230,000 Khoa Lịch sừ Đảng

29
-----J

Vì một nền văn hóa dân tộc hiện đại (mấy vấn đề cấp thiết 
trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa con người 
nựớc ta hiện nay)

GS. TS. NGND. Trần Văn Bình 
-------------------------------------2----

TT&TT 2021 fu 25,000 0 250,000 Khoa Lịch sử Đàng



'30 Cách mạng ruộng đất ờ Việt Nam Trần Phương KHXH 2021 199,000 é) 398,000 Khoa Lịch sử Đảng

31
Học và làm theo Bác - Dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh 
Đàng Cộng sản Việt Nam đã vượt lên chính mình để làm nên 
lịch sử

Trần Đình Huỳnh, Nguyễn 
Ngọc Ánh Hà Nội 2020 86,000 & 172,000 Khoa Lịch sừ Đảng

32 Bộ sách học và làm theo Bác - 5 tác phẩm tiêu biểu của Hồ 
Chí Minh _ 5 Bảo vật Quốc gia

GS.TS Hoàng Chí Bảo - 
PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết Hà Nội 2020 126,000 Q) 252,000 Khoa Lịch sử Đàng

33 Học và làm theo Bác - Danh nhân Hồ Chí Minh - Cuộc đời 
và những chặng đường lịch sử

Trần Đình Huỳnh, Trần Thu 
Thủy Hà Nội 2020 122,000 Sĩ\ 244,000 Khoa Lịch sử Đảng

34 Học và làm theo Bác - Đem sức ta mà giải phóng cho ta Trần Đình Huỳnh, Vũ Hoài 
Phương Hà Nội 2020 44,000 i) 88,000 Khoa Lịch sử Đàng

35
Tấm gương Bác, Ngọc quý của mọi nhà - Mau mực về đạo 
đức, đặc sắc về phong cách GS.TS Hoàng Chí Bảo Hà Nội 2020 96,000 õ 192,000 Khoa Lịch sử Đảng

36
Tấm gương Bác, Ngọc quý của mọi nhà - Lòng nhân ái và 
đức khoan dung

GS.TS Hoàng Chí Bảo - 
PGS.TS Trần Thị Minh Tuyết Hà Nội 2020 99,000 0 198,000 Khoa Lịch sử Đảng

37
Tẩm gương Bác, Ngọc quý của mọi nhà - Học Bác để làm 
người PGS Trần Đình Huỳnh Hà Nội 2020 99,000 ?) 198,000 Khoa Lịch sử Đảng

38 Tam gương Bác ngọc quỷ của mọi nhà - Tìm người tài đức ThS. Đào Thị Lệ Hằng; 
Tuệ Minh bs, tc Thanh niên 2020 78,000 Ố 156,000 Khoa Lịch sử Đàng

39 Chủ quyền biển đảo Việt Nam minh chứng lịch sử và cơ sở 
pháp lý PGS.TS. Đỗ Bang Tri thức 2020 199,000 ở 398,000 Khoa Lịch sử Đàng

40 Quá trình xác lập chủ quyền của nhà nước Việt Nam tại quần 
đào Hoàng Sa và Trường Sa PGS.TS.ĐỖ Bang Hà Nội 2020 150,000 0 300,000 Khoa Lịch sử Đảng

41 Một số sự kiện lịch sử 200 năm quan hệ Việt - Mỹ (1820-
2020) Nhiều tác già Hồng Đức 2020 135,000 Ẵ 270,000 Khoa Lịch sử Đảng

42 Nghìn năm gốm cổ Champa GS.TS.Lâm Thị Mỹ Dung, TS. 
Nguyễn Anh Thư Văn Hóa Dân Tộc 2020 99,000 ẻ 198,000 Khoa Lịch sử Đảng

43 Đại Nam quốc cương giới vựng biên Hoàng Hữu Xứng Hà Nội 2020 118,000 ổ] 236,000 Khoa Lịch sử Đảng

44 Những trang sử triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới Nhiều tác già Hồng Đức 2020 185,000 ể 370,000 Khoa Lịch sử Đảng

45 Lịch sử cách mệnh Việt Nam từ 1862 đến 1930 GS. Đào Duy Anh Hà Nội 2020 65,000 Ọ) 130,000 Khoa Lịch sử Đàng

46 Ba thế hệ trí thức người Việt (1862-1954) - Nghiên cứu lịch 
sử xã hội Trịnh Văn Thào Tri thức 2020 230,000 ẻ 230,000 Khoa Lịch sử Đảng

47 Một số vấn đề về Chữ Quốc Ngữ Nguyễn Thanh Quang - Linh 
mục Gioan Võ Đình Đệ Khoa Học Xã Hội 2020 115,000 C2) 230,000 Khoa Lịch sừ Đàng
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48 Chữ Nôm - Nguồn gổc cấu tạò và diễn biến Đào Duy Anh Hà Nội 2020 91,000 V 2 182,000 Khoa Lịch sử Đảng

49 Lịch sử giáo dục Việt Nam từ thế kỷ X đến năm 1858 PGS. TS. Vũ Duy Mền (Chủ 
biên) KHXH 2020 116,000 á 232,000 Khoa Lịch sử Đàng

50 Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc từ sau sự kiện dàn khoan 
Hải Dương 981 (năm 2014)

TS.Nguyễn Thị Phương Hoa 
(chủ biên) KHXH 2020 112,000 ' l l 224,000 Khoa Lịch sử Đảng

51 Cơ cấu kinh tế - xã hội Việt Nam thời thuộc địa (1858-1945) GS.TS. Nguyễn Văn Khánh ĐHQG. HN 2019 165,000 330,000 Khoa Lịch sử Đảng

52 Cái chết của những ông vua thời chiến tranh lạnh: Vụ ám sát 
Ngô Đình Diệm & J.F.Kennedy

Bradley s.O'Leary, Edward Lee 
; Phạm Viên Phương, Mai Sơn 

dịch
Công An Nhân Dân 2019 149,000 G> 298,000 Khoa Lịch sử Đảng

53 Cửa sổ lịch sử văn hóa Việt Nam GS.TS. Hà Văn Tấn Khoa Học Xã Hội 2019 169,000 ổ 338,000 Khoa Lịch sử Đàng

54 Văn hóa Việt Nam (1945-1975) GS.TS. Nguyễn Xuân Kính Hồng Đức 2019 325,000 Ặ 325,000 Khoa Lịch sử Đảng

55 Cội nguồn chính sách dân tộc Việt Nam GS.TS. Phan Hữu Dật ĐHQG TP.HCM 2019 50,000 <3 100,000 Khoa Lịch sử Đảng

56 Người Viêt trong dòng lịch sừ văn hóa Nguyễn Xuân Kính Khoa Học Xã Hội 2019 550,000 ỗ 550,000 Khoa Lịch sử Đàng

57 Nhân học văn hóa Việt Nam GS.TS. Hoàng Nam Văn Hóa Dân Tộc 2019 108,000 é 216,000 Khoa Lịch sử Đàng

58 Văn hóa nguyên thủy Edward Tylor ; Huyền Giang 
dịch Tri thức 2019 479,000 (7 ) 479,000 Khoa Lịch sử Đàng

59 Không gian văn hóa nguyên thủy - Nhìn theo lý thuyết chức 
năng

Robert Lowie; Vũ Xuân Ba, 
Ngô Bình Lâm (Dịch) Khoa Học Xã Hội 2019 248,000 n 248,000 Khoa Lịch sử Đảng

60 Các dân tộc ở Đông Nam Á Nguyễn Duy Thiệu ĐHQG. HN 2019 195,000 0 390,000 Khoa Lịch sử Đảng

61 Tổ chức bộ máy nhà nước quân chù Việt Nam (từ năm 939 
đến năm 1884) PGS. Nguyễn Minh Tường Khoa Học Xã Hội 2019 585,000 © 585,000 Khoa Lịch sử Đảng

62 Huế và triều Nguyễn GS. Phan Huy Lê Khoa Học Xã Hội 2019 205,000 410,000 Khoa Lịch sử Đảng

63 Bộ sưu tập sừ liệu Pháp xâm lược Việt Nam 1847-1887 GS. Trương Sỹ Hùng Khoa Học Xã Hội 2019 119,000
t ì

238,000 Khoa Lịch sử Đảng

64 Hoạt động chống Pháp trong các xứ An Nam từ 1905 đến 
1918

PGS. Chương Thâu, Phan Văn 
Diên dịch ĐHQG TP.HCM 2019 86,000 ẻ 172,000 Khoa Lịch sử Đảng

65 Việt Nam 1919-1930 thời kỳ tìm tòi và định hướng GS.TS. Nguyễn Văn Khánh Tri thức 2019 115,000 €> 230,000 Khoa Lịch sử Đảng

66 Hỏi đáp về lịch sử vùng đất Nam bộ Việt Nam GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc 
chủ biên ĐHQG TP.HCM 2019 110,000 Ồ 220,000 Khoa Lịch sử Đảng
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"67 Việt Nam quốc dân Đảng trong lịch sử cách mạng Việt Nam 
(1927-1954) GS.TS. Nguyễn Văn Khánh Khoa Học Xã Hội 2019 160,000 (V 320,000 Khoa Lịch sử Đảng

68 ú'c trai di tập dư địa chí
Nguyễn Trãi, Phan Huy Tiếp 
dịch, GS. Hà Văn Tấn hiệu 

đính
ĐHQG TP.HCM 2019 90,000 Ạ 180,000 Khoa Lịch sử Đảng

69 Đại bách khoa kỳ tích văn minh nhân loại Trần Giang Sơn biên soạn Thanh Niên 2019 430,000 G 430,000 Khoa Lịch sử Đảng

70 Mấy tiếp cận về văn hóa Việt Nam GS.TS. Phan Hữu Dật Khoa Học Xã Hội 2018 145,000 ( y 290,000 Khoa Lịch sử Đảng

71 Đặc trưng văn hóa vùng Đông Bắc
Trung tâm Thông tin Văn hóa 

các dân tộc (Nguyễn Ngọc 
Thanh Chủ biên)

Khoa Học Xã Hội 2018 178,000 © 356,000 Khoa Lịch sử Đảng

72 Đặc trưng văn hóa vùng Tây Bắc
Trung tâm Thông tin Văn hóa 

các dân tộc (Nguyễn Ngọc 
Thanh Chủ biên)

Khoa Học Xã Hội 2018 150,000 0 300,000 Khoa Lịch sử Đảng

73 Đặc trưng văn hóa vùng Bắc Trung bộ
Trung tâm Thông tin Văn hóa 

các dân tộc (Nguyễn Ngọc 
Thanh Chủ biên)

Khoa Học Xã Hội 2018 136,000 ể) 272,000 Khoa Lịch sử Đảng

74 Di tích và danh thắng nơi đầu sóng ngọn gió Nhân Cơ biên soạn Văn Hóa Dân Tộc 2018 58,000 0 116,000 Khoa Lịch sử Đàng

75 Tìm lại làng Việt xưa PGS.TS. Vũ Duy Mền Khoa Học Xã Hội 2018 239,000 Q 239,000 Khoa Lịch sử Đảng

76 Từ cái nhìn Văn hóa Đỗ Lai Thúy Tri Thức 2018 125,000 & 250,000 Khoa Lịch sử Đàng

77 Bách khoa văn hóa phương Đông Đăng Trường, Lê Minh biên 
soạn Thanh Niên 2018 195,000 390,000 Khoa Lịch sử Đảng

78 Đại Việt sử ký tiền biên (tái bàn có bổ sung, chỉnh lý) Viện Nghiên cứu Hán Nôm Hồng Đức 2018 450,000 ố 450,000 Khoa Lịch sử Đàng

79 Đại Việt sử ký tục biên (1676 - 1789); (tái bàn có bổ sung, 
chỉnh lý) Viện Nghiên cứu Hán Nôm Hồng Đức 2018 300,000 © 300,000 Khoa Lịch sử Đảng

80 Sổ tay Sử liệu Việt Nam Trần Hồng Đức Hồng Đức 2018 95,000 © 190,000 Khoa Lịch sử Đảng

81 Trung Bộ và Nam Bộ thời chúa Nguyễn Đỗ Bang (chủ biên) ĐHQG. HN 2018 260,000 ìá 260,000 Khoa Lịch sử Đảng

82 Phan Đăng Lưu - Thân thể sự nghiệp và sưu tập tác phẩm Phan Đăng Nhật Tri thức 2018 298,000 ơ) 298,000 Khoa Lịch sử Đảng

83 Địa đạo Việt Nam trong kháng chiến chống thực dân Pháp và 
đế quốc Mỹ Đặng Việt Thuỷ Hồng Đức 2018 65,000 ố 130,000 Khoa Lịch sử Đảng

84 Viện trợ nước ngoài cho Việt Nam (Đối với giáo dục và đào 
tạo 1954- 1975) TS. Nguyễn Thúy Quỳnh Công An Nhân Dân 2018 95,000 Á 190,000 Khoa Lịch sử Đàng
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85 Giáo dục & khoa cử Nho học triều Nguyễn (1802 - 1919) TS. Huỳnh Công Bá Thuận Hóa 2018 560,000 Ớ 560,000 Khoa Lịch sử Đảng

86 Văn hóa biển đào Việt Nam: Tập 1 Vũ Quang Dũng tuyển chọn Công An Nhân Dân 2017 750,000 Ổ) 750,000 Khoa Lịch sử Đàng

87 Văn hóa biền đảo Việt Nam: Tập 2 Vũ Quang Dũng tuyển chọn Công An Nhân Dân 2017 750,000 <9 750,000 Khoa Lịch sử Đàng

88 Định chế pháp luật & tố tụng triều Nguyễn (1802 - 1885) TS. Huỳnh Công Bá Thuận Hóa 2017 280,000 0 560,000 Khoa Lịch sử Đàng

89
Chí sĩ yêu nước Tiểu La Nguyễn Thành và vấn đề Duy Tân 
hội

Nhiều tác giả Đà Năng 2017 76,000 ầ 152,000 Khoa Lịch sử Đảng

90 .
Kinh tế Việt Nam Cộng hòa dưới tác động cùa viện trợ Hoa 
Kỳ (1955-1975) Phạm Thị Hồng Hà Công An Nhân Dân 2017 110,000 Ố 220,000 Khoa Lịch sử Đàng

91 Những thầy giáo nổi tiếng trong lịch sử Nguyễn Thị Thu Huyền, Hồ Sỹ 
Lập,., biên soạn Văn Hóa Văn Nghệ 2017 130,000 260,000 Khoa Lịch sử Đảng

92 Nghiên cứu đối chiểu các ngôn ngữ Lê Quang Thiêm ĐHQG TP.HCM 2019 149,000 (2) 298,000 Khoa Xuất bản
93 Marketing plan - bản phác thào kế hoạch Marketing Mediaz Thế giới 2020 159,000li. 318,000 Khoa Xuất bản

94 Phân tâm học và văn hóa nghệ thuật Đỗ Lai Thúy biên soạn và giới 
thiệu Hồng Đức 2021 212,000 ẳ) 424,000 Khoa kiến thức ĐC

95 Tâm lý học đàm phán
Doãn Húc Thăng (Nguyễn 

Ngân dịch) Thanh hóa 2021 \ /  95,000 
/  ____ 0 190,000 Khoa kiến thức ĐC

96 Tâm lý học giao tiếp Phổ Tường (Bào Thu dịch) Thanh hóa 2021 V /105,000 Ợl 210,000 Khoa kiến thức ĐC
97 Tâm lý học quàn lý Ngô Kỳ (Bảo Thu dịch) Thanh hóa 2021 V  108,000 (í) 216,000 Khoa kiến thức ĐC
98 Hành trình và truyền giáo Alexander De Rhodes Hồng Đức 2020 280,000 Ọ-ì 560,000 Khoa Tuyên truyền

179 28,872,000

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo
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IỈỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CI lí MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHI & TUYÊN TRUYỀN

Mẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo ỌĐ số 19/2006/ỌD-BTC ngà) 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/1 1/2010 cùa Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH Ỉ OẢN

Kính gửi : - Ban Giám đổc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đc nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gôm có:....... chứng từ gốc kèm theo)

STT NÔI DUNG ĐÈ NGHI THANH TOÁN • • SỐ TIỀN

1

2
Thanh toán tiên sách 12.016.000

Cộng 12.016.000
r \  \  x

SÔ tiên đê nghị thanh toán: (Mười hai triệu không trăm mười sáu nghìn đồng)
Ngày tháng năm 2022

Người đề nghị Trưỏng Bộ phận I<ế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thanh Thảo



. 4 ' M ọ c  VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRƯNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM _________ _• •

* Hà Nội, ngày X  tháng năm 2022

DANH MỤC SÁCH MỚI ĐẶT MUA CỦA NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA s ự  THẬT

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NĂM XB GIÁ TIÊN SL THÀNH
TIÊN

KHOA ĐÈ 
NGHỊ

1
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập 1 (1930 - 1954) 
Quyển 1 (1930-1945)

Viện Lịch sử Đảng 2021 266,000 2 532,000 Lịch sử Đảng

2 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập 1 (1930- 1954) 
Quyển 2 (1945-1954)

Viện Lịch sử Đảng 2021 236,000 2 472,000 Lịch sử Đảng

ò Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng , Nhà nước và Nhân 
dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

TS. Yên Ngọc Trung 2021 85,000 2 170,000 Lịch sử Đảng

4 Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ Phạm Chí Nhân 2021 91,000 2 182,000 Lịch sử Đảng
5 Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh Trần Trọng Trung 2021 385,000 1 385,000 Lịch sừ Đảng

6 Tông tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đê quôc 
Mỹ leo thang chiến tranh (1965 - 1969) Trần Trọng Trung 2021 245,000 2 490,000 Lịch sử Đảng

7 Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 
1945 - 1954 TS. Phạm Thị Thanh Mai 2021 103,000 2 206,000 Lịch sử Đảng

8 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam Lôgíc - Đổi mới và phát triển TS. Nhị Lê 2021 205,000 2 410,000 Lịch sử Đảng

9 Một sô vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước:
Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới

PGS. TS. Trần Quốc Toản 
(Chủ biên) GS. TS. Phùng Hữu 

Phú, GS. TS. Tạ Ngọc Tấn
2021 212,000 2 424,000 Lịch sử Đảng

10 Rút quân - Nhìn lại những năm cuối cùng của Mỹ tại Việt 
Nam Gregory A. Dadis 2021 210,000 2 420,000 Lịch sử Đảng

11

Quan điếm vượt thời đại trong tư tưởng "Trị nước, an dân" 
của Lê Thánh Tông - Giá trị kế thừa cho công cuộc xây 
dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
hiện nay

TS. Trần Việt Hà, TS. Trịnh 
Văn Toàn (Đồng chủ biên) 2021 57,000 2 114,000 Lịch sử Đảng

1



}2 Xây dụng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên khảo)

TS. Phạm Minh Điển, TS. 
Hoàng Xuân Hoà, GSTS Đỗ 
Đức Bình, ...

2021 262,000 2 524,000 Lịch sử Đảng

13 Hỏi - Đáp về kết quả 10 năm thực hiện cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội PGS.TS.Nguyễn Viết Thông 2021 42,000 2 84,000 Lịch sử Đảng

14 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Julitte Morillot Dorian Malovic 2021 263,000 2 526,000 Lịch sử Đảng

15 Mianma - Lịch sử và hiện tại
Hội Hữu nghị Việt Nam 

Mianma, Chủ tịch, Đại sứ Chu 
Công Phùng (Chủ biên)

2021 235,000 2 470,000 Lịch sừ Đảng

16 Polpot: Mổ xẻ một cơn ác mộng Lhip Short 2021 306,000 1 306,000 Lịch sử Đảng
17 Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện tại Can Xuân Tùng 2021 178,000 2 356,000 Lịch sử Đảng
18 Sự bùng nổ của Trung Quốc Ho - Fung Hung 2021 144,000 2 288,000 Lịch sử Đảng

19
Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn 
sống Denise Affonco 2021 92,000 2 184,000 Lịch sử Đảng

20
Việt Nam - Cu Ba, 60 năm đồng hành (Văn kiện Đảng và 
Nhà nước)

Cục Lưu trữ; Cục Văn thư và 
Lưu trữ nhà nước 2020 467,000 1 467,000 Lịch sử Đảng

21
Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu 
nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga

PGS.TS. Trần Minh Trưởng 
(Chủ biên) 2020 93,000 1 93,000 Lịch sử Đảng

22 Bác Hồ của nhân dân (Tập bút ký - Tiểu luận chọn lọc) Nguyễn Uyển 2020 181,000 2 362,000 Lịch sử Đảng

23
Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng 
tư tưởng Hồ Chí Minh Lê Mậu Hãn 2020 115,000 2 230,000 Lịch sử Đảng

24 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn 
bản và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay TS. Lý Việt Quang (Chủ biên) 2020 67,000 1 67,000 Lịch sử Đảng

25 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch Trần Dân Tiên 2020 47,000 2 94,000 Lịch sử Đảng
26 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người TS. Lại Thị Thanh Bình 2020 85,000 2 170,000 Lịch sử Đảng
27 Chuyện kể về thời niên thiếu của Bác Hồ Bùi Ngọc Tam 2020 79,000 2 158,000 Lịch sử Đảng
28 Chuyện thường ngày của Bác Hồ Hồng Khanh 2020 52,000 2 104,000 Lịch sử Đảng
29 Đạo đức Bác Hồ - Tấm gương soi cho muôn đời TS. Trần Viết Hoàn 2020 120,000 2 240,000 Lịch sử Đảng

30
Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho 
Việt Nam

TS. Nguyễn Anh Minh (Sưu 
tầm) 2020 95,000 2 190,000 Lịch sử Đảng

31
Học tập và làm theo phong cách "dân vận khéo" Hồ Chí 
Minh Nguyễn Bá Quang 2020 59,000 2 118,000 Lịch sử Đảng

32 Những mẩu chuyện vê phong cách Hồ Chí Minh Nhiều tác giả 2020 75,000 2 150,000 Lịch sử Đảng
Thư ký Bác Hồ kể chuyện Vũ Kỳ 2020 103,000 2 206,000 Lịch sử Đảng
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‘34 Phong cách Hồ Chí Minh Nguyễn Khắc Nho 2020 57,000 2 114,000 Lịch sử Đảng
35 Triết lý hành động Hồ Chí Minh TS.Yên Ngọc Trung 2020 86,000 2 172,000 Lịch sử Đảng

36
Trường Chinh - Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của 
cách mạng Việt Nam

Nhiều tác giả 2020 566,000 1 566,000 Lịch sử Đảng

37
Chế độ quan lại Triều Lê Sơ (1428-1527) và những giá trị 
tham khảo cho cải cách chế độ công vụ, công chức ở Việt 
Nam hiện nay

TS. Nguyễn Thị Thu Hòa 2020 77,000 1 77,000 Lịch sử Đảng

38 Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long Hà Nội
Hội liên hiệp Văn học Nghệ 
thuật HN - PGS.TS.ĐỖ Thị’ 

Hảo (Chủ biên)
2020 198,000 2 396,000 Lịch sử Đàng

39 Tôn giáo và hòa bình trong Thế kỷ XXI
HARVEY G. COX-IKEDA 

DÁIAKU
2020 67,000 2 134,000 Lịch sử Đảng

40
Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - 
Một sổ vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn Việt Hùng, Vũ Thị 
Thanh Tình, Nguyễn Thị Thu 

Hà (Đồng chủ biên)
2019 69 000 2 138,000 Lịch sử Đảng

41 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý 
nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam

Nhiều tác giả 2019 64 000 2 128,000 Lịch sử Đảng

42 Tư tưởng Quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước Dương Xuân Đống 2019 141 000 2 282,000 Lịch sử Đáng

43 Mối quan hệ tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt Nam

GS. TS. Ngô Thắng Lợi - 
PGS.TS: Vu Thành Hưởng 

(Đồng chủ biên)
2019 113 000 1 113,000 Lịch sử Đảng

44 Mỹ Lai: Việt Nam 1968 - Nhìn lại cuộc thảm sát HOWARD JONES 2019 257,000 2 514,000 Lịch sử Đảng

45 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng Ban Tuyên giáo TW 2021 39,000 2 78,000
Khoa Tuyên 

truyền

46 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở Ban Tuyên giáo TW 2021 56,000 2 112,000
Khoa Tuyên 

truyền
TỎNG SÓ: 84 12,016,000

GIÁM ĐỐC
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ĩ
;

1 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (Serial) 1C22TKK 

1 (VA T IN  VOICE) số (Number) : 112 5

(Bản the hiện của hóa đon điện tử )
(Electronic invoice display)

Ngày 13 Tháng 04 Năm 2022

Mã của co quan thuế: 00678EDE95B5154BC68D6F119B1B3D179C

Đon vị bán hàng (Seller) : TRUNG TÂM PHÁT HÀNH - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA SỤTUẬT 

MB số thuế (Tax Code) : 0100111289-008
Đĩa chỉ (Address) : số  6, ngổ 86, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận cầu Giấy - Hà Nộí 
Điện thoại (Tel) : Fax:
Số tài khoản (Account No.) : 121000032888 Tại (At) : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên ngưòi mua hàng (Customer's Name) :
Tên đon vị (Company's name) : Học viện Báo chi và Tuyên truyền 

Mã số thuế (Tax code) :
Địa chi’ (Address) : 36 Xuân Thủy, cẩu  Giấy, Hà Nội

Số tài khoản (Account No.) : Tại (At) :
Hình thúc thanh toán (Payment method) :
Ghi chú (Note) :

STT
(No)

Tên hàng hóa/dỉch vụ
(Description)

Đvt
(Unit)

Số Iưọng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

9 Rứt quân - Nhìn lại những năm cuối cùng cùa Mỹ tại Việt 
Nam (Sách tham khảo) Cuốn 2 210.000 420.000

10

Quan điểm vượt thời đại trong tư tưởng 'Trị nước, an dân" 
cùa Lẽ Thánh Tông - Giá trị kế thừa cho công cuộc xây 
dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ ng)ũa Việt Nam hiện 
nay

Cuốn 2 57.000 114.000

11 Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng 
xã hội chù ng)ũá ở  Việt Nam (Sách chuyên khảo) Cuốn 2 262.000 524.000

12
Hòi - đáp về kết quả 10 năm thực hiện Cương Dhh xây dựng 
đất nước trong thời kỳ quá độ lên chù ngtũa xã hội (Bổ sung, 
phát triển năm 2011)

Cuốn 2 42.000 84.000

13 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Cuốn 2 263.000 526.000

14 Mianma- Lịch sử và hiện tại Cuốn 2 235.000 470.000

15 Pol Pot - Mổ xẻ một con ác mộng (Sách tham khảo phục vụ 
lãnh đạo, hiu hành nội bộ) Cuốn 1 306.000 306.000

16 Văn hóa Trung Hoa: Lịch sừ và hiện đại (Sách tham khảo) Cuốn 2 178.000 356.000

MST
Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cap bởi CÔNG TY CÔ PHÂN GIẢI PHÁP FIRST TRUST 

• 0104493085 - Tel: 024. 3738.0398 - Tra cứu hóa đơn tại website:http://hddt.nxbctqg.org.vn/- Mã tra cứu HDĐT: SOPUAGP6P0
Ticp theo trang truoc - Trang 2/6
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1 HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (Serial) : 1C22TKK 

' ( V A T I N V O I C E )  ^  (N u n ò e r )  : 1125
(Bàn thế hiện của hóa đon điện t ử )

(Electronic invoice display)
Ngày 13 Tháng 04 Năm 2022

Mã của co quan thuế: 00678EDE95B5154BC68D6F119B1B3DI79C

Đon vi bán hàng (Seiler) : TRUNGTÂMPHÁT!LÀ1M1 - NHÀ XI 1ÁTBANoIÍM1 TRỊ QUỐCQA sụ THẬT 

IVB số thuế (Tax Code) : 0100111289-008
Đia chỉ (Address) : số 6, ngõ 86, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hặu - Quận cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại (Te!) : Fax:
Số tài khoản (Account No.) : 121000032888 Tại (At) : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên nguôi mua hàng (Customer's Name) :
Tên đon vị (Company's name) : Học viện Báo chí và Tuyên truyẽn 

Mã số thuế (Tax code) :

Địa chỉ (Address) : 36 Xuân Thủy, c ầu  Giấy, Hà Nội

So tài khoản (Account No.) : Tại (At) :

Hình thúc thanh toán (Payment method) :

Ghi chú (Note) :

STT
(No)

Tên hàng hóa/dich vụ
(D escrip tion)

Đvt
(Unit)

SỐ Iuợng
(Q uantity)

Đon giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

1 Lịch sử Đàng Cộng sàn Việt Nam Tập 1 (1930- 1954) 
Quyển 2 (1945- 1954)

Cuốn 2 236.000 472.000

2 Tãng cường mối quan hệ giũa Đảng, Nhà nước và Nhân dân 
theo tư tuởng Hồ Chí Minh

Cuốn 2 85.000 170.000

3 Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ Cuốn 2 91.000 182.000

4 Võ Ngụyên Giáp - Danh tưóng thời đại Hồ Chi Mình Cuốn 1 385.000 385.000

5 Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong nhũng năm đế quốc Mỹ 
leo thang chiến tranh (1965 - 1969) Cuốn 2 245.000 490.000

6 Cách mạng V ệt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 
1945- 1954 Cuốn 2 103.000 206.000

7 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam  Logic- Đồi mói và phát triển Cuốn 2 205.000 410.000

8 Một số vấn đề Ịý hận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện 
trạng - vấn đề đặt ra - định hướng trong giai đoạn mới Cuốn 2 212.000 424.000

MST
Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi CÔNG TY cồ PHẢN GIAI PHÁP FIRST TRUST 

0104493085 - Tel: 024. 3738.0398 - Tra cứu hóa đơn tại website:http://hddt.nxbctqg.org.vn/- Mã tra cứu HDĐT: SOPUAGP6P0
Trang 1 /6
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (Seria l) : 1C22TKK 

(VAT INVOICE) Sô (H um ber) 1 1 2 5  

(Bản the hiện của hóa đon điện lủ*)

(E lectronic  invo ice  d isp lay)

N g à y  13 T háng  0 4  N ă m  2 0 2 2

Mã của co quan thuế: 00678EDE95B5154BC68D6F119B1B3D179C

Đon vị bán hàng (Seller) : TRUNG TÂM PHÁT HẢNI1 - NJ I \  XUẤT BẢN Cl DMITRI QUỐC a  A s ụ  THẬT 

iVG số thuế (Tax Code) : 0100111289-008

Ilia chí' (Address) : số 6, ngõ 86, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận cầu Giấy - Hà Nội 
Điện thoại (Te!) : Fax:

Số tài khoản (Account No.) : 121000032888 Tại (At) : Ngân hàng TMCP Cõng thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên nguôi mua hàng (C ustom er's N am e) :

Tên đon vị (C om pany's nam e) : Học viện Báo chi và Tuyên truyền 

Mã số thuế (Tax code)  :

Địa chỉ (A ddress) : 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội

Số tài khoản (A ccoun t N o .) : Tại (At) :

Hình thức thanh toán (P aym ent m ethod) :

Ghi chú (N ote) :

STT
(No)

Tên hàng hóa/dich vụ
(D escrip tion )

Đvt
(U nit)

SỐ lượng
(Q uantity)

Đon giá
(U n it p r ice )

Thành tiền
(A m ount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

28 Đạo đức Bác Hồ- Tấm gưomg soi cho muôn đời Cuốn 2 120.000 240.000

29 Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho 
Việt Nam Cuốn 2 95.000 190.000

30 Học tập và làm theo phong cách "dân vận khéo" Hồ Chí 
Minh Cuốn 2 59.000 118.000

31 Những mẩu chựyện về phong cách Hồ Chí minh Cuốn 2 75.000 150.000

32 Thư ký Bác Hồ kể chuyện Cuốn 2 103.000 206.000

33 Triêt lý hành động Hồ Chi Minh Cuốn 2 86.000 172.000

34 Trường Chinh Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất cùa 
cách mạng Việt Nam Cuốn 1 566.000 566.000

35 Chế độ quan lại triều Lê Scr (1428 - 1527) và nhũng giá trị 
tham khảo Cuốn 1 77.000 77.000

36 Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội Cuốn 2 198.000 396.000

37 Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ XXI Cuốn 2 67.000 134.000

38 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - 
Một số vấn đề Ịý luận và thực tiễn Cuốn 2 69.000 138.000

MST.
Giải pháp hóa đơn điện từ được cung cấp bởi CỒNG TY CÔ PHẢN GIẢI PHÁP FIRST TRUST 

0104493085 - Tel : 024. 3738.0398 - Tra cửu hóa đơn tạiwebsite:http://hddt.nxbctqg.org.vn/ - Mã tra cứu HDĐT: SOPUAGP6PO
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hi?u (Seria l)  1C22TKK 

(VAT  INVOICE) số  (Nttmber)  1125

(Băn thể hiện của hóa đon diện tử )

(E lectron ic  in vo ice  d isp lay)

N g à y  13 Tháng  0 4  N ăm  2 0 2 2

M ãcúaco quan thuế: 00678EDE95B5154BC68D6F119B1B3D179C

Đon vị hán hàng (Seller) : TRLNG TÂM PIIÁT IL\M ỉ - NHÀ XUÁT BẢN ( H Í  MÍT RỊ QUỐC a  A  s ụ  THẬT 

Mí số thuế (Tax Code) : 0100111289-008
Đia chỉ (Address) : số 6, ngõ 86, phố Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quận cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại (Tel) : Fax:
Số tài khoản (Account No.) : 121000032888 Tại (At) : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

H ọ  tên nguôi mua hàng (C ustom er's  N am e) :

Tên don vị (C o m p a n y 's  nam e) : Học viện Báo chí và Tuyên truyẽn 

Mã số thuế (T ax  co d e)  :

Địa chí (A ddress) : 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Số tài khoản (A cco u n t N o .) : Tại (At) :

ITinh thúc thanh toán (P aym ent m ethod)  :

Ghi chú (N ote) :

STT
(N o)

Tên hàng hóa/dich vụ
(D escrip tion )

Đvt
(Unit■)

Số luọng
(Q uan tity)

Đon giá
(U n it p r ice )

Thành tiền
(A m ount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

17 Sự bùng nả cùa Trung Quốc (Sách tham khảo) Cuốn 2 144.000 288.000

18 Thoát khỏi địa ngục Khmer đó - Hồi ký cùa mật người còn 
sống (Sách tham khảo) Cuốn 2 92.000 184.000

19 Việt Nam - 
Nhà nước)

CuBa: 60 năm đồng hành (Văn lóện Đảng và Cuốn 1 467.000 467.000

20 H ồ  Chí Mình - Người đặt nền móng xây dụng quan hệ hữu 
nghị và hợp tác toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga Cuốn 1 93.000 93.000

21 Bác Hồ cùa Nhân dân (Tập bút ký - tiểu luận chọn lọc) Cuốn 2 181.000 362.000

22 Sức mạnh dân tộc cùa cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng 
tư tưởng Hồ Chí Mình Cuốn 2 115.000 230.000

23 Tư tường Hồ Chi Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn 
bàn và toàn diện giáo dục Việt Nam hiện nay Cuốn 1 67.000 67.000

24 Những mẩu chuyện về đời hoạt động cùa Hồ Chủ Tịch Cuốn 2 47.000 94.000

25 Tư tường Hồ Chi Minh về quyền con người Cuốn 2 85.000 170.000

26 Chuyện kể về thòi niên thiếu cùa Bác Hồ Cuốn 2 79.000 158.000

27 Chuyện thường ngày cùa Bác Hồ Cuốn 2 52.000 104.000

Giải pháp hóa đơn điện từ được cung cấp bởi CỒNG TY CÓ PHÂN GIẢI PHÁP FIRST TRUST 
MST: 0104493085 - Tel : 024. 3738.0398- Tra cứu hóa đơn tạiwebsite:http://hddt.nxbctqg.org.vn/ - Mã tra cứu HDĐT: SOPUAGP6PO
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Ký hiệu (Serial) 1C22TKK

(VATINVOICE) số (Humber) : 1125
(Băn thể hiện của hóa đon điện tủ')

(Electronic invoice display)
Ngày 13 Tháng 04 Năm 2022

Mã của co quan thuế: 00678EDE95B5154BC68D6F1 í 9 B 1B3D179C

Đon vị bán hàng (Seller) : TRUNG TÂMPHÁTHÀNH - NHÀ XUÁT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC Q A  s ụ  TllẬT 

IVE số thuế (Tax Code) : 0100111289-008
Địa chỉ (Address) : số 6, ngõ 86, phố Duy Tán - Phường Dịch Vọng Hậu - Quặn cẩu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại (Tel) : Fax:

Số tài khoản (Account No.) : 121000032888 Tại (At) : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên nguùi mua hàng (Customer's Name) :

Tên đon vị (Company’s name) : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Mã số thuế Ợax code) :

Địa chỉ (Address) : 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội

Số tài khoản (Account No.) : Tại (At) :
ITinh thúc thanh toán (Payment method) :
Ghi chú (Note) :

STT Tên hàng hóa/dich vụ Đvt Số luụng Đon giá Thành tiền
(No) (Description) (Unit) (Quantity) (Unit price) (Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

Cộng tiền hàng /  Ợotal Amount): 12.016.000

Thuế suất GTGT / (VAT rate): KCT Tiền thuế GTGT /  (VAT amount): /

Tổng tiền thanh toán /  (Grand total): 12.016.000

SÔ tiên viêt băng chữ/ (In words): Mười hai triệu không trăm mười sáu nghìn đồng.

Ngưòi mua hàng/ (Buyer)

(Ký, ghi rõ họ tên)

Giải pháp hóa đỡn đỉẹn tư được cưng cap boi CONG TY CO PHAN GIATpHAP f ir s t  tr  u s t  
MST : 0104493085 - Tel : 024. 3738.0398 - Tra cứu hóa đơn tại website:hữp://hddt.nxbctqg.org. vn/- Mã tra cứu HDĐT: SOPUAGP6PO

Tiep theo trang truoc- Trang 6/ 6

Ngiròi bán hàng/ (Seller) 

(Ký, ghi rõ họ tên)

Đã đuọc ký điện từ  bởi:
TRUNGTÂM PHÁT HÀNH - NHÀ XUAT 
BÀN CHÍNH TRỊ QUÓC a  A s ự  THẦT 
Ký ngậy 13 tháng 04 năm 2022



-V H Ó A  Đ Ơ N  G I Á  T R Ị  G I A  T Ă N G  Ký wê u (Serìa l) 1C22TKK

(VATÌNVOICE) 80 Ọ*»*») ■1125

(Bán thể hiện ciia hóa đon điện tử )

(E lectron ic  in vo ice  d isp lay)

N g à y  13 Tháng  0 4  N ă m  2 0 2 2

Mã cùa eo quan thuế: 00678EDE95B5154BC68D6F119 B 1B3D179C

Don vị bán hàng (Seller) : TRUNG TÂM PHÁT llÀM i -  NHÀ XIÁT BẢN Cl DM 1 TRỊ QUỐC a  A s ụ  TI ỊVT 

M í số thuế (Tax Code) : 0100111289-008
Đia chi’ (Address) : s ố  6, ngõ 86, phố  Duy Tân - Phường Dịch Vọng Hậu - Quặn cầu Giấy - Hà Nội 

Điện thoại (Te!) : Fax:
Số tài khoản (Account No.) : 121000032888 Tại (At) : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long

Họ tên nguòi mua hàng (C ustom er's  N am e) :

Tên đon vi (C o n p a n v 's  nam e) : Học viện Báo chí và Tuyên truyền 

Mã số thuế (T ax  c o d e) :
Đĩa chỉ (A d d ress)  : 36 Xuân Thủy, cầu  Gắy, Hà Nội

Số tài khoản (A cco u n t N o .) : Tại (At) :
llinh thúc thanh toán (Pa)>nrsnt m ethod)  :

Ghi chú (N ote)  :

STT
(N o)

Tên hàng hóa/dich vụ
(D escrip tion )

Dvt
(U nit)

Số luọng
(Q uan tity)

Đon giá
(U n it p r ice )

Thành tiền
(A m ount)

1 2 3 4 5 6 = 4 x 5

39
Di chúc cùa Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá tri lịch sù và ý 
nghía định huớng cho cách mạng Việt Nam Cuối 2 64.000 128.000

AO Tư tường quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước Cuốn 2 141.000 282000

41 Mối quan hệ giữa tăng trường kinh tế với phát triển văn hóa, 
thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ở  Việt Nam Cuốn 1 113.000 113.000

4 2
Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại cuộc thảm sát (Sách tham 
khảo) Cuốn 2 257.000 514.000

43 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng (Dành cho 
cấp ụy và cán bộ tuyên giáo ờ  cơ sở) Cuốn 2 39.000 78.000

4 4
Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ờ cơ sờ 
(Dành cho cấp ùy và cán bộ tuyên giáo ờ  cơ sờ) Cuốn 2 56.000 112000

45 Phong cách Hồ Chí Minh Cuôn 2 57.000 114.000

46 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập I (1930- 1954) 
Quyển 1 (1930- 1945)

Cuốn 2 266.000 532000

AtST:
Giải pháp hóa đơn điện tử được cung cấp bởi CÔNG TYCO PHÀN GIÃI PHÁP FIRST TRUST 

0104493085 - Tel: 024. 3738.0398 - Tra cứu hóa đơn tại webs lie: http:/ỉhddu nxbctqg. org. vnJ - Mà tra cứu HDĐT: SOPUAGP6PO
Ticp theo trang truoc-Trang 5 /  6



0

Hà Nội, ngày ‘r ị. tháng, ệnăm 202,'JQ

Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Chủng tôi xỉn trân trọng gửi tới Quỷ đơn vị Báo giá các loại sách như sau:

ịqvP

STT Tên sách Đvt Số lượng Đơn giá Thành Tiền

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập I 
(1930- 1954) Ọuyen2 (1945- 1954)

Cuốn 2 236,000 472,000

2 Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà 
nước và Nhân dân theo tư tường Hồ Chí 
Minh

Cuốn 2 85,000 170,000

V 3 Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ Cuốn 2 91,000 182,000I4

Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại 
Hồ Chí Minh

Cuốn 1 385,000 385,000

r Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong 
những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến 
tranh (1965 - 1969)

Cuốn 2 245,000 490,000

6 Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè 
quốc tế thời kỳ 1945- 1954

Cuốn 2 103,000 206,000

7 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Logic- Đổi 
mới và phát triển

Cuốn 2 205,000 410,000

8 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát 
triến đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - 
đinh hướng trong giai đoan mới

Cuốn 2 212,000 424,000

9 Rút quân - Nhìn lại những năm cuối cùng 
của Mỹ tại Việt Nam (Sách tham khảo) Cuốn 2 210,000 420,000

10 Quan điểm vượt thời đại trong tư tưởng 
"Trị nước, an dân" của Lê Thánh Tông - 
Giá trị kế thừa cho công cuộc xây dựng 
nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
\/i£t N T a m  n o i /

Cuốn 2 57,000 114,000

11 Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam (Sách chuvên khảo)

Cuốn 2 262,000 524,000



12 Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực hiện 
Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời 
kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, 
r\Viát tripn nãm 901 1 ^

Cuốn 2 42,000 84,000

13 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Cuốn 2 263,000 526,000

14 Mianma- Lịch sử và hiện tại Cuốn 2 235,000 470,000

15 Pol Pot - Mổ xẻ một cơn ác mộng (Sách 
tham khảo phục vụ lãnh đạo, lưu hành nội 
bôi

Cuốn 1 306,000 306,000

16 Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện đại 
(Sách tham khảo)

Cuốn 2 178,000 356,000

17 Sự bùng nổ của Trung Quốc (Sách tham 
khảo)

Cuốn 2 144,000 288,000

18 Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký 
của một người còn sống (Sách tham khảo) Cuốn 2 92,000 184,000

19 Việt Nam - CuBa: 60 năm đồng hành 
(Văn kiện Đảng và Nhà nước)

Cuốn 1 467,000 467,000

20 Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây 
dựng quan hệ hữu nghị và họp tác toàn 
diên Viêt Nam - Liên bane Nea

Cuốn 1 93,000 93,000

21 Bác Hồ của Nhân dân (Tập bút ký - tiếu 
luận chọn lọc)

Cuốn 2 181,000 362,000

22 Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt 
Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh Cuốn 2 115,000 230,000

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với 
vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo 
duc Viêt Nam hiên nav

Cuốn 1 67,000 67,000

24 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của 
Hồ Chủ Tịch

Cuốn 2 47,000 94,000

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con 
người

Cuốn 2 85,000 170,000

26 Chuyện kể về thời niên thiếu của Bác Hồ Cuốn 2 79,000 158,000

27 Chuyện thường ngày của Bác Hồ Cuốn 2 52,000 104,000
28 Đạo đức Bác Hồ- Tấm gương soi cho 

muôn đời
Cuốn 2 120,000 240,000

29 Hồ Chí Minh với những bức thư mong 
muốn hòa bình cho Việt Nam

Cuốn 2 95,000 190,000

30 Học tập và làm theo phong cách "dân vận 
khéo" Hồ Chí Minh

Cuốn 2 59,000 118,000

31 Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí 
minh

Cuốn 2 75,000 150,000

32 Thư ký Bác Hồ kể chuyện Cuốn 2 103,000 206,000
33 Triết lý hành động Hồ Chí Minh Cuốn 2 86,000 172,000



34 Trường Chinh Một trí tuệ lớn, nhà lãnh 
đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam

Cuốn 1 566,000 566,000

35 Chế độ quan lại triều Lê Sơ (1428 - 1527) 
và những giá trị tham khảo

Cuốn 1 77,000 77,000

36 Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long 
- Hà Nội

Cuốn 2 198,000 396,000

37 Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ XXI Cuốn 2 67,000 134,000
38 Tư tưởng Hồ Chi Minh về cách mạng giải 

phóng dân tộc - Một số vấn đề lý luận và 
thưc tiễn

Cuốn 2 69,000 138,000

39 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá 
trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách 
mang Viêt Nam

Cuốn 2 64,000 128,000

40 Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến 
tranh giữ nước

Cuốn 2 141,000 282,000

41 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với 
phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và 
công bằng xã hôi ở Viêt Nam

Cuốn 1 113,000 113,000

42 Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại cuộc 
¡Ếhảm sát (Sách tham khảo)

Cuốn 2 257,000 514,000

43/

Ị
ỹ k i  liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền 
miệng (Dành cho cấp ủy và cán bộ tuyên 
giapiở cơ sở)

Cuốn 2 39,000 78,000

'\Ị/m liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác 
mịịĩêíLgiáo ở cơ sở (Dành cho cấp ủy và 
caĨRiaỈLtuvên giáo ở cơ sởi

Cuốn 2 56,000 112,000

45 Phong cách Hồ Chí Minh Cuốn 2 57,000 114,000
46 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập I 

(1930- 1954) Ọuyen 1 (1930- 1945)
Cuốn 2 266,000 532,000

TÒNG 12,016,000

/Ẽ ữ >
N gày ....... tháng ../ị., năm 2ồl<J.

Người báo giá

Lưu ý: Giá trên đã bao gồm cước phí vận chuyển.



____ t r u n g  t â m  s á c h  p l -_c t

TRUNG TÂM SÁCH 
PHẤP LUẬT - TÀI CHÍNH

Kính gửi: Học viện

BÁO GIÁ

Chủng tôi xin trân trọng gửi lới Quý đơn vị Báo giá các loại sách như sau:

Hà Nội, ngày ^tháng.2fnăm 202Ẳ_

STT Tên sách Đvt Số lượng Đơn giá Thành Tiền

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập I (1930- 1954) Quyển 2 (1945- 1954) Cuốn 2 236,000 472,000

2 Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh Cuốn 2 85,000 170,000

Bác Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ Cuốn 2 91,000 182,000

t í t :
c v ^

ỳ ộ  Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hồ Chí Minh Cuốn 1 385,000 385,000

Xồng tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh 
(1965 - 1969) Cuốn 2 245,000 490,000

6 Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945- 1954 Cuốn 2 103,000 206,000

7 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Logic- Đổi mới và phát triển Cuốn 2 205,000 410,000

8 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định 
hướng trong giai đoạn mới Cuốn 2 212,000 424,000

9 Rút quân - Nhìn lại những năm cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam (Sách tham khảo)
Cuốn 2 210,000 420,000



10 Quan điểm vượt thời đại trong tư tưởng "Trị nước, an dân" của Lê Thánh Tông - Giá trị 
kế thừa cho công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện 
nay Cuốn 2 57,000 114,000

11 Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt 
Nam (Sách chuyên khảo) Cuốn 2 262,000 524,000

12 Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) Cuốn 2 42,000 84,000

13 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Cuốn 2 263,000 526,000
14 Mianma- Lịch sử và hiện tại Cuốn 2 235,000 470,000
15 Pol Pot - Mổ xẻ một cơn ác mộng (Sách tham khảo phục vụ lãnh đạo, lưu hành nội bộ)

Cuốn 1 306,000 306,000

16 Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện đại (Sách tham khảo) Cuốn 2 178,000 356,000

17 Sự bùng nổ của Trung Quốc (Sách tham khảo) Cuôn 2 144,000 288,000

18 Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn sống (Sách tham khảo)
Cuốn 2 92,000 184,000

19 Việt Nam - CuBa: 60 năm đồng hành (Văn kiện Đảng và Nhà nước) Cuốn 1 467,000 467,000

20 Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện 
Việt Nam - Liên bang Nga Cuốn 1 93,000 93,000

21 Bác Hồ của Nhân dân (Tập bút ký - tiểu luận chọn lọc) Cuốn 2 181,000 362,000

22 Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Cuốn 2 115,000 230,000



23 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 
Việt Nam hiện nay Cuốn 1 67,000 67,000

24 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch Cuốn 2 47,000 94,000

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người Cuốn 2 85,000 170,000

26 Chuyện kế về thời niên thiếu của Bác Hồ Cuốn 2 79,000 158,000

27 Chuyện thường ngày của Bác Hồ Cuốn 2 52,000 104,000

28 Đạo đức Bác Hồ- Tấm gương soi cho muôn đời Cuốn 2 120,000 240,000

29 Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam Cuốn 2 95,000 190,000

30 Học tập và làm theo phong cách "dân vận khéo" Hồ Chí Minh Cuốn 2 59,000 118,000

31 Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí minh Cuốn 2 75,000 150,000

32 Thư ký Bác Hồ kể chuyện Cuốn 2 103,000 206,000
33 Triết lý hành động Hồ Chí Minh Cuốn 2 86,000 172,000

✓ VÔN

Trường Chinh Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đao kiêt xuất của cách mang Viêt Nam
S -'
V

Cuốn 1 566,000 566,000

,ọXN'-S
chế độ quan lại triều Lê Sơ (1428 - 1527) và những giá trị tham khảo Cuốn 1 77,000 77,000

w ị ịầợ tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội Cuốn 2 198,000 396,000

37 Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ XXI Cuốn 2 67,000 134,000
38 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn Cuốn 2 69,000 138,000

39 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách 
mạng Việt Nam Cuốn 2 64,000 128,000

40 Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước
Cuốn 2 141,000 282,000



41 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công 
bằng xã hội ở Việt Nam Cuốn 1 113,000 113,000

42 Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại cuộc thảm sát (Sách tham khảo) Cuốn 2 257,000 514,000

43 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng (Dành cho cấp ủy và cán bộ tuyên 
giáo ở cơ sở) Cuốn 2 39,000 78,000

44 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở (Dành cho cấp ủy và cán bộ 
tuyên giáo ở cơ sở) Cuốn 2 56,000 112,000

45 Phong cách Hồ Chí Minh Cuốn 2 57,000 114,000
46 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập I (1930- 1954) Quyển 1 (1930- 1945) Cuốn 2 266,000 532,000

TỐNG 12,016,000
Vận chuyển 500,000

TỔNG 12,516,000
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm cước phí vận chuyển.

N g ày ....... tháng ........ năm 20
Người báo giá

(Ký, họ tên)



Hà Nội, ngày .4 tháng, ¿ịiĩăm 202!LNHÀ SÁCH ĐỒNG TÂM

Kính gửi: Học viện Báo

Chủng tôi xin trân trọng gửi tới Quỷ đơn vị Báo giá các loại sách như sau:

NHÀ SÁCH ĐÔNG TÂM ' r i  í
SỐ 15  • Ngó 12 8 C  • Đại La  - Hà Nội r>AJJ L r lA  

Đ ĩ  : 04. 39110303  
chí và|34Wêfl4nftỂh. 80850

STT Tên sách Đvt Số lượng Đơn giá Thành Tiền

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập I (1930- 1954) Quyển 2 (1945- 1954) Cuốn 2 236,000 472,000

2 Tăng cường mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân theo tư tưởng Hồ Chí 
Minh Cuốn 2 85,000 170,000

C H  Đ ồ  
, Q8C - Đ 
■ 04. 39'

ạậc Hồ với cuộc kháng chiến chống Mỹ Cuốn 2 91,000 182,000
rrrỵ- ■+*
Ì a t - H ¿VÕ:Nguyên Giáp - Danh tướng thời đại Hô Chí Minh

i\ Cuốn 1 385,000 385,000

5Ẩng tư lệnh Vố Nguyên Giáp trong những năm đế quốc Mỹ leo thang chiến tranh 
(1965 - 1969) Cuốn 2 245,000 490,000

6 Cách mạng Việt Nam trong lòng bạn bè quốc tế thời kỳ 1945- 1954 Cuốn 2 103,000 206,000

7 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Logic- Đổi mới và phát triển Cuốn 2 205,000 410,000

8 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn phát triển đất nước: Hiện trạng - vấn đề đặt ra - định 
hướng trong giai đoạn mới Cuốn 2 212,000 424,000

9 Rút quân - Nhìn lại những năm cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam (Sách tham khảo)
Cuốn 2 210,000 420,000



1 0 Quan điểm vượt thời đại trong tư tưởng "Trị nước, an dân" của Lê Thánh Tông - Giá trị 
kế thừa cho công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện 
nay Cuốn 2 57,000 114,000

1 1 Xây dựng khung tiêu chí nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ờ Việt 
Nam (Sách chuyên khảo) Cuốn 2 262,000 524,000

1 2 Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá 
độ lên chủ nghĩa xã hội (Bổ sung, phát triển năm 2011) Cuốn 2 42,000 84,000

13 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Cuốn 2 263,000 526,000
14 Mianma- Lịch sử và hiện tại Cuốn 2 235,000 470,000
15 Pol Pot - Mổ xẻ một cơn ác mộng (Sách tham khảo phục vụ lãnh đạo, lưu hành nội bộ)

Cuốn 1 306,000 306,000

16 Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và hiện đại (Sách tham khảo) Cuốn 2 178,000 356,000

17 Sự bùng nổ của Trung Quốc (Sách tham khảo) Cuốn 2 144,000 288,000

18 Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - Hồi ký của một người còn sống (Sách tham khảo)
Cuốn 2 92,000 184,000

19 Việt Nam - CuBa: 60 năm đồng hành (Văn kiện Đảng và Nhà nước) Cuốn 1 467,000 467,000

2 0 Hồ Chí Minh - Người đặt nền móng xây dựng quan hệ hữu nghị và họp tác toàn diện 
Việt Nam - Liên bang Nga Cuốn 1 93,000 93,000

2 1 Bác Hồ của Nhân dân (Tập bút ký - tiểu luận chọn lọc) Cuốn 2 181,000 362,000

2 2 Sức mạnh dân tộc của cách mạng Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh
Cuốn 2 115,000 230,000



23 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục với vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục 
Việt Nam hiện nay Cuốn 1 67,000 67,000

24 Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch Cuốn 2 47,000 94,000

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người Cuốn 2 85,000 170,000

26 Chuyện kể về thời niên thiếu của Bác Hồ Cuốn 2 79,000 158,000

27 Chuyện thường ngày của Bác Hồ Cuốn 2 52,000 104,000

28 Đạo đức Bác Hồ- Tấm gương soi cho muôn đời Cuốn 2 1 2 0 , 0 0 0 240,000

29 Hồ Chí Minh với những bức thư mong muốn hòa bình cho Việt Nam Cuốn 2 95,000 190,000

30 Học tập và làm theo phong cách "dân vận khéo" Hồ Chí Minh Cuốn 2 59,000 118,000

31 Những mẩu chuyện về phong cách Hồ Chí minh Cuốn 2 75,000 150,000

32 Thư ký Bác Hồ kể chuyện Cuốn 2 103,000 206,000

H Triết lý hành động Hồ Chí Minh Cuốn 2 8 6 , 0 0 0 172,000
W '
\<y

Trường Chinh Một trí tuệ lớn, nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam Cuốn 1 566,000 566,000

35 \ Chếjáọ quan lại triều Lê Sơ (1428 - 1527) và những giá trị tham khảo Cuốn 1 77,000 77,000

36 Sự tích các Thành hoàng làng Thăng Long - Hà Nội Cuốn 2 198,000 396,000

37 Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ XXI Cuốn 2 67,000 134,000
38 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc - Một số vấn đề lý luận và 

thực tiễn Cuốn 2 69,000 138,000

39 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách 
mạng Việt Nam Cuốn 2 64,000 128,000

40 Tư tưởng quân sự Việt Nam trong chiến tranh giữ nước Cuốn 2 141,000 282,000



41 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công 
bằng xã hội ở Việt Nam Cuốn 1 113,000 113,000

42 Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại cuộc thảm sát (Sách tham khảo) Cuốn 2 257,000 514,000

43 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên truyền miệng (Dành cho cấp ủy và cán bộ tuyên 
giáo ờ cơ sở) Cuốn 2 39,000 78,000

44 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở (Dành cho cấp ủy và cán bộ 
tuyên giáo ở cơ sở) Cuốn 2 56,000 1 1 2 , 0 0 0

45 Phong cách Hồ Chí Minh Cuốn 2 57,000 114,000
46 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Tập I (1930- 1954) Quyển 1 (1930- 1945)

Cuốn 2 266,000 532,000

TỎNG 12,016,000
Vận chuyển 400,000

TỎNG 12,416,000
Lưu ý: Giá trên đã bao gồm cước phí vận chuyển.

N gày .......tháng .........năm 20
Người báo giá

(Kỷ, họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -  Tự do — Hạnh phúc

Hci Nội, ngày tháng năm 2022

HỢP ĐÒNG MƯA BÁN SÁCH
* Sơ /2022/HĐ-TTSQG-CTQGST

- Căn cứ Bộ luật Dân sự sổ 9Ỉ/20Ỉ 5/QH13, ngày 24 tháng 11 năm 2015 và các 
văn bản hướng dan thi hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chú tĩghĩa Việt 
Nam;

- Căn cứ Luật Thương mại so 36/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/6/2005; và Luật sửa đoi bo sung năm 
năm 2017, 2019;

- Căn cứ Luật Xuất bản số 19/2012/QH13, ngày 20/11/2012 và các văn bản 
hướng dãn thi hành;

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Phát hành - Nhà xuât bản Chính 
trị quốc gia Sự thật;

- Căn cứ khả năng và nhu cầu của hai bên.

Hôm nay, ngày 8 thảng 4 năm 2022, tại Hà Nội, chúng tôi gồm:

Bên A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Người đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang

Chức vụ : Phó Giám đốc

Địa chỉ : số 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0243754663

Số tài khoản : 958711070986 Tại kho bạc Nhà nước Nam Từ Liên, Hà 
Nội

Bên B: TRUNG TÂM PHÁT HÀNH - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC 
GIA S ự  THẬT
Tên giao dịch: Trung tâm Sách quốc gia
- MST : 0100111289-008, Cục Thuế Hà Nội.
- Đại diện : Ông Nguyễn Thái Bình
- Chức vụ : Phó Giám đốc Phụ trách
- Giấy ủy quyền của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản số 64 -



gưQ /N X BCTQ G ST ngày 05/01/2022)
- Địa chỉ
- Tel
- Tên TK

- Số TK

06/86 Phố Duy Tân -  c ầu  Giấy -  Hà Nội
080.49292 Fax: 04.39410661
Trung tâm phát hành - Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật
121000032888

- Mở tai : Tại Ngân hàng TMCP Công thương Viêt Nam - Chi nhánh Thăng Long 
-M a so N H  ị 01201017

Hai bên cùng thống nhất, thỏa thuận ký họp đồng mua bán cung cấp sách
Điều 1: Nội dung mua bán
- Bên A đặt mua các loại sách của Bên B (danh mục kèm theo):
- Chất lượng sách Bên B bán cho bên A phải bảo đảm mới, đúng mẫu mã, 

kích thước, chủng loại không bị rách rời, quăn gấp, ẩm mốc, theo đúng bản đặt 
hàng của Bên A.

Điều 2: Hình thức giao nhận
- Bên A đặt mua sách của Bên B bằng văn bản gửi tới Bên B qua thư điện tử 

(Email).
- Bên B giao sách cho Bên A tại địa chỉ theo thỏa thuận hai bên theo từng đợt 

đặt mua.
- Thời gian giao sách: Trong chậm nhất 7 ngày, kể từ khi hai bên ký họp đồng 

mua bán.
Điều 3: Giá trị liọp đồng và phương thức thanh toán
1. Giá trị họp đồng: 12.016.000 đồng. (Bằng chữ: Mười hai triệu không 

trăm mười sáu nghìn đồng) đã bao gồm các loại thuế, phí liên quan và là giá cố 
định để thanh quyết toán họp đồng, có bảng kê chi tiết kèm theo.

2. Phương thức thanh toán:
- Hình thức thanh toán: chuyển khoản, tiền thanh toán là Đồng Việt Nam.
- Điều kiện thanh toán: 100% (một trăm phần trăm) giá họp đồng sẽ được 

bên A thanh toán cho Bên B trong vòng 15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ khi hai 
bên ký biên bản nghiệm thu và thanh lý họp đồng và Bên B cung cấp hóa đơn giá 
trị gia tăng họp lệ cho Bên A.

Bên A thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước(nếu có); Bên A được hưỏng các 
khoản phí phát hành(nếu có).

- Số tiền chậm trả ngoài thời gian đã quy định, bên A phải chịu trả lãi theo mức 
lãi suất cho vay của ngân hàng trong cùng thời điểm cho bên B. Neu việc chậm 
trả kéo dài hơn 03 tháng thì bên A phải chịu thêm lãi suất quá hạn của ngân 
hàng cho số tiền chậm trả.

- Trong trường hợp cần thiết, bên B có thể yêu cầu bên A thế chấp tài sản mà 
bên A có quyền sở hữu để đảm bảo cho việc thanh toán.

Điều 4: Hình thức họp đồng, Thời gian thực hiện họp đồng
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- Họp đồng trọn gói.
- Thời gian thực hiện: 15 ngày kể tù' ngày họp đồng có hiệu lực
Điều 5: Giải quyết tranh châp

1 .Trong khi thực hiện nếu có vấn đề phát sinh hai bên cùng nhau bàn bạc thỏa 
thuận giải quyết. Những chi tiết không ghi cụ thể trong họp đồng này, nếu có xảy ra 
sẽ thực hiện theo quy định chung của Luật Thương mại và Pháp luật hiện hành.

2. Nếu hai bên không tự giải quyết được, việc tranh chấp sẽ được phân xử tại 
tòa án Nhân dân có thẩm quyền quyết định. Quyết định của tòa án là cuối cùng mà 
các bên phải thi hành, phí tòa án sẽ do bên có lỗi chịu trách nhiệm thanh toán.

Điều 6: Hiệu lực họp đồng
1. Họp đồng có hiệu lực từ ngày ký.
2. Họp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp dồng theo



Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2022

PHỤ LỤC DANH MỤC HÀNG HÓA
(Kèm theo Hợp đồng sổ /2022/HĐ-TTSQG-CTQGST ngày tháng năm

2022)

STT Tên, nhãn hiệu,qui cách, phẩm chất 
hàng hóa Đvt Số

lượng
Đơn giá 

bìa
Thành tiền 

giá bìa
1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tập I (1930- 1954) Quyển 2 (1945- 
1954)

Cuốn 2 236,000 472,000

2 Tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn 2 85,000 170,000

3 Bác Hồ với cuộc kháng chiến 
chống Mỹ

Cuốn 2 91,000 182,000

4 Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời 
đại Hồ Chí Minh

Cuốn 1 385,000 385,000

5 Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
trong những năm đế quốc Mỹ leo 
thang chiến tranh (1965 - 1969)

Cuốn 2 245,000 490,000

6 Cách mạng Việt Nam trong lòng 
bạn bè quốc tế thời kỳ 1945- 1954

Cuôn 2 103,000 206,000

7 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Logic- 
Đổi mới và phát triển

Cuốn 2 205,000 410,000

8 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
phát triển đất nước: Hiện trạng - 
vấn đề đặt ra - định hướng trong 

giai đoạn mới

Cuốn 2 212,000 424,000

9 Rút quân - Nhìn lại những năm 
cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam 

(Sách tham khảo)

Cuốn 2 210,000 420,000

10 Quan điểm vượt thời đại trong tư 
tưởng "Trị nước, an dân" của Lê 
Thánh Tông - Giá trị kế thừa cho 

công cuộc xây dựng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

hiện nay

Cuốn 2 57,000 114,000

11 Xây dựng khung tiêu chí nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên

Cuốn 2 262,000 524,000



khảo)

12 Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực 
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội (Bổ sung, phát triển năm 
2011)

Cuốn 2 42,000 84,000

13 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Cuốn 2 263,000 526,000

14 Mianma- Lịch sử và hiện tại Cuốn 2 235,000 470,000

15 Pol Pot - Mổ xẻ một cơn ác mộng 
(Sách tham khảo phục vụ lãnh dạo, 

lưu hành nội bộ)

Cuốn 1 306,000 306,000

16 Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và 
hiện đại (Sách tham khảo)

Cuốn 2 178,000 356,000

17 Sự bùng nổ của Trung Quốc (Sách 
tham khảo)

Cuốn 2 144,000 288,000

18 Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - 
Hồi ký của một người còn sống 

(Sách tham khảo)

Cụốn 2 92,000 184,000

19 Việt Nam - CuBa: 60 năm đồng 
hành (Văn kiện Đảng và Nhà 

nước)

Cuốn 1 467,000 467,000

20 Hồ Chí Minh - Người đặt nền 
móng xây dụng quan hệ hữu nghị 
và hợp tác toàn diện Việt Nam - 

Liên bang Nga

Cuốn 1 93,000 93,000

21 Bác Hồ của Nhân dân (Tập bút ký 
- tiểu luận chọn lọc)

Cuốn 2 181,000 362,000

22 Sức mạnh dân tộc của cách mạng 
Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng 

Hồ Chí Minh

Cuốn 2 115,000 230,000

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 
với vấn đề đổi mới căn bản và toàn 
diện giáo dục Việt Nam hiện nay

Cuốn 1 67,000 67,000

24 Những mấu chuyện về đời hoạt 
động của Hồ Chủ Tịch

Cuốn 2 47,000 94,000

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 
con người

Cuốn 2 85,000 170,000

26 Chuyện kể về thời niên thiếu của 
Bác Hồ

Cuốn 2 79,000 158,000

27 Chuyện thường ngày của Bác Hồ Cuốn 2 52,000 104,000



28 Đạo đức Bác Hồ- Tấm gương soi 
cho muôn đời

Cuốn 2 120,000 240,000

29 Hồ Chí Minh với những bức thư 
mong muốn hòa bình cho Việt 

Nam

Cuốn 2 95,000 190,000

30 Học tập và làm theo phong cách 
"dân vận khéo" Hồ Chí Minh

Cuốn 2 59,000 118,000

31 Những mẩu chuyện về phong cách 
Hồ Chí minh

Cuốn 2 75,000 150,000

32 Thư ký Bác Hồ kể chuyện Cuốn 2 103,000 206,000

33 Triết lý hành động Hồ Chí Minh Cuốn 2 86,000 172,000

34 Trường Chinh Một trí tuệ lớn, nhà 
lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng 

Việt Nam

Cuốn 1 566,000 566,000

35 Chế độ quan lại triều Lê Sơ (1428 - 
1527) và những giá trị tham khảo

Cuốn 1 77,000 77,000

36 Sự tích các Thành hoàng làng 
Thăng Long - Hà Nội

Cuốn 2 198,000 396,000

0
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37 Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ 
XXI

Cuốn 2 67,000 134,000

K 38 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách 
mạng giải phóng dân tộc - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn

Cuốn 2 69,000 138,000

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
- Giá trị lịch sử và ý nghĩa định 
hướng cho cách mạng Việt Nam

Cuốn 2 64,000 128,000

40 Tư tưởng quân sự Việt Nam trong 
chiến tranh giữ nước

Cuốn 2 141,000 282,000

41 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh 
tế với phát triển văn hóa, thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt 

Nam

Cuốn 1 113,000 113,000

42 Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại 
cuộc thảm sát (Sách tham khảo)

Cuốn 2 257,000 514,000

43 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên 
truyền miệng (Dành cho cấp ủy và 

cán bộ tuyên giáo ở cơ sở)

Cuốn 2 39,000 78,000

44 Tài liệu bôi dưỡng nghiệp vụ công 
tác tuyên giáo ở cơ sở (Dành cho 
cấp ủy và cán bộ tuyên giáo ở cơ 

sở)

Cuốn 2 56,000 112,000

45 Phong cách Hô Chí Minh Cuốn 2 57,000 114,000



46 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tập I (1930- 1954) Quyển 1 (1930- 

1945)

Cuốn 2 266,000 532,000

CỘNG: 84 12,016,000
Bằng chữ: Mười hai triệu không trăm mười sáu nghìn đồng.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU

Căn cứ Hợp đồng sổ: /2022/HĐ-TTSQG-CTQGST ký ngày 8 /4  /2022,
giữa Học viện Báo chỉ và Tuyên truyền và Trung tâm Phát hành, Nhà xuất bản 
Chính trị quốc gia Sự thật về việc: mua bán sách.

Hôm nay, ngày tháng 4 năm 2022, các bên tiến hành nghiệm thu sản 
phẩm hợp đồng với nội dung sau:

1. Thành phần giao nhận, nghiệm thu 
Bên A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Người đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang

Chức vụ : Phó Giám đốc

Địa chỉ : số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0243754663
Số tài khoản : 958711070986 Tại kho bạc Nhà nước Nam Từ Liên, Hà 

Nội

ĐẠI DIỆN BÊN B: TRUNG TÂM PHÁT HÀNH - NHÀ XUẤT BẢN 
CHÍNH TRỊ QUỐC GIA s ự  THẬT

Ông: Nguyễn Thái Bình Chức vụ: Phó Giám đốc Phụ trách.
Bà: Mai Thị Thùy Linh Chức vụ: Thủ kho.

1. Nội dung nghiệm thu:
- Bên A đã nhận bàn giao sách từ Bên B đủ số lượng, đúng quy cách sản phẩm 

như sau:

STT Tên, nhãn hiệu,qui cách, phẩm chất 
hàng hóa Đvt Số

lượng
Đơn giá 

bìa
Thành tiền 

giá bìa
1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 

Tập I (1930- 1954) Quyển 2 (1945- 
1954)

Cuốn 2 236,000 472,000

2 Tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn 2 85,000 170,000

3 Bác Hồ với cuộc kháng chiến 
chông Mỹ

Cuốn 2 91,000 182,000



4 Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời 
đại Hồ Chí Minh

Cuốn 1 385,000 385,000

5 Tông tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
trong những năm đế quốc Mỹ leo 
thang chiến tranh (1965 - 1969)

Cuốn 2 245,000 490,000

6 Cách mạng Việt Nam trong lòng 
bạn bè quốc tế thời kỳ 1945- 1954

Cuốn 2 103,000 206,000

7 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Logic- 
Đổi mới và phát triển

Cuốn 2 205,000 410,000

8 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
phát triển đất nước: Hiện trạng - 
vấn đề đặt ra - định hướng trong 

giai đoạn mới

Cuốn 2 212,000 424,000

9 Rút quân - Nhìn lại những năm 
cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam 

(Sách tham khảo)

Cuốn 2 210,000 420,000

10 Quan điểm vượt thời đại trong tư 
tưởng "Trị nước, an dân" của Lê 
Thánh Tông - Giá trị kế thừa cho 

công cuộc xây dụng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

hiện nay

Cuốn 2 57,000 114,000

11 Xây dựng khung tiêu chí nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên 
khảo)

Cuốn 2 262,000 524,000

12 Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực 
hiện Cưong lĩnh xây dụng đất nước 
trong thòi kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội (Bổ sung, phát triển năm 
2011)

Cuốn 2 42,000 84,000

13 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Cuốn 2 263,000 526,000

14 Mianma- Lịch sử và hiện tại Cuốn 2 235,000 470,000

15 Pol Pot - Mổ xẻ một con ác mộng 
(Sách tham khảo phục vụ lãnh đạo, 

lưu hành nội bộ)

Cuốn 1 306,000 306,000

16 Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và 
hiện đại (Sách tham khảo)

Cuốn 2 178,000 356,000

17 Sự bùng nố của Trung Quốc (Sách 
tham khảo)

Cuốn 2 144,000 288,000

18 Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - 
Hồi ký của một người còn sống 

(Sách tham khảo)

Cuốn 2 92,000 184,000



19 Việt Nam - CuBa: 60 năm đồng 
hành (Văn kiện Đảng và Nhà 

nước)

Cuốn 1 467,000 467,000

20 Hồ Chí Minh - Người đặt nền 
móng xây dựng quan hệ hữu nghị 
và họp tác toàn diện Việt Nam - 

Liên bang Nga

Cuốn 1 93,000 93,000

21 Bác Hồ của Nhân dân (Tập bút ký 
- tiểu luận chọn lọc)

Cuốn 2 181,000 362,000

22 Sức mạnh dân tộc của cách mạng 
Việt Nam dưới ánh sáng tư tường 

Hồ Chí Minh

Cuốn 2 115,000 230,000

23 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 
với vấn đề đổi mới căn bản và toàn 
diện giáo dục Việt Nam hiện nay

Cuốn 1 67,000 67,000

24 Những mẩu chuyện về đời hoạt 
động của Hồ Chủ Tịch

Cuốn 2 47,000 94,000

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 
con người

Cuốn 2 85,000 170,000

26 Chuyện kể về thời niên thiếu của 
Bác Hồ

Cuốn 2 79,000 158,000

27 Chuyện thường ngày của Bác Hồ Cuốn 2 52,000 104,000

28 Đạo đức Bác Hồ- Tấm gương soi 
cho muôn đời

Cuốn 2 120,000 240,000

29 Hồ Chí Minh với những bức thư 
mong muốn hòa bình cho Việt 

Nam

Cuốn 2 95,000 190,000

30 Học tập và làm theo phong cách 
"dân vận khéo" Hồ Chí Minh

Cuốn 2 59,000 118,000

31 Những mẩu chuyện về phong cách 
Hồ Chí minh

Cuốn 2 75,000 150,000

32 Thư ký Bác Hồ kể chuyện Cuốn 2 103,000 206,000

33 Triết lý hành động Hồ Chí Minh Cuốn 2 86,000 172,000

34 Tmờng Chinh Một trí tuệ lớn, nhà 
lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng 

Việt Nam

Cuốn 1 566,000 566,000

35 Chế độ quan lại triều Lê Sơ (1428 - 
1527) và những giá trị tham khảo

Cuốn 1 77,000 77,000

36 Sự tích các Thành hoàng làng 
Thăng Long - Hà Nội

Cuốn 2 198,000 396,000

37 Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ 
XXI

Cuốn 2 67,000 134,000



38 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách 
mạng giải phóng dân tộc - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn

Cuốn 2 69,000 138,000

39 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
- Giá trị lịch sử và ý nghĩa định 
hướng cho cách mạng Việt Nam

Cuốn 2 64,000 128,000

40 Tư tưởng quân sự Việt Nam trong 
chiến tranh giữ nước

Cuốn 2 141,000 282,000

41 Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh 
tế với phát triển văn hóa, thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt 

Nam

Cuốn 1 113,000 113,000

42 Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại 
cuộc thảm sát (Sách tham khảo)

Cuốn 2 257,000 514,000

43 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên 
truyền miệng (Dành cho cấp ủy và 

cán bộ tuyên giáo ở cơ sở)

Cuốn 2 39,000 78,000

44 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác tuyên giáo ở cơ sở (Dành cho 
cấp ủy và cán bộ tuyên giáo ở cơ 

sở)

Cuốn 2 56,000 112,000

45 Phong cách Hồ Chí Minh Cuốn 2 57,000 114,000

46 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tập I (1930- 1954) Quyển 1 (1930- 

1945)

Cuốn 2 266,000 532,000

CỘNG: 84 12,016,000

- Sách Bên B cung cấp đã đạt các yêu cầu chất lượng:
+ Khồ giấy và số trang đúng quy định, trang sách không bị rách, gập và không 

bị gấp mép.
+ Sách được in mới, mực in rõ ràng, không phai, chữ không bị nhòe.
+ Gáy sách phải được đóng chắc chắn, tránh tình trạng bị vỡ gáy khi đọc.
+ Trên phần bìa: Ghi rõ tên sách, tên Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

- Bên B đã giao sách đúng thời gian và địa điểm theo yêu cầu của Bên A.

2. Kết ỉuận

Sau khi kiểm tra Bên A xác nhận Bên B dã thực hiện đúng khối lượng, quy 
cách sản phẩm và yêu cầu chất lượng của Bên A. Bên A đồng ý nghiệm thu sản 
phẩm do Bên B cung cấp. Biên bản này là căn cứ xác nhận để tiến hành thực hiện 
thủ tục thanh toán.



Bên B đã thực hiện cung cấp đầy đủ số sách cho bên A theo đúng hợp đồng đã
ký kết.

Điều 2: Thanh toán
Tổng giá trị hợp đồng: 12.016.000 đồng. (Bằng chữ:Mười hai triệu không 

trăm mười sáu nghìn đồng).
Bên A đã tạm ứng cho Bên B: Ođ (Không đồng).
Bên A còn phải thanh toán cho bên B: 12.016.000 đồng. (Bằng chữ:Mười hai 

triệu không trăm mười sáu nghìn đồng).
Điều 3:
Bên A đồng ý thanh toán toàn bộ số tiền trên cho Bên B theo quy định tại 

Điều 2 của Biên bản này. Bên A sẽ thanh toán cho Bên B số tiền trên trong thời hạn 
15 ngày kể từ khi hai bên ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý họp đồng này.

Bên A thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước(nếu có); Bên A được hưởng các 
khoản phí phát hành(nếu có).

Hai bên thông nhất và nhất trí ký Biên bản nghiệm thu và thanh lý họp đồng
số /2022/HĐ-........ -CTQGST ngày^ tháng năm 2022 về việc mua bán sách
giữa Trung tâm phát hành - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật v à ....

Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và 
được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 02 (hai) bản, 
Bên B giữ 02 (hai) bản.

ễn Thái Bình



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐỒNG
Số: /2022/TLHĐ

Căn cứ Hợp đồng số /2022/HĐ HVBC&TT-CTQGST ngày 8 tháng 4 
năm 2022 về mua bán sách giữa Trung tâm phát hành - Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật và Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Căn cứ Biên bản bàn giao, nghiệm thu giữa hai bên.
Hôm nay, ngày tháng năm 2022, chúng tôi gồm:
Bên A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Người đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang
Chức vụ : Phó Giám đốc

Địa chỉ : số 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0243754663
Số tài khoản : 958711070986 Tại kho bạc Nhà nước Nam Từ Liên, Hà 

Nội

Bên B: TRUNG TÂM PHÁT HÀNH - NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC 
GIA Sự THẬT
Tên giao dịch: Trung tâm Sách quốc gia
- MST : 0100111289-008, Cục Thuế Hà Nội.
- Đại diện : Ông Nguyễn Thái Bình 
là

- Chức vụ : Phó Giám đốc Phụ trách
- Giấy ủy quyền của Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản số 64 - 

gƯQ/NXBCTQGST ngày 05/01/2022)
- Địa chỉ : 06/86 Phố Duy Tân -  cầu Giấy -  Hà Nội
- Tel : 080.49292 Fax: 04.39410661
- Tên TK : Trung tâm phát hành - Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật
- So TK : 121000032888
- Mở tại : Tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long 
-MãsoNH : 01201017

Hai bên nhất trí nghiệm thu và thanh lý họp đồng cung cấp sách cho thư viện 
tỉnh với các nội dung sau:

Điều 1: Nội dung mua bán
ò



Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên



Mẫu số 08a
Mã hiệu:

Số: . .. .. . . . . . . .
BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

1. Đơn vị sử dụng ngân sách:...............................................................................
2. Mã đơn v ị:......................  Mã nguồn:.........
3. Mã CTMTQG, Dự án ODA..............................................................................
4. Căn cứ Họp đồng số :..........., ký ngày........ tháng...... năm 2022 giữa Học viện
Báo chí và Tuyên truyền & Trung tâm Phát hành - Nhà xuất bản Chính trị quốc gia 
Sự thật; giá trị họp đồng đã ký: 12,016,000.đồng
5. Căn cứ Biên bản nghiệm thu ngày ..............  tháng ................năm 2022 giữa
Học viện Báo chí và Tuyên truyền & Trung tâm Phát hành - Nhà xuất bản Chính trị 
quốc gia Sự thật

Đơn vị: 
Đ ồng

STT Tên sách Đvt Số
lượng

Đơn giá 
bìa

Thành tiền 
giá bìa

1 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tập I (1930- 1954) Quyển 2 (1945- 

1954)

Cuốn 2 236,000 472,000

2 Tăng cường mối quan hệ giữa 
Đảng, Nhà nước và Nhân dân theo 

tư tưởng Hồ Chí Minh

Cuốn 2 85,000 170,000

3 Bác Hồ với cuộc kháng chiến 
chống Mỹ

Cuốn 2 91,000 182,000

4 Võ Nguyên Giáp - Danh tướng thời 
đại Hồ Chí Minh

Cuốn 1 385,000 385,000

5 Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp 
trong những năm đế quốc Mỹ leo 
thang chiến tranh (1965 - 1969)

Cuốn 2 245,000 490,000

6 Cách mạng Việt Nam trong lòng 
bạn bè quốc tể thời kỳ 1945- 1954

Cuốn 2 103,000 206,000

7 Chủ nghĩa xã hội Việt Nam: Logic- 
Đổi mới và phát triển

Cuốn 2 205,000 410,000

8 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 
phát triển đất nước: Hiện trạng - 
vấn đề đặt ra - định hướng trong 

giai đoạn mới

Cuốn 2 212,000 424,000



9 Rút quân - Nhìn lại những năm 
cuối cùng của Mỹ tại Việt Nam 

(Sách tham khảo)

Cuốn 2 210,000 420,000

10 Quan điểm vượt thời đại trong tư 
tưởng "Trị nước, an dân" của Lê 
Thánh Tông - Giá trị kế thừa cho 

công cuộc xây dựng nhà nước pháp 
quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

hiện nay

Cuốn 2 57,000 114,000

11 Xây dựng khung tiêu chí nền kinh 
tế thị trường định hướng xã hội chủ 

nghĩa ở Việt Nam (Sách chuyên 
khảo)

Cuốn 2 262,000 524,000

12 Hỏi - đáp về kết quả 10 năm thực 
hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước 
trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa 

xã hội (Bổ sung, phát triển năm 
2011)

Cuốn 2 42,000 84,000

13 Bắc Triều Tiên qua 100 câu hỏi Cuốn 2 263,000 526,000

14 Mianma- Lịch sử và hiện tại Cuốn 2 235,000 470,000

15 Pol Pot - Mổ xẻ một cơn ác mộng 
(Sách tham khảo phục vụ lãnh đạo, 

lưu hành nội bộ)

Cuốn 1 306,000 306,000

16 Văn hóa Trung Hoa: Lịch sử và 
hiện đại (Sách tham khảo)

Cuốn 2 178,000 356,000

17 Sự bùng nố của Trung Quốc (Sách 
tham khảo)

Cuốn 2 144,000 288,000

18 Thoát khỏi địa ngục Khmer đỏ - 
Hồi ký của một người còn sống 

(Sách tham khảo)

Cuốn 2 92,000 184,000

19 Việt Nam - CuBa: 60 năm đồng 
hành (Văn kiện Đảng và Nhà 

nước)

Cuốn 1 467,000 467,000

20 Hồ Chí Minh - Người đặt nền 
móng xây dựng quan hệ hữu nghị 
và hợp tác toàn diện Việt Nam - 

Liên bang Nga

Cuốn 1 93,000 93,000

21 Bác Hồ của Nhân dân (Tập bút ký 
- tiểu luận chọn lọc)

Cuốn 2 181,000 362,000

22 Sức mạnh dân tộc của cách mạng 
Việt Nam dưới ánh sáng tư tưởng 

Hồ Chí Minh

Cuốn 2 115,000 230,000



23 Tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục 
với vấn đề đổi mới căn bản và toàn 
diện giáo dục Việt Nam hiện nay

Cuốn 1 67,000 67,000

24 Những mấu chuyện về đời hoạt 
động của Hồ Chủ Tịch

Cuốn 2 47,000 94,000

25 Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền 
con người

Cuốn 2 85,000 170,000

26 Chuyện kế vể thời niên thiếu của 
Bác Hồ

Cuốn 2 79,000 158,000

27 Chuyện thường ngày của Bác Hồ Cuốn 2 52,000 104,000

28 Đạo đức Bác Hồ- Tấm gương soi 
cho muôn đời

Cuốn 2 120,000 240,000

29 Hồ Chí Minh với những bức thư 
mong muốn hòa bình cho Việt 

Nam

Cuốn 2 95,000 190,000

30 Học tập và làm theo phong cách 
"dân vận khéo" Hồ Chí Minh

Cuốn 2 59,000 118,000

31 Những mẩu chuyện về phong cách 
Hồ Chí minh

Cuốn 2 75,000 150,000

32 Thư ký Bác Hồ kể chuyện Cuốn 2 103,000 206,000

. 33 Triết lý hành động Hồ Chí Minh Cuốn 2 86,000 172,000

'3 4

3*\

Trường Chinh Một trí tuệ lớn, nhà 
lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng 

Việt Nam

Cuốn 1 566,000 566,000

Chế độ quan lại triều Lê Sơ (1428 - 
1527) và những giá trị tham khảo

Cuốn 1 77,000 77,000

Sự tích các Thành hoàng làng 
Thăng Long - Hà Nội

Cuốn 2 198,000 396,000

37 Tôn giáo và hòa bình trong thế kỷ 
XXI

Cuốn 2 67,000 134,000

38 Tư tưởng Hồ Chí Minh về cách 
mạng giải phóng dân tộc - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn

Cuốn 2 69,000 138,000

39 Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 
- Giá trị lịch sử và ý nghĩa định 
hướng cho cách mạng Việt Nam

Cuốn 2 64,000 128,000

40 Tư tưởng quân sự Việt Nam trong 
chiến tranh giữ nước

Cuốn 2 141,000 282,000

41 Môi quan hệ giữa tăng trưởng kinh 
tế với phát triển văn hóa, thực hiện 
tiến bộ và công bằng xã hội ở Việt 

Nam

Cuốn 1 113,000 113,000



42 Mỹ Lai: Việt Nam, 1968 - nhìn lại 
cuộc thảm sát (Sách tham khảo)

Cuốn 2 257,000 514,000

43 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên 
truyền miệng (Dành cho cấp ủy và 

cán bộ tuyên giáo ở cơ sở)

Cuốn 2 39,000 78,000

44 Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công 
tác tuyên giáo ở cơ sở (Dành cho 
cấp ủy và cán bộ tuyên giáo ở cơ 

sở)

Cuốn 2 56,000 112,000

45 Phong cách Hồ Chí Minh Cuốn 2 57,000 114,000

46 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Tập I (1930- 1954) Quyển 1 (1930- 

1945)

Cuốn 2 266,000 532,000

CÔNG:
•

84 12,016,000
_______________________________________________________ í_______________________________________________________________ ____________________________

•\ 'l

Băng chữ: Mười hai triệu klíông trăm mười sáu nghìn đông. ị-

6. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước: 0 đồng
- Thanh toán tạm ứng:............đồng - Thanh toán trực tiếp:...........đồng
7. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: ................đồng
8. Số đề nghị thanh toán kỳ này: 12,016,000 đồng.
- Thanh toán tạm ứng:............ - Thanh toán trực tiếp: 12,016,000 đồng

t V s ^  N gày ........... th ả n g ........năm 2022
ĐẠI DIỆN NHÀ CƯNG CẤF ĐAI DIÊN ĐƠN VI s ử  DƯNG NGÂr 

HÀNG HÓA, DỊCH VỤ • v
(Kỷ, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Ấpuyễrt SơÁál ỉ& lnÁ



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HÒ CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN

Mẩu C37-HD
(B an hành kèm  theo  Ọ Đ  số 19 /2 006 /Q Đ -B T C  ngày 
30 /3 /2006  và T hông  tư  số 1 8 5 /2 0 10/TT-B TC  ngày 

15/11/2010 của Bộ tà i chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đôc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học
Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau: 

(Gồm có:....... chứng từ gôc kèm theo)

STT NÔI DUNG ĐỀ NGIII THANH TOÁN • • SỐ TIỀN

1 Thanh toán tiền sách 9,047,000

Cộng 9,047,000đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Chỉn triệu không trăm bốn m ươi bảy nghìn đồng chăn)
Ngày thảng 5 năm 2022

Ngirò'i đề nghị Trưỏtìg Bộ phận Ke toán trưỏng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thanh Thảo



ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAMHỌC VIỆNxỐAO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRƯNCUTÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

^  /_  * Hà Nội, ngày 2 thảng 2f- năm 2022

DANH MỤC SÁCH BỔ SƯNG THEO ĐÊ NGHỊ CỦA CÁC KHOA

STT Tên sách Năm Tác giả NXB Giá Số
bản Thành tiền Khoa đề 

nghị

1
Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân trước 
Cách mạng Tháng Tám

2019 Nguyễn Kiến Giang Đại học Sư phạm 130,000 5 390.000 Lịch sử Đảng

2 Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 2019 Nguyễn Kiến Giang Đại học Sư phạm 115,000 "■> 345,000 Lịch sử Đáng

os Thành cổ Việt Nam 2 0 2 0 Đỗ Văn Ninh Khoa học xã hội 1 2 0 , 0 0 0
*■>ỏ 360,000 Lịch sử Đảng

4 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XX 2018 Lê Thành Khôi Thế giới 2 0 0 , 0 0 0 1 2 0 0 . 0 0 0 Lịch sử Đảng

5 Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật 2017
Đào Trí Úc, Hoàng 

Thị Kim Quế
Đại học Quốc gia 

HN
138,000 ò 414.000

Nhà
nước&PL

6 Phương pháp sử dụng nguồn nhân lực 2009 Trần Minh Nhật Thời đại 34,000 2 6 8 . 0 0 0
Nhà

nước&PL

7
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các 
hành vi phạm tội

2019
Nguyễn Mạnh 

Cường
Lao động 350.000 1 350,000

Nhà
nước&PL

8
Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh 
trong tình hình mới

2018 Quý Lâm Hồng Đức 365,000 1 365.000
Nhà

nước&PL

9 Khác biệt để bứt phá 2 0 2 1

Jason Fried, David 
Heinemeier 

Hansson
Dân trí 128.000 5 640,000

Quan hệ 
CC&QC

1 0 Người chọn nghề hay nghề chọn người 2 0 2 0
Orison Swett 

Marden
Lao động-xã hội 109,000 5 545,000

Quan hệ 
CC&QC

11 Bàn về văn minh 2 0 2 0 Fukuzawa Yukichi Thế giới 139,000 5 695,000
Quan hệ 
CC&QC

1 2 Đồng tiền lên ngôi - lịch sử tài chính thế giới 2 0 2 0 Niall Ferguson Thế giới 259,000 2 518.000
Quan hệ 
CC&QC



13
Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính 
trị 2 0 2 1 Phạm Hồng Tung Chính trị quốc gia 534,000 1 534,000 Tuyên truyền

14 Eichmann ở Jerusalem - Ký sự pháp đình: một phóng sự 
về sự tầm thường của cái ác 2 0 2 0 Hannah Arendt Tri thức 218,000 1 218,000 Tuyên truyền

15
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và thực 
tiễn trong thời đại ngày nay

2019 HVCTQGHCM,... Chính trị quốc gia 
ST 261,000 1 261,000 Tuyên truyền

16 Thuyết phục - nghệ thuật tác động đến người khác 2018 James Borg
Tông hợp
TPHCM

248,000 2 496,000 Tuyên truyền

17 Nâng cao sức mạnh tinh thần 2016 Margaret Pinkerton
Tổng họp 
TPHCM

46,000 2 92,000 Tuyên truyên

18
Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo 
viên 2 0 2 0

Nguyễn Thị Thế 
Bình, Vũ Thị Mai 

Hường,...
Đại học sư phạm 60,000 *■> 180,000 Tuyên truyền

19 Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại 2 0 2 1
Knud s.Larsen, Lê 

Văn Hảo
Đại học quốc gia 

HN
398,000 1 398,000 Tuyên truyền

2 0 Bài giảng cuối cùng 2018
Randy Pausch, 
Jeffrey Zaslow

Lao động 109,000 5 545,000 Tuyên truyền

2 1
Khi bạn trở thành tâm điểm của truyền thông bí quyết 
kiêm soát truyền thông

2015 Tường Linh dich Thông tấn 1 2 0 , 0 0 0 1 1 2 0 , 0 0 0 Tuyên truyền

2 2 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thề Lê Huy Lâm
Tổng họp 
TPHCM 198,000 1 198,000 Tuyên truvền

23 Bán sac văn hóa vùng ở Việt Nam 2 0 2 1 Ngô Đức Thịnh
Đại học Quôc gia 

HN
168,000 5 840,000 Tuyên truyền

24 Tìm hiếu vê lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 0 2 0 Vũ Ngọc Lương Công an nhân dân 275,000 1 275,000 Lịch sử Đảng

Tổng tiền 58 9,047,000

GIÁM ĐỐC

.«rô

Nguyên Thanh Thảo
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Ký hiệu (Serial No): 2C 22T P D  

SỐ (No): 1 0
IK)A ĐƠN BẢN IIÀNG

(SALES INVOICE)
M ã CQT:

00FA B 6FB EB4C 33449B A 7F5F7A 10843C 3A 5

N g à y  (Dale) 2 9  th ả n g  (month) 0 4  năm  (year) 2 0 2 2

Ten đơn vi (Se lle r): N G U Y ÊN  T H Ị PH Ư Ơ N G  DUNG 

Mã số thuế (T ax  code): 0 1 0 1 2 4 1 2 9 8

Đ ịa chi (A d d re ss): s ố  4 2 ,phố Lý T hư ờ ng  K iệt,phư ờng Trần H ưng Đ ạo,quận  H oàn K iếm ,thành  phố Hà 
Nội

Họ tên người m ua hàng (B u yer):

Tên đơn vị (C o .n a m e ): H ọc viện  báo  ch í và tuyên truyền  

M ã số thuế  (T ax  c o d e):

Đ ịa chỉ (A d d re ss): 36 X uân T hủy , D ịch V ọng  H ậu, c ầ u  G iấy, H à N ội 

H ình thứ c thanh  toán (P a y .m eth o d ): TM /CK

STI
(N o )

Tên hàng hóa, dịch vụ
(D esc r ip tio n )

Đơn vị 
tính

(U n  ít)

Sô lượng
(Q u a n tity )

Đơn giá
(U n it P rice)

Thành tiền
(A m o u n t)

18
R èn luyện kỳ năng  ngh iệp  vụ sư  phạm  trong  đào  tạo 

giáo viên
cuốn i 60 .000 180.000

19 T âm  lý hoc  xã  hội trong  cuộc sống  hiện đại cuốn 1 398 .000 398.000

20 Bài g iảng cuối cùng cuốn 5 109.000 545.000

21
K hi bạn  trớ  thành  tâm  đ iểm  của truyền  thông  bí quyêt 

k iểm  soá t truyền  thông
cuốn 1 120.000 120.000

22 C uốn sách  hoàn  hào về ngôn  ngừ  cơ  thê cuốn 1 198.000 198.000

23 B án sắc vãn hóa vùng  ớ V iệt N am cuốn 5 168.000 840.000

24 T ìm  h iểu  về  lịch sử  Đ ảng  cộng  sán V iệ t N am cuốn 1 275 .000 275 .000

T ống  tiền  thanh  to án  (T o ta l a m o u n t): 9 .047 .000

Số tiền  v iế t bầng  chữ  (T o ta l a m o u n t in w o rd s): C hín  tr iệu  không  trăm  bổn  m ư ơ i bảy  n gh ìn  đồ n g  chằn .

Nguôi mua hàng(Buycr)
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
(S ig n a tu re  &  f u l l  na m e)

Ngưòi bán hàng(Seller)
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
(S ig n a tu re  &  fu l l  nam e)

S ig n a tu re  Valid
Ký hoi: NGtlYKN I HI PHƯƠNG DUNG 

K y n g a y :  2 9 / 0 4 /2 0 2 1  1 5 :0 3 :1 6

Tra cứu Hộa dơn diện lử tại: Imp: I racial, ihoation. vn Mà tra cứu: CTAD043E4E 
(Tổ chức truyền nhận và cung cấp giái pháp HĐĐT: Công ly CP công nghệ tin học EFY Việt Nam. MST: 0102519041, www.efy.com.vn. ĐT: 19006142)

— t i ep theo trâng truoc trang 2/2

http://www.efy.com.vn
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Kỷ hiệu (Serial No): 2C22TPD 
SỐ (No): 1 0

HÓA DƠN BÁN HÀNG
(SALES INVOICE)

Mã CQT:
00FAB6FBEB4C33449BA7F5F7A I0843C3A5 

Ngcty (Date) 2 9  th á n g  (month) 04  năm  (year) 2 0 2 2

Tên đơn vị (Seller): NGUYÊN THỊ PHƯƠNG DUNG 

Mã số thuế (Tax code): 0 1 0 1 2 4 1 2 9 8

Địa chí (Address): số  42,phố Lý Thường Kiệt,phường Trần Hưng Đạo,quận Hoàn Kiếm,thành phô Hà 
Nội

Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Co.name): Học viện báo chí và tuyên truyền 

Mã sô thuê (Tax code):

Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, Dịch Vọng Hậu, cầu  Giấy, Hà Nội 

Hình thức thanh toán (Pay.method): TM/CK

STT
(No)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đon vị 
tính

(Un ít)

số  lượng
(Quantity)

Đon giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1
Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân 
trước Cách mạng Tháng Tám

cuốn ->ỏ 130.000 390.000

2 Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám cuốn 115.000 345.000

J Thành cổ Việt Nam cuốn 3 120.000 360.000

4 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế ki XX cuốn 1 200.000 200.000

5 Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật cuốn 'l 138.000 414.000

6 Phương pháp sừ dụng nguôn nhân lực cuốn 2 34.000 68.000

7
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xừ lý các 
hành vi phạm tội

cuốn 1 350.000 350.000

8
Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an 
ninh trong tình hình mới

cuốn 1 365.000 365.000

9 Khác biệt đế bứt phá cuốn 5 128.000 640.000

10 Người chọn nghề hay nghề chọn người cuốn 5 109.000 545.000

11 Bàn vê văn minh cuốn 5 139.000 695.000

12 Đồng tiền lên ngôi - lịch sử tài chính thế giới cuốn 2 259.000 518.000

13
Văn hóa chính trị và lịch Sừ dưó'i góc nhìn vãn hóa 
chính trị

cuốn 1 534.000 534.000

14
Eichmann ờ Jerusalem - Ký sự pháp đình: một phóng 
sự về sự tầm thường của cái ác

cuốn i 218.000 218.000

15
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và 
thực tiền trong thời đại ngày nay

cuốn 1 261.000 261.000

16 Thuyết phục - nghệ thuật tác động đến người khác cuốn 2 248.000 496.000

17 Nâng cao sức mạnh tinh thần cuốn 2 46.000 92.000
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Tra cừu Hóa (Urn điệu hr tạ i: h ttp : iracu ii. ihoadon. vn Mà tra cừu: c I' A 1)0431~4K,

(Tỏ chức UTiycn nhận và cung cap giãi pháp HĐĐT: Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam, MST: 0102519041. WWW,eiv.com.vn. ĐT: 19006142)
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Hà Nội, ngày L f  tháng 4  năm 2022

N G U Y Ê N  T H Ị  H H Ư Ơ N Q Ị p Ị g t  1
M S T :  0  Ị  0 1  2  4  Ị  2  9  8  
D/c: 42 Lý ĩíìdờno Kiệt Phường Trãn Hưng Đạo,

I Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội_ _ _ _ _

Quỳnh Dung

Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
B Á O  G I Á  S Á C H

Nhà sách Quỳnh Dung xin gửi tới quý khách báo giá sách như sau:

STT Tên sách Năm r r i  r  •  •>Tác giả NXB Giá SL Thành tiền

1 Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân trước Cách 
mạng Tháng Tám 2019 Nguyễn Kiến Giang Đại học Sư phạm 130,000 3 390,000

2 Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 2019 Nguyễn Kiến Giang Đại học Sư phạm 115,000 3 345,000
3 Thành cổ Việt Nam 2020 Đỗ Văn Ninh Khoa học xã hội 120,000 3 360,000
4 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XX 2018 Lê Thành Khôi Thế giới 200,000 1 200,000

5 Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật 2017 Đào Trí Úc, Hoàng 
Thị Kim Quế

Đại học Quốc gia 
HN 138,000 3 414,000

6 Phương pháp sử dụng nguồn nhân lực 2009 Trần Minh Nhật Thời đại 34,000 2 68,000

7 Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi phạm 
tội 2019 Nguyễn Mạnh 

Cường Lao động 350,000 1 350,000

8 Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình 
hình mới 2018 Quý Lâm Hồng Đức 365,000 1 365,000

9 Khác biệt để bứt phá 2021
Jason Fried, David 

Heinemeier 
Hansson

Dân trí 128,000 5 640,000

10 Người chọn nghề hay nghề chọn người 2020 Orison Swett 
Marden Lao động-xã hội 109,000 5 545,000

11 Bàn về văn minh 2020 Fukuzawa Yukichi Thế giới 139,000 5 695,000
12 Đồng tiền lên ngôi - lịch sừ tài chính thế giới 2020 Niall Ferguson Thế giới 259,000 2 518,000

13 Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị 2021 Phạm Hồng Tung Chính trị quốc gia 534,000 1 534,000

14 Eichmann ở Jerusalem - Ký sự pháp đình: một phóng sự về sự tầm 
thường của cái ác 2020 Hannah Arendt Tri thức 218,000 1 218,000



15 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và thực tiễn trong 
thời đại ngày nay 2019 HVCTQGHCM,... Chính trị quốc gia 

ST 261,000 1 261,000

16 Thuyết phục - nghệ thuật tác động đến người khác 2018 James Borg Tổng hợp 
TPHCM 248,000 2 496,000

17 Nâng cao sức mạnh tinh thần 2016 Margaret Pinkerton Tổng họp 
TPHCM 46,000 2 92,000

18 Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên 2020
Nguyễn Thị Thế 
Bình, Vũ Thị Mai 

Hường,...
Đại học sư phạm 60,000 3 180,000

19 Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại 2021 Knud s.Larsen, Lê 
Văn Hảo

Đại học quốc gia 
HN 398,000 1 398,000

20 Bài giảng cuối cùng 2018 Randy Pausch, 
Jeffrey Zaslow Lao động 109,000 5 545,000

21 Khi bạn trở thành tâm điểm của truyền thông bí quyết kiếm soát 
truyền thông 2015 Tường Linh dich Thông tấn 120,000 1 120,000

22 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể Lê Huy Lâm Tổng họp 
TPHCM 198,000 1 198,000

23 Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam 2021 Ngô Đức Thịnh Đại học Quốc gia 
HN 168,000 5 840,000

24 Tìm hiểu về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2020 Vũ Ngọc Lương Công an nhân dân 275,000 1 275,000
Tổng tiền 58 9,047,000

ngĨS M th ịM ương dung
MST:  ol f j  0 1  2 4  1 2 9 8  
0/c: 42 Lý Thường Kiệt, Phường Trấn Hưng Đạo, 

(̂ giHtetnKie'rn,TP Hả Nội_____

/D ' Ỳ

Nguyên thị Phương Dung



CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG

Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền
BÁO GIÁ SÁCH

STT Tên sách Năm Tác giả NXB Giá SL Thành tiền
1 Phác qua tình hình ruộng đất và đời sống nông dân trước Cách mạng Thá 2019 Nguyễn Kiến Giang Đại học Sư phạm 130,000 3 390,000
2 Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 2019 Nguyễn Kiến Giang Đại học Sư phạm 115 000 3 345,000
3 Thành cổ Việt Nam 2020 Đỗ Văn Ninh Khoa học xã hội 120 000 3 360,000
4 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XX 2018 Lê Thành Khôi Thế giới 200,000 1 200,000
5 Giáo trình đai cương về nhà nước và pháp luật 2017 Đào Trí Úc, Hoàng 1 Đạl học Quốc gia 1- 138,000 3 414,000
6 Phương pháp sử dụng nguồn nhân lực 2009 Trần Minh Nhật Thời đại 34,000 2 68,000
7 Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi phạm tội 2019 Nguyễn Mạnh Cườn Lao động 350,000 1 350,000
8 Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong tình hình mó 2018 Quý Lâm Hồng Đức 365,000 1 365,000
9 Khác biệt để bứt phá 2021 Jason Fried, David h Dân trí 128,000 5 640,000
10 Người chọn nghề hay nghề chọn người 2020 Orison Swett Marder Lao động-xã hội 109,000 5 545,000
11 Bàn về văn minh 2020 Fukuzawa Yukichi Thế giới 139,000 5 695,000
12 Đồng tiền lên ngôi - lịch sử tài chính thế giới 2020 Niall Ferguson Thế giới 259,000 ' 2 518,000
13 Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị 2021 Phạm Hồng Tung Chính trị quốc gia 534,000 1 534,000
14 Eichmann ở Jerusalem - Ký sự pháp đình: một phóng sự về sự tầm thườn 2020 Hannah Arendt Tri thức 218,000 1 218,000
15 Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và thực tiễn trong thời đại 2019 HVCTQGHCM,... Chính trị quốc gia í 261,000 1 261,000
16 Thuyết phục - nghệ thuật tác động đến người khác 2018 James Borg Tổng hợp TPHCM 248,000 2 496,000
17 Nâng cao sức mạnh tinh thần 2016 Margaret Pinkerton Tồng hợp TPHCM 46,000 2 92,000
18 Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên 2020 Nguyễn Thị Thế Bìnl Đại học sư phạm 60,000 3 180,000
19 Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại 2021 Knud s . Larsen, Lê V Đại học quốc gia h 398,000 1 398,000
20 Bài giảng cuối cùng 2018 Randy Pausch, Jeffr Lao động 109,000 5 545,000
21 Khi bạn trở thành tâm điểm của truyền thông bí quyết kiểm soát truyền thô 2015 Tường Linh dich Thông tấn 120,000 1 120,000
22 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thề Lê Huy Lâm Tổng hợp TPHCM 198,000 1 198,000
23 Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam 2021 Ngô Đức Thịnh Đại học Quốc gia [ 168,000 5 840,000
24 Tìm hiểu về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2020 Vũ Ngọc Lương Công an nhân dân 275,000 1 275,000

Tổng 58 9,047,000
Thuế VAT 5%
Tổng tiền thanh toán

Người báo giá 

Vũ Anh Tuấn

452350
9,499,350



^  CÔNG
viện Báo chí và Tuyên truyền

BÁO GIÁ SÁCH

STT 4 ^ - -  Tên sách Năm Giá SL Thành tiền

1
lính  hình ruộng đất và đời sống nông dân trước Cách 

mạng Tháng Tám 2019 130,000 3 390,000

2 Việt Nam năm đầu tiên sau Cách mạng Tháng Tám 2019 115,000 3 345,000
3 Thành cổ Việt Nam 2 0 2 0 1 2 0 , 0 0 0 3 360,000
4 Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XX 2018 2 0 0 , 0 0 0 1 2 0 0 , 0 0 0

5 Giáo trình đại cưong về nhà nước và pháp luật 2017 138,000 3 414,000
6 Phưcmg pháp sử dụng nguồn nhân lực 2009 34,000 2 6 8 , 0 0 0

7
Pháp luật về phòng, chống tham nhũng và xử lý các hành vi 
phạm tội

2019 350,000 1 350,000

8
Những điều cần biết về công tác quốc phòng và an ninh trong 
tình hình mới

2018 365,000 1 365,000

9 Khác biệt để bứt phá 2 0 2 1 128,000 5 640,000
1 0 Người chọn nghề hay nghề chọn người 2 0 2 0 109,000 5 545,000
1 1 Bàn về văn minh 2 0 2 0 139,000 5 695,000
1 2 Đồng tiền lên ngôi - lịch sử tài chính thế giới 2 0 2 0 259,000 2 518,000
13 Văn hóa chính trị và lịch sử dưới góc nhìn văn hóa chính trị 2 0 2 1 534,000 1 534,000

14
Eichmann ở Jerusalem - Ký sự pháp đình: một phóng sự về sự 
tầm thường của cái ác 2 0 2 0 218,000 1 218,000

15
Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản - giá trị lý luận và thực tiễn 
trong thời đại ngày nay 2019 261,000 1 261,000

16 Thuyết phục - nghệ thuật tác động đến người khác 2018 248,000 2 496,000
17 Nâng cao sức mạnh tinh thần 2016 46,000 2 92,000
18 Rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ sư phạm trong đào tạo giáo viên 2 0 2 0 60,000 3 180,000
19 Tâm lý học xã hội trong cuộc sống hiện đại 2 0 2 1 398,000 1 398,000
2 0 Bài giảng cuối cùng 2018 109,000 5 545,000

2 1
Khi bạn trở thành tâm điểm của truyền thông bí quyết kiểm soát 
truyền thông 2015 1 2 0 , 0 0 0 1 1 2 0 , 0 0 0

2 2 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể 198,000 1 198,000
23 Bản sắc văn hóa vùng ở Việt Nam 2 0 2 1 168,000 5 840,000
24 Tìm hiểu về lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam 2 0 2 0 275,000 1 275,000

Tong tiền 9,047,000
Phí vận chuyển, đóng gói 150,000

KÍNH BÁO



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA H ồ  CHÍ MINH 
HỌC VIỆN BÁO CHI & TUYÊN TRƯYÈN

Mẩu C37-HD
(Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày 
30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 

15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Kính e ử i: - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến
Đơn v ị : Trung tâm Thông tin khoa học
Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gồm có:...... chứng từ gốc kèm theo)

STT NỘI DUNG ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN SỚ TIỀN

1 Thanh toán tiền sách 3,830,000

Cộng 3,830,000đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Ba triệu, tám trăm ba mươi nghìn đòng chẵn)

Người đề nghị

Ngày tháng năm 2022

Trưởng Bộ phận Kế toán trưởng „ Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo



ịỢC  VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM____ •_________________ •__________

Hà Nội, ngày ý  thủng năm 2022

DANH MỤC SÁCH MỚI BỎ SUNG THEO ĐÈ NGHỊ CỦA CÁC KHOA

TT TÊN SÁCH TÁC GIẦ NXB NĂM GIÁ SL THÀNH
TIÈN KHOA ĐÈ NGHỊ

1
Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới 
Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

TS. Nguyễn Thành Dũng Chính trị quốc gia 2022 118,000 2 236,000 Lịch sử Đảng

2
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát 
triển lực lượng sản xuất trong cách mạng 4.0 ỏ' Việt 
Nam hiện nay

TS. Phạm Thị Kiên Chính trị quốc gia 2020 123,000 1 123,000 Lịch sử Đảng

3 Tín ngưõng thờ mẫu của người Việt Nam TS. Vũ Hồng Vận Chính trị quốc gia 2020 58,000 1 58,000 Lịch sử Đảng

4
Giáo trình phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch 
sử địa phương

Nguyễn Cảnh Minh cb,... Đại học sư phạm 2008 30,000 2 60,000 Lịch sử Đảng

5 Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam Lê Quang Thiêm chủ biên ĐHQG. HN 2020 65,000 2 130,000 Lịch sử Đảng
6 Lễ hội văn hóa ba miền Vũ Thụy An biên soạn Thanh Niên 2017 114,000 1 114,000 Lịch sử Đảng

7
Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm 
khách hàng

Randy Frisch (Ngân Giang 
dịch)

Nxb Lao Động, Hà 
Nội.

2019 149,000 1 149,000 Viện Báo chí

8 Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu
Bernard Marr (Mộc Châu 
dịch, VNHR hiệu đính)

Nxb. Công thương 2020 149,000 2 298,000 Viện Báo chí

9 MBA căn bản
Waseda Business School; 

Châu Phụng dịch
Nxb Lao Động xã 

hội
2021 149,000 2 298,000 Viện Báo chí

10
Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu 2019 
2020

Thông tấn xã VN 2019 199,000 1 199,000 Viện Báo chí

11
Nhũng sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu 2018 
2019

Thông tấn xã VN 2018 190,000 1 190,000 Viện Báo chí

12 Giáo trình phương pháp nghiên cứu truyền thông TS Vũ Tuấn Anh Khoa học xã hội 2020 115,000 2 230,000 Viện Báo chí

13 Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, 
cao đẳng, và trung cấp) TS. Lê Minh Toàn Chính trị quốc gia 2021 145,000 2 290,000 Nhà nưóc &PL

14 Giáo trình tâm lý học tiểu học Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh 
Mai, Nguyễn Xuân Thức

Đại học sư phạm 2021 75,000 2 150,000 Xuất bản

15 21 bài học cho thế kỷ 21 Yuval Noah Harari Thế giới 2022 209,000 1 209,000 Chủ nghĩa XHKH

*4 6 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngũ' cơ thể Allan, Barbara Pease 
-----------------------------------a—

Nxb. Tổng hợp 
TPHCM

2021 198,000 1 198,000 Tuyên truyền



Nhà sách Quỳnh Dung Ngày 10/6/2022

BÁO GIÁ SÁCH
Kính gửi: Học viện Báo chí và tuyên truyền

Nhà sách Quỳnh Dung xin gửi báo giá sách như sau:

TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB NĂM GIÁ SL THÀNH
TIỀN

1
Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới Những vấn đề lý luận và thực 
tiễn cấp bách

TS. Nguyễn Thành DŨI Chính trị quốc gia 2022 118,000 2 236,000

2 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong 
cách mạng 4.0 ở Việt Nam hiện nay

TS. Phạm Thị Kiên Chính trị quốc gia 2020 123,000 1 123,000

3 Tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam TS. Vũ Hồng Vận Chính trị quốc gia 2020 58,000 1 58,000
4 Giáo trình phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương Nguyễn Cảnh Minh cb, Đại học sư phạm 2008 30,000 2 60,000
5 Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam Lê Quang Thiêm chủ b ĐHQG. HN 2020 65,000 2 130,000
6 Lễ hội văn hóa ba miền Vũ Thụy An biên soạn Thanh Niên 2017 114,000 1 114,000
7 Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm khách hàng Randy Frisch (Ngân Gi Nxb Lao Động, Hà Nội. 2019 149,000 1 149,000
8 Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu Bernard Marr (Mộc Ch Nxb. Công thương 2020 149,000 2 298,000
9 MBA căn bản Waseda Business Schoi Nxb Lao Động xã hội 2021 149,000 2 298,000
10 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu 2019-2020 Thông tấn xã VN 2019 199,000 1 199,000
11 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu 2018-2019 Thông tấn xã VN 2018 190,000 1 190,000
12 Giáo trình phương pháp nghiên cứu truyền thông TS Vũ Tuấn Anh Khoa học xã hội 2020 115,000 2 230,000
13 Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng, và trung cấp) TS. Lê Minh Toàn Chính trị quốc gia 2021 145,000 2 290,000
14 Giáo trình tâm lý học tiểu học Bùi Văn Huệ, Phan Thị Đại học sư phạm 2021 75,000 2 150,000
15 21 bài học cho thế kỷ 21 Yuval Noah Harari Thế giới 2022 209,000 1 209,000
16 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể Allan, Barbara Pease Nxb. Tổng hợp TPHCM 2021 198,000 1 198,000
17 Ngôn ngữ cơ thể - 7 bài học đơn giản để làm chủ ngôn ngữ không lời James Borg Nxb. Tổng hợp TPHCM 2017 218,000 1 218,000
18 Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam Ngô Đức Thịnh Văn hóa dân tộc 2022 344,000 1 344,000
19 Luyện kỹ năng dịch tiếng Anh báo chí Đức Tín Dân trí 2019 83,000 2 166,000
20 Basic English for chemists Dang Ngoe Quang,... Đại học sư phạm 2018 55,000 2 110,000
21 Reading 1 Le Thuy Linh Đại học sư phạm 2012 30,000 2 60,000

TỔNG 32 3,830,000

' Ã p - ' 'i-báo-giá—
N G U Y Ê N  t k ị  P H Ư Ơ N G  D U N G

1



BÁO GIÁ SÁCH

KHÁCH HÀNG

Ệ L
C Ổ N G  T V \ :A  - 

TNHH W Ê N  S Á C H
NÃM GIÁ SL THÀNH TIÈN

X

về tư tưởng trong tình 
Hím(m^iNhỵ;ng vấn đề lý luận va thực 2022 118,000 2 236,000

2
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá 
trình phát triển lực lượng sản xuất trong 
cách mạng 4.0 ở Việt Nam hiện nay

2020 123,000 1 123,000

3 Tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt 
Nam 2020 58,000 1 58,000

4 Giáo trình phương pháp nghiên cứu và 
biên soạn lịch sử địa phương 2008 30,000 2 60,000

5 Văn hóa với sự phát triển của xã hội 
Việt Nam 2020 65,000 2 130,000

6 Lễ hội văn hóa ba miền 2017 114,000 1 114,000

7 Content marketing trong kỷ nguyên trải 
nghiệm khách hàng 2019 149,000 1 149,000

8 Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ 
liệu 2020 149,000 2 298,000

9 MBA căn bản 2021 149,000 2 298,000

10 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo 
toàn cầu 2019-2020 2019 199,000 1 199,000

11 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo 
toàn cau 2018-2019 2018 190,000 1 190,000

12 Giáo trình phương pháp nghiên cứu 
truyền thông 2020 115,000 2 230,000

13 Pháp luật đại cương (Dùng trong các 
trường đại học, cao đẳng, và trung cấp) 2021 145,000 2 290,000

14 Giáo trình tâm lý học tiểu học 2021 75,000 2 150,000
15 21 bài học cho thế kỷ 21 2022 209,000 1 209,000

16 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ 
thể 2021 198,000 1 198,000

17 Ngôn ngữ cơ thể - 7 bài học đơn giản 
để làm chủ ngôn ngữ không lời 2017 218,000 1 218,000

18 Văn hỏa vùng và phân vùng văn hóa 
Việt Nam 2022 344,000 1 344,000

19 Luyện kỹ năng dịch tiếng Anh báo chí 2019 83,000 2 166,000
20 Basic English for chemists 2018 55,000 2 110,000
21 Reading 1 2012 30,000 2 60,000

TỒNG 32 3,830,000
Tiền vận chuyển, đóng gói 100000
Tồng tiền thanh toán 3,930,000

Hà Nội, ngày 11/6/2022
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NGUYEN THỊ PHƯƠNG DUNG 
MST: 0  1 0  1 2  4  1 2  9  8  
Đ/c: 42 Lý Thường Kiệt Phường Trần Hưng Đạo, 

Quận Hoàn Kièm, TP Hà Nội nnFS

NGUYÊN THỊ PHƯƠNG DUíNcịlỏA ĐƠN BÁN HÀNG
(SALES INVOICE)

Ký hiệu (S e r ia l  No): 2C22TPD
SỐ (No): 1 4

Mã CQT:
JQÜE544B4FADDBB4A599A 15C1F9E24008D9

N gày (Date) 15 thá n g  (month) 06 năm  (year) 2022

Tên đơn vị (S e lle r ): NGUYỀN THỊ PHƯƠNG DUNG 

Mã số thuế (Tax code): 0 1 0 1  2 4 1 2 9 8

Địa chỉ (Address): số 42,phố Lý Thường Kiệt,phường Trần Hưng Đạo,quận Hoàn Kiếm,thành phố Hà 
Nội

Họ tên người mua hàng (B u y e r ):

Tên đơn vị (Co.name): Học viện báo chí và tuyên truyền 

Mã số thuế (Tax code):

Địa chi (À d d r e s s ) :  36 Xuân Thủy, Phường Dịch Vọng Hâu, c à u  Giấy, Hà Nội 

Hình thức thanh toán (P a v .m e th o d ):  TM/CK

STI'
(N o )

Tên hàng hóa, dịch vụ
( D e s c r ip t io n )

Đon vị tính
( U n it )

SỐ lượng
( Q u a n t i ty )

Đơn giá
( U n i t  P r ic e )

Thành tiền
( A m o u n t)

1 Sách tham khảo theo bảng kê 1 3.830.000 3.830.000

Tống tiên thanh toán ( l o ta !  a m o u n t): 3.830.000

Số tiền viết bằng chữ (T o ta l a m o u n t  in  w o r d s ) :  Ba triệu tám trăm ba mươi nghìn đồng chẵn.

Người mua hàng(Buyer)
(Kỷ, ghi rõ họ, tên) 
(S ig n a tu r e  &  f u i t  m im e )

Người chuyển đổi(Converter)
(Ký, ghi rõ họ, tên) 
(S ig n a tu r e  &  f u l l  n a m e )

Ngày chuyển đổi: 15/06/2022 23:35

Người bán hàng(Seller)
(Kỷ, ghi rõ họ, tên) 
(S ig n a tu r e  &  f u l l  n a m e )

SignaturcAjjalid - EFYCA 
K ỷ  h ở i ỉ Ệ GUYẺN THỊ rHƯƠNG DUNG 
E g n fa y :  15/06/2022 23:35:13

Tra cứu Hóa đơn điện tử tại: littp://tracuu.ihoadon.vn Mã tra cửu: 331C3FD4A0 

(Tổ chức tinyền nhận và cung cấp giải pháp HĐĐT: Công ty CP công nghệ tin học EFY Việt Nam, MST: 0102519041. www.efv.com.vn. ĐT: 19006142)

n — ỉì—  n — rr~ JT— r r - r r -

http://www.efv.com.vn


Nhà sách Quỳnh Dung
BẢNG KÊ CHI TIÉT ĐÍNH KÈM HÓA ĐƠN TÀI CHÍNH SỐ 14/2C22TPD NGÀY 15/6/2022

Đơn vị mua: Học viện Báo chí và tuyên truyền

TT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB NĂM GIÁ SL THÀNH
TIÊN

1 Xây dựng Đảng về tư tường trong tình hình mới Những vấn đề lý 
luận và thực tiễn cấp bách TS. Nguyễn Thành Dũng Chính trị quốc gia 2022 118,000 2 236,000

2 Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản 
xuất trong cách mạng 4.0 ở Việt Nam hiện nay TS. Phạm Thị Kiên Chính trị quốc gia 2020 123,000 1 123,000

3 Tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam TS. Vũ Hồng Vận Chính trị quốc gia 2020 58,000 1 58,000
4 Giáo trình phương pháp nghiên cứu và biên soạn lịch sử địa phương Nguyễn Cảnh Minh cb,... Đại học sư phạm 2008 30,000 2 60,000
5 Văn hóa với sự phát triển của xã hội Việt Nam Lê Quang Thiêm chủ biên ĐHQG. HN 2020 65,000 2 130,000
6 Lễ hội văn hóa ba miền Vũ Thụy An biên soạn Thanh Niên 2017 114,000 1 114,000
7 Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm khách hàng Randy Frisch (Ngân Giang dịch) Lao Động, Hà Nội. 2019 149,000 1 149,000
8 Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu Bernard Marr (Mộc Châu dịch, 1 Công thương 2020 149,000 2 298,000
9 MBA căn bản Waseda Business School Lao Động xã hội 2021 149,000 2 298,000
10 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu 2019-2020 Thông tấn xã VN 2019 199,000 1 199,000
11 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu 2018-2019 Thông tấn xã VN 2018 190,000 1 190,000
12 Giáo trình phương pháp nghiên cứu truyền thông TS Vũ Tuấn Anh Khoa học xã hội 2020 115,000 2 230,000

13 Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại học, cao đẳng, và 
trung cấp) TS. Lê Minh Toàn Chính trị quốc gia 2021 145,000 2 290,000

14 Giáo trình tâm lý học tiểu học Bùi Văn Huệ, Phan Thị Hạnh M Đại học sư phạm 2021 75,000 2 150,000
15 21 bài học cho thế kỷ 21 Yuval Noah Harari Thế giới 2022 209,000 1 209,000
16 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể Allan, Barbara Pease Tổng hợp TPHCM 2021 198,000 1 198,000
17 Ngôn ngữ cơ thế - 7 bài học đơn giản để làm chủ ngôn ngữ không lời James Borg Tổng hợp TPHCM 2017 218,000 1 218,000
18 Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam Ngô Đức Thịnh Văn hóa dân tộc 2022 344,000 1 344,000
19 Luyện kỹ năng dịch tiếng Anh báo chí Đức Tín Dân trí 2019 83,000 2 166,000
20 Basic English for chemists Dang Ngoe Quang,... Đại học sư phạm 2018 55,000 2 110,000
21 Reading 1 Le Thuy Linh Đại học sư phạm 2012 30,000 2 60,000

TỎNG 32 3,830,000
_________ Ngưqi lập.-hảng------
N G U Y E N  t h ị  ậ H Ư Ơ N G  D U N G  
MST: 0 1 o V  -2 4 1 2 9 8 
Đ/c: 42 LKề#|tóệTfiSiấKửáiitoÌ|% 

Quận Hoàn Kiêm, TP Hà NỘI
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BÁO GIÁ SÁCH
Ngày 11/6/2022

\ ,ffịĩ4?r r QUÝ KHÁCH HÀNG

% * ử -
TÊN SÁCH TÁC GIẢ NXB NĂM GIÁ SL THÀNH TIỀN

^ —  

1 Xây dựng Đảng về tư tưởng trong tình hình mới 
Những vấn đề lý luận và thực tiễn cấp bách

TS. Nguyễn Thành 
Dũng Chính trị quốc gia 2022 118,000 2 236,000

2
Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát 
triển lực lượng sản xuất trong cách mạng 4.0 ở Việt 
Nam hiện nay

TS. Phạm Thị Kiên Chính trị quốc gia 2020 123,000 1 123,000

3 Tín ngưỡng thờ mẫu của người Việt Nam TS. Vũ Hồng Vận Chính trị quốc gia 2020 58,000 1 58,000

4 Giáo trình phương pháp nghiên cứu và biên soạn 
lịch sử địa phương

Nguyễn Cảnh Minh 
cb,... Đại học sư phạm 2008 30,000 2 60,000

5 Văn hỏa với sự phát triển của xã hội Việt Nam Lê Quang Thiêm 
chủ biên ĐHQG. HN 2020 65,000 2 130,000

6 Lễ hội văn hóa ba miền Vũ Thụy An biên 
soạn Thanh Niên 2017 114,000 1 114,000

7 Content marketing trong kỷ nguyên trải nghiệm 
khách hàng

Randy Frisch 
(Ngân Giang dịch)

Nxb Lao Động, Hà 
Nội. 2019 149,000 1 149,000

8 Quản trị nhân sự thông minh bằng dữ liệu
Bernard Marr (Mộc 
Châu dịch, VNHR 

hiệu đính)
Nxb. Công thương 2020 149,000 2 298,000

9 MBA căn bản Waseda Business 
School

Nxb Lao Động xã 
hội 2021 149,000 2 298,000

10 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu 
2019-2020 Thông tấn xã VN 2019 199,000 1 199,000

11 Những sáng tạo trong báo chí, báo cáo toàn cầu 
2018-2019 Thông tấn xã VN 2018 190,000 1 190,000



12 Giáo trình phương pháp nghiên cứu truyền thông TS Vũ Tuấn Anh Khoa học xã hội 2020 115,000 2 230,000

13 Pháp luật đại cương (Dùng trong các trường đại 
học, cao đẳng, và trung cấp) TS. Lê Minh Toàn Chính trị quốc gia 2021 145,000 2 290,000

14 Giáo trình tâm lý học tiểu học
Bùi Văn Huệ, Phan 

Thị Hạnh Mai, 
Nguyễn Xuân Thức

Đại học sư phạm 2021 75,000 2 150,000

15 21 bài học cho thế kỷ 21 Yuval Noah Harari Thế giới 2022 209,000 1 209,000

16 Cuốn sách hoàn hảo về ngôn ngữ cơ thể Allan, Barbara 
Pease

Nxb. Tổng hợp 
TPHCM 2021 198,000 1 198,000

17 Ngôn ngữ cơ thể - 7 bài học đơn giản để làm chủ 
ngôn ngữ không lời James Borg Nxb. Tổng hợp 

TPHCM 2017 218,000 1 218,000

18 Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa Việt Nam Ngô Đức Thịnh Văn hóa dân tộc 2022 344,000 1 344,000

19 Luyện kỹ năng dịch tiếng Anh báo chí Đức Tín Dân trí 2019 83,000 2 166,000

20 Basic English for chemists Oang Ngoe Quang,.. Đại học sư phạm 2018 55,000 2 110,000

21 Reading 1 Le Thuy Linh Đại học sư phạm 2012 30,000 2 60,000

TỐNG 32 3,830,000
Tiền vận chuyên 150000
Tổng tiền thanh toán 3,980,000

Người báo giá

\M  ¡M l



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN ĐẢNG CÔNG SẢN VIÊT NAM
TRUNG TÂIVỊ/THỒNG TIN KHOA HỌC

Hà Nội, ngày thủng /fz  năm 2u

DANH MỤC SÁCH BỎ SUNG PHỤC v ụ  Lưu HỌC SINH NƯỚC CHDCND LÀO

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM
XB GIÁ TIÊN SÓ

LƯỢNG
THÀNH

TIỀN

1 Giáo trình quan hệ quốc tế Châu Á Thái Bình 
Dương Phạm Quang Minh Đại học quốc gia 

HN 2019 65,000 2 130,000

2 Ý thức chính trị của công nhân trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Việt Nam

Dương Thị Thanh 
Xuân

Đại học quốc gia 
HN 2019 80,000 2 160,000

3 Giáo trình chính sách xã hội Nguyễn Tuấn Anh Đại học quốc gia 
HN 2021 90,000 2 180,000

4 Câu đa mệnh đề tiếng việt trên bình diện dạy 
tiếng Nguyễn Chí Hòa Đại học quốc gia 

HN 2021 168,000 2 336,000

5 Lịch sử mỹ thuật Trung Quốc Đại học quốc gia 
HN 2022 450,000 1 450,000

6 Khoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy 
khoa học trong giáo dục và đào tạo Trần Khánh Đức Đại học quốc gia 

HN 2022 280,000 1 280,000

7 Đọc hiểu lịch sử Triết học Trung quốc trong 
một cuốn sách Giang Tâm Lực Đại học quốc gia 

HN 2022 390,000 1 390,000

8 Giáo trình xây dựng văn bản pháp luật Nguyễn Đăng Dung Đại học quốc gia 
HN 2022 140,000 2 280,000

9 Ngữ dụng học từ lý thuyết đến thực tiễn Nguyễn Thiện Giáp Đại học quốc gia 
HN 2022 180,000 2 360,000

10 Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại Trần Khánh Đức Đại học quốc gia 
IIN 2022 180,000 2 360,000

11 Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục Trần Khánh Đức Đại học quốc gia 
HN 2022 280,000 1 280,000

1



12 Xây dựng cộng đồng học tập Nhóm dịch giả Đại học quốc gia 
HN

2022 95,000 2 190,000

TỎNG SỐ: 20 3,396,000

GIÁM ĐÓC

Nguyễn Thanh Thảo
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HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA H ồ CHÍ MINH Mẩu C37-HD
HỌC VIỆN BÁO CHÍ &  TUYÊN TRUYÈN (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày

30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 
15/11/2010 cùa Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:
% r

(Gôm cỏ:.......chứng từ góc kèm theo)

STT NÔI DUNG ĐỀ NGHI THANH TOÁN • • SÓ TIỀN

1 Thanh toán tiền sách 3,116,000

Cộng 3,116,000

Số tiền đề nghị thanh toán: (Ba ừiệu, một trâm mười sáu nghìn đồng chẵn)
Ngày tháng năm 2022

Người đề nghị Trưởng Bộ phận Ke toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thanh Thảo



TRUNG TÂ XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH
i -  Hai Bà Trưng -  Hà Nội 

Website: vnnbooks.com

BẢNG BÁO GIÁ
Hà Nội, ngày ¿ T  tháng năm 2022

Kính gửi: Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Trung tâm Kinh doanh Xuất bản và Phát hành sách xin báo giá các loại sách như sau:

STT Tên sách Đon giá Số lượng Tổng cộng

1 Giáo trình quan hệ quốc tế châu Á Thái Bình 
Dương 65,000 2 130,000

2 Ý thức chính trị công nhân 80,000 2 160,000
3 Gt xây dựng văn bản pháp luật 140,000 2 280,000
4 Ngữ dụng học từ lý thuyết đến thực tiễn 180,000 2 360,000
5 Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục 280,000 1 280,000
6 Xây dựng cộng đồng học tập 95,000 2 190,000
7 Giáo trình chính sách xã hội 90,000 2 180,000
8 Câu đa mệnh đề tiếng việt 168,000 2 336,000
9 lịch sừ mỹ thuật trung quốc 450,000 1 450,000

10 Đọc hiểu lịch sử triết học TQ 390,000 1 390,000

11 Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện 
đai 180,000 2 360,000

7n p  ATông 3,116,000

Bằng chữ: Ba triệu một trăm mười sáu nghìn đồng chẵn 

Thời gian giao sách trong vòng 10 ngày

Hình thức thanh toán: thanh toán sau khi giao sách và các chứng từ liên quan 

Địa điểm giao sách: Tại kho của quý khách hàng

TRUNG TÂM KINH DOANH XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH



Kính gửi: Học Viện Báo Chí và Tuyên Truyền
Theo nhu cầu của quý khách Công ty chúng tôi xin báo giá các loại sách cụ thể như sau:

STT Tên sách Đơn giá Số
lượng Tổng cộng

1 Giáo trình quan hệ quốc tể châu Á Thái Bình 
Dương 65,000 2 130,000

2 Ý thức chính trị công nhân 80,000 2 160,000

3 Gt xây dựng văn bản pháp luật 140,000 2 280,000
4 Ngữ dụng học từ lý thuyết đến thực tiễn 180,000 2 360,000
5 Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục 280,000 1 280,000
6 Xây dựng cộng đồng học tập 95,000 2 190,000
7 Giáo trình chính sách xã hội 90,000 2 180,000
8 Câu đa mệnh đề tiếng việt 168,000 2 336,000
9 lịch sử mỹ thuật trung quốc 450,000 1 450,000

10 Đọc hiểu lịch sử triết học TQ 390,000 1 390,000

11 Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện 
đại 180,000 2 360,000

7rji ATông 3,116,000

Vận chuyển 200,000

Tổng cộng 3,316,000

Bằng chữ: Ba triệu ba trăm mười sáu nghìn đồng chẵn

- Thời gian giao sách trong vòng 10 ngày
Hình thứ thanh toán: thanh toán trước 100% đơn hàng

- Địa điểm giao sách: Tại kho của quý khách hàng
Hà Nội, ngàyeZf tháng A ̂ năm 2022



BAO GIA

Kính gửi: Học viện báo chí và tuyên truyền 
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội

Công ty chúng tôi xin báo giá các loại sách như sau:

STT Tên sách Đon giá Số lượng Tổng cộng

1 Giáo trình quan hệ quốc tế châu Á Thái Bình Dương 65,000 2 130,000

2 Ý thức chính trị công nhân 80,000 2 160,000

3 Gt xây dựng văn bản pháp luật 140,000 2 280,000

4 Ngữ dụng học từ lý thuyết đến thực tiễn 180,000 2 360,000

5 Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục 280,000 1 280,000

6 Xây dụng cộng đồng học tập 95,000 2 190,000

7 Giáo trình chính sách xã hội 90,000 2 180,000

8 Câu đa mệnh đề tiếng việt 168,000 2 336,000

9 lịch sử mỹ thuật trung quốc 450,000 1 450,000

10 Đọc hiểu lịch sử triết học TQ 390,000 1 390,000

11 Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại 180,000 2 360,000

Tổng 3,116,000

Vận chuyển 100,000

Tổng cộng 3,216,000

Bằng chữ: Ba triệu hai trăm mười sáu nghìn đồng chẵn

Hà Nội, ngày tháng/f 2^ năm 2022

NHÀ SÁCH XÂY DựNG
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mầu số - Ký hiệu (SerialNo): 1C22TYY

(VA T INVOICE) số (lnvolce No)'00000000
Ngày (day) 28 tháng (month) 12 năm (year) 2022 [ T i e p  t h e o  t r a n g  t r u 0 C  -  T r a n g  2 / 2 ] s

%
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Is!K:
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Mã của Cơ quan thuế:

Đơn vị bán (Seller): TRUNG TÂM KINH DOANH XUÁT BẢN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH
MST (Tax Code) : 0100111560-003
Địa chỉ (Address) : 16 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Te/.;: 0243.9729437
STK (Account No.): 115000132913 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm.

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Co. name): Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
MST (Tax Code): 0103222660
Địa chỉ (Address): số 36 Xuân Thủy, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method): Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL .
(Quapptý)

A  Đơn giá
\  (Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 ^s '  4 \  5 \  \ 6 = 4x5

\
ồộng ĵền hàng (S^> total): 3.116.000

Thuế suất GTGT (Tax rate): \ % ig tiầỊri'©'bề GTGT (V^am ount): \

gMiền thanh tp#n (Total payment): 3.116.000

Số tiền viết bằng chữ (AmtỊunt in wo,

Người muariàn

o r d s j :  Ba\flẹũ mội ười sáu Dgtíĩn đồng chẵn./.

Người bán hàng (Seller)

J  ( ù u ~

I
8I

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

ịg;
1

1
1

8
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8
18
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8
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r*ir*a~M đ:

Giải pháp Hoa đơn Điẹn tử được cung cấp bời cồng ty cổ phằri Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn 
Hóa đơn Điện từ (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mã tra cứu HĐĐT này: W5RKB903TX3

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
(V A T  INVOICE)

Ngày (day) 28 tháng (month) 12 năm (year) 2022

Mau số - Ký hiệu (S e r ia l N o .): 1C22TYY 
Số (In v o ic e  N o.): 00000142

[Tiep theo trang truoc - Trang 2/2]
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Mã cũa Cơ quan thuế: 00A2682432EBE14FA395FE10FBA1123FE6

Đơn vị bán (Seller): TRUNG TÂM KINH DOANH XUÁT BẢN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH
MST (Tax Code): 0100111560-003
Địa chỉ (Address): 16 Hàng Chuối, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại (Tel.): 0243.9729437
STK (Account No.): 115000132913 - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hoàn Kiếm.

I

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Co. name): Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
MST (Tax Code) :  0103222660
Địa chỉ (Address): số 36 Xuân Thủy, Quận cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
HTTT (Pay. method) :  Tiền mặt/Chuyển khoản
STK (Account No.):

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

ĐVT
(Unit)

SL
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 6 = 4 x 5

Cộng tiền hàng (Sub total): 3.396.000

Thuế suất GTGT (Tax rate): \ % Cộng tiền thuế GTGT (VATamount): \

Tồng cộng tiền thanh toán (Total payment): 3.396.000

Số tiền viết bằng chữ (Amount in words): Ba triệu ba trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn./.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Đã được ký diện tử bời
(Signed digitally by)

(Cần kiềm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giai phap Hỏa đơn Điện tử được cung cap bời Công ty cổ phần Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
UA»-. r\;A~ /unnT \ uu».//»vn<MM, A k A M#jAn  ..M R/Ị« . unnT AÀW  u/cDi/DnmTV*)

http://ehoadon.vn


TRUNG TÂM KINH DOANH XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH
Số 16 Hàng Chuối -  Hai Bà Trưng -  Hà Nội 
SĐT: 04.39729437- Website: vnubooks.com

b ả n g  b á o  g iá

Ị  T'«HdT anhM  Hà Nội, ngày tháng năm 2022
Ị  '~r BẢN VÀ rg jl

Kính gửi: Hoc Viên Bãò^hý^/Tuyên Truyền

Trung tâm Kinh đoạnh Xuât^ân và Phát hành sách xin báo giá các loại sách như sau:

STT Tên sách Đon giá Số lượng Tông cộng

1 Giáo trình quan hệ quốc tế châu Á Thái Bình 
Dương 65,000 2 130,000

2 Ý thức chính trị công nhân 80,000 2 160,000
3 Gt xây dựng văn bản pháp luật 140,000 2 280,000
4 Ngữ dụng học từ lý thuyết đến thực tiễn 180,000 2 360,000
5 Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục 280,000 1 280,000
6 Xây dựng cộng đồng học tập 95,000 2 190,000
7 Giáo trình chính sách xã hội 90,000 2 180,000
8 Câu đa mệnh đề tiếng việt 168,000 2 336,000
9 lịch sử mỹ thuật trung quốc 450,000 1 450,000

10 Đọc hiểu lịch sử triết học TQ 390,000 1 390,000

11 Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện 
đai 180,000 2 360,000

12 Khoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy 280,000 1 280,000
1npr ATông 3,396,000

Bằng chữ: Ba triệu một trăm mười sáu nghìn đồng chẵn 

Thời gian giao sách trong vòng 10 ngày

Hình thức thanh toán: thanh toán sau khi giao sách và các chứng từ liên quan 

Địa điểm giao sách: Tại kho của quý khách hàng

TRUNG TÂM KINH DOANH XUẤT BẢN VÀ PHÁT HÀNH SÁCH



Cống ty TNiiíígiấồdụcỌlympic Việt Nam
Ế ẩ y CONG T Y V C an ' _  ,xóm Phú/trang, tbiọpịPa r a ẳ ,  Xã Sài Sơn, Huyện Quôc Oai, Thành phô Hà Nội, Việt Nam

p (  GIAO DUc Ị x Ị ị

B Ả N G  B Á 0  G I Á

Kính gửi: Học Viện Bẳo Chí và Tuyên Truyền
Theo nhu cầu của quý khách Công ty chúng tôi xin báo giá các loại sách cụ thể như sau:

STT Tên sách Đơn giá Số
lượng Tổng cộng

1 Giáo trình quan hệ quốc tế châu Á Thái Bình 
Dương 65,000 2 130,000

2 Ý thức chính trị công nhân 80,000 2 160,000

3 Gt xây dựng văn bản pháp luật 140,000 2 280,000
4 Ngữ dụng học từ lý thuyết đến thực tiễn 180,000 2 360,000
5 Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục 280,000 1 280,000
6 Xây dựng cộng đồng học tập 95,000 2 190,000
7 Giáo trình chính sách xã hội 90,000 2 180,000
8 Câu đa mệnh đề tiếng việt 168,000 2 336,000
oỳ lịch sử mỹ thuật trung quốc 450,000 1 450,000

10 Đọc hiểu lịch sử triết học TQ 390,000 1 390,000

11 Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện 
đại 180,000 2 360,000

12 Khoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy 280,000 1 280,000

Tông 3,396,000

Vận chuyển 200,000

Tổng cộng 3,596,000

Bằng chữ: Ba triệu năm trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn

Thời gian giao sách trong vòng 10 ngày
Hình thứ thanh toán: thanh toán trước 100% đơn hàng
Địa điểm giao sách: Tại kho của quý khách hàng

Hà Nội, ngày tháng năm 2022



HOÀNG THỊ THANH BỈNH 
N H A  SÁCH ĐẶI HỌC XẢY DựNG 

ó ĩlẴnnTâm HRĨ.HN

Kính gửi: Học viện báo chí và tuyên truyền 
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội

Công ty chúng tôi xin báo giá các loại sách như sau:

STT Tên sách Đon giá Số lượng Tổng cộng

1 Giáo trình quan hệ quốc tế châu Á Thái Bình Dương 65,000 2 130,000

2 Ý thức chính trị công nhân 80,000 2 160,000

3 Gt xây dựng văn bản pháp luật 140,000 2 280,000

4 Ngữ dụng học từ lý thuyết đến thực tiễn 180,000 2 360,000

5 Khoa học giáo dục và quản lý giáo dục 280,000 1 280,000

6 Xây dựng cộng đồng học tập 95,000 2 190,000

7 Giáo trình chính sách xã hội 90,000 2 180,000

8 Câu đa mệnh đề tiếng việt 168,000 2 336,000

9 lịch sừ mỹ thuật trung quốc 450,000 1 450,000

10 Đọc hiểu lịch sử triết học TQ 390,000 1 390,000

11 Quản lý đào tạo và quản trị nhà trường hiện đại 180,000 2 360,000

12 Khoa học tư duy và phát triển năng lực tư duy 280,000 1 280,000
rri ẢTông 3,396,000

Vận chuyển 100,000

Tổng cộng 3,496,000

Bằng chữ: Ba triệu bốn trăm chín sáu nghìn đồng chẵn

tháng năm 2022 

NHÀ SÁCH XÂY DựNG

Hà Nội, ngày



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA Ỉ-IỒ CHÍ MINH Mầu C37-HD
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRỤYÈN (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/ỌĐ-BTC ngà>

30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 
15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kỉnh g ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học
Đe nghị: Ban Giám đốc; Ban Kế hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

> r
(Gôm có:....... chủng từ gôc kèm theo)

STT NÔI DUNG ĐỀ NGHI THANH TOÁN • • SỐ TIÊN

1 Thanh toán tiền in, đóng sách ngoại văn 1.854.000

Cộng 1.854.000đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Một triệu tám trăm năm tư nghìn đồng)
Ngày tháng năm 2022

Người đề nghị Trưởng Bộ phận Kế toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thanh ThảoNguyễn Thị Hải Yen



H ộ  KINH DOANH TRẦN VĂN QUÂN

YR AN V/ẸỊ& âĩUứièn Chảy, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội
. . eT- 8 0 0 2 5 2 6 3 6 0 - 0 0  ÍỊ

tllr «nhMinhỊ

m y e n T ^ ^ ----J BÁO GIÁ

Kính gửi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 
Địa chỉ: 36 Xuân Thủy, cầu  Giấy , Hà Nội

STT TÊN SÁCH ĐVT/Quyển SL Đơn giá Thành tiền

1 The Advertising concept Book 1 194.000 206.000
2 Creativity and Advertising Affect, events and process 1 210.000 225.000
3 Advertising & Promotion 1 140.000 150.000
4 Hegarty on creativity 1 200.000 208.000
5 Consumer Culture 1 120.000 125.000
6 Marketing Communications 1 90.000 100.000

7 Public Relations Critical Debates and Contemporary practice 1 366.000 383.000

8 Consumer Kisds How Big Business is Grooming our children 
For Profit

1 244.000 256.000

9 Advertising Campaign Strategy 1 290.000 302.000
Tổng 0 9 1.955.000

Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Người báo giá

1



HÓA ĐO’N BÁN HÀNG
(S A L E S  IN V O IC E )

Ngày (Date) 20 tháng (month) 12 năm (Vear) 2022

Ký hiệu (Serial): 2C22TYY 

Số (A/O.J: 837

Chủ hộ kinh doanh (Se/ten): NGUYỄN THỊ YÉN 
Mã số thuế (Tax code): 8455093820
Địa chỉ (Address): số 1, đường Trung Văn, TDP 17 Trung Văn, Phường Trung Văn, 
Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội M Ế m

Ê î t t ï m i
Họ tên người mua hàng (Buyer):

Tên đơn vị (Company's name): Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã số thuế (Tax code):

Địa chì (Address): 36 Xuân Thủy, cẩu Giấy , Hà Nội
Số tài khoản (A/C number):

Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặƯChuyển khoản
STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vi tính
(Unit)

Số lưọmg
(Quantity)

Đơn giá
(Unit price)

Thành tiền
(Amount)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(4)x(5)
1 In tài liệu ( có bảng kê kèm theo) 1 854 000

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ (Totalamount): 1.854.000

só tiền viết bằng chữ (Amount in words) Một triệu tám trăm năm mươi bốn nghìn dồng.

Người mua hàng (Buyer) Người bán hàng (Seller)

Signature Valid

^ rỆtTởì: nguyên  thị yên
Ký ngày: 20- 12- 2022

Mã của Cơ quan thuế (Tax authority code): 0079094D7B2DA743B7A2747C2ADC11E75C
Trang tra cứu: http://8455093820hd.easvinvoice.com vn Mả tra cửu: X6X3H8k00715544335232030

X X  t t(Cân kiêm tra, đôi chiêu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

J
Đơn vị cung cấp giải pháp: Công ty cổ phần đầu tư công nghệ và thương mại SOFTDREAMS, MST: 0105987432, https://easyinvoice.vn/

https://easyinvoice.vn/
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HQC VIỆN B Ấ t> CHÍ VÀ T m $ y -& v g fg f i  đ ẳ n g  c ộ n g  sả n  v iệ t  n a m

Nà Nội, ngày 10 (háng 4 năm 2022

GIẤY ĐỀ NGHỊ

Kính gửi: Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền,

Căn cứ đề nghị của khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo về việc cập 

nhật tài liệu đế xây dựng phòng đọc tại khoa và thực hiện sự chỉ đạo của Ban 

Giám đốc. Trung tâm Thông tin khoa học kính đề nghị Ban Giám đốc phê duyệt 

cho Trung tâm photo màu và chuyển file pdf 08 cuổn sách tiếng Anh (theo danh 

mục) cho khoa Quan hệ Công chúng và Quảng cáo.

Kính đề nghị Ban Giám đốc phê duyệt để Trung tâm thực hiện.

Xin trăn trọng cảm ơn!

GIÁM ĐÓC

Nguyễn Thanh Thảo



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRUNG TÂM THÔNG TIN KHOA HỌC

DANH MỤC SÁCH PHÔTÔ CHO KHOA QUAN HỆ 
CÔNG CHÚNG VÀ QUẢNG CẢO

Hà Nội, Ngày 5/11/2022

TT TÊN SÁCH SL KHOA ĐÈ NGHỊ

1 The Advertising concept Book 1
2 Creativity and Advertising Affect, events and process 1
3 Advertising & Promotion 1
4 Hegarty on creativity 1
5 Consumer Culture 1
6 Marketing Communications 1

7 Public Relations Critical Debates and Contemporary practice 1

8 Consumer Kisds How Big Business is Grooming our children 
For Profit 1

9 Advertising Campaign Strategy 1
Tổng 9

BÊN GIAO BÊN NHẬN

ó  đ

r í



M /

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH Mẩu C37-HD
HỌC VIỆN BÁO CHÍ & TUYÊN TRUYỀN (Ban hành kèm theo QĐ số 19/2006/QĐ-BTC ngày

30/3/2006 và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 
15/11/2010 của Bộ tài chính)

GIẤY ĐÈ NGHỊ THANH TOÁN

Kính s ử i : - Ban Giám đốc;
- Ban Ke hoạch - Tài chính.

Tên tôi là: Nguyễn Thị Hải Yến

Đơn vị : Trung tâm Thông tin khoa học

Đề nghị: Ban Giám đốc; Ban Ke hoạch -  Tài chính cho thanh toán các khoản sau:

(Gồm có:....... chứng từ gốc kèm theo)

STT NÔI DUNG ĐÊ NGHI THANH TOÁN • • SỐ TIÊN

1 Thanh toán tiền sách Trí Hùng 27,545,000

Cộng 27,545,000 đ

Số tiền đề nghị thanh toán: (Hai mươi hẩy triệu năm trăm bốn muoi lăm nghìn đồng 
chẵn)

Ngày tháng năm ..

Người đề nghị Trưỏng Bộ phận Ke toán trưởng Giám đốc

Nguyễn Thị Hải Yen Nguyễn Thanh Thảo



HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GỈA 
HỒ CHÍ MINH

HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
*

Số: 6540 QĐ-HVBC&TT

Đ Ả N G  C Ộ N G  S Ả N  V Ĩ Ệ T  N A M

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2022

QUYÉT ĐỊNH
V/v lựa chọn đon vị cung cấp sách

GIÁM ĐỐC HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH 13 ngày 26/11/2013 của Quốc Hội nước 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ - CP, ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
- Căn cứ Quỵết định số 2385/HVCTQG-TC, ngày 27/9/2007 của Học viện 

chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc phân cấp quản lý trong mua sắm, sửa chữa tài 
sản tại Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quyết định số 9019/QĐ-HVCTQG ngày 29/4/2022 của Giám đốc Học 
viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của Học viện Báo chí và Tuyên truyền;

- Căn cứ quyết định số 6890/QĐ-HVCTQG ngày 31/12/2021 cùa Giám đốc Học viện 
Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022.

- Căn cứ 03 Báo giá,

QUYÉT ĐỊNH
Điều 1: Lựa chọn đơn vị cung cấp sách cho Thư viện Học viện Báo chí và Tuyên 
truyền là Nhà sách Quỳnh Dung -  42 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Điều 2: Phương thức thực hiện và Giá trị Họp đồng

- Hình thức Họp đồng: Theo hình thức họp đồng trọn gói;
- Giá trị Họp đồng: 27.545.000 (Hai mươi bảy triệu năm trăm bon năm nghìn đồng)
- Nguồn kinh phí: kinh phí Lào, Cămpuchia năm 2022.
- Thời gian thực hiện: 1 tuần.
- Địa điểm: Học viện Báo chí và Tuyên truyền 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

Điều 3: Ban Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Thông tin khoa học và các đơn vị hữu 
quan, Nhà sách Quỳnh Dung, thực hiện đúng và đầy đủ các Quy định hiện hành của 
Chính phủ, của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Học viện Báo chí và 
Tuyên truyền.

Nơi nhân:
- Như điều 3;
- Lưu VT,TTKH



HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN 
TRUM /ÝẬM  t h ô n g  t i n  k h o a  h ọ c

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Hà Nội, ngày tháng

DANH MỤC SÁCH BỎ SUNG PHỤC v ụ  Lưu HỌC SINH NƯỚC CHDCND LÀO

năm

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XB NĂM
XB GIÁ TIÈN SÓ

LƯỢNG THÀNH TIỀN

1 Lịch sử văn minh thế giới - Phần III - Caesar và 
Christ: Tập 1: Cộng hòa -  Cách mạng Will Durant KHXH 2022 225,000 2 450,000

2 Lịch sử văn minh thế giới - Phan III - Caesar và 
Christ: Tập 2: Thời kỳ nguyên thủ Will Durant KHXH 2022 245,000 2 490,000

3 Lịch sử văn minh thế giới - Phan III - Caesar và 
Christ: Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ Thiên Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 235,000 2 470,000

4 Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV - Thời Đại Đức 
Tin. Tập 1: Byzantium thời tuyệt đỉnh Will Durant KHXH 2022 195,000 2 390,000

5 Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV - Thời Đại Đức 
Tin. Tập 2: Văn minh Hồi giáo và Do Thái Will Durant KHXH 2022 275,000 2 550,000

6 Lịch sử văn minh thế giới - Phan IV - Thời Đại Đức 
Tin.Tập 3: Thời kỳ Tăm tối Will Durant KHXH 2022 195,000 2 390,000

7 Lịch sử văn minh thế giới - Phan IV - Thời Đại Đức 
Tin.Tập 4: Đỉnh cao của Thiên Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 215,000 2 430,000

8
Lịch sử văn minh thế giới - Phần IV - Thời Đại Đức 
Tin.Tập 5: Đời sống tinh thần trong thế giới Thiên 
Chúa giáo miền Tây

Will Durant KHXH 2022 275,000 2 550,000

9

Lịch sử văn minh thế giới - Phần VIII - Thời đại 
Louis XIV.Tập 1: Thời hoàng kim của nước Pháp

Will & Ariel 
Durant KHXH 2022 225,000 2 450,000

1



10 Lịch sử văn minh thế giới - Phần VIII - Thời đại 
Louis XIV. Tập 2: Văn minh Anh quốc

Will & Ariel 
Durant KHXH 2022 205,000 2 410,000

11 Lịch sử văn minh thế giới - Phan VIII - Thời đại 
Louis XIV. Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí thức

Will & Ariel 
Durant KHXH 2022 225,000 2 450,000

12
Lịch sử văn minh thế giới - Phan VIII - Thời đại 
Louis XIV. Tập 4: Vùng ngoại vi và nước Pháp 
chống lại châu Âu

Will & Ariel 
Durant KHXH 2022 195,000 2 390,000

13 Lịch sử văn minh thế giới - Phan IX - Thời đại 
Voltaire. Tập 1: Văn minh nước Pháp

Will & Ariel 
Durant KHXH 2021 185,000 2 370,000

14 Lịch sử văn minh thế giới - Phan IX - Thời đại 
Voltaire. Tập 2: Văn minh Anh Quốc

Will & Ariel 
Durant KHXH 2021 195,000 2 390,000

15 Lịch sử văn minh thế giới - Phần IX - Thời đại 
Voltaire. Tập 3: Trung Âu và tiến bộ của kiến thức

Will & Ariel 
Durant KHXH 2021 195,000 2 390,000

16 Lịch sử văn minh thế giới - Phan IX - Thời đại 
Voltaire. Tập 4: Cuộc công kích Thiên Chúa giáo

Will & Ariel 
Durant KHXH 2021 185,000 2 370,000

17
Lịch sử văn minh thế giới - Phần X - Rousseau và 
Cách mạng. Tập 1: Nước Pháp trước cơn đại hồng 
thủy

Will Durant KHXH 2020 205,000 2 410,000

18 Lịch sử văn minh thế giới - Phan X - Rousseau và 
Cách mạng. Tập 2: Nam Au công giáo

Will Durant KHXH 2020 195,000 2 390,000

19
Lịch sử văn minh thế giới - Phần X - Rousseau và 
Cách mạng. Tập 3: Bắc Âu tin lành

Will Durant KHXH 2020 185,000 2 370,000

20 Lịch sử văn minh thế giới- Phần X - Rousseau và 
Cách mạng. Tập 4: Nước Anh thời Samuel Johnson

Will Durant KHXH 2020 185,000 2 370,000

21
Lịch sử văn minh thế giới - Phần X - Rousseau và 
Cách mạng. Tập 5: Hồi giáo, Đông Âu và nước Pháp 
phong kiến sụp đổ

Will Durant KHXH 2020 205,000 2 410,000

22 Lịch sử văn minh thế giới - Phần XI - Văn Minh 
Thời Đại Napoléon. Tập 1: Đại Cách Mạng Pháp

Will Durant KHXH 2021 185,000 2 370,000
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23
Lịch sử văn minh thế giới - Phần XI - Văn Minh 
Thời Đại Napoléon. Tập 2: Triều Đại Napoléon
(22/T)

Will Durant KHXH 2021 195,000 2 390,000

24
Lịch sử văn minh thế giới - Phẩn XI - Văn Minh 
Thời Đại Napoléon. Tập 3: Văn Minh Anh Quốc 
(20/T)

Will Durant KHXH 2021 205,000 2 410,000

25
Lịch sử văn minh thê giới - Phân XI - Văn Minh 
Thời Đại Napoléon. Tập 4: Âu Lục Và Thời Đại 
Napoléon (18/T)

Will Durant KHXH 2021 215,000 2 430,000

26 Lịch sử tư tưởng Trung Quốc 2022 399,000 1 399,000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ 2022 199,000 2 398,000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát 2022 109,000 2 218,000

29 Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự 
giàu có, tham vọng và nỗ lực 2022 489,000 1 489,000

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại 
dương trên thế giới

James
G.Stavridis CTQG 2022 218,000 2 436,000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai nước 
lớn

Nguyễn Hong 
Quân CTQG 2022 168,000 2 336,000

32 Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học Đỗ Thị Thạch CTQG 2022 90,000 2 180,000

33 Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyên Trọng 
Phúc CTQG 2022 113,000 2 226,000

34 Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh Nguyên Thê 
Thắnp CTQG 2022 129,000 2 258,000

35 Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin ĐỖ Thị Thanh 
Loan CTQG 2022 151,000 2 302,000

36 Những vân đê cơ bản vê Nhà nước và pháp luật Việt 
Nam

Nguyễn Thị 
Tuyết Mai CTQG 2022 106,000 2 212,000

37 Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở 
phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác

Hemando De 
Soto CTQG 2022 135,000 2 270,000

^  38 1Giáo trình tài chính tiền tệ Đặng Thị Việt 
Đức

TT&TT 2022 138,000 2 276,000
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39
Viết cho PR (Dành cho những người làm truyền 
thông chuyên nghiêp)

Đinh Thị Thúy 
Hằng

TT&TT 2022 99,000 2 198,000

40
Cạnh tranh địa-Chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ 
chủ nghĩa hiện thực và trường hợp khủng hoảng 
Ucraina

Phan Thị Thu 
Dung CTQG 2022 163,000 2 326,000

41 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa 
Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Thị 
Tuyết Mai CTQG 2022 131,000 2 262,000

42 Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ Tư bản 
luận

TS. Đồng Văn 
Phường CTQG 2022 95,000 2 190,000

43 Phong cách đàm phán ngoại giao (Sách chuyên khảo) Vũ Dương Huân CTQG 2022 84,000 2 168,000

44
Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết 
Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương 
Đảng khóa XIII

Nguyễn Viết 
Thông CTQG 2022 29,000 2 58,000

45 Thường thức về triết học Mác - Lênin: Quyển 2 - 
Phép biện chứng duy vật

Học viện Chính 
trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh
CTQG 2022 60,000 2 120,000

46 Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của 
Mỹ Cù Chí Lợi KHXH 2022 125,000 2 250,000

47 Hoa Kỳ chính trị, can dự và quan hệ Nguyễn Anh 
Cường CAND 2022 240,000 1 240,000

48 Vì sao chuyển đổi số thất bại (Why Digitral 
Transformations Fail) Tony Saldanha 2021 185,000 2 370,000

49 Triết học giáo dục (Philosophy Of Education) Nel Noddings 2021 195,000 2 390,000

50 RIO BOOK NO.2 - Nhận diện thương hiệu, những 
điểm chạm thị giác

RIO Creative Lao Động 2021 170,000 2 340,000

51 Brand Strategy: Aaker bàn về thương hiệu 2021 165,000 2 330,000

52 Bán hàng, quảng cáo và kiêm tiên trên Facebook 
(Cập nhật mới nhất 2021) 2021 232,000 2 464,000

53 Sức mạnh tống hợp quốc gia của Ân Độ hiện trạng 
và triển vọng

Trần Hoàng 
Long KHXH 2021 145,000 2 290,00Q
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' 54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

TÔ Thị Ánh 
Dương KHXH 2021 98,000 2 196,000

55
Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt 
Nam trong hơn 30 năm qua

Nguyễn Như 
Phát KHXH 2021 175,000 2 350,000

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Bùi Đức Hùng KHXH 2021 100,000 2 200,000

57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 Vũ Hùng Cường KHXH 2021 150,000 2 300,000

58
Phát triển con người vùng dân tộc thiếu số ở Việt 
Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Nguyễn Đình 
Tuấn KHXH 2021 260,000 1 260,000

59
Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới 
phát triển nhanh và bền vững

Nguyễn Chiến 
Thắng KHXH 2021 125,000 2 250,000

60 Tâm lý học hành vi Robyn Conley 
Downs Thanh niên 2021 149,000 2 298,000

61 Context Marketing Mathew Sweezey Dân Trí 2021 189,000 2 378,000

62 Tâm lý học nhân cách Thomas Erikson Lao động 2021 189,000 2 378,000

63 Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định 
hình lại hệ thống tài chính toàn cầu Nik Bhatia Công thương 2021 139,000 2 278,000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay Diêm Kiệt Hoa KHXH 2020 150,000 2 300,000

65 Những tiểu luận triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 65,000 2 130,000

66 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Công 
Bình KHXH 2020 139,000 2 278,000

67 Kiểm soát quản trị Bob Tricker THTPHCM 2020 375,000 1 375,000

68 Công giáo và công giáo ở Việt Nam (tri thức cơ bản) PGS.TS. Nguyễn 
Hồng Dương CAND 2019 160,000 1 160,000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi 
khách hàng Dela Lovell Lao động 2018 139,000 1 139,000
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70 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương 
Trác Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17,000 2 34,000

71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc 
Hùng, M.A Thanh niên 2021 120,000 2 240,000

72 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, 
Ngô Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN 2018 139,000 1 139,000

73 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế
Hoàng Đình 

Tuấn, Bùi Dương 
Hải

ĐH KTQD 2019 193,000 1 193,000

74 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395,000 1 395,000

75 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ 
biên Tài chính 2018 90,000 1 90,000

76 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật 
dạy học

Nguyễn Lăng 
Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75,000 2 150,000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương 
Trác Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17,000 2 34,000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc 
Hùng, M.A Thanh niên 2021 120,000 2 240,000

79 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, 
Ngô Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN 2018 139,000 1 139,000

80 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế
Hoàng Đình 

Tuấn, Bùi Dương 
Hải

Đại học Kinh tế quốc 
dân 2019 193,000 1 193,000

81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395,000 1 395,000

82 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ 
biên Tài chính 2018 90,000 2 180,000

83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật 
dạy học

Nguyễn Lăng 
Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75,000 2 150,000
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84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học 
Luật Hà Nội Tư pháp 2021 75,000 1 75,000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng Đại học Quốc gia 
HN 2012 42,000 1 42,000

86 Level II : HSK Beijing Language 
and Culture 

University press
2010 150,000 2 300,000

87 §Tỳlìp7K ¥% iẨ tÌÍM H Ìft-M P3. Level I II : 
H S K H

Beijing Language 
and Culture 

University press
2010 150,000 2 300,000

88 ÌT Ỹ li^7K ¥% iím m iẨ ^^-M P3. Level IV : 
HSK m

Beijing Language 
and Culture 

University press
2010 150,000 2 300,000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150,000 2 300,000
90 Giáo trình luyện thi HSK 3 150,000 2 300,000
91 Giáo trình luyện thi HSK 4 150,000 2 300,000
92 Giáo trình luyện thi HSK 6 150,000 2 300,000

TỎNG SỐ: 168 27,545,000

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Thảo
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TVHC
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(VA T  INVOICE)
Ngày (d a y )  28 tháng ( m o n th )  12 năm (y e a r )  2022

Mầu số - Ký hiệu (S e r ia lN o ) :  1C22THC 
Số (Invo ice  N o.): 00000124

Mã của Cơ quan thuế: 0099E332ACF2D5423C8175E0FD94903D89

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
Mã số thuế (Tax Codey. 0 1 0 1 7 7 2 1 4 7
Địa chì (Address): số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, VN
Điện thoại (Tel): 02439343308
Số tài khoản (Account No.): 197647569 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Hà Nội - Mã citad: 79307001

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name): Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã số thuế (Tax Code): 0103222660
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặƯChuyẻn khoản
Sổ tài khoản (Account No.): ,

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị 
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4x5

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng 
hòa - Cách mạng

Cuốn 2 214.285,5 428.571

2
LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời 
ky nguyên thu .yỊ̂ ỊpgỊ»-'- -xy.  '̂ |g|

Cuốn
■

2 233.333,5 466.667

3
Mgi ‘ ‘ ‘1 iMiife

LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đểt p p  %% < 
quôc và sơ kỳ Thiên Chúa giảo Cuốn

H
2 223.809,5 447.619

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1 : 
Byzantium thời tuyệt đỉnh

Cuốn 2
' T ỵ .........................

185.714,5 371.429

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn 
mình Hồi giáo và Do Thái

Cuốn 2 261.905 523.810

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời 
kỳ Tăm tối

Cuốn 2 185.714,5 371.429

7 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh 
cao của Thiên Chúa giáo

Cuốn 2 204.762 409.524

8
LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đới 
sống tinh thần trong thế giới Thiên Chúa giáo miền 
Tây

Cuốn 2 261.905 523.810

9
LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1 : 
Thời hoàng kim của nước Pháp

Cuốn 2 214.285,5 428.571

10 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: 
Văn minh Anh quốc

Cuốn 2 195.238 390.476

11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: 
Cuộc phiêu lưu tri thức

Cuốn 2 214.285,5 428.571

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)

Giải pháp Hóa đơn Điện tử được cung cấp bởi Công ty cổ phẩn Bkav - MST 0101360697 - ĐT 1900 545414 - http://ehoadon.vn
Hốa đơn Điện tử (HĐĐT) được tra cứu trực tuyến tại http://tracuu.ehoadon.vn. Mẫ tra cứu HĐĐT này: 05RXGPUCR1B

http://ehoadon.vn
http://tracuu.ehoadon.vn


n p i  7TT ẩT ^I VH C  (VAT INVOICE)
Ngày (day) 28 tháng (month) 12 năm (year) 2022

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mầu số - Ký hiệu (SerialNo): 1C22THC
Số (Invoice No.): 00000124

[Tiep theo trang truoc - Trang 3/8]

Mã của Cơ quan thuế: 0099E332ACF2D5423C8175E0FD94903D89

Đơn vị bán (Seiler):

Mã số thuế (Tax Code): 

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (Tel):

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
0 1 0 1 7 7 2 1 4 7
Số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, VN 
02439343308

Số tài khoản (Account No.): 197647569 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Hà Nội - Mã citad: 79307001

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Company name): Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã số thuế (Tax Code): 0103222660
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội
Hlnh thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt/Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.): ,

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị 
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4x5

23 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 
2: Triều Đại Napoléon (227T)

Cuốn 2 185.714,5 371.429

24 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 
3: Văn Minh Anh Quốc (20/T)

Cuốn 2 195.238 390.476

25 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại NapoléònTập 
4: Âu Lục Và Thời Đai Napoléon (Ĩ$£T) ỉ 2Ệ 204.762 409.524

26 Lịch sừ tư tưởng Trung Quốc Cuốn m ,  1 -V 380.000 380.000

27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Cuốn 2 189.524 379.048

28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Cuốn 2 103.809,5 207.619

29 Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm cùa sự 
giàu có, tham vọng và nỗ lực

Cuốn 1 465.714 465.714

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các 
đại dương trên thế giới

Cuốn 2 218.000 436.000

31
Việt Nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai 
nước lớn

Cuốn 2 168.000 336.000

32
Hòi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa hpc (Dành 
cho bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận 
chính trị)

Cuốn 2 90.000 180.000

33
Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng ( Dành cho bậc đại học 
hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

Cuốn 2 113.000 226.000

34
Hỏi - đáp môn Tư tường Hồ Chí Minh (Dành cho 

bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận 
chính trị)

Cuốn 2 129.000 258.000

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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npt 711
1  V H C  (VA T  INVOICE)

Ngày (day) 28 tháng (month) 12 năm (year) 2022

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mau số - Ký hiệu (SerialNo): 1C22THC
Số (Invoice No.): 00000124

[Tiep theo trang truoc - Trang 5/8]

Mã của Cơ quan thuế: 0099E332ACF2D5423C8175E0FD94903D89

Đơn vị bán (Seller):

Mã số thuế (Tax Code): 
Địa chỉ (Address):

Điện thoại (Tel):

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
0101772147
SỐ 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, VN 
02439343308

Số tải khoản (Account No.): 197647569 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Hà Nội - Mã citad: 79307001

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Company name): Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã số thuế (Tax Code): 0103222660
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, cầu Giầy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt/Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.): ,

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị 
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4x5

46 Chiến lược Án Độ Dương - Thái Bình Dương của 
Mỹ

Cuốn 2 119.047,5 238.095

47 Hoa Kỳ: Chính trị, can dự và quan hệ Cuốn 1 228.571 228.571

48 Vì sao chuyển đổi số thất bại. Những nguyên tắc 
đáng kinh ngạc để cất cánh và dẫn đầu

Cuốn
M i m .1 % 176.190,5 352.381

49 Triết Học Giáo Dục
. . .

cúốn j j  'Ẵ 185.714,5 371.429

50 RIO BOOK NO.2 - Nhặn diện thương hiệu, những 
điềm chạm thị giác

Cuốn 2 161.905 323.810

51 Brand strategy: Aaker bàn về thương hiệu Cuốn 2 157.143 314.286

52 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trẽn Facebook Cuốn 2 220.952,5 441.905

53 Sức mạnh tổng hợp quốc gia của Án Độ hiện trạng 
và triển vọng

Cuốn 2 138.095 276.190

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Cuốn 2 93.333,5 186.667

55 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ờ Việt 
Nam trong hơn 30 năm qua

Cuốn 2 166.666,5 333.333

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Cuốn 2 95.238 190.476

57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 Cuốn 2 142.857 285.714

58 Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ờ Việt 
Nam một số vắn đề lý luận và thực tiễn

Cuốn 1 247.619 247.619

59 Tái cơ cấu nền kinh tế việt Nam & Lào Hướng tới 
phát triển nhanh vả bền vững

Cuốn 2 119.047,5 238.095

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhặn hóa đơn)
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TVHC (VATINVOICE)
Ngày (d a y ) 28 tháng (m o n th ) 12 năm (ye a r) 2022

HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Mẫu số - Ký hiệu (Serial No): 1C22THC
Số (Invoice No.): 00000124

[Tiep theo trang truoc - Trang 7/8]

Mã của Cơ quan thuế: 0099E332ACF2D5423C8175E0FD94903D89

Đơn vị bán (S e lle r): CỒNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
Mã số thuế (T a x  C o d e ): 0101772147
Địa chỉ (A d d re s s ) : số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, VN
Điện thoại (T e l): 02439343308
Số tài khoản (A c c o u n t N o .): 197647569 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Hà Nội - Mã citad: 79307001

Người mua (B u ye r):

Đơn vị (C o m p a n y  n a m e ): Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã số thuế (T a x  C o d e ): 0103222660
Địa chì (A d d re s s ) : 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (P a y m e n t m e th o d ) : Tiền mặt/Chuyển khoản
Số tài khoản (A c c o u n t N o .): ,

STT
(N o .)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(D e s c r ip t io n )

Đơn vị 
tính
(U n it)

Số lượng
(Q u a n tity )

Đơn giá
(U n it  P r ice )

Thành tiền
(A m o u n t)

1 2 3 4 5 6 = 4x5

76 Dạy và học tích cực - một sỗ phương pháp và kĩ 
thuật dạy học

Cuốn 2 75.000 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt Cuốn 2 17.000 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Ảnh Vịột - Việt Anh Ciỉổn w  2 j T 120.000 240.000

79 Giáo trinh kinh tế công cộng |p ' m L  Ậ Cuốn
' Ề  Ũ

139.000 139.000

80 Giáo trình lý thuyét mô hình toán kirifi tế Cuon 193.000 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Cuốn 1 395.000 395.000

82 Nguyên lý kế toán Cuốn 2 90.000 180.000

83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ 
thuật dạy học

Cuốn 2 75.000 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật Cuốn 1 75.000 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Cuốn 1 42.000 42.000

86 -MP3. Level II : HSK Cuốn 2 150.000 300.000

87 -MP3. Level III : HSK Cuốn 2 150.000 300.000

88 -MP3. Level IV : HSK Cuốn 2 150.000 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 Cuốn 2 150.000 300.000

90 Giáo trình luyện thi HSK 3 Cuốn 2 150.000 300.000

91 Giáo trình luyện thi HSK 4 Cuốn 2 150.000 300.000

92 Giáo trình luyện thi HSK 6 Cuốn 2 150.000 300.000

(C ằ n  k iể m  tra  đ ố i c h iế u  k h i lậ p , g ia o , n h ậ n  h ó a  đ ơ n )
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CÔNG f ậ ^ ĩ | T  HÙNG CƯỜNG
Ỉ Ỉ Ị  TNHH \ặ \
1*1 TRÍ VIẾT UịỊ  BÁO GIÁ SÁCH

„  \c \H 0N G  cứSn g ả /
( X ỷ ì ^ ^ ^ ỵ '  Kính gửi: HỌC VIỆN BẢO CHỈ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường xin gửi tói quý trường báo giá sách như sau:

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN NĂM
XB GIÁ TIÈN SỐ

LƯỢNG
THÀNH

TIÊN

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng hòa - Cách 
mạng Will Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

2 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời kỳ nguyên thủ Will Durant KHXH 2022 245.000 2 490.000

o5 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ 
Thiên Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 235.000 2 470.000

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1: Byzantium thời 
tuyệt đỉnh Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn minh Hồi 
giáo và Do Thái Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời kỳ Tăm tối Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

7 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh cao của 
Thiên Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 215.000 2 430.000

8 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đời sống tinh 
thần trong thế giới Thiên Chúa giáo miền Tây Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

9 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1: Thời hoàng 
kim của nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

10 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: Văn minh 
Anh quốc Will & Ariel Durant KHXH 2022 205.000 2 410.000

1 1
LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: Cuộc phiêu 
lưu trí thức Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

"  1LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 4: Vùng ngoại 
VI và nước Pháp chống lại châu Âu Will & Ariel Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000



• 13 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 1: Văn minh nước 
Pháp

Will & Ariel Durant KHXH 2 0 2 1 185.000 2 370.000

14 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 2: Văn minh Anh 
Quốc

Will & Ariel Durant KHXH 2 0 2 1 195.000 2 390.000

15
LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 3: Trung Âu và tiến 
bộ của kiến thức

Will & Ariel Durant KHXH 2 0 2 1 195.000 2 390.000

16
LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 4: Cuộc công kích 
Thiên Chúa giáo

Will & Ariel Durant KHXH 2 0 2 1 185.000 2 370.000

17
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 1: Nước Pháp 
trước cơn đại hồng thủy

Will Durant KHXH 2 0 2 0 205.000 2 410.000

18 LSVM - Phan X - Rousseau và Cách mạng Tập 2: Nam Âu công 
giáo

Will Durant KHXH 2 0 2 0 195.000 2 390.000

19
LSVM - Phan X - Rousseau và Cách mạng Tập 3: Bắc Âu tin 
lành

Will Durant KHXH 2 0 2 0 185.000 2 370.000

2 0
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 4: Nước Anh 
thời Samuel Johnson

Will Durant KHXH 2 0 2 0 185.000 2 370.000

2 1
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 5: Hồi giáo, 
Đông Âu và nước Pháp phong kiến sụp đổ

Will Durant KHXH 2 0 2 0 205.000 2 410.000

22 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 1: Đại 
Cách Mạng Pháp

Will Durant KHXH 2 0 2 1 185.000 2 370.000

23
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2: Triều 
Đại Napoléon (22/T)

Will Durant KHXH 2 0 2 1 195.000 2 390.000

24
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 3: Văn 
Minh Anh Quốc (20/T)

Will Durant KHXH 2 0 2 1 205.000 2 410.000

25
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4: Âu Lục 
Và Thời Đại Napoléon (18/T)

Will Durant KHXH 2 0 2 1 215.000 2 430.000

26 Lịch sử tư tưởng Trung Quốc Anne Cheng Thế giới 2 0 2 2 399.000 1 399.000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Leonard L Berry Công thương 2 0 2 2 199.000 2 398.000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Moon Nguyễn Dân Trí 2 0 2 2 109.000 2 218.000

29 Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, tham 
vọng và nỗ lực Martin Meredith Thế giới 2 0 2 2 489.000 1 489.000

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên 
thế giới James G.Stavridis CTQG 2 0 2 2 218.000 2 436.000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến lươc giữa hai nước lớn Nguyễn Hồng Quân CTQG 2 0 2 2 168.000 2 336.000



3 2 - Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học 
hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

Đỗ Thị Thạch CTQG 2 0 2 2 90.000 2 180.000

o o Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và 
không chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Trọng Phúc CTQG 2 0 2 2 113.000 2 226.000

34
Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ 
chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Thế Thắng CTQG 2 0 2 2 129.000 2 258.000

35 Hướng dân ôn tập môn kinh tê chính trị Mác - Lênin Đỗ Thị Thanh Loan CTQG 2 0 2 2 151.000 2 302.000

36 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam
Nguyễn Thị Tuyết 

Mai
CTQG 2 0 2 2 106.000 2 2 1 2 . 0 0 0

37
Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương 
Tây và thất bại ở mọi nơi khác

Hernando De Soto CTQG 2 0 2 2 135.000 2 270.000

38 Giáo trình tài chính tiền tệ Đặng Thị Việt Đức TT&TT 2 0 2 2 138.000 2 276.000

39
Viết cho PR (Dành cho những người làm truyền thông chuyên 
nghiệp)

Đinh Thị Thúy Hằng TT&TT 2 0 2 2 99.000 2 198.000

40
Cạnh tranh địa-Chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện 
thực và trường họp khủng hoảng Ucraina

Phan Thị Thu Dung CTQG 2 0 2 2 163.000 2 326.000

41
Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong 
điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Thị Tuyết 
Mai

CTQG 2 0 2 2 131.000 2 262.000

42 Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ Tư bản luận
TS. Đồng Văn 

Phường
CTQG 2 0 2 2 95.000 2 190.000

43 Phong cách đàm phán ngoại giao (Sách tham khảo) Vũ Dương Huân CTQG 2 0 2 2 84.000 2 168.000

44
Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết Hội nghị lần 
thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nguyễn Viết Thông CTQG 2 0 2 2 29.000 2 58.000

45
Thường thức về triết học Mác - Lênin: Quyển 2 - Phép biện 
chứng duy vật

Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí 

Minh
CTQG 2 0 2 2 60.000 2 1 2 0 . 0 0 0

46 Chiến lược Ân Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Cù Chí Lợi KHXH 2 0 2 2 125.000 2 250.000
47 Hoa Kỳ chính trị, can dự và quan hệ Nguyễn Anh Cường CAND 2 0 2 2 240.000 1 240.000

48 Vì sao chuyển đổi số thất bại. Những nguyên tắc đáng kinh ngạc 
đe cất cánh và dẫn đầu Tony Saldanha Tổng họp 2 0 2 1 185.000 2 370.000

49 Triết học giáo dục Nel Noddings KHXH 2 0 2 1 195.000 2 390.000

50 RIO BOOK NO.2 - Nhận diện thương hiệu, những điểm chạm 
thị giác RIO Creative Lao Động 2 0 2 1 170.000 2 340.000

51 Brand Strategy: Aaker bàn về thương hiêu David Aaker Hồng Đức 2 0 2 1 165.000 2 330.000



52 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook MBA, Nguyễn Phan 
Anh Hồng Đức 2 0 2 1 232.000 2 464.000

53 Sức mạnh tổng hợp quốc gia của Ấn Độ hiện trạng và triển vọng Trần Hoàng Long KHXH 2 0 2 1 145.000 2 290.000

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối 
cảnh hội nhập quốc tế Tô Thị Ánh Dương KHXH 2 0 2 1 98.000 2 196.000

55 Tống quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong 
hơn 30 năm qua Nguyễn Như Phát KHXH 2 0 2 1 175.000 2 350.000

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Bùi Đức Hùng KHXH 2 0 2 1 1 0 0 . 0 0 0 2 2 0 0 . 0 0 0

57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 Vũ Hùng Cường KHXH 2 0 2 1 150.000 2 300.000

58 Phát triến con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Đình Tuấn KHXH 2 0 2 1 260.000 1 260.000

59 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới phát triển 
nhanh và bền vững Nguyễn Chiến Thắng KHXH 2 0 2 1 125.000 2 250.000

60 Tâm lý học hành vi Robyn Conley 
Downs

Thanh niên 2 0 2 1 149.000 2 298.000

61 Context Marketing Mathew Sweezey Dân Trí 2 0 2 1 189.000 2 378.000
62 Tâm lý học nhân cách Thomas Erikson Lao động 2 0 2 1 189.000 2 378.000

63 Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định hình lại hệ 
thống tài chính toàn cầu Nik Bhatia Công thương 2 0 2 1 139.000 2 278.000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay Diêm Kiệt Hoa KHXH 2 0 2 0 150.000 2 300.000
65 Những tiêu luận triết học Bertrand Rssell KHXH 2 0 2 0 65.000 2 130.000
6 6 Tìm hiếu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Công Bình KHXH 2 0 2 0 139.000 2 278.000
67 Kiêm soát quản trị Bob Tricker THTPHCM 2 0 2 0 375.000 1 375.000

6 8 Công giáo và công giáo ở Việt Nam (tri thức cơ bản) PGS.TS. Nguyễn 
Hồng Dương

CAND 2019 160.000 1 160.000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi khách hàng Dela Lovell Lao động 2018 139.000 1 139.000

70 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương 
Trác Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2 0 2 1 1 2 0 . 0 0 0 2 240.000

72 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, Ngô 
Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN

2018 139.000 1 139.000



73, Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, 
Bùi Dương Hải

ĐH KTQD 2019 193.000 1 193.000

74 Nghệ thuật đàm phán và thương lương Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000

75 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 1 90.000

76 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học
Ngụyễn Lăng Bình 

Cb
Đại học sư phạm 2 0 2 1 75.000 2 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương 
Trác Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh
Nguyễn Quốc Hùng, 

M.A
Thanh niên 2 0 2 1 1 2 0 . 0 0 0 2 240.000

79 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, Ngô 
Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN

2018 139.000 1 139.000

80 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, 
Bùi Dương Hải

Đại học Kinh tế 
quốc dân

2019 193.000 1 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000

82 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 2 180.000

83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình 
Cb

Đại học sư phạm 2 0 2 1 75.000 2 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học Luật 
Hà Nội

Tư pháp 2 0 2 1 75.000 1 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng
Đại học Quốc gia 

HN
2 0 1 2 42.000 1 42.000

8 6 f H X ® 7 K ¥ # i^ I Í Ị ^ M I I - M P 3 .  Level I I : HSK — ểẵ
Beijing Language and Culture University 

press

Beijing Language and Culture University 
press

Beijing Language and Culture University 
press

2 0 1 0 150.000 2 300.000

87 Level I I I : HSK =  ểẵ 2 0 1 0 150.000 2 300.000

88 ềÍT'Mì^7ksỉz ^TẴ:ịMỈ&,ìẲMM-MP3. Level IV : HSK ra ẳK 2 0 1 0 150.000 2 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150.000 2 300.000



90 Giáo trình luyên thi HSK 3
91 Giáo trình luyên thi HSK 4
92 Giáo trình luyên thi HSK 6

TỐNG SỐ:

Bằn" chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi năm ngàn đông 
Giá trên đã bao gồm thuế và phí vận chuyên

Ngưòi báo giá

Vũ Anh Tuấn





NHÀ SÁCH QUỲNH DUNG— » * *

I V I Ö I : u  1  0  1  2  4  1  2  9  8

Đ/c: 42 Lý Tnưừng Kiệt Piiường ĩrẩn Hưng Đạo, 
Quận Hoàn Kiêm JP Hà Nội BÁO GIÁ SÁCH THEO YÊU CẦU

Kính gửi: Quý khách hàng

Nhà sách chúng tôi xin gửi quỷ khách hàng báo giá sách như sau:

S T T T Ê N  S Á C H T Á C  G I Ả N H À X U Ấ T B A N NĂM G IÁ  T IÈ N S O
L Ư Ợ N G

T H À N H
T IÈ N

1 L S V M T G  -  P h ầ n  III -  C a e s a r  và Christ T ậ p  1 : C ộ n g  hòa -  C á c h  m ạng Will Durant K H X H 2 0 2 2 2 2 5 .0 0 0 2 4 5 0 .0 0 0
2 L S V M T G  -  P h ầ n  III -  C a e s a r  và C h rist T ậ p  2: T h ờ i kỳ nguyên thủ Will Durant K H X H 2 0 2 2 2 4 5 .0 0 0 2 4 9 0.00 0

3
L S V M T G  - P h ầ n  III -  C a e s a r  và Christ T ậ p  3: Đ ế  q u ố c và s ơ  kỳ Th iên C h ú a  
giáo Will Durant K H X H 2 0 2 2 2 3 5 .0 0 0 2 4 7 0 .0 0 0

4 L S V M T G  - P h ầ n  IV  -  T h ờ i Đ ạ i Đ ứ c  Tin. T ậ p  1 : Byzantium  thời tuyệt đỉnh Will Durant K H X H 2 0 2 2 19 5 .0 0 0 2 3 9 0 .0 0 0

5 L S V M T G  -  P h ầ n  IV  -  T h ờ i Đ ạ i Đ ứ c  Tin. T ậ p  2: Văn minh HỒI giáo và Do  
Th ái Will Durant K H X H 2 0 2 2 2 7 5 .0 0 0 2 5 5 0 .0 0 0

6 L S V M T G  -  P h ầ n  IV -  T h ờ i Đ ạ i Đ ứ c  T in .T ậ p  3: T h ờ i kỳ Tăm  tối Will Durant K H X H 2 0 2 2 19 5 .0 0 0 2 39 0 .0 0 0

7 L S V M T G  -  P h ầ n  IV  -  T h ờ i Đ ạ i Đ ứ c  T in .T ậ p  4: Đỉnh cao  c ủ a  Thiên C h ú a  
giáo Will Durant K H X H 2 0 2 2 2 1 5 .0 0 0 2 4 30 .0 0 0

8 L S V M T G  -  P h ầ n  IV  -  T h ờ i Đ ạ i Đ ứ c  T in .T ậ p  5: Đ ờ i số n g  tinh th ần trong 
thế giớ i Thiên C h ú a  giáo m iền T â y Will Durant K H X H 2 0 2 2 2 7 5 .0 0 0 2 5 5 0 .0 0 0

9 L S V M T G  - P h ầ n  VIII -  T h ờ i đ ạ i Louis X IV .T ậ p  1 : T h ờ i hoàng kim c ủ a  n ư ớ c  
Ph áp Will & Ariel Durant K H X H 2 0 2 2 2 2 5 .0 0 0 2 4 50 .0 0 0

10 L S V M T G  -  P h ầ n  VIII -  T h ờ i đ ạ i Louis X IV . T ậ p  2: Văn  minh Anh q u ố c Will & Ariel Durant K H X H 2 0 2 2 2 0 5 .0 0 0 2 4 10 .0 0 0

11 L S V M T G  -  P h ầ n  VIII -  T h ờ i đ ạ i Lo u is X IV . T ậ p  3: C u ộ c  phiêu lư u trí th ứ c Will & Ariel Durant K H X H 2 0 2 2 2 2 5 .0 0 0 2 4 50 .0 0 0

1 2 L S V M T G  -  P h ầ n  VIII -  T h ờ i đ ạ i Lo u is X IV . T ậ p  4: Vùng ngoại vi và  n ư ớ c  
Ph áp  ch ố n g  lại ch âu  Âu Will & Ariel Durant K H X H 2 0 2 2 19 5 .0 0 0 2 39 0 .0 0 0

1 3 L S V M T G  -  P h ầ n  IX -  T h ờ i đ ạ i Voltaire T ậ p  1: Văn minh n ư ớ c  P h áp Will & Ariel Durant K H X H 2 0 2 1 18 5 .0 0 0 2 3 7 0 .0 0 0
14 L S V M T G  -  P h ầ n  IX -  T h ờ i đ ạ i Voltaire T ậ p  2: V ă n  minh Anh Q u ố c Will & Ariel Durant K H X H 2 0 2 1 19 5 .0 0 0 2 3 9 0 .0 0 0
, 5 -S V M T G  -  P h ầ n  IX  -  T h ờ i đ ạ i Voltaire T ậ p  3: Trung Âu và tiến bộ c ủ a  kiến  

thức Will & Ariel Durant K H X H 2 0 2 1 19 5 .0 0 0 2 3 9 0 .0 0 0

16
L S V M T G  - P h ầ n  IX  -  T h ờ i đ ạ i Voltaire T ậ p  4: C u ộ c  công kích Th iên C h ú a  
giáo Will & Ariel Durant K H X H 2 0 2 1 18 5 .0 0 0 2 3 7 0 .0 0 0



1 7 L S V M  -  P h ầ n  X  -  R o u sse a u  và C á c h  m ạng T ậ p  1: N ư ớ c  Ph áp trư ớ c cơ n  
đ ạ i hồng thủy

Will Durant K H X H 2 0 2 0 2 0 5 .0 0 0 2 4 10 .0 0 0

18 L S V M  -  P h ầ n  X  -  R o u sse a u  và C á c h  m ạng T ậ p  2: Nam  Âu công giáo Will Durant K H X H i m 1Ô5.ỔỒŨ 2 3 9 0 .0 0 0
19 L S V M  -  P h ầ n  X  -  R o u sse a u  và C á c h  m ạng T ậ p  3: B ắ c  Âu tin lành Will Durant K H X H 20 2 0 18 5 .0 0 0 2 37 0 .0 0 0

20 L S V M  -  P h ầ n  X  -  R o u sse a u  và C á c h  m ạng T ậ p  4: N ư ớ c  Anh thời Sam uel 
Joh nso n Will Durant K H X H 2 0 2 0 18 5 .0 0 0 2 37 0 .0 0 0

2 1 L S V M  -  P h ầ n  X  -  R o u sse a u  và C á c h  m ạng T ậ p  5: H ồi giáo, Đông Âu và  
n ư ớ c  P h áp  phong kiến s ụ p  đ ổ

Will Durant K H X H 20 2 0 2 0 5 .0 0 0 2 4 10 .0 0 0

2 2
L S V M  - P h ầ n  XI -  V ă n  Minh T h ờ i Đ ạ i Napoléon T ậ p  1 : Đ ạ i C á c h  M ạng  
P h áp

Will Durant K H X H 2 0 2 1 18 5 .0 0 0 2 370 .0 0 0

2 3
L S V M  - P h ầ n  XI -  Văn  Minh T h ờ i Đ ạ i Napoléon T ậ p  2: Triều Đ ạ i Napoléon  
(22/T)

Will Durant K H X H 2 0 2 1 19 5 .0 0 0 2 390 .0 0 0

24
L S V M  -  P h ầ n  XI -  V ă n  Minh T h ờ i Đ ạ i Napoléon T ậ p  3: Văn Minh Anh Q u ố c  
(20/T)

Will Durant K H X H 2 0 2 1 2 0 5.0 0 0 2 4 10 .0 0 0

2 5
L S V M  -  P h ầ n  XI -  V ă n  Minh T h ờ i Đ ạ i Napoléon T ậ p  4: Âu L ụ c  V à  T h ờ i Đ ạ i  
Napoléon (18 /T )

Will Durant K H X H 2 0 2 1 2 15 .0 0 0 2 4 30 .00 0

26 Lịch s ử  tư  tư ở n g  Trung Q u ố c A nn e C h en g T h ế  giới 2 0 2 2 399 .0 00 1 399 .0 00
2 7 Khám  phá ngành kinh doanh dịch vụ Leonard L Berry Công th ư ơ n g 2 0 2 2 19 9 .0 0 0 2 398.000
28 P h ư ơ n g  pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Moon N guyễn Dân Trí 2 0 2 2 10 9 .0 0 0 2 2 18 .0 0 0

29 Phi ch âu  thịnh v ư ợ n g  -  Lịch s ử  5.0 0 0  năm  c ủ a  s ự  giàu có, tham vọ n g  và  
n ỗ  lự c

Martin Meredith T h ế  giới 2 0 2 2 489.000 1 489.000

30 Q u y ề n  lự c  biển : Lịch  s ử  và địa -  chính trị c ủ a  c á c  đ ạ i d ư ơ n g  trên th ế giới Ja m e s G .Stavrid ls C T Q G 2 0 2 2 2 18 .0 0 0 2 436 .0 00

3 1 V iệ t nam  trư ớ c  c ạ n h  tranh ch iế n  lư ợ c  g iữ a  hai n ư ớ c  lớn N g uyễn  H ồng Q uân C T Q G 2 0 2 2 16 8 .0 0 0 2 336 .0 0 0

3 2
H ỏ i - đáp môn C h ủ  n g hĩa xã hội khoa h ọ c  (Dành cho b ậ c  đ ại h ọ c  h ệ  
ch uyên và không ch uyên  lý lu ận  chính trị)

Đ ỗ  Th ị T h ạ c h C T Q G 2 0 2 2 90.000 2 180.000

33 H ỏ i -  đáp môn Lịch s ử  Đ ả n g  (Dành cho b ậ c  đ ại h ọ c  h ệ  chuyên và không  
ch uyên lý lu ận  ch ín h trị)

N g uyễn  Trọn g Ph úc C T Q G 2 0 2 2 1 1 3 .0 0 0 2 22 6.00 0

34 Hỏi -  đáp môn T ư  tư ở n g  H ồ  C h í Minh (Dành cho b ậ c  đ ại h ọ c  h ệ  ch uyên  
và không ch uyên  lý lu ận  ch ín h trị)

N g uyễ n  T h ế  T h ắ n g C T Q G 2 0 2 2 12 9 .0 0 0 2 258 .00 0

3 5 H ư ớ n g  d ẫ n  ôn tập  môn kinh tế chính trị M ác -  Lênin Đ ỗ  Thị Th anh Loan C T Q G 2 0 2 2 15 1 .0 0 0 2 30 2 .0 0 0

36 N h ữ n g  v ấ n  đ ề  c ơ  b ả n  v ề  N h à n ư ớ c  và pháp luật V iệ t Nam N g uyễn  Th ị T u y ế t Mai C T Q G 2 0 2 2 10 6 .0 0 0 2 2 12 .0 0 0

3 7 Bí ẫ n  c ủ a  vố n  -  Vì sa o  c h ủ  n g h ĩa tư  b ả n  thành công ở  p h ư ơ n g  T â y  và  
th ất b ạ i ở  m ọi n ơ i kh ác

H ernando De Soto C T Q G 2 0 2 2 13 5 .0 0 0 2 270 .0 0 0



. .  .V4I VII I I I I 1 nen tẹ Đ ặ n g  T h ị V iệ t  Đ ứ c T T & T T 2 0 2 2 13 8 .0 0 0 2 2 7 6 .0 0 0

39‘ V iế t cho P R  (Dành cho nhữ ng n g ư ờ i làm truyền thông chuyên nghiệp) Đinh Th ị T h ú y  H ằn g T T & T T 2 0 2 2 9 9.000 2 19 8 .0 0 0

40
C ạ n h  tranh đ ịa -C h iế n  lư ợ c  N ga -  M ỹ: T iế p  cậ n  từ ch ủ  nghĩa hiện th ự c và 
trư ờng hợ p khủng h o ản g  U craina

Ph an  T h ị Th u Dung C T Q G 2 0 2 2 16 3 .0 0 0 2 3 2 6 .0 0 0

41
X ây dự ng nhà n ư ớ c  pháp q u y ề n  xã hội ch ủ  nghĩa V iệt Nam  trong điều  
kiên hôi n h â p  kinh tế q u ố c  tế

N g uyễ n  T h ị T u y ế t Mal C T Q G 2 0 2 2 1 3 1 .0 0 0 2 2 6 2 .0 0 0

42 V ấ n  đ ề  c ủ a  kinh tế đ ư ơ n g  đ ạ i -  góc nhìn từ T ư  b ản luận
T S . Đ ồ n g  Văn  

P h ư ờ n g C T Q G 2 0 2 2 9 5.0 0 0 2 19 0 .0 0 0

43 Phong cách  đàm  phán ng o ại giao (S á ch  tham khảo) Vũ D ư ơ n g  Huân C T Q G 2 0 2 2 84.000 2 16 8 .0 0 0

44
N hữ ng nội dung c ơ  b ản  và m ới trong c á c  nghị quyết H ội nghị lần thứ năm  
Ban C h ấ p  hành Trung ư ơ n g  Đ ả n g  khóa XIII

N g uyễn  V iế t Thông C T Q G 2 0 2 2 29 .0 00 2 58 .0 0 0

45 T h ư ờ n g  th ứ c v ề  triết h ọ c  M ác -  Lênln: Q u y ể n  2 -  Phép biện ch ứ n g  duy v ậ t
H ọ c  việ n  C h ín h  trị 

Q u ố c  gia H ồ  C h í Minh C T Q G 2 0 2 2 60.000 2 12 0 .0 0 0

46 C h iế n  lư ợ c  Ấ n  Đ ộ  D ư ơ n g  -  Th ái Bình D ư ơ n g  c ủ a  Mỹ C ù  C h í L ợ i K H X H 2 0 2 2 12 5 .0 0 0 2 2 5 0 .0 0 0

4 7 H oa Kỳ chính trị, can d ự  và quan h ệ N g uyễn  Anh C ư ờ n g C A N D 2 0 2 2 24 0 .0 0 0 1 24 0 .0 0 0

48
Vì sao  ch u yể n  đổi s ố  thất b ại. N hữ ng nguyên tắ c  đáng kinh n g ạ c  đ ể  c ấ t  
cánh và d ẫ n  đ ầ u

To n y S a ld a n h a T ổ n g  hợ p 2 0 2 1 18 5 .0 0 0 2 3 7 0 .0 0 0

49 Triết h ọ c  giáo d ụ c Nel N oddings K H X H 2 0 2 1 19 5 .0 0 0 2 390 .0 0 0

50 R IO  B O O K  N O .2  -  N h ậ n  d iện  th ư ơ n g  h iệu, những điểm  c h ạ m  thị g iác R IO  Creative Lao  Đ ộ n g 2 0 2 1 17 0 .0 0 0 2 34 0 .00 0

5 1 Brand strategy: A aker bàn v ề  th ư ơ n g  hiệu David A aker H ồ ng  Đ ứ c 2 0 2 1 16 5 .0 0 0 2 33 0 .0 0 0

5 2 Bán hàng, q u ả n g  cá o  và kiếm  tiền trên Faceb o o k
M BA, N g uyễn  Ph an  

Anh H ồ ng  Đ ứ c 2 0 2 1 2 3 2 .0 0 0 2 4 64.000

5 3 S ứ c  m ạn h  tổng h ợ p  q u ố c  gia c ủ a  Ấ n  Đ ộ  hiện trạng và triển vọng T rầ n  Hoàng Long K H X H 2 0 2 1 14 5 .0 0 0 2 29 0 .00 0

54
Q u ả n  trị rủi ro tại c á c  ngân hàng th ư ơ n g  m ại V iệ t Nam  trong bối c ả n h  hội 
n h âp  q u ố c  tế

Tô Th ị Ánh D ư ơ n g K H X H 2 0 2 1 98.000 2 19 6 .0 0 0

5 5 T ổ n g  quan tình hình nghiên c ứ u  v ề  pháp luật ở  V iệ t Nam  trong h ơ n  30  
năm  qua

N g uyễn  N h ư  Ph át K H X H 2 0 2 1 17 5 .0 0 0 2 3 5 0 .0 0 0

56 Tái c ấ u  trúc kinh tế vùng B ắ c  Trung B ộ Bùi Đ ứ c  Hùng K H X H 2 0 2 1 10 0 .0 0 0 2 20 0.000
5 7 B iế n  đ ộ n g  trật t ự  t h ế  g iớ i giai đ o ạ n  2 0 1 7 -2 0 2 0 Vũ Hùng C ư ờ n g K H X H 2 0 2 1 15 0 .0 0 0 2 300 .0 0 0

58 Ph át triển con n g ư ờ i vùng dân tộ c thiểu s ố  ờ  V iệ t Nam  m ột s ố  v ấ n  đ ề  lý 
lu ận  và th ự c tiễn

N g uyễn  Đ in h T u ấ n K H X H 2 0 2 1 26 0 .0 00 1 26 0 .0 00



-V,o
59 Tái c ơ  c ấ u  n ề n  kinh tế  V iệ t N am  & Lào h ư ớ n g  tới phát triển nhanh và b ền  

vữ ng
N g u yễ n  C h iế n  T h ắ n g K H X H 2 0 2 1 1 2 5 .0 0 0 2 2 5 0 .0 0 0

60 Tâm  lý h ọ c  hành vi Robyn C o n le y  Dow ns Th an h  niên 2 0 2 1 14 9 .0 0 0 2 29 8 .0 0 0

61 Context Marketing M athew S w e e ze y D ân Trí 2 0 2 1 18 9 .0 0 0 2 3 7 8 .0 0 0
62 Tâm  lý h ọ c  nhân cá ch T h o m a s Erikson Lao  động 2 0 2 1 18 9 .0 0 0 2 3 7 8 .0 0 0

6 3 S ự  tiến hóa c ủ a  tiền tệ: C u ộ c  ch iế n  tiền điện tử định hình lạ i h ệ  thống tài 
chính toàn c ầ u Nik Bhatia Công th ư ơ n g 2 0 2 1 13 9 .0 0 0 2 2 7 8 .0 0 0

64 Dân tộc hóa C h ủ  nghĩa M ác ở  Trung Q u ố c  hiện nay D iêm  K iệ t H oa K H X H 2 0 2 0 15 0 .0 0 0 2 30 0 .0 0 0
65 N hữ ng tiểu lu ận  triết h ọ c Bertrand R sse ll K H X H 2 0 2 0 6 5 .0 0 0 2 13 0 .0 0 0
66 Tìm  hiểu giai c ấ p  tư s ả n  V iệ t N am  thời Ph áp  thuộc N g u yễ n  C ô n g  Bình K H X H 20 2 0 13 9 .0 0 0 2 2 7 8 .0 0 0
6 7 K iể m  so át q u ả n  trị Bob Tricker T H T P H C M 2 0 2 0 3 7 5 .0 0 0 1 3 7 5 .0 0 0

68 C ô n g  giáo và công giáo ờ  V iệ t N am  (tri th ứ c c ơ  bản) P G S .T S .  N g uyễ n  
H ồ n g  D ư ơ n g C A N D 2 0 1 9 16 0 .0 0 0 1 16 0 .0 0 0

69 Q u ả n g  cá o  tự  nhiên. N g h ệ  th uật chinh p h ụ c m ọi khách hàng D ela Lovell Lao động 2 0 1 8 13 9 .0 0 0 1 13 9 .0 0 0

70 P h ư ơ n g  pháp dịch A nh -  V iệ t
N g u y ễ n  Th an h  

C h ư ơ n g , T rư ơ n g  
T rá c  Đ ạ t

Nxb. Đ ồ n g  Nai 2 0 18 17 .0 0 0 2 34 .0 00

7 1 H ư ớ n g  d ẫ n  kỹ th uật biên dịch Anh V iệ t -  V iệ t Anh N g u yễ n  Q u ố c  Hùng, 
M .A Th an h  niên 2 0 2 1 12 0 .0 0 0 2 24 0 .0 0 0

7 2 G iá o  trình kinh tế  công cộ n g Bùi Đ ạ i Dũng, Ngô  
Minh Nam

Đ ạ i h ọ c  Q u ố c  gia  
HN 2 0 18 13 9 .0 0 0 1 13 9 .0 0 0

7 3 G iá o  trình lý thuyết mô hình toán kinh tế H oàng Đ ìn h  T u ấ n ,  
Bùi D ư ơ n g  H ả i Đ H  K T Q D 2 0 1 9 19 3 .0 0 0 1 19 3 .0 0 0

74 Nlghệ thuật đàm  phán và th ư ơ n g  lư ợ n g H ồ n g  P h ư ơ n g T h ế  giới 2 0 1 7 3 9 5 .0 0 0 1 3 9 5 .0 0 0

7 5 Nguyên lý k ế  toán Võ V ă n  N hị c h ủ  biên Tài chính 2 0 1 8 90.000 1 90.000

76 D ạ y  và h ọ c  tích c ự c  -  m ột s ố  p h ư ơ n g  pháp và kĩ thuật d ạ y  h ọ c N g uyễn  Lăng Bình C b Đ ạ i h ọ c  s ư  phạm 2 0 2 1 7 5 .0 0 0 2 15 0 .0 0 0

7 7 P h ư ơ n g  pháp dịch Anh -  V iệ t
N g u yễ n  Th an h  

C h ư ơ n g , T rư ơ n g  
T rá c  Đ ạ t

Nxb. Đ ồ n g  Nai 2 0 18 17 .0 0 0 2 3 4 .0 0 0

78 H ư ớ n g  d ẫ n  kỹ thuật biến dịch  A nh V iệ t -  V iệ t  Anh N g uyễ n  Q u ố c  Hùng, 
M .A Th an h  niên 2 0 2 1 12 0 .0 0 0 2 24 0 .0 0 0



„,uu 1 1 IIIII Kinn tẽ  công cộ n g Bùi Đ ạ i  D ũ n g , Ngô  
Minh N am

Đ ạ i h ọ c  Q u ố c  gia  
H N 2 0 18 13 9 .0 0 0 1 13 9 .0 0 0

80 G iá o  trình lý thuyết mô hình toán kinh tế H o à n g  Đ ìn h  T u ấ n ,  
Bùi D ư ơ n g  H ả i

Đ ạ i h ọ c  Kinh tế  
q u ố c  dân 2 0 1 9 19 3 .0 0 0 1 19 3 .0 0 0

81 N g h ệ  thuật đàm  phán và th ư ơ n g  lư ợ n g H ồ n g  P h ư ơ n g T h ế  giới 2 0 1 7 3 9 5 .0 0 0 1 3 9 5 .0 0 0

82 N guyên lý k ế  toán Vỗ V ă n  N hị c h ủ  biên T à i chính 2 0 1 8 90.000 2 180.000

83 D ạ y  và h ọ c  tích c ự c  - m ột s ố  p h ư ơ n g  pháp và kĩ thuật d ạ y  h ọ c N g u y ễ n  Lăng  B ìn h  C b Đ ạ i h ọ c  s ư  p hạm 2 0 2 1 7 5 .0 0 0 2 15 0 .0 0 0

84 G iá o  trình Lý luận chung v ề  N h à n ư ớ c  và Ph áp  luật
T rư ờ n g  Đ ạ i h ọ c  L u ậ t  

H à  N ộ i T ư  pháp 2 0 2 1 7 5 .0 0 0 1 7 5 .0 0 0

85 Tâm  lý h ọ c  lứ a  tuổi và tâm lý h ọ c  s ư  phạm Lê  V ă n  H ồ n g Đ ạ i h ọ c  Q u ố c  gia 
HN 2 0 1 2 4 2.0 0 0 1 4 2 .0 0 0

86 L e v e l l l :  H S K  — is. B e ijin g  L a n g u a g e  a n d  C u ltu re  Un 2 0 1 0 1 5 0 .0 0 0 2 3 0 0 .0 0 0
8 7 L e v e l I I I : HSK =  m B e ijin g  L a n g u a g e  a n d  C u ltu re  Un 2 0 1 0 1 5 0 .0 0 0 2 3 0 0 .0 0 0
88 Ì ĩ k i ^ 7 K ¥ # T Ẩ W i ^ M * - M P 3 .  L e v e l IV  : H S K  m  m B e ijin g  L a n g u a g e  a n d  C u ltu re  Un 2 0 1 0 1 5 0 .0 0 0 2 3 0 0 .0 0 0
89 G iá o  trình lu y ệ n  thi H S K  2 1 5 0 .0 0 0 2 3 0 0 .0 0 0
90 G iá o  trình lu y ệ n  thi H S K  3 1 5 0 .0 0 0 2 3 0 0 .0 0 0
9 1 G iá o  trình lu y ệ n  thi H S K  4 1 5 0 .0 0 0 2 3 0 0 .0 0 0
9 2 G iá o  trình lu y ệ n  thi H S K  6 1 5 0 .0 0 0 2 3 0 0 .0 0 0

T Ồ N G  S Ố : 164 27.545.000
Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng 

Cướ c phí đóng gói, vận chuyển

Người làm báo giá

i
/ /

)

|\t|U .U ỉO

4 5 0 .0 0 0



C Ô N G  T Y  T N H H  S À N  X U Á T  V À  P H À N  P H Ổ I T R Ư Ở N G  A N H

Q  B Á O  G IÁ  S Á C H

f< ỹ / CỘNG ĩ  Y \ Ằ
"%{ K Í I ^ IG Ử ỊA Q U Ý  K H Á C H  H À N G

SkS T T
TRUÒNli n t ó T

t ê n  s á c h TÁC GIẢ NHÀ XB
NĂM

XB
GIÁ
TIÈN

SÓ
LƯỢNG

THÀNH
TIỀN

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng hòa - Cách 
mang

Will Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

2
LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời kỳ nguyên 
thủ

Will Durant KHXH 2022 245.000 2 490.000

3
LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ 
Thiên Chúa giáo

Will Durant KHXH 2022 235.000 2 470.000

4
LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1: Byzantium thời 
tuyêt đỉnh

Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn minh Hồi 
giáo và Do Thái

Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời kỳ Tăm tối Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

7
LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh cao của 
Thiên Chúa giáo

Will Durant KHXH 2022 215.000 2 430.000

8
LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đời sống tinh 
thần trong thế giới Thiên Chúa giáo miền Tây

Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

9
LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1: Thời hoàng 
kim của nước Pháp

Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

10
LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: Văn minh 
Anh quốc

Will & Ariel Durant KHXH 2022 205.000 2 410.000

11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: Cuộc phiêu 
lưu trí thức

Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

12 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 4: Vùng ngoại vi 
và nước Pháp chống lại châu Âu Will & Ariel Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

13 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 1: Văn minh nước 
Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

14 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 2: Văn minh Anh 
Quốc Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000



15 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 3: Trung Âu và tiến 
bộ của kiến thức Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2

.
390.000

16 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 4: Cuộc công kích 
Thiên Chúa giáo Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 •2 370.000

17 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 1: Nước Pháp 
trước cơn đại hồng thủy Will Durant KHXH 2020 205.000 2 . . 410.000

18 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 2: Nam Âu 
công giáo Will Durant KHXH 2020 195.000 2 390.000

19 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 3: Bắc Âu tin 
lành Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

20 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 4: Nước Anh 
thời Samuel Johnson Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

21 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 5: Hồi giáo, 
Đông Âu và nước Pháp phong kiến sụp đổ Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

22 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 1: Đại 
Cách Mạng Pháp Will Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

23 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2: Triều 
Đại Napoléon (22/T) Will Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

24 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 3: Văn 
Minh Anh Quốc (20/T) Will Durant KHXH 2021 205.000 2 410.000

25 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4: Âu Lục 
Và Thời Đại Napoléon (18/T) Will Durant KHXH 2021 215.000 2 430.000

26 Lịch sử tư tưởng Trung Quốc Anne Cheng Thế giới 2022 399.000 1 399.000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Leonard L Berry Công thương 2022 199.000 2 398.000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Moon Nguyễn Dân Trí 2022 109.000 2 218.000

29 Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, 
tham vọng và nỗ lực

Martin Meredith Thế giới 2022 489.000 1 489.000

30
Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương 
trên thế giới

James G.Stavridis CTQG 2022 218.000 2 436.000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai nước lớn Nguyễn Hồng 
Quân CTQG 2022 168.000 2 336.000

32 Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại 
học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị) Đỗ Thị Thạch CTQG 2022 90.000 2 180.000

33
Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng (Dành cho bậc đại học hệ chuyên 
và không chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Trọng 
Phúc

CTQG 2022 113.000 2 226.000

34 Hỏi - đáp môn Tư tường Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học 
hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Thế 
Thắng CTQG 2022 129.000 2 258.000



54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế Tô Thị Ánh Dương KHXH 2021 98.000 2 196.000

55 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong 
hơn 30 năm qua Nguyễn Như Phát KHXH 2021 1 7 5 .0 0 0 2 3 5 0 .0 0 0

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Bùi Đức Hùng KHXH 2021 100.000 2 200.000
57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 Vũ Hùng Cường KHXH 2021 150.000 2 300.000

58 Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam một số 
vấn đề lý luận và thực tiễn Nguyễn Đình Tuấn KHXH 2021 260.000 1 260.000

59 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới phát triển 
nhanh và bền vững

Nguyễn Chiến 
Thắng KHXH 2021 125.000 2 250.000

60 Tâm lý học hành vi Robyn Conley 
Downs Thanh niên 2021 149.000 2 298.000

61 Context Marketing Mathew Sweezey Dân Trí 2021 189.000 2 378.000
62 Tâm lý học nhân cách Thomas Erikson Lao động 2021 189.000 2 378.000

63 Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định hình lại hệ 
thống tài chính toàn cầu Nik Bhatia Công thương 2021 139.000 2 278.000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay Diêm Kiệt Hoa KHXH 2020 150.000 2 300.000
65 Những tiểu luận triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 65.000 2 130.000

66 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Công Bình KHXH 2020 139.000 2 278.000

67 Kiểm soát quản trị Bob Tricker THTPHCM 2020 375.000 1 375.000

68 Công giáo và công giáo ở Việt Nam (tri thức cơ bản) PGS.TS. Nguyễn 
Hồng Dương

CAND 2019 160.000 1 160.000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi khách hàng Dela Lovell Lao động 2018 139.000 1 139.000

70 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương 
Trác Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc 
Hùng, M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

72 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, 
Ngô Minh Nam

Đại học Quốc 
gia HN 2018 139.000 1 139.000

73 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, 
Bùi Dương Hải ĐH KTQD 2019 193.000 1 193.000

74 Nqhệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thể giới 2017 395.000 1 395.000

75 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ 
biên Tài chính 2018 90.000 1 90.000



o
76* Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học

Nguyễn Lăng 
Bình Cb

Đại học sư 
phạm 2021 75.000 2 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương 
Trác Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc 
Hùng, M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

79 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, 
Ngô Minh Nam

Đại học Quốc 
gia HN 2018 139.000 1 139.000

80 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, 
Bùi Dương Hải

Đại học Kinh tế 
quốc dân

2019 193.000 1 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000

82 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ 
biên Tài chính 2018 90.000 2 180.000

83 Dạy và học tích cực - một sổ phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng 
Bình Cb

Đại học sư 
phạm 2021 75.000 2 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học 
Luật Hà Nội Tư pháp 2021 75.000 1 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng Đại học Quốc 
gia HN 2012 42.000 1 42.000

86 Level II : HSK

Beijing
Language and 
Culture
University press

2010 150.000 2 300.000

87 Level III : HSK =  ig

Beijing
Language and 
Culture
University press

2010 150.000 2 300.000

88 Í ÌT ỈX ìễ 7 K ¥ # iĩ5 : t I^ ì^ ^ -M P 3 .  Level IV : HSK ra

Beijing
Language and 
Culture
University press

2010 150.000 2 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150.000 2 300.000



90 G iáo  trình  luyện th i H S K  3 150.000 2 300:Ũ00
91 G iáo  trình  luyện th i H S K  4 150.000 2 300.000
92 Giáo trình luyện thi HSK 6 150 .000 1 5 0 0 .0 0 0

TỔNG SỐ: 164 27.545.000
Thuế và chi phí đóng gói, vận chuyển đến địa chỉ của khách hàng 500.000
Tổng tiền thanh toán 28.045.000

Rất mong nhận được sự hợp tác của quý khách



HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG Mẫu số Ký hiệu (SenalNa> 1C22THC
r p \  T 1 T  / ^ (  : số (Invo ice  No.): 000001241 V l ÌL  (VA T  INVOICE)

Ngày (day) 28 tháng (month) 12 năm (year) 2022 

Mã cûa Cơ quan thuế: 0099E332ACF2D5423C8175E0FD94903D89

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
Mã số thuế (Tax Code): 01 01 7721 47
Địa chỉ (Address): số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, VN
Điện thoại (Tel): 02439343308
Số tài khoản (Account No.): 197647569 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Hà Nội - Mã citad: 79307001

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name): Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã số thuế (Tax Code): 0103222660
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt/Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.): ,

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị 
tính
(Unit)

SỐ lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4x5

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1 : Cộng 
hòa - Cách mạng Cuốn 2 214.285,5 428.571

2 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời 
kỳ nguyên thủ r pl ' •

Cuốn 2 233.333,5 466.667

3 LSVMTG - Phàn III - Caesar và Christ Tập 3: Đế 
quốc và sơ kỳ Thiên Chúa giáo Cuốn 2 223 809,5 447.619

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin Tập 1 : 
Byzantium thời tuyệt đình

Cuốn 2 185.714,5 371.429

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn 
minh Hồi giáo và Do Thái Cuốn 2 261.905 523.810

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời 
kỳ Tăm tối Cuốn 2 185.714,5 371.429

7 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh 
cao của Thiên Chúa giáo Cuốn 2 204.762 409.524

8
LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đời 
sống tinh thần trong thế giới Thiên Chúa giáo miền 
Tây

Cuốn 2 261.905 523.810

9 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1 : 
Thời hoàng kim của nước Pháp Cuốn 2 214.285,5 428.571

10 LSVMTG - Phàn VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: 
Văn minh Anh quốc Cuốn 2 195.238 390.476

11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: 
Cuộc phiêu lưu tri thức Cuốn 2 214.285,5 428.571

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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A '

HÓA ĐƠN GIÁ TRI GIA TĂNG “ ẫu số ■Ký 1C22THCn p i i  7 T T / ^ 1  So (Invoice No.): 00000124
I V  H  c  (V A T  INVOICE) ; ; ;  ~ ; ; ;  m

Ngày (day) 28 tháng (month) 12 năm (year) 2022

Mã của Cơ quan thuế: 0099E332ACF2D5423C8175E0FD94903D89

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
Mã số thuế (Tax Code): 0101772147
Địa chỉ (Address): số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, VN 
Điện thoại (Tel): 02439343308
Số t à i  khoản (Account No.): 197647569 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Hà Nội - Mã citad: 79307001

Người mua (Buyer):
Đơn vị (Company name): Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã số thuế (Tax Code): 0103222660
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặt/Chuyển khoản
Số tài khoản (Account No.): ,

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị 
tính
(Unlt)

SỐ lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4x5

23 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 
2: Triều Đại Napoléon (22/T) Cuốn 2 185.714,5 371.429

24 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 
3: Văn Minh Anh Quốc (20/T) Cuốn 2

.....................

195.238 390.476

25 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 
4: Âu Lục Và Thời Đại Napoléon (18/T) Cuốn

w  J jf  
2 204.762 409.524

26 Lịch sử tư tưởng Trung Quốc Cuốn A 380.000 380.000

27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Cuốn 2 189.524 379.048

28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Cuốn 2 103.809,5 207.619

29 Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự 
giàu có, tham vọng và nỗ lực Cuốn 1 465.714 465.714

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các 
đại dương trên thế giới Cuốn 2 218.000 436.000

31 Việt Nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai 
nước lớn

Cuốn 2 168.000 336.000

32
Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành 
cho bậc đạl học hệ chuyên và không chuyên lý luận 
chính trị)

Cuốn 2 90.000 180.000

33 Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng ( Dành cho bậc đại học 
hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị) Cuốn 2 113.000 226.000

34
Hỏi - đáp môn Tư tường Hồ Chí Minh (Dành cho 

bậc đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận 
chính trị)

Cuốn 2 129.000 258.000

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNGTVHC (VATINVOICE)
Ngày (day) 28 tháng (month) 12 năm (year) 2022

Mau số - Ký hiệu (Serìal No.): 1C22THC 
Số (Invoice No.): 00000124

[Tiep theo trang truoc - Trang 5/8]

Mã của Cơ quan thuế: 0099E332ACF2D5423C8175E0FD94903D89

Đơn vị bán (Seller): CỒNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
Mã số thuế (Tax Code): 0 1 0 1 7 7 2 1 4 7
Địa chỉ (Address): số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, VN
Điện thoại (Tel): 02439343308
Số tài khoản (Account No.): 197647569 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Hà Nội - Mã citad: 79307001

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Company name): Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã số thuế (Tax Code): 0103222660
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặƯChuyển khoản
SỐ tài khoản (Account No.): ,

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị 
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4x5

46 Chiến lược Ân Độ Dương - Thái Binh Dương của 
Mỹ Cuốn 2 119.047,5 238.095

47 Hoa Kỳ: Chính trị, can dự và quan hệ Cuốn 1 228.571 228.571

48 VI sao chuyển đổi số thắt bại. Những nguyên tắc 
đáng kinh ngạc để cất cánh và dẫn đầu Cuốn 2 176.190,5 352.381

49 Triết Học Giáo Dục Cuốn 2 185.714,5 371.429

50 RIO BOOK NO.2 - Nhận diện thương hiệu, những 
điểm chạm thị giác Cuốn 2 161.905 323.810

51 Brand strategy: Aaker bàn về thương hiệu Cuốn 2 157.143 314.286

52 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook Cuốn 2 220.952,5 441.905

53 Sức mạnh tổng hợp quốc gia của Án Độ hiện trạng 
và triển vọng Cuốn 2 138.095 276.190

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế Cuốn 2 93.333,5 186.667

55 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ờ Việt 
Nam trong hơn 30 năm qua Cuốn 2 166.666,5 333.333

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Cuốn 2 95.238 190.476

57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 Cuốn 2 142.857 285.714

58 Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ờ Việt 
Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn Cuốn 1 247.619 247.619

59 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào Hướng tới 
phát triển nhanh và bền vững Cuốn 2 119.047,5 238.095

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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/

_________ HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1VHC (VATINVOICE)

Ngày (day) 28 tháng (month) 12 năm (year) 2022

Mẫu số - Ký hiệu (Serial No). 1C22THC 
Số (Invoice No.): 00000124

[Tiep theo trang truoc - Trang 7/8]

Mã của Cơ quan thuế: 0099E332ACF2D5423C8175E0FD94903D89

Đơn vị bán (Seller): CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
Mã số thuế (Tax Code): 0 1 0 1 7 7 2 1 4 7
Địa chỉ (Address): số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, TP Hà Nội, VN
Điện thoại (Tel): 02439343308
Số tài khoản (Account No.): 197647569 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) - CN Hà Nội - Mã citad: 79307001

Người mua (Buyer):

Đơn vị (Company name): Học viện Báo chí và Tuyên truyền
Mã số thuế (Tax Code): 0103222660
Địa chỉ (Address): 36 Xuân Thủy, cầu Giấy, Hà Nội
Hình thức thanh toán (Payment method): Tiền mặƯChuyển khoản
Số tài khoản (Account No.): ,

STT
(No.)

Tên hàng hóa, dịch vụ
(Description)

Đơn vị 
tính
(Unit)

Số lượng
(Quantity)

Đơn giá
(Unit Price)

Thành tiền
(Amount)

1 2 3 4 5 6 = 4x5

76 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ 
thuật dạy học Cuốn 2 75.000 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt Cuốn 2 17.000 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Cuốn 2 120.000 240.000

79 Giáo trình kinh tế công cộng .. . Cuốn 1 139.000 139.000

80 Giáo trinh lý thuyết mô hình toán kinh tê Cuốn 1 193.000 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Cuốn 1 395.000 395.000

82 Nguyên lý kế toán Cuốn 2 90.000 180.000

83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ 
thuật dạy học Cuốn 2 75.000 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật Cuốn 1 75.000 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Cuốn 1 42.000 42.000

86 -MP3. Level II : HSK Cuốn 2 150.000 300.000

87 -MP3. Levellll: HSK Cuốn 2 150.000 300.000

88 -MP3. Level IV : HSK Cuốn 2 150.000 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 Cuốn 2 150.000 300.000

90 Giáo trình luyện thi HSK 3 Cuốn 2 150.000 300.000

91 Giáo trinh luyện thi HSK 4 Cuốn 2 150.000 300.000

92 Giáo trinh luyện thi HSK 6 Cuốn 2 150.000 300.000

(Cần kiểm tra đối chiếu khi lập, giao, nhận hóa đơn)
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số: /HĐMB

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công bỗ 
ngày 24/11/2015

Căn cứ vào Luật Thương Mại sỗ 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
công bố ngày 27/06/2005;

Căn cứ Luật xuất bản ngày sổ 19/2012/QH13 thông qua ngày 20/11/2012 của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cử vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày tháng^năm  2022, đại diện hai bên gồm:

BÊN A
Địa chỉ 
Tài khoản 
Đại diện 
Chức vụ

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội 
: 9587.1.1070986 
: Bà Nguyễn Thị Truờng Giang 
: Phó Giám đốc

BỂNB:
Người đại diện: 
Chức vụ:
Trụ sở:
Mã số thuế: 
Điện thoại:
Tên tài khoản: 
Số tài khoản :

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯÒNG 
Bùi Thị Hiệp 
Giám đốc
Số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê- Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội
0101772147
0913063005

Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường 
197647569
Ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long,
MaCITAD: 79307001

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất kỷ kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung họp đồng.
Bên A có nhu cầu mua sách do bên B phát hành với giá bán và số lượng cụ thể như bảng 

phụ lục đính kèm họp đồng.



PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG
(Số : /HĐMB)________

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT 
BẢN

NẢM
XB GIÁ TIÈN SỐ

LƯỢNG
THÀNH

TIÈN

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng hòa - Cách mạng Will Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

2 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời kỳ nguyên thủ Will Durant KHXH 2022 245.000 2 490.000

QJ
LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ Thiên 
Chúa giáo

Will Durant KHXH 2022 235.000 2 470.000

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1: Byzantium thời tuyệt 
đỉnh

Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn minh Hồi giáo và 
Do Thái

Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời kỳ Tăm tối Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

7
LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh cao của Thiên 
Chúa giáo

Will Durant KHXH 2022 215.000 2 430.000

8 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đời sống tinh thần 
trong thế giới Thiên Chúa giáo miền Tây

Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

9 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1: Thời hoàng kim của 
nước Pháp

Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

10 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: Văn minh Anh quốc Will & Ariel Durant KHXH 2022 205.000 2 410.000

11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí 
thức

Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

12 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 4: Vùng ngoại vi và 
nước Pháp chổng lại châu Âu

Will & Ariel Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

13 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 1: Văn minh nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

14 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 2: Văn minh Anh Quốc Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

15 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 3: Trung Âu và tiến bộ của 
kiến thức

Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

16 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 4: Cuộc công kích Thiên 
Chúa giáo

Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

V



17 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 1: Nước Pháp trước cơn 
đại hồng thủy

Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

18 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 2: Nam Âu công giáo Will Durant KHXH 2020 195.000 2 390.000

19 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 3: Bắc Âu tin lành Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

20
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 4: Nước Anh thời 
Samuel Johnson

Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

21
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 5: Hồi giáo, Đông Âu và 
nước Pháp phong kiến sụp đổ

Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

22
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 1: Đại Cách Mạng 
Pháp

Will Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

23
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2: Triều Đại 
Napoléon (22/T)

Will Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

24
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 3: Văn Minh Anh 
Quốc (20/T)

Will Durant KHXH 2021 205.000 2 410.000

25
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4: Âu Lục Và 
Thời Đại Napoléon (18/T)

Will Durant KHXH 2021 215.000 2 430.000

26 Lịch sử tư tưỏng Trung Quốc Anne Cheng Thế giới 2022 399.000 1 399.000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Leonard L Berry Công thương 2022 199.000 2 398.000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Moon Nguyễn Dân Trí 2022 109.000 2 218.000

29
Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, tham vọng và 
nỗ lực

Martin Meredith Thế giới 2022 489.000 1 489.000

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giói James G.Stavridis CTQG 2022 218.000 2 436.000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến luợc giữa hai nước lớn Nguyen Hong Quân CTQG 2022 168.000 2 336.000

32
Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ 
chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

Đỗ Thị Thạch CTQG 2022 90.000 2 180.000

33
Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 
chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Trọng Phúc CTQG 2022 113.000 2 226.000

34 Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên 
và không chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Thế Thắng CTQG 2022 129.000 2 258.000

35 Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin Đỗ Thị Thanh Loan CTQG 2022 151.000 2 302.000

36 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 106.000 2 212.000

37
Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ờ phương Tây và thất 
bại ở mọi nơi khác

Hernando De Soto CTQG 2022 135.000 2 270.000



38 Giáo trình tài chính tiền tệ Đặng Thị Việt Đức TT&TT 2022 138.000 2 276.000

39 Viết cho PR (Dành cho những người làm truyền thông chuyên nghiệp) Đinh Thị Thúy Hằng TT&TT 2022 99.000 2 198.000

40 Cạnh tranh địa-Chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và 
trường hợp khủng hoảng Ưcraina

Phan Thị Thu Dung CTQG 2022 163.000 2 326.000

41 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 131.000 2 262.000

42 Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ Tư bản luận TS. Đồng Văn Phưòng CTQG 2022 95.000 2 190.000

43 Phong cách đàm phán ngoại giao (Sách tham khảo) Vũ Dương Huân CTQG 2022 84.000 2 168.000

44 Nhũng nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nguyễn Viết Thông CTQG 2022 29.000 2 58.000

45 Thường thức về triết học Mác - Lênin: Quyển 2 - Phép biện chứng duy 
vật

Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh CTQG 2022 60.000 2 120.000

46 Chiến lược Ẩn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Cù Chí Lợi KHXH 2022 125.000 2 250.000
47 Hoa Kỳ chính trị, can dự và quan hệ Nguyễn Anh Cường CAND 2022 240.000 1 240.000

48 Vì sao chuyển đổi số thất bại. Những nguyên tắc đáng kỉnh ngạc để cất 
cánh và dẫn đầu

Tony Saldanha Tổng họp 2021 185.000 2 370.000

49 Triết học giáo dục Nel Noddings KHXH 2021 195.000 2 390.000

50 RIO BOOK NO.2 - Nhận diện thương hiệu, những điểm chạm thị giác RIO Creative Lao Động 2021 170.000 2 340.000

51 Brand Strategy: Aaker bàn về thương hiệu David Aaker Hồng Đức 2021 165.000 2 330.000

52 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook
MBA, Nguyễn Phan 

Anh Hồng Đức 2021 232.000 2 464.000

53 Sức mạnh tổng họp quốc gia của Ấn Độ hiện trạng và triển vọng Trần Hoàng Long KHXH 2021 145.000 2 290.000

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế

Tô Thị Ánh Dương KHXH 2021 98.000 2 196.000

55 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ỏ' Việt Nam trong hơn 30 
năm qua

Nguyễn Như Phát KHXH 2021 175.000 2 350.000

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Bùi Đức Hùng KHXH 2021 100.000 2 200.000
57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 Vũ Hùng Cường KHXH 2021 150.000 2 300.000

58 Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn

Nguyễn Đình Tuấn KHXH 2021 260.000 1 260.000

59 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới phát triển nhanh và 
bền vững

Nguyễn Chiến Thắng KHXH 2021 125.000 2 250.000



60 Tâm lý học hành vi Robyn Conley Downs Thanh niên 2021 149.000 2 298.000

61 Context Marketing Mathew Sweezey Dân Trí 2021 189.000 2 378.000
62 Tâm lý học nhân cách Thomas Erikson Lao động 2021 189.000 2 378.000

63 Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định hình lại hệ thống tài 
chính toàn cầu Nik Bhatia Công thương 2021 139.000 2 278.000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay Diêm Kiệt Hoa KHXH 2020 150.000 2 300.000
65 Những tiểu luận triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 65.000 2 130.000
66 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Công Bình KHXH 2020 139.000 2 278.000
67 Kiểm soát quản trị Bob Tricker THTPHCM 2020 375.000 1 375.000

68 Công giáo và công giáo ở Việt Nam (tri thức co bản) PGS.TS. Nguyễn 
Hồng Dương CAND 2019 160.000 1 160.000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi khách hàng Dela Lovell Lao động 2018 139.000 1 139.000

70 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

72 Giáo trình kinh tể công cộng Bùi Đại Dũng, Ngô 
Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN 2018 139.000 1 139.000

73 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, Bùi 
Dương Hải ĐH KTQD 2019 193.000 1 193.000

74 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000
75 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 1 90.000

76 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Truong Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

79 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, Ngô 
Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN 2018 139.000 1 139.000

80 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, Bùi 
Dương Hải

Đại học Kinh tế 
quốc dân 2019 193.000 1 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000
82 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 2 180.000



83 Dạy và học tích cực - một số phưomg pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2
------------------«

150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật
Trường Đại học Luật 

Hà Nội Tư pháp 2021 75.000 1 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng Đại học Quốc gia 
HN 2012 42.000 1 42.000

86 Level II: HSK
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

87 ÍJĩì5U^7K¥#iĩ^W i^!Ẽil-M P3. Level III: HSK =  ig
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

88 frì5U §7X ¥#i^ M iẨ ễẫll-M P 3. Level IV : HSK m
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150.000 2 300.000
90 Giáo trình luyện thi HSK 3 150.000 2 300.000
91 Giáo trình luyện thi HSK 4 150.000 2 300.000
92 Giáo trình luyện thi HSK 6 150.000 2 300.000

TỎNG SÓ: 164 27.545.000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐÒNG

- Căn cứ họp đồng mua bán số /HĐMB ký ngày / /2022 giữa Học viện Báo chí tuyên 
truyền và Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường

- Căn cứ Biên bản nghiệm thu, bàn giao ngày...... / ......./2022 giữa Học viện Báo chí tuyên
truyền và Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường

Hôm nay, ngày ...... tháng ........năm 2022, chúng tôi gồm:
BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội
Tài khoản : 9587.1.1070986
Đại diện 
Chức vụ 
BẺNB:
Người đại diện: 
Chức vụ:
Trụ sở:
Mã số thuế: 
Điện thoại:
Tên tài khoản: 
Sổ tài khoản :

: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 
: Phó Giám đốc

CÔNG TY TNHH TRÍ VỆT HÙNG CƯỜNG 
Bùi Thị Hiệp 
Giám đốc
Số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê- Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội
0101772147
0913063005

Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường 
197647569
Ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long,
Ma CITAD: 79307001

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý họp đồng mua bán số /HĐMB ngày
.../.. ./2022 với các nội dung sau:

1. Bên B đã bàn giao đủ 3 bộ sách cho bên A theo họp đồng. Bên A đã kiểm tra và đánh giá 
là đảm bảo quy cách và chất lượng như đã giới thiệu. Bên B đã giao hoá đơn tài chính cho 
bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B sổ tiền là: 27.545.000 đồng
(Hai mươi bảy triệu năm trăm bốn lăm ngàn đồng.)
Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý hợp đồng.

3. Sau khi bên B nhận đủ số tiền 27.545.000 đồng thì họp đồng số /HĐMB ngày.... / .. ./2022
sẽ hết hiệu lực. Mọi phát sinh sau khi họp đồng kết thúc đều không có giá trị thực hiện.

4. Thanh lý họp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

Ỉ>ẠỈ
GIẨ
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------- oOo-------
BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU

Căn cứ vào Hợp đồng số / , ký ngày tháng năm 2022
Hôm nay, ngày tháng năm 2022, chủng tôi gồm:

BỂN A
Địa chỉ 
Tài khoản 
Đại diện 
Chức vụ 
BẾNB:
Người đại diện: 
Chức vụ:
Trụ sở:
Mã số thuế: 
Điện thoại:
Tên tài khoản: 
Số tài khoản

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYỀN TRUYỀN
: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội 
: 9587.1.1070986 
: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 
: Phó Giám đốc

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
Bùi Thị Hiệp 
Giám đốc
Số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê- Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội
0101772147
0913063005

Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường
197647569 
Ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long,
Ma CITAD: 79307001

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:
Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách như trong bản kê đính kèm.

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ 
in ấn rõ ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đại diện bên A đã tiến hành kiểm tra và thống nhầ đánh giá chất lượng sách đạt yêu cầu đề ra.
4. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày 

ký./.

ĐẠI ĐIỆN BÊN B
GIÁM ĐỐC

Q t 7  72/<J

NGUYEN THỊ TRƯỜNG GIANG

1



BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU
_________________ Ngày tháng năm 2022_________________

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ
NHÀ XUẤT 

BẢN
NĂM

XB GIÁ TIÈN SÓ
LƯỢNG

THÀNH
TIÊN

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng hòa - Cách mạng Will Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

2 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời kỳ nguyên thủ Will Durant KHXH 2022 245.000 2 490.000

3 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ Thiên 
Chúa giáo

Will Durant KHXH 2022 235.000 2 470.000

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1: Byzantium thời tuyệt 
đỉnh

Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn minh Hồi giáo và 
Do Thái

Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời kỳ Tăm tối Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

7 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh cao của Thiên 
Chúa giáo

Will Durant KHXH 2022 215.000 2 430.000

8 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đời sống tinh thần 
trong thế giới Thiên Chúa giáo miền Tây

Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

9 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1: Thời hoàng kim của 
nước Pháp

Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

10 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: Văn minh Anh quốc Will & Ariel Durant KHXH 2022 205.000 2 410.000

11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí 
thức

Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

12 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 4: Vùng ngoại vi và 
nước Pháp chống lại châu Âu

Will & Ariel Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

13 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 1: Văn minh nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

14 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 2: Văn minh Anh Quốc Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

15 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 3: Trung Âu và tiến bộ của 
kiến thức

Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

16 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 4: Cuộc công kích Thiên 
Chúa giáo

Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000



0

17 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 1: Nước Pháp trước cơn 
đại hồng thủy

Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

18 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 2: Nam Âu công giáo Will Durant KHXH 2020 195.000 2 390.000

19 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 3: Bắc Âu tin lành Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

20
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 4: Nước Anh thời 
Samuel Johnson

Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

21
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 5: Hồi giáo, Đông Âu và 
nước Pháp phong kiến sụp đồ

Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

22 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 1: Đại Cách Mạng 
Pháp

Will Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

23
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2: Triều Đại 
Napoléon (22/T)

Will Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

24 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 3: Văn Minh Anh 
Quốc (20/T)

Will Durant KHXH 2021 205.000 2 410.000

25 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4: Âu Lục Và 
Thời Đại Napoléon (18/T)

Will Durant KHXH 2021 215.000 2 430.000

26 Lịch sử tư tưởng Trung Quốc Anne Cheng Thế giới 2022 399.000 1 399.000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Leonard L Berry Công thương 2022 199.000 2 398.000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Moon Nguyen Dân Trí 2022 109.000 2 218.000

29 Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, tham vọng và 
nỗ lực

Martin Meredith Thế giới 2022 489.000 1 489.000

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giới James G.Stavridis CTQG 2022 218.000 2 436.000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai nước lớn Nguyễn Hồng Quân CTQG 2022 168.000 2 336.000

32
Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ 
chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

Đỗ Thị Thạch CTQG 2022 90.000 2 180.000

33 Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 
chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Trọng Phúc CTQG 2022 113.000 2 226.000

34 Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên 
và không chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Thế Thắng CTQG 2022 129.000 2 258.000

35 Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin Đỗ Thị Thanh Loan CTQG 2022 151.000 2 302.000

36 Nhũng vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 106.000 2 212.000

37
Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất 
bại ở mọi nơi khác

Hernando De Soto CTQG 2022 135.000 2 270.000



38 Giáo trình tài chính tiền tệ Đặng Thị Việt Đức TT&TT 2022 138.000 2 276.000
39 Viết cho PR (Dành cho những người làm truyền thông chuyên nghiệp) Đinh Thị Thúy Hằng TT&TT 2022 99.000 2 198.000

40 Cạnh tranh địa-Chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và 
trường hợp khủng hoảng Ưcraina Phan Thị Thu Dung CTQG 2022 163.000 2 326.000

41 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 131.000 2 262.000

42 Vấn đề của kinh tế đưong đại - góc nhìn từ Tư bản luận TS. Đồng Văn Phường CTQG 2022 95.000 2 190.000

43 Phong cách đàm phán ngoại giao (Sách tham khảo) Vũ Dương Huân CTQG 2022 84.000 2 168.000

44 Nhũng nội dung CO' bản và mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Nguyễn Viết Thông CTQG 2022 29.000 2 58.000

45 Thường thức về triết học Mác - Lênin: Quyển 2 - Phép biện chứng duy 
vật

Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh CTQG 2022 60.000 2 120.000

46 Chiến lược Ân Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Cù Chí Lợi KHXH 2022 125.000 2 250.000
47 Hoa Kỳ chính trị, can dự và quan hệ Nguyễn Anh Cường CAND 2022 240.000 1 240.000

48 Vì sao chuyển đổi số thất bại. Nhũng nguyên tắc đáng kinh ngạc để cất 
cánh và dẫn đầu Tony Saldanha Tổng họp 2021 185.000 2 370.000

49 Triết học giáo dục Nel Noddings KHXH 2021 195.000 2 390.000

50 RIO BOOK N0.2 - Nhận diện thương hiệu, những điểm chạm thị giác RIO Creative Lao Động 2021 170.000 2 340.000

51 Brand Strategy: Aaker bàn về thương hiệu David Aaker Hồng Đức 2021 165.000 2 330.000

52 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook MBA, Nguyễn Phan 
Anh Hồng Đức 2021 232.000 2 464.000

53 Sức mạnh tổng hợp quốc gia của Ấn Độ hiện trạng và triển vọng Trần Hoàng Long KHXH 2021 145.000 2 290.000

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế Tô Thị Ánh Dương KHXH 2021 98.000 2 196.000

55 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ỏ' Việt Nam trong hơn 30 
năm qua Nguyễn Như Phát KHXH 2021 175.000 2 350.000

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Bùi Đức Hùng KHXH 2021 100.000 2 200.000
57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 Vũ Hùng Cường KHXH 2021 150.000 2 300.000

58 Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ờ Việt Nam một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn Nguyễn Đình Tuấn KHXH 2021 260.000 1 260.000

59 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới phát triển nhanh và 
bền vững Nguyễn Chiến Thắng KHXH 2021 125.000 2 250.000
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60 Tâm lý học hành vi Robyn Conley Downs Thanh niên 2021 149.000 2 298.000

61 Context Marketing Mathew Sweezey Dân Trí 2021 189.000 2 378.000
62 Tâm lý học nhân cách Thomas Erikson Lao động 2021 189.000 2 378.000

63
Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định hình lại hệ thống tài 
chính toàn cầu

Nik Bhatia Công thương 2021 139.000 2 278.000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay Diêm Kiệt Hoa KHXH 2020 150.000 2 300.000
65 Những tiểu luận triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 65.000 2 130.000
6 6 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Công Bình KHXH 2020 139.000 2 278.000
67 Kiểm soát quản trị Bob Tricker THTPHCM 2020 375.000 1 375.000

68 Công giáo và công giáo ỏ ' Việt Nam (tri thức CO' bản) PGS.TS. Nguyễn 
Hồng Dương CAND 2019 160.000 1 160.000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi khách hàng Dela Lovell Lao động 2018 139.000 1 139.000

70 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
MA Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

72 Giáo trình kinh tế công cộng
Bùi Đại Dũng, Ngô 

Minh Nam
Đại học Quốc gia 

HN 2018 139.000 1 139.000

73 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, Bùi 
Dương Hải ĐH KTQD 2019 193.000 1 193.000

74 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phưong Thế giới 2017 395.000 1 395.000
75 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 1 90.000

76 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

79 Giáo trình kinh tế công cộng
Bùi Đại Dũng, Ngô 

Minh Nam
Đại học Quốc gia 

HN 2018 139.000 1 139.000

80 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế
Hoàng Đình Tuấn, Bùi 

Dương Hải
Đại học Kinh tế 

quốc dân 2019 193.000 1 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thưong lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000
82 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 2 180.000
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83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 . 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học Luật 
Hà Nội Tư pháp 2021 75.000 1 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng Đại học Quốc gia 
HN 2012 42.000 1 42.000

86 LevelII: HSK Beijing Language and Culture University 
press 2010 150.000 2 300.000

87 LevelIII: HSK H ắK Beijing Language and Culture University 
press 2010 150.000 2 300.000

88 |frìX.®7K¥%iẨtI®iẴIỖ^-MP3. Level IV : HSK ra ế£ Beijing Language and Culture University 
press 2010 150.000 2 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150.000 2 300.000
90 Giáo trình luyện thi HSK 3 150.000 2 300.000
91 Giáo trình luyện thi HSK 4 150.000 2 300.000
92 Giáo trình luyện thi HSK 6 150.000 2 300.000

TỒNG SỐ: 164 27.545.000



Mẩu số 08a
Mã hiệu:...............................
Số:..........................................

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHÓI LƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH

(Ấp dụng đối với các khoản chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tỉnh chất thường xuyên, chi 
chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu sử dụng kinh phí sự nghiệp)

1. Đơn vị sử dụng ngân sách: Học viện báo chí
2. Mã đơn vị: 1070986 Mã nguồn: -  Niên đ ộ ........
3. Mã CTMTQG, Dự án ODA: .7.................................

Căn cứ vào họp đồng Số:02/HĐMB ký ngày26 tháng 12 năm 2022 giữa Học viện báo 
chí và Tuyên truyền và Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường giá trị hợp đồng đã ký: 
27.545.000 đồng Bằng chữ: Hai mươi bảy triệu năm trăm bốn mươi lăm ngàn đòng./.

Căn cứ biên bản nghiệm thu ngày28 tháng 12 năm 2022 giữa Học viện báo chí và 
Tuyên truyền và Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường

Đơn vị tính: Đồng

STT TÊN SÁCH NHÀ XB GIÁ
TIỀN SL THÀNH

TIÈN

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng hòa - 
Cách mạng KHXH 225.000 2 450.000

2 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời kỳ 
nguyên thủ KHXH 245.000 2 490.000

3 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đế quốc và 
sơ kỳ Thiên Chúa giáo KHXH 235.000 2 470.000

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1: 
Byzantium thòi tuyệt đình KHXH 195.000 2 390.000

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn 
minh Hồi giáo và Do Thái KHXH 275.000 2 550.000

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời kỳ 
Tăm tối KHXH 195.000 2 390.000

7 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đinh cao 
của Thiên Chúa giáo KHXH 215.000 2 430.000

8 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đòi sống 
tinh thần trong thế giới Thiên Chúa giáo miền Tây KHXH 275.000 2 550.000

9 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1: Thời 
hoàng kim cùa nước Pháp KHXH 225.000 2 450.000

10 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: Văn 
minh Anh quốc KHXH 205.000 2 410.000
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11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: Cuộc 
phiêu lưu trí thúc KHXH 225.000 2 450.000

12 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 4: Vùng 
ngoại vi và nước Pháp chống lại châu Âu KHXH 195.000 2 390.000

13 LSVMTG - Phần IX - Thòi đại Voltaire Tập 1: Văn minh 
nước Pháp KHXH 185.000 2 370.000

14 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 2: Văn minh 
Anh Quốc KHXH 195.000 2 390.000

15 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 3: Trung Âu 
và tiến bộ của kiến thức KHXH 195.000 2 390.000

16 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 4: Cuộc công 
kích Thiên Chúa giáo KHXH 185.000 2 370.000

17 LSVM - Phan X - Rousseau và Cách mạng Tập 1: Nuức 
Pháp trước con đại hồng thủy KHXH 205.000 2 410.000

18 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 2: Nam 
Âu công giáo KHXH 195.000 2 390.000

19 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 3: Bắc Âu 
tin lành KHXH 185.000 2 370.000

20 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 4: Nước 
Anh thời Samuel Johnson KHXH 185.000 2 370.000

21 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 5: Hồi 
giáo, Đông Âu và nước Pháp phong kiến sụp đổ KHXH 205.000 2 410.000

22 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 1: 
Đại Cách Mạng Pháp KHXH 185.000 2 370.000

23 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2: 
Triều Đại Napoléon (22/T) KHXH 195.000 2 390.000

24 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 3: 
Văn Minh Anh Quốc (20/T) KHXH 205.000 2 410.000

25 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4: 
Âu Lục Và Thòi Đại Napoléon (18/T) KHXH 215.000 2 430.000

26 Lịch sử tư tưởng Trung Quốc 399.000 1 399.000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ 199.000 2 398.000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát 109.000 2 218.000

29 Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, 
tham vọng và nỗ lực 489.000 1 489.000

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại 
dương trên thế giói CTQG 218.000 2 436.000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai nước lớn CTQG 168.000 2 336.000

32 Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc 
đại học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị) CTQG 90.000 2 180.000

33 Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng (Dành cho bậc đại học hệ 
chuyên và không chuyên lý luận chính trị) CTQG 113.000 2 226.000



34 Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại 
học hệ chuyên và không chuyên lý luận chính trị) CTQG 129.000 2 258.000

35 Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin CTQG 151.000 2 302.000
36 Nhũng vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam CTQG 106.000 2 212.000

37 Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở 
phương Tây và thất bại ở mọi nơi khác CTQG 135.000 2 270.000

38 Giáo trình tài chính tiền tệ TT&TT 138.000 2 276.000

39 Viết cho PR (Dành cho những người làm truyền thông 
chuyên nghiệp) TT&TT 99.000 2 198.000

40 Cạnh tranh địa-Chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ chủ 
nghĩa hiện thực và trường hợp khủng hoảng Ucraina CTQG 163.000 2 326.000

41 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế CTQG 131.000 2 262.000

42 Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ Tư bản luận CTQG 95.000 2 190.000
43 Phong cách đàm phán ngoại giao (Sách tham khảo) CTQG 84.000 2 168.000

44
Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết Hội 
nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 
XIII

CTQG 29.000 2 58.000

45 Thường thức về triết học Mác - Lênin: Quyển 2 - Phép 
biện chứng duy vật CTQG 60.000 2 120.000

46 Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ KHXH 125.000 2 250.000
47 Hoa Kỳ chính trị, can dự và quan hệ CAND 240.000 1 240.000

48 Vì sao chuyển đổi số thất bại. Những nguyên tắc đáng 
kinh ngạc để cất cánh và dẫn đầu 185.000 2 370.000

49 Triết học giáo dục 195.000 2 390.000

50 RIO BOOK NO.2 - Nhận diện thương hiệu, những điểm 
chạm thị giác Lao Động 170.000 2 340.000

51 Brand Strategy: Aaker bàn về thương hiệu 165.000 2 330.000

52 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook (Cập 
nhật mói nhất 2021) 232.000 2 464.000

53 Sức mạnh tổng họp quốc gia của Ấn Độ hiện trạng và 
triển vọng KHXH 145.000 2 290.000

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam 
trong bối cảnh hội nhập quốc tế KHXH 98.000 2 196.000

55 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam 
trong hơn 30 năm qua KHXH 175.000 2 350.000

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ KHXH 100.000 2 200.000
57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 KHXH 150.000 2 300.000

58 Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam 
một số vấn đề lý luận và thực tiễn KHXH 260.000 1 260.000

59 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới phát 
triển nhanh và bền vững KHXH 125.000 2 250.000



60 Tâm lý học hành vi Thanh niên 149.000 2 298.000
61 Context Marketing Dân Trí 189.000 2 378.000
62 Tâm lý học nhân cách Lao động 189.000 2 378.000

63 Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định hình 
lại hệ thống tài chính toàn cầu

Công
thương 139.000 2 278.000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay KHXH 150.000 2 300.000
65 Những tiểu luận triết học KHXH 65.000 2 130.000
66 Tim hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc KHXH 139.000 2 278.000
67 Kiểm soát quản trị THTPHCM 375.000 1 375.000
68 Công giáo và công giáo ở Việt Nam (tri thức cơ bản) CAND 160.000 1 160.000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi khách
hàng Lao động 139.000 1 139.000

70 Phương pháp dịch Anh - Việt Đồng Nai 17.000 2 34.000
71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Thanh niên 120.000 2 240.000
72 Giáo trình kinh tế công cộng ĐHQG 139.000 1 139.000
73 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế ĐH KTQD 193.000 1 193.000
74 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Thế giói 395.000 1 395.000
75 Nguyên lý kế toán Tài chính 90.000 1 90.000

76 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy 
học

Đại học sư 
phạm 75.000 2 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt Đồng Nai 17.000 2 34.000
78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Thanh niên 120.000 2 240.000
79 Giáo trình kinh tế công cộng ĐHQG 139.000 1 139.000
80 Giáo trinh lý thuyết mô hình toán kinh tể KTQD 193.000 1 193.000
81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Thế giới 395.000 1 395.000
82 Nguyên lý kế toán Tài chính 90.000 2 180.000

83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy 
học

Đại học sư 
phạm 75.000 2 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Tư pháp 75.000 1 75.000
85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm ĐHQGHN 42.000 1 42.000

86 $TỈ3U^7K¥%KMiẨIÌÍỈI-MP3. Level II: HSK
Beijing Language 
and Culture 
University press

150.000 2 300.000

87 £JrRìỄ7K¥%iẨMiẴ!£il-MP3. Level III: HSK =
k

Beijing Language 
and Culture 
University press

150.000 2 300.000

88 $Jr& i§7K^#iẨtl^iẨM -M P3. LevelIV: HSK ra
ấ

Beijing Language 
and Culture 
University press

150.000 2 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150.000 2 300.000
90 Giáo trình luyện thi HSK 3 150.000 2 300.000
91 Giáo trình luyện thi HSK 4 150.000 2 300.000
92 Giáo trình luyện thi HSK 6 150.000 2 300.000

TỎNG SÓ: 164 27.545.000



4. Lũy kế thanh toán khối lượng hoàn thành đến cuối kỳ trước:
- Thanh toán tạm ứng: 0 đồng - Thanh toán trực tiếp: 0 đồng.

5. Số dư tạm ứng đến cuối kỳ trước: 0 đồng

Số đề nghị thanh toán kỳ này: 27.545.000 đồng

Thanh toán tạm ứng: 0 đồng - Thanh toán trực tiếp: 27.545.000 đồng

ĐẠI DIỆN NHÀ CUNG CẤP 
HÀNG HÓA DỊCH vụ

Ngày thảng năm 2022 
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ s ử  DỤNG NGÂN SÁCH.

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐÒNG MUA BÁN
số: /HĐMB

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công bố 
ngày 24/11/2015

Căn củ vào Luật Thương Mại số 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
công bổ ngày 27/06/2005;

Căn cứ Luật xuất bản ngày số 19/2012/QH13 thông qua ngày 20/11/2012 của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày tháng năm 2022, đại diện hai bên gồm:

BÊN A
Địa chỉ 
Tài khoản 
Đại diện 
Chức vụ

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội 
: 9587.1.1070986 
: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 
: Phó Giám đốc

BẺNB:
Người đại diện: 
Chức vụ:
Trụ sở:
Mã số thuế: 
Điện thoại:
Tên tài khoản: 
Số tài khoản :

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CHÒNG
Bùi Thị Hiệp 
Giám đốc
Số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê- Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội
0101772147
0913063005

Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường 
197647569
Ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long,
Ma CITAD: 79307001

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất kỷ kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung họp đồng.
Bên A có nhu cầu mua sách do bên B phát hành với giá bán và số lượng cụ thể như bảng 

phụ lục đính kèm họp đồng.



Điều 2: Giá trị họp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là: 27.545.000 đồng 
(Hai mươi bảy triệu năm trăm bổn lăm ngàn đồng.)

Điều 3: Phương thức thanh toán.
- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận 

đủ sách và hóa đơn tài chính; đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng;
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.

Điều 4: Trách nhiệm của bên A
- Thanh toán cho bên B theo Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B
- Chuyển đủ số lượng sách đến tại địa chỉ của bên A trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng. Hàng được giao phải đảm bảo đúng qui cách, chất lượng theo yêu cầu và theo 
qui định của pháp luật.
Điều 6: Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá 
trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên phải thông báo cho nhau để 
phối họp giải quyết trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi.

- Nếu hai bên không tự giải quyết được thì phải đưa ra Toà án Kinh tế TP. Hà Nội phân 
xử, phán quyết của Tòa án kinh tế là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành. Mọi 
phí tổn phát sinh cho việc phân xử, bên phạm lỗi phải chịu.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản 
có giá trị như nhau

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG



►

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG
________ (Số : /HĐMB)________

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT 
BẢN

NẢM
XB GIÁ TIÈN SỐ

LƯỢNG
THÀNH

TIÈN

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng hòa - Cách mạng Will Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

2 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời kỳ nguyên thủ Will Durant KHXH 2022 245.000 2 490.000

3
LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ Thiên 
Chúa giáo

Will Durant KHXH 2022 235.000 2 470.000

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1: Byzantium thời tuyệt 
đỉnh

Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn minh Hồi giáo và 
Do Thái

Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời kỳ Tăm tối Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

7 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh cao của Thiên 
Chúa giáo

Will Durant KHXH 2022 215.000 2 430.000

8 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đời sống tinh thần 
trong thế giới Thiên Chúa giáo miền Tây Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

9 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XỈV.Tập 1: Thời hoàng kim của 
nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

10 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: Văn minh Anh quốc Will & Ariel Durant KHXH 2022 205.000 2 410.000

11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí 
thức Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

12 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 4: Vùng ngoại vi và 
nước Pháp chống lại châu Âu Will & Ariel Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

13 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 1: Văn minh nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

14 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 2: Văn minh Anh Quốc Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

15 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 3: Trung Âu và tiến bộ của 
kiến thức Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

16 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 4: Cuộc công kích Thiên 
Chúa giáo

Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000



17 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 1: Nước Pháp trước con 
đại hồng thủy Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

18 LSVM - Phan X - Rousseau và Cách mạng Tập 2: Nam Âu công giáo Will Durant KHXH 2020 195.000 2 390.000

19 LSVM - Phan X - Rousseau và Cách mạng Tập 3: Bắc Âu tin lành Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

20 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 4: Nước Anh thời 
Samuel Johnson Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

21
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 5: Hồi giáo, Đông Âu và 
nước Pháp phong kiến sụp đổ Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

22
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 1: Đại Cách Mạng 
Pháp Will Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

23 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2: Triều Đại 
Napoléon (22/T) Will Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

24 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 3: Văn Minh Anh 
Quốc (20/T) Will Durant KHXH 2021 205.000 2 410.000

25 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4: Âu Lục Và 
Thời Đại Napoléon (18/T) Will Durant KHXH 2021 215.000 2 430.000

26 Lịch sử tư tường Trung Quốc Anne Cheng Thế giới 2022 399.000 1 399.000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Leonard L Berry Công thương 2022 199.000 2 398.000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Moon Nguyễn Dân Trí 2022 109.000 2 218.000

29 Phi châu thịnh vưọng - Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, tham vọng và 
nỗ lực Martin Meredith Thế giói 2022 489.000 1 489.000

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giới James G.Stavridis CTQG 2022 218.000 2 436.000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai nước lớn Nguyễn Hong Quân CTQG 2022 168.000 2 336.000

32 Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ 
chuyên và không chuyên lý luận chính trị) Đỗ Thị Thạch CTQG 2022 90.000 2 180.000

33
Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 
chuyên lý luận chính trị) Nguyễn Trọng Phúc CTQG 2022 113.000 2 226.000

34 Hỏi - đáp môn Tư tưỏng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên 
và không chuyên lý luận chính trị) Nguyễn Thế Thắng CTQG 2022 129.000 2 258.000

35 Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin Đỗ Thị Thanh Loan CTQG 2022 151.000 2 302.000

36 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 106.000 2 212.000

37 Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phưong Tây và thất 
bại ở mọi nơi khác Hernando De Soto CTQG 2022 135.000 2 270.000



38 Giáo trình tài chính tiền tệ Đặng Thị Việt Đức TT&TT 2022 138.000 2 276.000

39 Viết cho PR (Dành cho nhũng người làm truyền thông chuyên nghiệp) Đinh Thị Thúy Hằng TT&TT 2022 99.000 2 198.000

40 Cạnh tranh địa-Chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và 
trường hợp khủng hoảng Ucraina

Phan Thị Thu Dung CTQG 2022 163.000 2 326.000

41 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 131.000 2 262.000

42 Vấn đề của kinh tể đương đại - góc nhìn từ Tư bản luận TS. Đồng Văn Phường CTQG 2022 95.000 2 190.000

43 Phong cách đàm phán ngoại giao (Sách tham khảo) Vũ Dương Huân CTQG 2022 84.000 2 168.000

44 Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa x in

Nguyễn Viết Thông CTQG 2022 29.000 2 58.000

45
Thường thức về triết học Mác - Lênin: Quyển 2 - Phép biện chứng duy 
vật

Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh CTQG 2022 60.000 2 120.000

46 Chiến lược Ấn Độ Dưong - Thái Bình Dương của Mỹ Cù Chí Lợi KHXH 2022 125.000 2 250.000
47 Hoa Kỳ chính trị, can dự và quan hệ Nguyễn Anh Cường CAND 2022 240.000 1 240.000

48
Vì sao chuyển đổi số thất bại. Những nguyên tắc đáng kinh ngạc để cất 
cánh và dẫn đầu

Tony Saldanha Tổng họp 2021 185.000 2 370.000

49 Triết học giáo dục Nel Noddings KHXH 2021 195.000 2 390.000

50 RIO BOOK NO.2 - Nhận diện thương hiệu, những điểm chạm thị giác RIO Creative Lao Động 2021 170.000 2 340.000

51 Brand Strategy: Aaker bàn về thương hiệu David Aaker Hồng Đức 2021 165.000 2 330.000

52 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook
MBA, Nguyễn Phan 

Anh Hồng Đức 2021 232.000 2 464.000

53 Sức mạnh tổng họp quốc gia của Ấn Độ hiện trạng và triển vọng Trần Hoàng Long KHXH 2021 145.000 2 290.000

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế

Tô Thị Ánh Dương KHXH 2021 98.000 2 196.000

55 Tổng quan tình hình nghiên cửu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 
năm qua

Nguyễn Như Phát KHXH 2021 175.000 2 350.000

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Bùi Đức Hùng KHXH 2021 100.000 2 200.000
57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 Vũ Hùng Cường KHXH 2021 150.000 2 300.000

58
Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn

Nguyễn Đình Tuấn KHXH 2021 260.000 1 260.000

59
Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới phát triển nhanh và 
bền vững

Nguyễn Chiến Thắng KHXH 2021 125.000 2 250.000



60 Tâm lý học hành vi Robyn Conley Downs Thanh niên 2021 149.000 2 298.000

61 Context Marketing Mathew Sweezey Dân Trí 2021 189.000 2 378.000
62 Tâm lý học nhân cách Thomas Erikson Lao động 2021 189.000 2 378.000

63
Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định hình lại hệ thống tài 
chính toàn cầu

Nik Bhatia Công thương 2021 139.000 2 278.000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay Diêm Kiệt Hoa KHXH 2020 150.000 2 300.000
65 Những tiểu luận triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 65.000 2 130.000
66 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyễn Công Bình KHXH 2020 139.000 2 278.000
67 Kiểm soát quản trị Bob Tricker THTPHCM 2020 375.000 1 375.000

68 Công giáo và công giáo ỏ' Việt Nam (tri thức CO' bản) PGS.TS. Nguyễn 
Hồng Dương CAND 2019 160.000 1 160.000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi khách hàng Dela Lovell Lao động 2018 139.000 1 139.000

70 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

72 Giáo trình kinh tế công cộng
Bùi Đại Dũng, Ngô 

Minh Nam
Đại học Quốc gia 

HN 2018 139.000 1 139.000

73 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế
Hoàng Đình Tuấn, Bùi 

Dương Hải ĐH KTQD 2019 193.000 1 193.000

74 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000
75 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 1 90.000

76 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

79 Giáo trình kinh tế công cộng
Bùi Đại Dũng, Ngô 

Minh Nam
Đại học Quốc gia 

HN 2018 139.000 1 139.000

80 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế
Hoàng Đình Tuấn, Bùi 

Dương Hải
Đại học Kinh tế 

quốc dân 2019 193.000 1 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thưong lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000
82 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 2 180.000



83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học Luật 
Hà Nội Tư pháp 2021 75.000 1 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng Đại học Quốc gia 
HN 2012 42.000 1 42.000

86 LevelII: H S K
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

87 LevelIII: HSK =  m
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

88 fjr ỉX ì^ 7 K ¥ # iẨ H « M il-M P 3 . Level IV : HSK m m
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150.000 2 300.000
90 Giáo trình luyện thi HSK 3 150.000 2 300.000
91 Giáo trình luyện thi HSK 4 150.000 2 300.000
92 Giáo trình luyện thi HSK 6 150.000 2 300.000

TÒ NG  SÓ: 164 27.545.000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG MUA BÁN
Số:Ol/HĐMB

Căn cứ Bộ luật Dân sự sổ 91/2015/QH13 của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công bố 
ngày 24/11/2015

Căn cứ vào Luật Thương Mại số 36/2005 QH-XI của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam 
công bố ngày 27/06/2005;

Căn cứ Luật xuất bản ngày số 19/2012/QH13 thông qua ngày 20/11/2012 của Quốc hội nước 
Cộng hòa xã  hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngàyy ¿tháng /¿năm  2022, đại diện hai bên gồm:

BÊN A
Địa chỉ 
Tài khoản 
Đại diện 
Chức vụ

: HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYÈN
: 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội 
: 9587.1.1070986 
: Bà Nguyễn Thị Trường Giang 
: Phó Giám đốc

BÊN B:
Người đại diện: 
Chức vụ:
Trụ sở:
Mã số thuế: 
Điện thoại:
Tên tài khoản: 
Số tài khoản :

CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG 
Bùi Thị Hiệp 
Giám đốc
Số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê- Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội
0101772147
0913063005

Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường 
197647569
Ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long,
MaCITAD: 79307001

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung họp đồng.
Bên A có nhu cầu mua sách do bên B phát hành với giá bán và số lượng cụ thể như bảng 

phụ lục đính kèm hợp đồng.



Điều 2: Giá trị họp đồng
Tổng giá trị hợp đồng là: 27.545.000 đồng 
(Hai mươi bảy triệu năm  trăm bổn lăm ngàn đồng.)

Điều 3: Phương thức thanh toán.
- Bên A thanh toán cho bên B tổng giá trị hợp đồng trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận 

đủ sách và hóa đơn tài chính; đồng thời ký biên bản thanh lý hợp đồng;
- Phương thức thanh toán: Chuyển khoản bằng đồng Việt Nam.

Điều 4: Trách nhiệm của bên A
- Thanh toán cho bên B theo Điều 2 và Điều 3 của hợp đồng này.

Điều 5: Trách nhiệm của bên B
- Chuyển đủ số lượng sách đến tại địa chỉ của bên A trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

ký hợp đồng. Hàng được giao phải đảm bảo đúng qui cách, chất lượng theo yêu cầu và theo 
qui định của pháp luật.
Điều 6: Điều khoản chung:

- Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá 
trình thực hiện hợp đồng, nếu có vướng mắc phát sinh, hai bên phải thông báo cho nhau để 
phối hợp giải quyết trên cơ sở hợp tác đôi bên cùng có lợi.

- Neu hai bên không tự giải quyết được thì phải đưa ra Toà án Kinh tế TP. Hà Nội phân 
xử, phán quyết của Tòa án kinh tế là quyết định cuối cùng buộc các bên phải chấp hành. Mọi 
phí tốn phát sinh cho việc phân xử, bên phạm lỗi phải chịu.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản 
có giá trị như nhau

ĐẠI DIỆN BÊN A 
p

Ư i r U M  A  n

GIÁM ĐÓc/o**~

NGUYI RƯỜNG GIANG

ĐẠI ĐIỆN BÊN B 
GIÁM DÓC

//07  CŨNG TY, 
w  TNHH MTNHH 

TRÍ V Ĩ
ọ V h ù n g

A-C'
BÙI THỊ HIỆP



PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM HỢP ĐỒNG
________ (SỐ : /HĐMB)________

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT 
BẢN

NĂM
XB GIÁ TIỀN SỐ

LƯỢNG
THÀNH

TIÊN

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng hòa - Cách mạng Will Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

2 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời kỳ nguyên thủ Will Durant KHXH 2022 245.000 2 490.000

3 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ Thiên 
Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 235.000 2 470.000

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1: Byzantium thời tuyệt 
đỉnh Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn minh Hồi giáo và 
Do Thái Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời kỳ Tăm tối Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

7 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh cao của Thiên 
Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 215.000 2 430.000

8 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đời sống tinh thần 
trong thế giói Thiên Chúa giáo miền Tây Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

9 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1: Thời hoàng kim của 
nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

10 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: Văn minh Anh quốc Will & Ariel Durant KHXH 2022 205.000 2 410.000

11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí 
thức Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

12 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 4: Vùng ngoại vi và 
nước Pháp chống lại châu Âu Will & Ariel Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

13 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 1: Văn minh nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

14 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 2: Văn minh Anh Quốc Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

15 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 3: Trung Âu và tiến bộ của 
kiến thức Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

16 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 4: Cuộc công kích Thiên 
Chúa giáo Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000



17 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 1: Nước Pháp trước cơn 
đại hồng thủy Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

18 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 2: Nam Âu công giáo Will Durant KHXH 2020 195.000 2 390.000

19 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 3: Bắc Âu tin lành Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

20
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 4: Nước Anh thời 
Samuel Johnson Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

21
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 5: Hồi giáo, Đông Âu và 
nước Pháp phong kiến sụp đổ

Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

22
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 1: Đại Cách Mạng 
Pháp

Will Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

23
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2: Triều Đại 
Napoléon (22/T) Will Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

24 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 3: Văn Minh Anh 
Quốc (20/T) Will Durant KHXH 2021 205.000 2 410.000

25 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4: Âu Lục Và 
Thời Đại Napoléon (18/T) Will Durant KHXH 2021 215.000 2 430.000

26 Lịch sử tư tưởng Trung Quốc Anne Cheng Thế giới 2022 399.000 1 399.000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Leonard L Berry Công thương 2022 199.000 2 398.000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Moon Nguyễn Dân Trí 2022 109.000 2 218.000

29
Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, tham vọng và 
nỗ lực

Martin Meredith Thể giới 2022 489.000 1 489.000

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giới James G.Stavridis CTQG 2022 218.000 2 436.000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến lược giũa hai nước lớn Nguyễn Hong Quân CTQG 2022 168.000 2 336.000

32
Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ 
chuyên và không chuyên lý luận chính trị) Đỗ Thị Thạch CTQG 2022 90.000 2 180.000

33
Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 
chuyên lý luận chính trị) Nguyễn Trọng Phúc CTQG 2022 113.000 2 226.000

34 Hỏi - đáp môn Tư tường Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên 
và không chuyên lý luận chính trị) Nguyễn Thế Thắng CTQG 2022 129.000 2 258.000

35 Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin Đỗ Thị Thanh Loan CTQG 2022 151.000 2 302.000

36 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 106.000 2 212.000

37
Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất 
bại ở mọi nơi khác Hernando De Soto CTQG 2022 135.000 2 270.000



38 Giáo trình tài chính tiền tệ Đặng Thị Việt Đức TT&TT 2022 138.000 2 276.000

39 Viết cho PR (Dành cho những người làm truyền thông chuyên nghiệp) Đinh Thị Thúy Hằng TT&TT 2022 99.000 2 198.000

40
Cạnh tranh địa-Chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và 
trường hợp khủng hoảng Ucraina

Phan Thị Thu Dung CTQG 2022 163.000 2 326.000

41 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 131.000 2 262.000

42 Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ Tư bản luận TS. Đồng Văn Phường CTQG 2022 95.000 2 190.000

43 Phong cách đàm phán ngoại giao (Sách tham khảo) Vũ Dương Huân CTQG 2022 84.000 2 168.000

44 Những nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Nguyễn Viết Thông CTQG 2022 29.000 2 58.000

45
Thường thức về triết học Mác - Lênin: Quyển 2 - Phép biện chứng duy 
vật

Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh CTQG 2022 60.000 2 120.000

46 Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Cù Chí Lợi KHXH 2022 125.000 2 250.000
47 Hoa Kỳ chính trị, can dự và quan hệ Nguyễn Anh Cường CAND 2022 240.000 1 240.000

48 Vì sao chuyển đổi số thất bại. Những nguyên tắc đáng kinh ngạc để cất 
cánh và dẫn đầu

Tony Saldanha Tổng hợp 2021 185.000 2 370.000

49 Triết học giáo dục Nel Noddings KHXH 2021 195.000 2 390.000

50 RIO BOOK NO.2 - Nhận diện thương hiệu, những điểm chạm thị giác RIO Creative Lao Động 2021 170.000 2 340.000

51 Brand Strategy: Aaker bàn về thương hiệu David Aaker Hồng Đức 2021 165.000 2 330.000

52 Bán hàng, quảng cáo và kiểm tiền trên Facebook
MBA, Nguyễn Phan 

Anh Hồng Đức 2021 232.000 2 464.000

53 Sức mạnh tổng họp quốc gia của Ẩn Độ hiện trạng và triển vọng Trần Hoàng Long KHXH 2021 145.000 2 290.000

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế

Tô Thị Ánh Dương KHXH 2021 98.000 2 196.000

55 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ở Việt Nam trong hơn 30 
năm qua

Nguyễn Như Phát KHXH 2021 175.000 2 350.000

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Bùi Đức Hùng KHXH 2021 100.000 2 200.000
57 Biến động trật tự thế giới giai đoạn 2017-2020 Vũ Hùng Cường KHXH 2021 150.000 2 300.000

58 Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn

Nguyễn Đình Tuấn KHXH 2021 260.000 1 260.000

59 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới phát triển nhanh và 
bền vững

Nguyễn Chiến Thắng KHXH 2021 125.000 2 250.000



60 Tâm lý học hành vi Robyn Conley Downs Thanh niên 2021 149.000 2 298.000

61 Context Marketing Mathew Sweezey Dân Trí 2021 189.000 2 378.000
62 Tâm lý học nhân cách Thomas Erikson Lao động 2021 189.000 2 378.000

63 Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định hình lại hệ thống tài 
chính toàn cầu Nik Bhatia Công thương 2021 139.000 2 278.000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ỏ' Trung Quốc hiện nay Diêm Kiệt Hoa KHXH 2020 150.000 2 300.000
65 Những tiểu luận triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 65.000 2 130.000
66 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyen Công Bình KHXH 2020 139.000 2 278.000
67 Kiểm soát quản trị Bob Tricker THTPHCM 2020 375.000 1 375.000

68 Công giáo và công giáo ở Việt Nam (tri thức cơ bản) PGS.TS. Nguyễn 
Hong Duong CAND 2019 160.000 1 160.000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi khách hàng Dela Lovell Lao động 2018 139.000 1 139.000

70 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trưong Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

72 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, Ngô 
Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN 2018 139.000 1 139.000

73 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, Bùi 
Dương Hải ĐH KTQD 2019 193.000 1 193.000

74 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thể giới 2017 395.000 1 395.000
75 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 1 90.000

76 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

79 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, Ngô 
Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN 2018 139.000 1 139.000

80 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, Bùi 
Dương Hải

Đại học Kinh tế 
quốc dân 2019 193.000 1 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000
82 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 2 180.000



83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nưóc và Pháp luật Trường Đại học Luật 
Hà Nội Tư pháp 2021 75.000 1 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học SU' phạm Lê Văn Hồng Đại học Quốc gia 
HN 2012 42.000 1 42.000

86 Level II : HSK Beijing Language and Culture University 
press 2010 150.000 2 300.000

87 ^ m £ 7 K 5F # ì^ im ìÃ llft-M P 3 . Level III: HSK =  ^ Beijing Language and Culture University 
press 2010 150.000 2 300.000

88 « ® 7 K ¥ # i^ I f ô i íM i l - M P 3 .  Level IV : HSK m  iK Beijing Language and Culture University 
press 2010 150.000 2 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150.000 2 300.000
90 Giáo trình luyện thi HSK 3 150.000 2 300.000
91 Giáo trình luyện thi HSK 4 150.000 2 300.000
92 Giáo trình luyện thi HSK 6 150.000 2 300.000

TỎNG SỐ: 164 27.545.000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HƠP ĐÔNG •
- Căn cứ hợp đồng mua bán số /HĐMB ký ngày / /2022 giữa Học viện Báo chí tuyên 

truyền và Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường
- Căn cứ Biên bản nghiêm thu, bàn giao ngày ...... /......./2022 giữa Hoc viên Báo chí tuyên

truyền và Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường
Hôm nay, n g à y ........th á n g ......... năm 2022, chúng tôi gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội
Tài khoản :: 9587.1.1070986
Đại diện : 
Chức vụ : 
BÊNB:
Người đại diện: 
Chức vụ:
Trụ sở:
Mã số thuế:
Điện thoại:
Tên tài khoản:
Số tài khoản :

Bà Nguyễn Thị Trường Giang 
Phó Giám đốc

CÔNG TY TNHH TRÍ VỆT HÙNG CƯÒNG
Bùi Thị Hiệp 
Giám đốc
Sổ 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê- Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội
0101772147
0913063005

Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường 
197647569
Ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long, 
MaCITAD: 79307001

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán số /HĐMB ngày
./2022 với các nội dung sau:
1. Bên B đã bàn giao đủ 3 bộ sách cho bên A theo hợp đồng. Bên A đã kiểm tra và đánh giá 

là đảm bảo quy cách và chất luợng nhu đã giới thiệu. Bên B đã giao hoá đơn tài chính cho 
bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B số tiền là: 27.545.000 đồng
(Hai mươi bảy triệu năm trăm bốn lăm ngàn đồng.)

Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý họp đồng.

3. Sau khi bên B nhận đủ số tiền 27.545.000 đồng thì họp đồng số /HĐMB ngày.... / .. ./2022
sẽ hết hiệu lực. Mọi phát sinh sau khi họp đồng kết thúc đều không có giá trị thực hiện.

4. Thanh lý họp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

>IỆN BÊN A$U 
ỈÁM ĐỐC ^

/ Ty OỌCVíỆr 
lo  BÁO C H i  

niYẼNTRLíyỂNvdỉ \  ỈLyEv TRLlYẺKỊg/MLr’

NỊ^ / Q Ư Ổ

NGUYỄN THI TRƯỜNG GIANG



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THANH LÝ HỢP ĐỒNG

- Căn cứ hợp đồng mua bán số /HĐMB ký ngày / /2022 giữa Học viện Báo chí tuyên 
truyền và Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường

- Căn cứ Biên bản nghiêm thu, bàn giao ngày ...... / ......./2022 giữa Hoc viên Báo chí tuyên
truyền và Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường

Hôm nay, ngày ...... tháng........năm 2022, chúng tôi gồm:
BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội
Tài khoản :: 9587.1.1070986
Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang
Chức vụ : Phó Giám đốc
BÊN B: CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
Người đại diện: Bùi Thi Hiệp
Chức vụ: Giám đốc
Trụ sở: Số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê- Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội
Mã số thuế: 0101772147
Điện thoại: 0913063005
Tên tài khoản: Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường
Số tài khoản : 197647569

Ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long, 
MaCITAD: 79307001

Hai bên thống nhất ký biên bản thanh lý hợp đồng mua bán số /HĐMB ngày
./2022 với các nội dung sau:
1. Bên B đã bàn giao đủ 3 bộ sách cho bên A theo hợp đồng. Bên A đã kiểm tra và đánh giá 

là đảm bảo quy cách và chất lượng như đã giói thiệu. Bên B đã giao hoá đơn tài chính cho 
bên A.

2. Bên A chấp nhận thanh toán cho bên B số tiền là: 27.545.000 đồng
(Hai mươi bảy triệu năm trăm bổn lăm ngàn đồng.)
Số tiền trên bên A sẽ thanh toán đầy đủ cho bên B trong vòng 20 ngày kể từ ngày ký biên bản 
thanh lý họp đồng.

3. Sau khi bên B nhận đủ số tiền 27.545.000 đồng thì hợp đồng số /HĐMB ngày.... / .. ./2022
sẽ hết hiệu lực. Mọi phát sinh sau khi họp đồng kết thúc đều không có giá trị thực hiện.

4. Thanh lý hợp đồng này được làm thành 04 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

Đ ẠI DIỆN BÊN A ứ  
PHÓ G IÁM  —

NGUYỄN TH Ị TRƯỜNG GIANG
• ■ -[Ọ. Ư /

BÙI T H Ị H I ẸP



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------- oOo-------
BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU

Căn cứ vào Hợp đồng so / , ký ngày thảng năm 2022
Hôm nay, ngày tháng năm 2022, chúng tôi gôm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - Cầu Giấy - Hà Nội
Tài khoản : 9587.1.1070986
Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang
Chức vụ : Phó Giám đốc
BỂNB: CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯÒNG
Người đại diện: 
Chức vụ:
Trụ sở:
Mã số thuế: 
Điện thoại:
Tên tài khoản: 
Số tài khoản

Bùi Thị Hiệp 
Giám đốc
Số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê- Phường Bưởi - Quận Tây Hồ - Hà Nội
0101772147
0913063005

Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường 
197647569
Ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long,
MaCITAD: 79307001

Sau khi bàn bạc, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau: 
Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách như trong bản kê đính kèm.

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ 
in ấn rõ ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đại diện bênA đã tiến hành kiểm tra và thống nhất đánh giá chất lưọng sách đạt yêu cầu đề ra.
4. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày 

ký./.

ĐẠI DIỆN BỂN a JỊL -̂--—- 
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BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU
_________________ Ngày tháng năm 2022_________________

STT TÊN SÁCH TÄC GIÄ NHÀ XƯẤT 
BAN

NĂM
XB GIÁ TIÈN SO

LƯỢNG
THÀNH

TIÈN

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng hòa - Cách mạng Will Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

2 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời kỳ nguyên thủ Will Durant KHXH 2022 245.000 2 490.000

3 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ Thiên 
Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 235.000 2 470.000

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1: Byzantium thời tuyệt 
đỉnh Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn minh Hồi giáo và 
Do Thái Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời kỳ Tăm tối Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

7 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh cao của Thiên 
Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 215.000 2 430.000

8 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đời sống tinh thần 
trong thế giới Thiên Chúa giáo miền Tây Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

9 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1: Thời hoàng kim của 
nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

10 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: Văn minh Anh quốc Will & Ariel Durant KHXH 2022 205.000 2 410.000

11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí 
thức Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

12 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 4: Vùng ngoại vi và 
nước Pháp chống lại châu Âu Will & Ariel Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

13 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 1: Văn minh nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

14 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 2: Văn minh Anh Quốc Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

15 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 3: Trung Âu và tiến bộ của 
kiến thức Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

16 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 4: Cuộc công kích Thiên 
Chúa giáo Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

ầ\ . % Q  ắ .  lỀìl



*

17 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 1: Nước Pháp trước con 
đại hồng thủy Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

18 LSVM - Phan X - Rousseau và Cách mạng Tập 2: Nam Âu công giáo Will Durant KHXH 2020 195.000 2 390.000

19 LSVM - Phan X - Rousseau và Cách mạng Tập 3: Bắc Âu tin lành Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

20 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 4: Nước Anh thời 
Samuel Johnson Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

21 LSVM - Phan X - Rousseau và Cách mạng Tập 5: Hồi giáo, Đông Âu và 
nước Pháp phong kiến sụp đổ Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

22 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thòi Đại Napoléon Tập 1: Đại Cách Mạng 
Pháp Will Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

23 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2: Triều Đại 
Napoléon (22/T) Will Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

24 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 3: Văn Minh Anh 
Quốc (20/T) Will Durant KHXH 2021 205.000 2 410.000

25 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4: Âu Lục Và 
Thời Đại Napoléon (18/T) Will Durant KHXH 2021 215.000 2 430.000

26 Lịch sử tư tưỏng Trung Quốc Anne Cheng Thế giới 2022 399.000 1 399.000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Leonard L Berry Công thương 2022 199.000 2 398.000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Moon Nguyen Dân Trí 2022 109.000 2 218.000

29 Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, tham vọng và 
nỗ lực Martin Meredith Thể giói 2022 489.000 1 489.000

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giới James G.Stavridis CTQG 2022 218.000 2 436.000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến lưọ'c giữa hai nước lớn Nguyễn Hồng Quân CTQG 2022 168.000 2 336.000

32 Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ 
chuyên và không chuyên lý luận chính trị) Đỗ Thị Thạch CTQG 2022 90.000 2 180.000

33 Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 
chuyên lý luận chính trị) Nguyễn Trọng Phúc CTQG 2022 113.000 2 226.000

34 Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên 
và không chuyên lý luận chính trị) Nguyễn Thế Thắng CTQG 2022 129.000 2 258.000

35 Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin Đỗ Thị Thanh Loan CTQG 2022 151.000 2 302.000

36 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 106.000 2 212.000

37 Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ờ phương Tây và thất 
bại ở mọi nơi khác Hernando De Soto CTQG 2022 135.000 2 270.000



>

38 Giáo trinh tài chính tiền tệ Đặng Thị Việt Đức TT&TT 2022 138.000 2 276.000

39 Viết cho PR (Dành cho những người làm truyền thông chuyên nghiệp) Đinh Thị Thúy Hằng TT&TT 2022 99.000 2 198.000

40 Cạnh tranh địa-Chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và 
trường họp khủng hoảng Ucraina Phan Thị Thu Dung CTQG 2022 163.000 2 326.000

41 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 131.000 2 262.000

42 Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ Tư bản luận TS. Đồng Văn Phường CTQG 2022 95.000 2 190.000

43 Phong cách đàm phán ngoại giao (Sách tham khảo) Vũ Dương Huân CTQG 2022 84.000 2 168.000

44 Nhũng nội dung cơ bản và mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ưong Đảng khóa XIII Nguyễn Viết Thông CTQG 2022 29.000 2 58.000

45 Thường thức về triết học Mác - Lênin: Quyển 2 - Phép biện chứng duy 
vật

Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh CTQG 2022 60.000 2 120.000

46 Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Cù Chí Lợi KHXH 2022 125.000 2 250.000
47 Hoa Kỳ chính trị, can dự và quan hệ Nguyễn Anh Cường CAND 2022 240.000 1 240.000

48 Vì sao chuyển đổi số thất bại. Những nguyên tắc đáng kinh ngạc để cất 
cánh và dẫn đầu Tony Saldanha Tổng họp 2021 185.000 2 370.000

49 Triết học giáo dục Nel Noddings KHXH 2021 195.000 2 390.000

50 RIO BOOK NO.2 - Nhận diện thương hiệu, những điểm chạm thị giác RIO Creative Lao Động 2021 170.000 2 340.000

51 Brand Strategy: Aaker bàn về thương hiệu David Aaker Hồng Đức 2021 165.000 2 330.000

52 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook MBA, Nguyễn Phan 
Anh Hồng Đức 2021 232.000 2 464.000

53 Sức mạnh tổng họp quốc gia của An Độ hiện trạng và triển vọng Trần Hoàng Long KHXH 2021 145.000 2 290.000

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thưong mại Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế Tô Thị Ánh Dương KHXH 2021 98.000 2 196.000

55 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ỏ' Việt Nam trong hon 30 
năm qua Nguyễn Như Phát KHXH 2021 175.000 2 350.000

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Bùi Đức Hùng KHXH 2021 100.000 2 200.000
57 Biến động trật tự thế giói giai đoạn 2017-2020 Vũ Hùng Cường KHXH 2021 150.000 2 300.000

58 Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn Nguyễn Đình Tuấn KHXH 2021 260.000 1 260.000

59 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới phát triển nhanh và 
bền vững Nguyễn Chiến Thắng KHXH 2021 125.000 2 250.000



60 Tâm lý học hành vi Robyn Conley Downs Thanh niên 2021 149.000 2 298.000

61 Context Marketing Mathew Sweezey Dân Trí 2021 189.000 2 378.000
62 Tâm lý học nhân cách Thomas Erikson Lao động 2021 189.000 2 378.000

63
Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định hình lại hệ thống tài 
chính toàn cầu Nik Bhatia Công thương 2021 139.000 2 278.000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay Diêm Kiệt Hoa KHXH 2020 150.000 2 300.000
65 Những tiểu luận triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 65.000 2 130.000
66 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyen Công Bình KHXH 2020 139.000 2 278.000
67 Kiểm soát quản trị Bob Tricker THTPHCM 2020 375.000 1 375.000

68 Công giáo và công giáo ỏ' Việt Nam (tri thức CO’ bản) PGS.TS. Nguyễn 
Hong Dương CAND 2019 160.000 1 160.000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi khách hàng Dela Lovell Lao động 2018 139.000 1 139.000

70 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

72

73

Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, Ngô 
Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN 2018 139.000 1 139.000

Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, Bùi 
Dương Hải ĐH KTQD 2019 193.000 1 193.000

74 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000
75 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 1 90.000

76 Dạy và học tích cực - một số phưong pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Truong Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
MA Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

79 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, Ngô 
Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN 2018 139.000 1 139.000

80 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế Hoàng Đình Tuấn, Bùi 
Dương Hải

Đại học Kinh tế 
quốc dân 2019 193.000 1 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giói 2017 395.000 1 395.000
82 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 2 180.000



T

83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học Luật 
Hà Nội Tư pháp 2021 75.000 1 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng Đại học Quốc gia 
HN 2012 42.000 1 42.000

86 & ĩìX i§7K ¥#ì*ỉf® O T II-M P 3. LevelII: HSK — Beijing Language and Culture University 
press 2010 150.000 2 300.000

87 Ìr ịX i^ 7 X ¥ # ì^ tI^ iS ^ -M P 3 . Level III: HSK =  m
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

88 ^ & ® 7K ¥% ìỉ$tI$O T il-M P 3. Level IV : HSK ra É$
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150.000 2 300.000
90 Giáo trình luyện thi HSK 3 150.000 2 300.000
91 Giáo trình luyện thi HSK 4 150.000 2 300.000
92 Giáo trình luyện thi HSK 6 150.000 2 300.000

TỐNG SỐ: 164 27.545.000



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------- oOo-------
BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU

Căn cứ vào Hợp đồng sổ / , ký ngày thảng năm 2022
Hôm nay, ngày tháng năm 2022, chủng tôi gồm:

BÊN A : HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN
Địa chỉ : 36 Xuân Thuỷ - cầu Giấy - Hà Nội
Tài khoản : 9587.1.1070986
Đại diện : Bà Nguyễn Thị Trường Giang
Chức vụ : Phó Giám đốc
BÊN B: CÔNG TY TNHH TRÍ VIỆT HÙNG CƯỜNG
Người đại diện: Bùi Thị Hiệp
Chức vụ: Giám đốc
Trụ sở: Số 10 ngách 2 ngõ 295 Thụy Khuê- Phường Bưởi -
Mã số thuế: 0101772147
Điện thoại: 0913063005
Tên tài khoản: Công ty TNHH Trí Việt Hùng Cường
Số tài khoản : 197647569

Ngân hàng ACB, chi nhánh Thăng Long,
Ma CITAD: 79307001

Sau khi hàn bạc, hai bên thong nhất ký kết hợp đồng mua bán với các điều khoản sau: 
Hai bên đã tiến hành bàn giao số sách Sách như trong bản kê đính kèm.

1. Hàng hóa Bên B giao cho bên A là hàng mới 100% đảm bảo đúng chất lượng, chủng loại theo 
tiêu chuẩn của nhà sản xuất, chưa qua sử dụng, không bị rách, không bị dơ bẩn, ẩm ướt và chữ 
in ấn rõ ràng.

2. Đại diện bên B đã bàn giao đầy đủ số lượng sách cho bên A.
3. Đại diện bênA đã tiến hành kiểm tra và thống nhất đánh gjá chất lượng sách đạt yêu cầu đề ra.
4. Biên bản được lập thành 04 (bốn) bản, mỗi bên giữ 02 (hai) bản có giá trị như nhau kể từ ngày 

ký./.

ĐẠI DIỆN BÊN A 
PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ TRƯỜNG GIANG

1



BẢNG KÊ ĐÍNH KÈM BIÊN BẢN BÀN GIAO VÀ NGHIỆM THU
_________________ Ngày tháng năm 2022_________________

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT 
BẢN

NĂM
XB GIÁ TIÈN SỐ

LƯỢNG
THÀNH

TIÊN

1 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 1: Cộng hòa - Cách mạng Will Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

2 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 2: Thời kỳ nguyên thủ Will Durant KHXH 2022 245.000 2 490.000

3 LSVMTG - Phần III - Caesar và Christ Tập 3: Đế quốc và sơ kỳ Thiên 
Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 235.000 2 470.000

4 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 1: Byzantium thời tuyệt 
đỉnh Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

5 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin. Tập 2: Văn minh Hồi giáo và 
Do Thái Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

6 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 3: Thời kỳ Tăm tối Will Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

7 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 4: Đỉnh cao của Thiên 
Chúa giáo Will Durant KHXH 2022 215.000 2 430.000

8 LSVMTG - Phần IV - Thời Đại Đức Tin.Tập 5: Đời sống tinh thần 
trong thế giói Thiên Chúa giáo miền Tây Will Durant KHXH 2022 275.000 2 550.000

9 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV.Tập 1: Thời hoàng kim của 
nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

10 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 2: Văn minh Anh quốc Will & Ariel Durant KHXH 2022 205.000 2 410.000

11 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 3: Cuộc phiêu lưu trí 
thức Will & Ariel Durant KHXH 2022 225.000 2 450.000

12 LSVMTG - Phần VIII - Thời đại Louis XIV. Tập 4: Vùng ngoại vi và 
nước Pháp chống lại châu Âu Will & Ariel Durant KHXH 2022 195.000 2 390.000

13 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 1: Văn minh nước Pháp Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

14 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 2: Văn minh Anh Quốc Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

15 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 3: Trung Âu và tiến bộ của 
kiến thức Will & Ariel Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

16 LSVMTG - Phần IX - Thời đại Voltaire Tập 4: Cuộc công kích Thiên 
Chúa giáo Will & Ariel Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000



17 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 1: Nước Pháp trước cơn 
đại hồng thủy Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

18 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 2: Nam Âu công giáo Will Durant KHXH 2020 195.000 2 390.000

19 LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 3: Bắc Âu tin lành Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

20
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 4: Nước Anh thời 
Samuel Johnson

Will Durant KHXH 2020 185.000 2 370.000

21
LSVM - Phần X - Rousseau và Cách mạng Tập 5: Hồi giáo, Đông Âu và 
nước Pháp phong kiến sụp đổ

Will Durant KHXH 2020 205.000 2 410.000

22 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 1: Đại Cách Mạng 
Pháp

Will Durant KHXH 2021 185.000 2 370.000

23 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 2: Triều Đại 
Napoléon (22/T)

Will Durant KHXH 2021 195.000 2 390.000

24 LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 3: Văn Minh Anh 
Quốc (20/T)

Will Durant KHXH 2021 205.000 2 410.000

25
LSVM - Phần XI - Văn Minh Thời Đại Napoléon Tập 4: Âu Lục Và 
Thời Đại Napoléon (18/T)

Will Durant KHXH 2021 215.000 2 430.000

26 Lịch sử tư tưởng Trung Quốc Anne Cheng Thế giới 2022 399.000 1 399.000
27 Khám phá ngành kinh doanh dịch vụ Leonard L Berry Công thương 2022 199.000 2 398.000
28 Phương pháp luyện nói tiếng Anh lưu loát Moon Nguyễn Dân Trí 2022 109.000 2 218.000

29
Phi châu thịnh vượng - Lịch sử 5.000 năm của sự giàu có, tham vọng và 
nỗ lực

Martin Meredith Thế giới 2022 489.000 1 489.000

30 Quyền lực biển: Lịch sử và địa - chính trị của các đại dương trên thế giới James G.Stavridis CTQG 2022 218.000 2 436.000

31 Việt nam trước cạnh tranh chiến lược giữa hai nước lớn Nguyễn Hong Quân CTQG 2022 168.000 2 336.000

32
Hỏi - đáp môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Dành cho bậc đại học hệ 
chuyên và không chuyên lý luận chính trị)

Đỗ Thị Thạch CTQG 2022 90.000 2 180.000

33
Hỏi - đáp môn Lịch sử Đảng (Dành cho bậc đại học hệ chuyên và không 
chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Trọng Phúc CTQG 2022 113.000 2 226.000

34
Hỏi - đáp môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (Dành cho bậc đại học hệ chuyên 
và không chuyên lý luận chính trị)

Nguyễn Thế Thắng CTQG 2022 129.000 2 258.000

35 Hướng dẫn ôn tập môn kinh tế chính trị Mác - Lênin Đỗ Thị Thanh Loan CTQG 2022 151.000 2 302.000

36 Những vấn đề cơ bản về Nhà nước và pháp luật Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 106.000 2 212.000

37
Bí ẩn của vốn - Vì sao chủ nghĩa tư bản thành công ở phương Tây và thất 
bại ở mọi nơi khác

Hernando De Soto CTQG 2022 135.000 2 270.000



38 Giáo trình tài chính tiền tệ Đặng Thị Việt Đức TT&TT 2022 138.000 2 276.000

39 Viết cho PR (Dành cho những người làm truyền thông chuyên nghiệp) Đinh Thị Thúy Hằng TT&TT 2022 99.000 2 198.000

40 Cạnh tranh địa-Chiến lược Nga - Mỹ: Tiếp cận từ chủ nghĩa hiện thực và 
trường hợp khủng hoảng Ưcraina Phan Thị Thu Dung CTQG 2022 163.000 2 326.000

41 Xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều 
kiện hội nhập kinh tế quốc tế Nguyễn Thị Tuyết Mai CTQG 2022 131.000 2 262.000

42 Vấn đề của kinh tế đương đại - góc nhìn từ Tư bản luận TS. Đồng Văn Phường CTQG 2022 95.000 2 190.000

43 Phong cách đàm phán ngoại giao (Sách tham khảo) Vũ Dương Huân CTQG 2022 84.000 2 168.000

44 Nhũng nội dung CO' bản và mới trong các nghị quyết Hội nghị lần thứ 
năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Nguyễn Viết Thông CTQG 2022 29.000 2 58.000

45 Thường thức về triết học Mác - Lênin: Quyển 2 - Phép biện chứng duy 
vật

Học viện Chính trị 
Quốc gia Hồ Chí Minh CTQG 2022 60.000 2 120.000

46 Chiến lược Ân Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ Cù Chí Lợi KHXH 2022 125.000 2 250.000
47 Hoa Kỳ chính trị, can dự và quan hệ Nguyễn Anh Cường CAND 2022 240.000 1 240.000

48 Vì sao chuyển đổi số thất bại. Những nguyên tắc đáng kinh ngạc để cất 
cánh và dẫn đầu Tony Saldanha Tổng họp 2021 185.000 2 370.000

49 Triết học giáo dục Nel Noddings KHXH 2021 195.000 2 390.000

50 RIO BOOK NO.2 - Nhận diện thương hiệu, những điểm chạm thị giác RIO Creative Lao Động 2021 170.000 2 340.000

51 Brand Strategy: Aaker bàn về thương hiệu David Aaker Hồng Đức 2021 165.000 2 330.000

52 Bán hàng, quảng cáo và kiếm tiền trên Facebook MBA, Nguyễn Phan 
Anh Hồng Đức 2021 232.000 2 464.000

53 Sức mạnh tổng họp quốc gia của Án Độ hiện trạng và triển vọng Trần Hoàng Long KHXH 2021 145.000 2 290.000

54 Quản trị rủi ro tại các ngân hàng thương mại Việt Nam trong bối cảnh 
hội nhập quốc tế Tô Thị Ánh Dương KHXH 2021 98.000 2 196.000

55 Tổng quan tình hình nghiên cứu về pháp luật ỏ' Việt Nam trong hơn 30 
năm qua Nguyễn Như Phát KHXH 2021 175.000 2 350.000

56 Tái cấu trúc kinh tế vùng Bắc Trung Bộ Bùi Đức Hùng KHXH 2021 100.000 2 200.000
57 Biến động trật tự thể giới giai đoạn 2017-2020 Vũ Hùng Cường KHXH 2021 150.000 2 300.000

58 Phát triển con người vùng dân tộc thiểu số ở Việt Nam một số vấn đề lý 
luận và thực tiễn Nguyễn Đình Tuấn KHXH 2021 260.000 1 260.000

59 Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam & Lào hướng tới phát triển nhanh và 
bền vững Nguyễn Chiến Thắng KHXH 2021 125.000 2 250.000



60 Tâm lý học hành vi Robyn Conley Downs Thanh niên 2021 149.000 2 298.000

61 Context Marketing Mathew Sweezey Dân Trí 2021 189.000 2 378.000
62 Tâm lý học nhân cách Thomas Erikson Lao động 2021 189.000 2 378.000

63
Sự tiến hóa của tiền tệ: Cuộc chiến tiền điện tử định hình lại hệ thống tài 
chính toàn cầu Nik Bhatia Công thương 2021 139.000 2 278.000

64 Dân tộc hóa Chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc hiện nay Diêm Kiệt Hoa KHXH 2020 150.000 2 300.000
65 Những tiểu luận triết học Bertrand Rssell KHXH 2020 65.000 2 130.000
66 Tìm hiểu giai cấp tư sản Việt Nam thời Pháp thuộc Nguyen Công Bình KHXH 2020 139.000 2 278.000
67 Kiểm soát quản trị Bob Tricker THTPHCM 2020 375.000 1 375.000

68 Công giáo và công giáo ở Việt Nam (tri thức cơ bản) PGS.TS. Nguyễn 
Hong Duong CAND 2019 160.000 1 160.000

69 Quảng cáo tự nhiên. Nghệ thuật chinh phục mọi khách hàng Dela Lovell Lao động 2018 139.000 1 139.000

70 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

71 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

72 Giáo trình kinh tế công cộng
Bùi Đại Dũng, Ngô 

Minh Nam
Đại học Quốc gia 

HN 2018 139.000 1 139.000

73 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tể Hoàng Đình Tuấn, Bùi 
Dương Hải ĐH KTQD 2019 193.000 1 193.000

74 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000
75 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 1 90.000

76 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

77 Phương pháp dịch Anh - Việt
Nguyễn Thanh 

Chương, Trương Trác 
Đạt

Nxb. Đồng Nai 2018 17.000 2 34.000

78 Hướng dẫn kỹ thuật biên dịch Anh Việt - Việt Anh Nguyễn Quốc Hùng, 
M.A Thanh niên 2021 120.000 2 240.000

79 Giáo trình kinh tế công cộng Bùi Đại Dũng, Ngô 
Minh Nam

Đại học Quốc gia 
HN 2018 139.000 1 139.000

80 Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế
Hoàng Đình Tuấn, Bùi 

Dương Hải
Đại học Kinh tế 

quốc dân 2019 193.000 1 193.000

81 Nghệ thuật đàm phán và thương lượng Hồng Phương Thế giới 2017 395.000 1 395.000
82 Nguyên lý kế toán Võ Văn Nhị chủ biên Tài chính 2018 90.000 2 180.000



83 Dạy và học tích cực - một số phương pháp và kĩ thuật dạy học Nguyễn Lăng Bình Cb Đại học sư phạm 2021 75.000 2 150.000

84 Giáo trình Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật Trường Đại học Luật 
Hà Nội Tư pháp 2021 75.000 1 75.000

85 Tâm lý học lứa tuổi và tâm lý học sư phạm Lê Văn Hồng Đại học Quốc gia 
HN 2012 42.000 1 42.000

86 S r « ® z k ¥ # ìí& » « ® íll -M P 3 . Level II: HSK ~m .
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

87 Sĩ&ìã*¥% ÌÃ&$ìS$jSI&-MP3. Level III: HSK =  m
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

88 & í'm ^ 7 K ¥ # ÌẨ M ìĩ^ il-M P 3 . Level IV : HSK m  m
Beijing Language and Culture University 

press 2010 150.000 2 300.000

89 Giáo trình luyện thi HSK 2 150.000 2 300.000
90 Giáo trình luyện thi HSK 3 150.000 2 300.000
91 Giáo trình luyện thi HSK 4 150.000 2 300.000
92 Giáo trình luyện thi HSK 6 150.000 2 300.000

TỎ NG  SỐ: 164 27.545.000


